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CHƯƠNG MỘT 

 

QUÓC KỲ “ CỜ VÀNG 3  SỌC ĐỎ “ 

 

VỚI 

 

CƠ CẤU & NỘI DUNG CỦA NỀN VĂN HÓA  VIỆT NAM : 

 

VIỆT NHO VÀ TRIẾT LÝAN VI 

 
 

VÀO ĐỀ 

 

Trước hết chúng ta nên lưu ý rằng là nền Văn Hóa chúng ta là nền “  Văn Hóa Biểu tượng “  rất 

khác với Văn hóa thực tiễn  kiểu Mì Ăn liền, số  là vào thời đại cao tốc này, con người luôn bị 

bận rộn, bị  căng thẳng, vì không có đủ thì giờ  và kiên nhẫn để “ Sôi Kinh nấu Sử “ và nghiền 

ngẫm Văn Hóa của Tổ tiên  xưa - Thứ Văn Hóa Biểu tượng, nên phải nhìn vào cái Hình cụ 

thể để bình Tâm  mà cảm nhận được cái Tượng vô  hình, nói rõ hơn là nhìn vào Vật chất  

( Cụ thể ) để cảm nhận ra cái Tinh thần ( Trừu tượng )  , 

Ví dụ nhìn vào Hình Đức Bà Maria thì cảm nhận được lòng Bác ái, nhìn vào hình Đức Quan 

Thế Âm là liên tưởng tới lòng Từ bi, nhìn vào Tượng Huyển Tổ Mẫu Âu cơ là nhận ra  ngay 

Tình Nghĩa Đồng bào! 

 

Hai nữa là  nền Văn Hóa Tổ Tiên là Tổng hợp của nhiều phần Chi tiết được liên kết với nhau 

theo Mạch lạc nội  tại ( coherence interne  )  theo lối Cơ cấu  (  Structuralism của Levi – Strauss 

) , mà Cơ cấu là do Tổng hợp để lập  thành Hệ thống Cơ thể  ( organic system ) chứ không như  

Hệ thống Cơ khí   (mecanic system ) của Tây phương, có điều trớ trêu là khi đã làm quen với 

Văn Hóa  thực tiễn Tây phương hầu như  lớp Trẻ lại xa lạ với nền Văn Hóa Dân tộc, những 

chuyện xa tít bên trời Tây, bên xứ giá lạnh Siberia, trên trời Bắc đều biết hết, nhưng nguồn 

Gốc Văn Hóa  Tổ Tiên của Dân tộc  cũng như nếp sống Nhân bản  của con Người thì chẳng 

mấy quan tâm! 

Nguyên do  là bị ảnh hưởng  tư tưởng Nhị nguyên Triệt tam  ( Tiers exclu) :” Một vật hoặc 

có hoặc không có, không thể có trường hợp thứ ba, khác với Dịch lý Đông phương  là  “  trong 

Âm có Dương  và trong Dương có Âm   

 

 

Hình Vô cực với Thái Âm và Thái Dương 

 

  



  

   

- 3 - 

 

Thái  Âm  màu đen  ( Âm ) trong có nốt trắng ( Dương căn ): Âm trung hữu Dương căn. 

The masculine  principle wothin a Woman  ( Maxima ).   

( Carl Jung, Depth psychology) 

Thái Dương màu trắng  ( Dương ) trong có nốt đen ( Âm  căn ): Dương trung hữu Âm căn. 

The feminine  principle within a Man  ( Maximus )    

 ( Carl Jung, Depth psychology )  

Muốn hiểu được Tổng hợp thì phải  Học rộng và Hiểu sâu các phần Chi tiết mới nắm vững được 

Tổng quát, chứ chỉ đọc lướt qua để tìm cái mình thích hay không thích của phần MỚ thì sẽ thất 

vọng!. 

 

Nhờ được sắp xếp thành Hệ thống theo cặp đối cực lưỡng nhất ( Dual unit 2 → 1 )  sao cho  

“ Vật chất và Tinh thần được lưỡng nhất ” -     hay  “ Thân Tâm hợp nhất  “ thì  mới giúp 

cho  “Thân An Tâm Lạc “! 

 

Đó là trở ngại lớn ngăn cản phần nào  việc lãnh hội nền Văn hóa Đông phương  của Tổ Tiên. 

Đặc biệt  nền Văn Hóa của Việt Nam lại có hai Biểu tượng: 

 

 

BIỂU TƯỢNG ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH 

 

1.- Biểu  tượng Đồ hình Ngũ hành gồm hai cặp dối cực :  Thủy / Hỏa – THỔ - Mộc / Kim.   

Mỗi  đối cực tượng trưng cho một lãnh vực tạo nên Vũ trụ. 

( xem  Ngũ hành ơ phần dưới ) 

Thủy: Nguồn sống của Vạn vật ( Vạn Vật chi Nguyên ) : Vật chất cũng tượng trưng cho 

Địa 

Hỏa : Năng lượng dưới dạng  Quang năng. Hỏa cũng tượng trưng cho Thiên 

Vật chất và năng lượng đều là bản thể của Vũ trụ. 

THỔ:  Vector Quân thiên  ( celestial equilibrium: Vector equilibrium ):  Nguồn Năng 

lượng điều phối Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ  ( cosmic rhythm ). Thổ cũng tượng trưng cho Nhân  . 

Mộc : Sinh vật 

Kim : Khoáng chất. 

 

Vậy Ngũ hành là nguồn năng lượng Tình Yêu : E= mc2 đã tạo nên  con Người với Vật chất 

và Tinh thần, cùng với Sinh vật và khóang chất, nhờ Năng lượng  Quân thiên  của Hành Thổ 

điều phối mà tạo nên Vũ trụ,   

Ngũ hành được gọi là Tạo Hóa Lư : Lò Cừ.   Hành Thổ là Vector Quân bình  ( Vector 

equilibrium ) điều phối sự quân bình cho hai cặp Đối cực Thủy / Hỏa, Mộc / Kim tạo nên 

Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhythm ) . 

Ngũ hành là Cơ cấu Quân thiên  của nền Vă Hóa Thái Hòa Việt Nho 
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Vector equilibrium:  Hợp  lực của 12 vector ( 6 cặp đối xứng nhau )  có gốc tại  Tâm 

Hành Thổ = 0, nên được luôn quân bình. 

_______________________________________________________________________ 

ĐỒ HÌNH  HÌNH HỌC THIÊNG LIÊNG  

[ Khoa học  về nguồn Tâm linh ] 

  

 

 Dịch lý  Âm Dương Hòa và Hình học linh thiêng đều được cấu tạo  bằng   

các cặp đối cực lưỡng nhất  ( Dual unit )  

 

What is the significance of the 64 tetrahedron? 

Sacred Geometry is the intersection of Science and Nature. 
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It demonstrates the patterns and rules by which certain objects in nature grow. 

Also represents the concept of time which is the tetrahedron grid and when put against 

the flower of life, the spheres represents space. This is where Time and Space meet. 

The four male / female pairs are star tetrahedron — two intersection tetrehedron made 

of four each.    

Hình học thiêng liêng là sự giao thoa giữa Khoa học và  Tự nhiên. Nó thể hiện các mô hình và quy 

tắc mà các vật thể nhất định trong tự nhiên phát triển. 

   Cũng đại diện cho khái niệm Thời gian  ( Time ) là lưới tứ diện và khi đặt đối diện 

với Bông hoa của sự sống ( Flower of Life )  các quả cầu tượng trưng cho Không gian. 

( Space ) Đây là nơi Thời gian và Không gian gặp nhau.  ( Time – Space  - Continuum  

( Einstein) 

Bốn cặp: Nam / Nữ ( Maximus / Maxima )  là tứ diện sao - hai khối tứ diện giao 

nhau được tạo thành từ bốn mỗi khối. 

  

[  Maxima / Maximus : Female / Male : Nữ / Nam :  Cơ cấu Dịch lý Âm / Dương  ] 

 

Hình tứ diện: Tetrahedral  

(Tất cả 4 đỉnh đều cách đều Tâm Hình cầu ngoại tiếp của Hình tứ  diện Tam giác đều) 

 

VESICA  PISCIS 

Nature  ( Dịch lý ) / Science  ( Hình học thiêng liêng  ):   interference Giao thoa ) :  

Vesica  Piscis:     Spirit / Science : 1 

Tâm linh / Khoa học: 1 (  lưỡng nhất ) 
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Đông / Tây lưỡng nhất: 1  

 

Hình 1               Hình 2                  Hình 3 

 Vesia Piscis                   Merkaba                     Seed of Life 

Hình vòng tròn  nơi giữa ( Hình 1  ): Nét lưỡng nhất của 2  vòng Tròn 

 Hình Tứ diện nơi  trung tâm ( Hình 2 ) : Nét lưỡng nhất của hai Tứ diện  

 Hình ngôi sao 6 cánh ở Trung tâm  ( Hình 3 )  đều là nét lưỡng nhất của các cặp  (vòng 

tròn )  liên hệ tạo nên. 

 

Hình Seed of Life tượng trưng cho:  7 days of creation 

Merkaba trong Quốc kỳ của Do Thái  

( Cặp  đối cực Tam giác lưỡng nhất : Tượng trưng cho Dich lý Âm / Dương ) 

Tất cả các hình đều đối xứng và cách đều trung Tâm, nên luôn được Quân bình.  Trong đồ hình Ngũ 

hành hành Thổ  tượng trưng cho Vector equilibrium,Thủy, Hỏa, Kim Thổ đều cách đều Tâm đối 

xứng Thổ nên luôn được quân bình . 

 

Chúng ta thấy  64 Quẻ kép Dịch lý, cùng 64 Tetrahedron  của  Hình học Thiêng liêng đều mang Tính 

chất quân thiên ( celestial equilibrium ) , nên Tâm linh  ( Tự nhiên )  và khoa học được lưỡng nhất, 

Hình Vesica Píscis là kiện chứng. 

 

Chúng ta thấy có sự gặp gỡ giữa Dịch lý Đông phương ( qua Cơ cấu Ngù hành )  với Hình học thiêng 

liêng Tây phương, ( Vector Equilibrium )  nhất là Vật lý Lưỡng tử  của Einstein ( Time – Space – 

Continuum )  . 

 

Chừng nào mà đời sống Tâm linh và Khoa học của Nhân loại được lưỡng nhất thì mới mong Thế 

giới Hòa bình!  

__________________________________________________________________ 
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HÌNH HỌC THIÊNG LIÊNG  

[ Xem các hình ở  trên  ] 

64 tetrehedon : Lưới Tứ diện   

64 tetrehedon  cũng là  Mô hình  64 quẻ  kép  của Dịch 

             

 64  Grid Tetrahedon                    Flower  of Life 

 64 tetrehedon ( Time/ Space  dual unit ) cũng tương tự như Mô hình  Matrix  Lạc Thư  ( từ 

Ngù hành.)   

Đem các số của  Vòng Trong và Vòng Ngoài của Ngũ  hành  được xếp thành Ma trận  

( matrix ) Lạc Thư { 3x 3 }: các số Lẻ được xếp trên  trục tọa độ vuông góc, các số chẵn trên 

trục Tọa độ chéo góc cùng Tâm.  

    

Mẫu A: Chữ Vãn     Mẫu B : Chữ Vạn 

Time : Số lẻ / Space” Số Chẵn  được xếp thành chữ Vãn và chữ Vạn khi quay ngược chiều csasc 

số Lẻ Chẵn đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật  (  Lạc thư  có nguồn gốc từ Ngũ 

hành )   

[  Xem Lạc thư Minh triết . Kim Định ] 

 64 tetrehedon cũng là  mô hình của 64 Quẻ  (  kép  ) của Dịch.  ( Cao Đài )  
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Các Quẻ  đều đối xứng qua đường chéo được tô theo màu Vàng: 

Quẻ 1  ( KHÔN 8 ) đối xứng với Quẻ 64  (Quẻ CÀN)  

Quẻ 2 đối xứng với Quẻ 63 

Quẻ 9 đối xứng với Quẻ 56 

. . .  

 Cứ thế mà lần ra.  Xem thể mới nhận ra trong Vũ trụ cách xếp đặt mọi thứ theo Cơ cấu 

Ngũ hành là vô cùng quan trọng, nguồn của Vũ trụ Hòa. 

 

  

 

64 tetrehedon cũng là  mô hình của  Time - Space – Continuum ( Einstein ),  

 

Time Warps and Black Hole.   The Past, Present & Future of Space-Time 
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Dịch lý Âm Dương, Hình học thiêng liêng đều mang Vector equilibrium. 

 

  

 BIỂU TƯỢNG SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH 

 

2 

↑ 

3  ←  5 → 4 

↓ 

1 

 

Số độ Ngũ hành 

 

Số 1: Tượng trưng cho Thượng Đế ( Supreme Being ) 

 

Số 2: Dịch lý Âm Dương Hòa, tượng trưng cho Vũ trụ quan động 

 

Số 3: Tam tài: Thiên - Nhân - Đia      Số 3 tượng trưng cho Nhân sinh quan 

Nhân chủ: Trời là Chủ, Đất là Chủ, thì con  Người Tinh hoa của Trời Đất 

cũng là Chủ nên con Người có khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

 

Số 4  Tượng trưng cho 4 phương Trời: Thế giới Hiện tượng. 

 

Số 5: Tâm linh sử quan ; Nguồn năng lượng Tình Yêu E = mc2 sáng tạo ra 

Vũ trụ. 

 

 

 
 

Khung  Giếng Việt : Tượng trưng cho khung Ngũ hành 

 

 

 

CƠ CẤU CỦA NỀN VĂN HÓA : VIỆT NHO &  TRIẾT LÝ AN VI 

 

CƠ CẤU  & NỘI DUNG VĂN HÓA NƠI CỔ VẠT  & CỔ NGHỆ 
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Hình cái Phủ Việt  (Búa Việt )        Cái Lư hương           Hình cái Qua ( Cán Dao ) 

 

 

Hình cây Phủ Việt: Trên 2 Giao Long cài Hoa kết hoa ( Giao thoa ) . Dưới: 3 người Nữ đội lông 

chim nhảy múa & 3 con Nai. 

 

Hình cái Lư hương có : 2 tai  3 chân. 

 

Hình cái Qua ( Cán Dao ): Trên 3 người và  Dưới 2 người giao thoa.   Ngoài ra cón có vô số  di 

vật trong nhiều lãnh vực mang Cơ cấu Văn Hóa. 

 

Các số trên là Huyền số 

 

Bộ Huyền số: 2 – 3,  5  ( 2 + 3 = 5 ): Cơ cấu Văn Hóa Việt Nam 

 

CƠ CẤU &  NỘI  DUNG  VĂN HÓA VIỆT  NAM 

 

NƠI 

 

CỔ NGHỆ  TRỐNG ĐỒNG : ĐÔNG SƠN, NGỌC LŨ 

 

 
Cơ cấu  Văn Hóa nơi  Trống Đồng Ngọc Lũ 

 

2 vòng ngòai cùng gồm Chim Muông tượng trưng cho ĐỊA. 
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Tiếp theo vòng thứ ba  ( 1 vòng ở giữa  ) gồm người đội lông Chim ( Tiên ) cầm lao nhảy múa 

tượng trưng cho NHÂN. 

 

Tới 3 vòng ở Trung tâm Trống tượng trưng cho THIÊN. 

 

3: số Lẻ tượng trưng cho TRỜI ( Thiên) 

 

2: số Chẵn tượng trưng cho ĐẤT ( Địa) 

 

5  ( 2 + 3 = 5 ) tượng trưng cho NGƯỜI ( Nhân ) 

 

Vậy Trống Đồng cũng mang theo trong mình 

 

Bộ Huyền số : 2 – 3,  5 của Văn Hóa Việt . 

 

 Điều cần lưu tâm về Việt Nho 

Cho đến nay đã 4902  năm  kể từ thời  Lịch sử Vua Hùng dựng Nước, còn giai đoạn 

sáng tạo Văn Hòa  thì đã trải qua thời gian dài lâu mà chưa lưu tam tới dủ! .  

Vì bị Nô lệ Bắc phương  và chiến tranh liên miên  làm cho Tổ Tiên chúng ta không 

ngóc đầu lên dược. các vị Sử học chỉ lưu tâm đến thời kỳ hai Bà Trưng, Bà Triệu là 

cùng, còn thời Huyền sử dài lâu thì cho là  thời của chuyện Hoang đường, nên bỏ 

qua  mà đánh mất Gốc Văn Hóa.        

Văn Hóa Trung hoa và Việt Nam  cùng có nguồn gốc Nho.  Muốn tìm về nguồn góc 

Văn Hóa thì không những phải vươn lên quá thời Tần Hán để tới thời Tam hoàng, 

mà còn  vươn mãi  tới thời Văn Hóa Hòa Bình tại Thái Bình Dương cách nay từ 12 

ngàn năm tới 30 ngàn năm, đó là Văn Hóa Hòa Bình tại Thái Bình dương. 

 

Theo Triết Gia Kim Định,  khi đi vào nền Văn Hóa Hòa Bình  thì chúng ta gặp 

Huyền thoại Maori của Thần Tane ở Thái Bình dương  với 3 thúng Trí khôn  ( 3 

baskets of Knowledge  )  và 2 Hòn đá  Quyền lực . 

 

Huyền Thoại Maori  ở  Nam  Thái Bình dương  

Tane với 

3 Baskets of Knowledge and  2 Sacred Stones 

 (  3  giỏ túi khôn và 2 Hòn đá quyền lực  ) 
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The baskets are: "Kete Tuaatea, which contains the knowledge of spiritual realities, the 

world we experience in ritual, our oneness with each other and the past; Kete Tuauri, which 

holds the understanding of what lies behind our sense experience, the knowledge that 

understands, "stands under," our sense experience; and Kete Aronui, which contains the 

experience of our senses, how we experience the natural world as apprehended by the senses. 

Tāne Brings Three Baskets Of Knowledge 

Asked by Io, the Supreme Being, Tane travels through the twelve heavens to retrieve the 

knowledge that will guide human existence on Earth. 

Tāne receives the knowledge in the form of three baskets of knowledge (kete mātauranga), along 

with two stones for assimilation of knowledge to ensure that what is selected from the baskets is 

used wisely and not for personal gain but for all, for the greater benefit of society.  

The baskets are: "Kete Tuaatea, which contains the knowledge of spiritual realities, the world 

we experience in ritual, our oneness with each other and the past; Kete Tuauri, which holds the 

understanding of what lies behind our sense experience, the knowledge that understands, 

"stands under," our sense experience; and Kete Aronui, which contains the experience of our 

senses, how we experience the natural world as apprehended by the senses. 

 

Maori Legend 

3 Baskets of Knowledge & 2  sacred Stones 

 

 

 “ Across these three orders of reality, the baskets equip humans with the necessary skills and 

behaviors for living." 1 
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Additionally, Tāne receives the two sacred stones, one white and one red. The white stone was 

named Hukatai ('Seafoam'), and the red stone was called Rehutai ('Seaspray'). These stones 

ensure that what is selected from the baskets is helpful and used wisely; they urge careful 

assimilation of knowledge. 

With all these treasures, Tāne successfully returns to 'the ordinary world and places the baskets 

and stones in the earthly traditional schools of higher learning ('whare wananga,' ) 

 

The baskets are placed above the seat of authority (the Taumata), where the sages and seers 

sit, and the two stones are placed on either side of the great ridgepole at the rear. Students 

graduating from the school of higher learning would take the white stone Hukatai 

(Seafoam) from the rear ridgepole in their mouth and symbolically swallow it.'  

 

Những chiếc giỏ được đặt phía trên ghế của người có thẩm quyền (Tamata), nơi các nhà hiền 

triết và nhà tiên tri ngồi, và hai viên đá được đặt ở hai bên của cột sống lớn ở phía sau. Học sinh 

tốt nghiệp trường cao đẳng sẽ lấy viên đá trắng Hukatai (Bọt biển) từ sườn núi phía sau vào 

miệng và nuốt nó một cách tượng trưng.'   

Ngoài ra, Tāne còn nhận được hai viên đá thiêng, một trắng và một đỏ. Viên đá trắng được 

đặt tên là Hukatai ('Seafoam'), và viên đá màu đỏ được gọi là Rehutai ('Seaspray'). Những viên 

đá này đảm bảo rằng những gì được chọn từ giỏ đều hữu ích và được sử dụng một cách khôn 

ngoan; họ thúc giục việc tiếp thu kiến thức một cách cẩn thận. 

Với tất cả những kho báu này, Tāne trở lại 'thế giới bình thường một cách thành công và 

đặt những chiếc giỏ và đá vào các trường học truyền thống trên trần thế để học cao hơn' 

('whare wananga ) “  
 

Tóm lại chúng ta có được hai Huyền số 2 – 3,  2 số này cũng là Huyền số chúng ta tìm thấy 

trong nhiều Cổ vật và Cổ nghệ Việt Nam.   

Hai con số đó là Cơ cấu  và Nội dung của Việt Nho :  2 – 3 , 5  ( 2+ 3 = 5 ) 

 Vào đời nhà Thương Ân bên Trung Hoa ,  chúng ta bắt gặp Thao thiết  Văn Quỳ Long – 

Tiền thân của Biểu tượng Tiên Rồng. 

   
              Thao thiết  Rồng                            Văn Quỳ long:  Rồng        Tiên ( Chim )  

 

Tiên Rồng chỉ là Biểu tượng giúp thăng hoa cuộc  sống làm Người  Nhân Nghĩa Bao dung 

, chư không là sinh vật có thực để mà bảo có, chối không, gây rắc rối cho nhau.  

Tiên Rồng là nguồn gốc của Dịch Việt, là Linh hồn của Việt Nho, Việt Nho  là Gốc của Nho, 

Hán Nho chỉ là cái Ngọn,   Hán Nho có thêm tính chất Bạo động của Du mục, nên  đã biến 

chất của Nho.   

Nho có Gốc từ  Việt Tổ Viêm  Đế phương Nam, do Đức Khổng Tử thuật lại gọi là Khổng 

giáo, thực ra là Nguyên Nho  của Lạc Việt nên gọi là Việt Nho.  Vì nạn Dịch Chủ ( Việt  ) 
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vi Nô  ( Hoa Hán ) lâu ngày, nên cứ bị lầm tưởng Nho là của Hoa Hán, nên không tin  Việt 

Nho.  

 

Nếu ta chịu khó  tìm về Cơ cấu  ( Gốc của Nho ở  trong Cổ vật  Cổ nghệ  Việt Nam   và Nội 

dung  trong nếp sống Quả dục , trong  mọi lãnh vực sinh hoạt  của Việt Nam thì mới vững 

tin. ) 

Lại nữa Việt Nho là Văn Hóa Biểu tượng sẽ trở nên bất lợi là khi chúng ta không năm vững 

cách  thăng hoa cuộc sống từ Vật chất  ( cụ thể )  lên Tinh thần  ( Trừu tượng )  và còn đặc 

biệt hơn là sinh hoạt của Tổ tiên lại theo con Đường Mòn  từ  “ Nơi  Đây và Bây giờ, tư 

Gần tới Xa  ( : Cận thủ chư Thân , Viễn thư chư Vật: Gần thì cậy nơi Mình, còn Xa thì 

mới cậy đến kẻ khác )  , từ Nội tới Ngoại, từ Nhỏ tới To, từ Đơn giản tới Phức tạp, từ Tinh 

vi tới Vĩ đại, với Đích cuối cùng là “ VI NHÂN  “ theo lối QỦA DỤC  và  AN HÀNH để  

giúp  cuộc sống được luôn THÂN AN TÂM LẠC, chứ không đi tìm những thứ xa xôi trừu 

tượng  quá Lý tưởng để mất Gốc, kết quả là  “ Xôi hỏng Bỏng không “, nhưng không may 

là vì khinh thường những cái Tầm thường , nhỏ nhặt mà  bỏ mất Gốc dể mất Ngọn luôn, 

mà rơi vào Mê lộ  “ Vật Bản:  Tham tàn và Cường bạo  “ !!! 

 

Có  3 Điều vô cùng to lớn  mà thường bị xem là nhỏ nhặt  hay lơ là mà bỏ quên  hay coi 

nhẹ : Việc Ăn uống, Tổ Ấm Gia đình và  Tình Nghĩa Đồng bào. 

 

1.-Việc  Ăn uống  là cái  mà khi lọt lòng Mẹ ra thì ai cũng ăn uống,  cũng biết, nhưng 

cách ăn uống sao cho được Ngon và Lành hàng ngày suốt đời để có “ Một Cơ thể tráng 

kiện trong một Tinh thần Minh mẫn “ thì mới đạt mục đích KHỎE vì không khỏe là  đời 

tiêu mất rồi. 

 

2.- Tổ Ấm Gia đình   là cái nôi Hạnh phúc,  nếu Cha Mẹ Con cái anh Chị em  biết 

sống với nhau  theo tinh thần : Nhân Nghĩa Bao dung “   của Dân tộc thì Gia đình trở thành 

Tổ Ấm , nếu  sống phóng túng  mỗi người một cách,  thì Gia đình sẽ trở thành Tổ lạnh  hay 

Tổ nóng: chốn Địa ngục Trần gian.. 

 

3.- Tình Nghĩa Đồng bào giúp con Người trong Xã hội  yêu thương, kính trọng  và 

ăn ở công bằng  mà sống yên vui vời nhau, còn Hận thủ nhau thì  biến trần gian thành nơi 

Hỏa ngục.  

 

 Vì xem thường  “ Nhân Nghĩa Bao dung  “   một số bị Lạc Hồn Dân tộc đi hoang  khiến 

Dân tộc Viêt Nam  đã phải chịu nhiều đằng cay khổ cực với nhau! 

 

 Chữ Nho là Linh tự  靈字, Linh ngữ 靈字 về Tượng hình 象形, Tượng Ý 象意, Tượng 

thanh 象 聲 . ., giúp chúng ta hiểu rõ  Văn Hóa mà đi sâu vào nguồn Tâm linh : nguồn 

Tình Yêu bao la , chỉ có thể hiểu bằng cảm quan  ( feeling ) giúp đồng bào tìm  đến sống 

Hòa với nhau . mà không thể hiểu bằng lý trí  ( thingking )  mang tính cách chia ly cách 

biệt, nên chữ Nho giúp đi sâu về nguồn Tâm linh trở nên rất quan trọng.  

 

Chữ Nho không có định nghĩa như chữ của Tây phương, mỗi chữ được cấu thành bởi  một 

số Ngữ căn ( radical ) , mỗi ngữ căn mang một ý nghĩa.  Chữ Nho có 214 Ngữ căn, nếu biết 

dùng cách Chiết tự để hiểu rõ  ngữ căn từng chữ thì mới hiểu rõ  nghĩa chi tiết  từng chữ, 

giúp hiểu rõ tinh hoa sâu xa của Văn hóa, vì thế mà Tổ Tiên chúng ta  bảo phải  “ Sôi Kinh 

nấu Sử “ một cách  “ Tử công phu  “ qua cái thang 5 bậc:  
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Bác học , quảng vấn, Thận tư, Minh biện,  Đốc hành. 

博學     廣問    明辨    愼思    篤行 

 
Do dó khi chúng ta khi tiếp xúc với  Văn minh Tây phương nặng về Lý trí, khiến lơi là với 

Văn hóa trừu tượng , nên xa rời  lần với  Văn Hóa  Nhân Nghĩa Bao dung  của Dân tộc. 

một sổ trở nên  “ Duy lý cực đoan,  cứ dùng lý sự vụn vặt, dành Hơn Thua với nhau , xé 

Bọc Đồng bào ra từng mảnh tả tơi , đi tới chỗ  “ Nồi Da nấu Thịt “ như hiện nay!  

 

Lại nữa không hiểu rõ Việt Nho, chữ Nho là của Việt Nam, cứ lầm tưởng chữ Nho là của 

riêng Tàu, không rõ Hán Nho  đã quá lỗi thời,  vì quê mùa và lạc hậu , nên nhớ chúng ta 

có đi vào tinh thần vương đạo Việt Nho ( Nhân bản và Dân chủ )  là để   quây quần  nhau 

trong bọc Yêu thương của Đồng bào, kề vai sát cánh với nhau  mà  canh tân nếp sống  Nhân 

ái  Cá nhân , cùng nếp sống  Công chính ngoài xã hội  để chấn hưng Nội lực Dân tộc mà 

vươn lên vực dậy  chứ không quá ươn hèn  để cả Dân tộc 100  triệu phải chịu kiếp sống  

Bất công  dưới sự cai trị hà khắc của một nhóm nhỏ  “ Lạc Hồn Dân tộc “ !    

 

 Thảm thương thay ! 

 

 

CƠ CẤU  &  NỘI DUNG CỦA LÁ QUÓC KỲ 

 

CỜ VÀNG BA  SỌC ĐỎ 

 

 
 

QUỚC HUY VNCH 
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QUỐC KỲ  VIỆT NAM 

 

 
 

Tìm Cơ cấu  Việt Nho trong Quốc Kỳ:  

 

CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ 

 
I.- CƠ CẤU 

3 sọc  là tượng trưng  cho Quẻ Càn ( Kiền ) : 

 

Sọc trên tượng trưng cho THIÊN 

Sọc giữa tượng trưng cho NHÂN 

Sọc dưới tượng trưng cho ĐỊA 

 

Vậy  3 sọc tượng trưng cho TAM TÀI: THIÊN – NHÂN – ĐỊA 

 

2 nét: Thiên / Địa tượng trung cho DỊCH LÝ ÂM DƯƠNG 

 

2 + 3 = 5   tượng trưng cho NGŨ HÀNH 

 

Huyền thoại Tiên / Rồng  cũng như  Ngọc Long Toại ( Cặp Trống / Mái ) đều là nền tảng của 

Dịch lý Âm / Dương. 

 

Gái / Trai,  Mái / Trống, Cái / Đực , Nhụy cái / Nhụy Đực, Đất / Trời, Núi / Sông...Trên / 

Dưới, Trước /Sau, Trong / Ngoài ... đều  là nền tàng của Dịch lý , các cặp Đối Cực được tổng 

quát thành Âm / Dương. 

 

Nét Lưỡng nhất là nền tảng của Tam Tài: Thiên / Địa lưỡng nhất = Nhân. 

 

NHÂN / NHĨA  lưỡng nhất  = HÙNG / DŨNG  = BAO DUNG 

 

 

II.- MÀU SẮC 

 

1.- Màu Vàng 

 

Nền vàng là Màu hành THỔ  ( số 5 ) của Ngũ hành, đó là Nguồn Năng lượng Tình Yêu sáng 

tạo ra Vũ trụ và muôn loài:  E = mc2 ( Einstein ) 
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2.- Màu Đỏ 

Vì màu đỏ là màu của máu nên trong lịch sử nó gắn liền với sự Hy sinh, sự Hiểm nguy và lòng 

Dũng cảm. Các cuộc khảo sát hiện đại ở Châu Âu và Hoa Kỳ cho thấy màu đỏ cũng là màu 

thường gắn liền với sức Nóng, Hoạt động, Đam mê, Tình dục, Giận dữ, Tình yêu và Niềm 

vui. 

 

Since red is the color of blood, it has historically been associated with sacrifice, danger, and 

courage. Modern surveys in Europe and the United States show red is also the color most 

commonly associated with heat, activity, passion, sexuality, anger, love, and joy. 

 

III.- KÍCH THƯỚC LÁ CỜ 

 

Chiều Ngang : 2 phần 

Chiều Dọc:     3 phần 

 

Con số 2, 3 cũng được tìm thấy nơi  câu Ca dao: 

 

“ 5 canh thì Ngủ lấy 3, 

“ 2 canh Lo lắng việc Nhà làm ăn. “ 

 

Hay trong 

 

“ Cái Cò chết tối hôm qua 

Có hai  ( 2 ) hạt Gạo với ba  ( 3 ) đồng tiền 

Một  ( 1 ) đồng mua Trống mua kèn 

Một ( 1 ) đồng mua mỡ đốt đèn Thờ vong 

Một  ( 1 ) đồng mua mớ rau Răm 

 

Đem về thái nhỏ Thờ Vong con Cò: Bạch lộ ” 

 

( Ca dao Việt Nam ) 

 

Và cũng xuất xứ từ câu: “ Tham  ( 3 ) Thiên lưỡng  ( 2 ) Địa nhi ỷ số “ của Nho. 

 

Tỷ lệ  3 / 2  là Tỷ lệ TÌNH / LÝ hay NHÂN / NGHĨA giúp cho 

 

ÂM / DƯƠNG  HÒA = 3 / 2  

_____________________________________________________________ 

 

Tỷ Lệ  TÌNH / LÝ =   3 / 2:  HÒA 

 

“ Điều Kỳ diệu là  Tỷ lệ  3 / 2 này của Tổ Tiên ta cảm nhận được  từ 5, 7 ngàn năm trước, 

nay đã được hai nhà Khoa học Trung Hoa  Lý Chánh Đạo và Dương Chấn Ninh đoạt giải 

Nobel Vật Lý  năm 1957 chứng minh rõ ràng . 

 

“ Năm 1957, Dương Chấn Ninh, giáo sư đại học Princeton từ 1949; Lý Chính Đạo, giáo sư đại 

học Columbia từ 1951, dựa vào tỷ lệ Âm Dương của Dịch kinh nói trên đã làm một cuộc thí 

nghiệm tại Trung tâm thí nghiệm nguyên tử (National Bureau of Standards) ở Columbia, Hoa 
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kỳ, và đã trình bày với Ủy ban Quốc tế tặng giải Nobel rằng lúc hạt nguyên tử nổ thì có phóng 

xạ. 

Những Ly tử Âm và Dương hợp nhau lại (Âm với Âm), (Dương với Dương) thành ra hai 

tia sáng: tia Dương dài bằng 3 đơn vị, tia Âm dài bằng 2 đơn vị. ?  

 

Như vậy các ông đã đem định luật Cơ 奇 ( Số Lẻ )  Ngẫu ( 偶; Số chẵn ) Loi de non- parité) 

của Dịch kinh, thay thế cho định luật Song tiến 雙 進 (Loi de parité) xưa của khoa học. 

Hai nhà bác học Trung Hoa [ Professor Tsung Dao Lee: Lý Chánh Đạo 李 正 道  and 

Professor Chen Ning Yang: Dương Chấn Ninh  陽  振 寧 ]   đã được giải thưởng Nobel về 

Vật Lý năm 1957. ” 

Kỳ diệu thay, tỷ lệ Tình / Lý tương tham = 3 /  2  ( Tham < 3 > Thiên Lưỡng < 2  > Địa  ) 

của Tiền nhân từ 5.  7 ngán năm trước, đã  được hai nhà Vật lý Trung hoa   chứng minh 

vào năm 1957. 

 

(  Trung Dung tân khảo. Nhân Tử Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ ) 

 

 

       Rõ ràng là Cờ vàng Ba sọc đỏ cũng tương trưng cho Việt Nho và Triết lý    

                   An vi 

( số 2 : Dịch lý Âm / Dương, số 3 : Tam Tài, số 5 : Ngũ hành ) . 

 

 Việt Nho và Dịch lý Âm Dương là Tinh thần Bất khuất: NHÂN NGHĨA, BAO 

DUNG của Dân tộc Việt Nam. 

 

Nên Quốc kỳ nền Vàng 3 Sọc đỏ cũng tượng trưng  cho: 

 

TINH THẦN BẤT KHUẤT của DÂN TỘC VIỆT NAM!. 

 

 

 

CHƯƠNG  HAI 
 

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA  CHXHCN VIỆT NAM 

 

 
Hình ( internet ) 

 

Đảng CSVN luôn đề cao Tư tưởng sáng tạo của ông Hồ Chí Minh 

 

Đảng CSVN đề cao Ông  Hồ Chí Minh cho là Vị  rất thông minh, nên ông không chịu làm đầy 

tớ người  khôn (: Tổ Tiên ), mà mê say làm thầy thằng dân nghèo  (: Bần cố Nông )   ông la lên 

ngộ Đạo, khi  “ học được Tư tưởng Búa Liềm Mác Mao “, tuy  vô thần, nhưng lại được đảng vẽ 
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hình, tôn ông ngồi lên Hoa sen như Đức Phật để tỏ ra có  màu sắc Tôn giáo và luôn rập theo 

quan Thầy Mao Trạch Đông làm KM  triệt để -  giòng dõi Mao luôn gây chiến tranh, cướp bóc 

và bành trướng - trước kia là Phong kiến chuyên chế  Trung Hoa ( kẻ thù truyền kiếp của Dân 

tộc ) nay là Trung cộng rất nham hiểm và tham tàn! 

 

 
 

Hình Cờ Búa Liềm  tượng trưng cho sức mạnh phá hoại  của Hận thù Giai cấp và  áp bức bóc lột 

đồng bào một cách vô cùng tinh vi. 

 

 

 
 

Hình Cháu ngoan Bác Hồ  bị đẩy ra khỏi Gia đình của Mẹ Cha để đảng tẩy xóa Tuổi thơ ngây,  

( Lương tâm ) đặng  nhồi nhét Tư tưởng  “ Hận Thù  Giai cấp đấu tranh “ của đảng vào Tim. 

Hình Dân chúng biểu tình hoan hô đảng CSVN muôn đời quang vinh! 

 

           
 

Gốc tích  Quốc kỳ của  CHXHCNVN 
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1 / 4          &                 4 / 4 

 

Cờ Việt cộng.  Cờ Đế quốc Trung Hoa và  4 Chư hầu :Tạng, Hồi, Mông, Mãn +  ?   ) 

 

“ Ý nghĩa lá cờ Việt Nam được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Cờ 

Việt Nam đại diện cho sự đoàn kết, độc lập, tự do và tình yêu đất nước của người Việt Nam. Nó 

là biểu tượng quan trọng thể hiện nhất của sự đoàn kết và lòng tự hào của dân tộc Việt Nam. 

Độc lập và tự do: Cờ Việt Nam biểu thị ý chí và quyết tâm của dân tộc Việt 

Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do khỏi sự thực dân và ách đô hộ. Màu đỏ trên cờ 

thể hiện tư tưởng cách mạng và sự hy sinh của dân tộc, trong khi màu vàng biểu thị sự giàu có 

và tinh thần vĩ đại của người Việt Nam. 

 

Đoàn kết và tình yêu đất nước: Cờ Việt Nam tượng trưng cho tình yêu và lòng tự hào dành cho 

đất nước. Nó thể hiện sự đoàn kết của người Việt Nam, không chỉ trong nước mà còn trên khắp 

thế giới. 

 

Biểu tượng quốc gia: Cờ Việt Nam là biểu tượng quốc gia chính thức của Việt Nam. Nó được 

hiện diện trên các cơ quan chính phủ, tòa nhà công cộng, các sự kiện quốc gia và quốc tế, tượng 

trưng cho chủ quyền và danh dự của đất nước. 

 

Vai trò lãnh đạo của Đảng: Sự hiện diện của sao vàng trên cờ đại diện cho Đảng Cộng sản Việt 

Nam, người đã đóng vai trò lãnh đạo quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng 

quốc gia. 

Liên kết với lịch sử và truyền thống: Cờ Việt Nam kết nối thế hệ người Việt Nam với quá khứ 

lịch sử và các truyền thống văn hóa của dân tộc. Nó gợi nhớ lại những cuộc chiến tranh và sự hy 

sinh của người dân Việt Nam trong quá trình xây dựng đất nước “. 

(  Nguồn  internet  ) 

 

Lời tôn vinh  “ Lá Cờ Đỏ Sao Vàng  “ trên internet: 

 

“ Ý nghĩa lá cờ Việt Nam được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. 

Cờ Việt Nam đại diện cho sự đoàn kết, độc lập, tự do và tình yêu đất nước của người Việt Nam.  

Nó là biểu tượng quan trọng thể hiện nhất của sự đoàn kết và lòng tự hào của dân tộc Việt Nam. 

“ 

 

Đây chỉ là những lời tán tụng rổng tuếch của Ban Tuyên giáo T.Ư. để che lốt  “ Tham tàn 

cường bạo “, nên  chẳng tìm đâu ra chút ý nghĩa  “ NHÂN NGHĨA BAO DUNG “  hay  “ 

TfNH NGHĨA ĐỒNG BÀO ” nào  có “ liên hệ đến Văn Hóa Quốc gia Dân tộc VN, mà  chỉ 

toàn là xảo ngôn Vật bản để tôn vinh hành tung Bạo tàn mánh mung và Hận thù  của đảng 

CSVN để  làm KM triệt rập  theo Trung cộng  ! 

 

Đây là những lời đảng tuyên huấn cho Bần Cố Nông, chứ không phải nói cho Chúng ta 

nghe.  

Những lời trên  có vài  điều nổi bật: 

 

1.- Sao 5 cánh  được cao rao là  tượng trưng  cho các GIỚI:  Sĩ, Nông, Công , Thương , Binh 

, chứ không phải là GIAI CẤP! 
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Chỉ có chế độ Nô lệ mới có GIAI CẤP, Việt Nam không có chế độ Nô lệ, nên không có GIAI 

CẤP. 

 

 

Giai cấp Chủ - Nô 

Theo CS thì trước hết là phải hiểu giai cấp Chủ - Nô, vì CS là thuyết thoát thai từ  thực thể 

Âu châu,  quê hương của giai cấp  Chủ – Nô. Vậy để có giai cấp Chủ - Nô thì trước hết là 

phải có một Định  chế,  nghĩa là có Pháp luật theo dó “  Nô lệ không có quyền tạo mãi Tài 

sản, không có quyền là người nữa, vì bị coi như đồ vật , chủ có quyền đem bán hay hủy 

hoại đi. “   

Giả sử một Nô lệ bổng nhiên  trở nên giàu có, hoặc tài giỏi như triết gia Épictète cũng vẫn 

không được là người tự do, vì hàng rào pháp luật ngăn cản . 

Thứ đến, số Nô lệ phải lớn, ít ra quá bán số dân, vì là định chế nhà nước . La Hy xưa số Nô 

lệ thường là 80%, lên xuống tùy thời và nơi, nhung rõ ràng là vượt quá bán. 

Đem hai điều đó áp dụng cho Việt Nam thời Quân chủ đều không có, nơi đây chỉ có sự kiện 

Nô lệ, mà không có chế dộ Nô lệ. 

Ông Hồ Chí Minh thông minh quá và yêu nước quá , nên thấy chế độ Quân chủ Việt Nam 

cũng giống như Chế độ Nô lệ ở Âu châu,  nên ông Ngộ đạo Mác Lê Mao, nhờ đó mà ông 

lãnh đạo tài tình KM vô sản chuyên chính triệt đến thành công!!! 

Như vậy, chúng ta phân biệt có hai sự thông minh: Thông minh Nhân đạo thì phục vụ con 

Người, còn Thông minh Tà đạo thì giáng cấp con  người xuống kiếp Nô lệ lầm than  mất 

hết Nhân phẩm!. 

____________________________________________________________________--- 

 

Rõ ràng, đảng CSVN đã cố tình gán cho chế độ Quân Chủ là chế độ NÔ LỆ, vì họ cần  “  

Đấu tranh Giai cấp “ Cướp chính quyền để cướp Tài sản Quốc gia và đè đầu cưỡi cổ nhân 

dân  “  !!! 

 

Đây là  sự Sai lầm Cố  ý  của CSVN  làm tiêu tan nền móng Nhân bản của Văn Hóa Dân 

tộc tuy đã có phần suy thoái do kẻ thù truyền kiếp Bắc phương và Thực dân Tây phương  

cố tiêu diêt Văn hóa để biến thành Nô lệ cho dễ bề cai trị!  

 

2.- Màu đỏ là màu của sự đấu tranh được tuyên bố trong Quốc ca “ Thề phân Thây uống máu 

Quân thù “ : Quân thù đây là thành phần Yêu nước một cách công chính, là Tinh hoa của Dân 

tộc Việt Nam trong mọi lãnh vực, họ không phải là “ Đỉnh cao của Trí tuệ hay Lương Tâm của 

Nhân loại như CSVN! 

Cho là CSVN làm KM  để thực hiện Công Bằng xã hội là đúng, là cần thiết, nhưng trớ trêu  thay, 

khi dã nắm được chính quyền bằng bạo lực, thì CSVN  lại bất công  hơn nhiều lần so với chế độ 

Dế quốc Thực dân Pháp trước kia ! 

 

3.- Dùng  “ Cờ đỏ sao vàng “  làm Quốc kỳ phải chăng  là mặc nhiên  đồng tình làm Chư 

hầu của Trung cộng, vì lá  Cờ y hệt  một phần tư  của Lá Cờ Trung Cộng, giống như Tạng, 

Hồi, Mông,  Mãn!.  Có tin cho rằng cờ của CHXHCNVN là cờ Phúc kiến của Trung Hoa, 

không rõ thực hư  ?  
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Bác Cháu Ta tức là Bần Cố Nông phải cùng nhau giữ lấy Nước bằng cách: 

Đấu tranh theo Hận thù Giai cấp, Phát động Quần chúng,  tiêu diệt Văn hóa Dân tộc  bằng 

cách tịch thu và đốt sách và giết Nho sĩ theo cách “ Phần thư khanh Nho “ như Tần Thủy 

Hòang ngày xưa. 

Trong cuộc phát động quần chúng , Ông Hồ dùng chiêu bài Nho giáo như mấy câu :  “ Cần 

, Kiệm, Liêm chính, chí Công vô Tư  “  của Nho  mà đâu có hiểu   Hán Nho của Trung Hoa 

mang tinh thần bạo động Du mục luôn gây chiến tranh  cướp bóc và bành trướng, con có 

thứ Nho  “ khoan nhu dĩ gíao” vương đạo Việt Nam mang tính chất Nhân bản đã được Tổ 

Tiên chúng ta đem vào cuộc sồng hàng ngày và cũng đã thấm nhập vào Phong tục Tập 

quán, Lễ nghi , nhất là Văn chương truyền khẩu , đó là cách Tổ Tiên chúng ta cất dấu để 

bảo vệ Văn hóa không cho Hoa Hán biết để tịch thu và phá họai như sách kinh điển.   

 Vì  Lạc Hồn Dân tộc  không hiểu ngòai Hán Nho còn có Việt Nho trong lòng Dân tộc, nên 

cứ đánh bừa làm cho nhân dân ngộ nhận mà ác cảm với Nho giáo - Linh hồn của Dân tộc 

Việt Nam -   

“ Cần kiệm Liêm Chính “ thuộc Việt Nho, còn thứ  “ bạo động, tham tàn, cường bạo “ là 

Hán Nho của  người Bạn “ Môi hở Răng lạnh, Núi liền Núi, Sông liền Sông  “ với  quan  hệ 

Việt Trung  tương đồng và tương quan  của đảng: ! 

 

    “ Sơn thủy tương liên 

   Văn hóa tương thông  

   Lý tưởng tương đồng  

   Vận mệnh tương quan “  

 

 Đây là thứ Bùa Mê, thực ra: 
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   “ Sơn thủy tương liên  “ nên  Việt Nam được dạy cho bài học Chiến tranh biên giới  

năm 1957 

 

  Văn hoá thì bất tương Thông : Nên rõ Phong kiến Trung Hoa  từ Hiên Viên Hoàng 

đế tới Trung cộng đều mang bản chất Văn Hóa Bạo động Du mục có tên là Hán Nho thì bá 

đạo, đã nô lệ VN hơn 1000 năm và gây 20 cuộc chiến tranh lớn nhỏ đều thất bại. nhưng đã 

chiềm được Hoàng sa và  một số đảo của Trường sa. 

 

   Con Việt Nho thì khoan hóa nhu thuận   là  Văn Hóa Vương đạo  mang tính chất 

Nhân bản và Dân chủ,  Hán Nho có gốc từ Nguyên Nho, vì Hán Nho thêm  tính chất tham 

tàn cường bạo của Du mục vào nên bá đạo. 

 

  Tuy lý tưởng đều là cộng sản, nhưng Vận mệnh vẫn không thể tương quan,  không 

thể xóa biên giới  Quốc gia VN để nhập vào lãnh thổ Trung Hoa ! 

 

Tương quan Việt Trung chỉ là thứ Bùa mê để Trung cộng biến Việt Nam thành Chư hầu 

số 5 như Tạng, Hồi, Mông,, Mãn ! ? 

 

Lại nữa,  tuy ông Hồ  Chí Minh 胡 至 冥 (明?)  đã lăn lộn khắp Âu Mỹ  mà chỉ biết kết 

án Văn hóa Tây phương là đồi trụy, trong khi đó Tây phương ( nhất là Hoa kỳ ) đã học hỏi 

tinh hoa Nho của Đông phương qua tài liệu của Misions étrangères của Dòng Tên ở Pháp 

.  Đây lả 4 diểm Tinh hoa của Nho mà các Tổ phụ Hoa kỳ như George  Washington. 

Thomass Jefferson Adam Smith . . . đã học được và đem xây dựng nền Dân chủ tiên tiến 

nhất thế giới: 

 

  1.- Tìm Hạnh phúc ở dời nay, nơi đây và bây giờ, chứ không ở đời sau như các Tôn 

giáo lúc bấy giờ. 

 

  2.-  Việc Giáo dục là phổ thông cho toàn dân, chứ không dành riêng cho qúy tộc và 

Tu  sĩ. 

 

  3.-  Thực hiện  tuyển hiền dữ năng, chọn người  có tư cách và khả  năng lo việc 

nước để  phục vụ toàn dân, chư không có Cha truyền Con nối như Quý tộc. 

 

  4,-  Thành lập chế độ Dân chủ theo tinh thần Nho : “ Dân vi bang bản, bản cố bang 

ninh, tru  bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu: Dân là Gốc của nước. Gốc có được xây 

dựng cho vững mạnh thì nước mới được an ninh, giết một ông vua độc tài bạo ngược chẳng 

khác nào trừ khử một tên phàm phu tục tử  “   

 

Đặc biệt là Tổ phụ Hoa kỳ  mang tinh thần  Bác ái, Công bằng và Tha thứ của Kitô giáo 

không những đã lập nên chế độ Dân chủ tân tiến  mà cũng đã  tài tình dùng tinh thần Quân 

bình và Tiến bộ  của Dịch  lý  “ Âm Dương Hòa “ Đông phương   để thiết lập Tam quyền 

phân lập : Lập pháp ( đa số ) , Hành pháp  ( Thiểu số ) Tư pháp  ( Thiểu số ). với  tinh thần 

check and balance  để duy trì Tam quyền phân lập được luôn cân bằng và tiến bộ.     

Lập pháp, và Hành pháp tuy là đa số nhưng  phải phục tùng thiểu số Tư pháp ( Tối cao 

Pháp viện ) vì yếu tố profiency ( TCPV thông thạo Hiến pháp nên nắm quyền giải thích 

Hiến pháp về luật công bằng Xã hội  )  
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Ông Hồ thông minh quá nên chẳng thấy Chế độ Dân chủ Tây phương  mang tinh hoa Nho 

giáo Đông  phương và tinh thần : Bác ái, Công bằng và tha thứ của Kitô giáo , nên rước 

lấy phải cái tai họa  CS của Tây phương về tàn dân hại nước ! 

  

Nhưng ông Hồ đã cho mình đã tài tình lãnh đạo  cuốc đấu tranh giai cấp. 

Để đánh quỵ kẻ thù và thành phần bất đồng chính kiến “  trong Đồng bào  “ một cách triệt 

để, không thể nào ngóc đầu lên được, đảng đã thực hiện Cải cách Ruộng Đất để tịch thu 

của Nổi  ( qua Thuế Nông nghiệp )  và của Chìm  ( tịch thu Ruộng Đất và nhà cửa ) của 

thành phần Địa chủ , một mặt để tiêu diệt nguồn sống vật chất ( nhà cửa và  tài sản  ) và 

Tinh thần (  cô lập với thân nhân và đồng bào ), nên chỉ có chết mới yên, mặt khác  nói là 

để giải phóng Giai cấp Nô lệ  mà Xây dựng xã hội  tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc 

lên Thiên đàng trần gian,  để cho ai ai cũng  “ được Làm việc theo Khả năng và thụ hưởng 

theo nhu cầu: Các tận sở năng, các thụ sở nhu “, nhưng thực sụ là tóm mọi thứ của Dân 

tộc vào Tay của Đảng, nhưng khi đã nắm quyền trong Tay, thì đảng  lại tước thêm Nhân 

quyền  ( Quyền Tự do và quyền Tư hữu)  của Nhân dân để buộc nhân dân phải vào tập 

đoàn làm ăn tập thể, nhưng khi tước mất Nhân phẩm thì con người mất luôn động lực và 

sáng kiến làm ăn, con người chỉ còn lại Vật quyền, chỉ biết  “ đập đi hò đứng “ , việc làm 

ăn tuân theo tiếng kẻng, khiến vướng vào cảnh “ nhiều sãi không ai đóng cửa Chùa “, đảng 

chỉ giỏi tuyên truyền việc lãnh đạo Tài tình, nhưng lại không biết cách làm ăn,  nên chỉ dựa 

vào sự sáng tạo tài tình  mà đảng gán bừa cho Bần cố Nông, thực sự không ai  biết  được“ 

cách ăn nên làm ra  “ theo tập thể, nên bị đói meo, đành quay lại  “ theo kẻ thù Mỹ cút “  

mới thóat nạn ăn Bo bo  mà chết đói!  

Rõ là trớ trêu  cho cái cảnh  “ thằng Mù dắt thằng Đui “, nhưng người Cộng sản cho cuộc 

KM triệt dể theo Vô sản chuyên chính là  tài tình vô dịch! !  

 

Đảng còn cao rao đảng  là Đỉnh cao trí tuệ, là lương tâm của Nhân loại, để tự tôn vinh  đảng 

CSVN được muôn đời quang vinh, còn tòan dân thì còng lưng kéo cày cho đảng ! 

 

Nay thì cho là “  Tiên chiếm giả đắc “, đúng hay sai chẳng cần lưu tâm nữa, cứ bám riết 

lấy Ngôi dộc trị cho đảng muôn đời vinh quang ! 

 Nay  đã bỏ lối làm ăn theo Định hướng XHCN , mà làm theo  Thị trường  “ Mỹ cút “ một 

sồ lớn đã có ăn về vật chất, nhưng về Tinh thần thì vẫn  “ coi Của trọng hơn Tình người “,  

nên ra sức lạm dụng  mọi thứ, tranh dành, lừa đảo nhau, hãm hại nhau, nhất lớp Thanh 

Thiếu niên rường cột của nước nhà, càng sống phóng túng tự do càng tốt , để  bị chìm sâu 

vào Tử lộ : đĩ điếm, phá thai thả dàn, nhậu nhẹt nhất thế giới, hút xách xì kê, ma túy, số 

đề, . . . để  không còn lo về Chính trị nữa, để đảng tự tung tự tác, còn lớp Cán bộ thì  tìm 

hết mọi cách để vơ vét của công, để cho đảng trưởng có việc làm túi bụi,  việc tìm tòi người 

tham nhũng để kết án  bỏ tù là việc làm Ngọn, chỉ để chỉ nhằm tạo cho đảng cái mặt  dễ 

coi, nếu thực sư muốn diệt tham nhũng thì  phải diệt từ Ngọn tới Gốc và  cùng khắp tòan 

dân,  đó là diệt Tham  Sân Si  trong lòng mọi người  bằng Văn hóa  Nhân đạo, bằng lý Công 

chình, nhưng Văn hóa  Nhân bản của Dân tộc đã bị đảng tống táng từ lâu, con Chủ nghĩa 

Mác Lê chỉ có Búa để đập đầu và Liềm  để cứa cổ những ai ngăn cản độc tài để độc trị, 

đảng đã nói rõ là chỉ Dân chủ trong đảng, việc này  chưa được kiểm chúng , còn độc tài với 

kẻ thù, vì đa số nhân dân chống độc tài, nên họ trở thành kẻ thù của đảng, tức đương nhiên 

là kẻ thù của Nhân dân !  
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Còn người Quốc gia được cho là hòan toàn chính nghĩa, một số cũng cực đoán    cũng xa 

rời tinh thần Nhân Nghĩa Bao dung của Dân tộc, cũng vạch làn Ranh Quốc Cộng, cũng  

chủ trương  diệt cho hết người CS,  việc này trái với  Đạo Lý Dân tộc và cũng không thể.   

Chế độ Tư bản tuy mang nền tảng Nhân quyền và Tự do, nhưng cũng chỉ là tương đối,  

không thể hoàn bị như ý muốn mình.  

 Mặt khác CS không thể  giết cho hết người Quốc gia, đó chỉ là  ảo tưởng bất lực của mỗi 

bên, chỉ  là việc xoa dầu Cù để trấn an  lương tâm đỡ xốn xang mà thôi !  

  

 Rõ là Hận thù chỉ làm tiêu hao Năng lượng Tình Yêu và tổn hại Trí lữ Công chính của con 

người, khi đánh mất Nhân Tình Nhân Tính thì đẩy con Người xuống hàng  súc vật, nên đã 

tàn dân hại nước khôn tả . 

Cho nên hai phe Quốc gia và Cộng sản  mà cứ chủ trương căm thù và Tiêu diệt lẫn nhau  

đều là Nghịch thiên, cũng là hại nhân, vì bị bế tằc,  không tìm ra  lối thoát, nên sinh ra vọng 

động!    

Cho nên khi bàn về chủ nghĩa CS và CSVN chúng  tôi nêu ra những điều   sai trái không 

có nghĩa là xoi móc CS để thỏa lòng tức giận mà chỉ giúp người CS thấy rõ được  Tư tưởng 

và việc làm của họ, của đảng họ đã gây bao nhiêu tang tóc và đổ nát cho Dân tộc và đồng 

thời cũng giúp người Quốc gia cũng như CS thấy rõ nền Văn Hóa Nhân bản của Tổ Tiên 

quan trọng dường nào đến Tiền đồ của Dân tộc và Văn Hóa Vật bản cùng Duy Lý cực đoan 

của CS đã tàn phá con người và Dân tộc  xót thương như thế nào, đặng cùng nhau ra sức 

chấn hưng và phát triển Văn hóa Thái Hòa Dân tộc  .  

Việc Người Quốc gia cẩn làm  trước tiên là  phải chứng tỏ là mình sống tương đối Công 

chình  theo Tinh thần  “ Nhân Nghĩa Bao dung  “ cuả Dân tộc,  rồi còn phải làm sao cho 

mọi người dân hiểu rõ chủ thuyết  Mác Lê Mao  của CS  là  Tà thuyết,  cũng như hành 

động  của CS khắp thế giới xưa nay đều tham tàn và Cường bạo, chỉ làm giáng cấp Văn 

Hóa và biến con người  trở về thời man di mọi rợ, chỉ gây khổ đau cho con người, Dân tộc 

cũng như Nhân loại! 

Chủ thuyét Mác Lê mang Bản chất Hận thù  rất cần cho thành phần vô thần dể phá hoại 

Luân thường Đạo lý, chứ chẳng cần cho việc xây dựng con người Nhân chủ, Tổ ấm Gia 

đình và  Xã hội an vui! 

 

 Thực ra  chúng tôi không có làm việc chống cộng như nhiều người thường làm , chúng tôi 

không hòan tòan ủng hộ người Quốc gia quá  khích, chúng tôi chỉ là người Việt Nam cũng 

không có ý tiêu diệt cho hết người CS,  mà chỉ  đau xót và tủi hổ cho cá nhân và Dân tộc, 

lại cũng chẳng căm thù CS một cách vô ý thức, vì đó là vọng tưởng và vọng động . mà 

chúng tôi chỉ nói lên những điều CSVN nghĩ mà không ai dám nghĩ tới, những việc CSVN 

làm không mà không ai dám làm,  những Di hại mà CSVN đã để lại cho con người và Dân 

tộc thì chưa một chế độ nào xưa nay sánh kịp, để cho ai ai ,  “ nhất là người CS  “ đều hiểu 

rõ Quốc nạn Quốc nhục, mà run  sợ,  mà lánh xa   “ con đường Vật bản, Duy lý cực đoan,  

bỏ cái xảo thuật là luôn  nhân danh những điều cực tốt để làm những điều cực xấu cho con 

Người và Dân tộc  “ !  

 

 Và cuối cùng  chỉ khi nào cuộc chiến giữa Tư bản và CS được giải quyết êm xuôi thì khi 

đó con người trên thế giới mới mong được sống yên hàn với nhau !    

Những người CS và Quốc gia  đang  bị  mắc bẩy vào cái lưới  Trời  “ Dịch lý Âm Dương 

bất hóa “, nên cuộc sống không thuận theo Thiên lý thì không bao giờ có lối thóat ! 

Thế mà Tổ  Tiên chúng ta đã có gỉai pháp Bình sản về Công bình xã hội tương đối   với  

nếp sống Quả dục từ xưa!.  
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Nhân loại hiện đang đứng trên bờ vực thẳm. Tình thể không rõ ra sao  mai ngày?  

Liệu có Nhân loại  có dắt nhau cùng chết đuối trong Vũng nước chân trâu: “  Khôn Độc 

Dại Đàn “ hay không, có nhiều Tiên tri đang  đoán hàn đoán nhiệt  ! 

 

Thật ra cái Chế độ Vua quan Hào lý thời Quân chủ xưa theo Hán Nho bá đạo đã tới chỗ 

quá tồi tàn, cần phải canh tân gấp theo lẽ tương đối Công chính, nhưng  không thể theo lối 

Hận  thù giai cấp đại Bất công mà phá tan Thượng tằng kiến trúc và  Hạ tằng Cơ sở Quốc 

gia  để rước các tai họa của Tây phương đã cống hiến cho Nhân loại từ xưa , đó là:  

 

Chế độ Nô lệ  với GIAI CẤP  THỐNG TRỊ / BỊ TRỊ    

Đế quốc Thực dân  với  ÁP BỨC, BÓC LỘT , BÀNH TRƯỚNG  

           Chế độ CS là CON ĐẺ của hai Chế độ trên! 

 

Sao Việt Nam lại phải mang lấy Nghiệp chướng to lớn dường này? 

 

Chẳng ai có ý chê trách  CS  làm KM xóa bỏ Bất công xã hội, mà chỉ  phản đối  CS làm  “ 

KM triệt để rập theo Trung cộng “   với  phương tiện  “ Tham tan cường bạo  “ theo Văn 

Hóa Du mục là quá sai,  cùng với  “  hậu quả là đã  phá tan nền Văn hóa Nhân bản của Tổ 

Tiên đã xây dựng qua bao  ngàn năm “, để thay thế vào cái Văn hóa vật bản  Mác Mao  

làm giáng cấp con Người, khiến  nền tảng Luân Thường Đạo lý ngàn năm của Tổ Tiên suy 

sập tận nền “ , cái trái khoáy  là  chính ông Hồ đã dùng  tinh thần Nho để cổ xúy cuộc Đấu 

tranh Giai cấp, miệng ông thì cổ động toàn dân  “ bảo vệ và phát huy truyền thống Văn 

Hóa Dân tôc “, vì không hiểu Văn hóa Tổ Tiên là gì,  chỉ biết vài câu chữ Nho để ông dùng 

Tay đảng tịch thu đốt sách Đông và Tây phương để thay vào mớ chủ thuyết dẻ rách  tham 

tàn cường bạo Mác Mao!    

 

 Lại nữa, khi đã làm sai rồi, CS thấy sai mà  cứ cố che lấp để không sửa, lại bày trò chống 

tham nhũng. thực ra đảng đâu cần tham nhũng, đảng chẳng đã  cậy công tài lãnh đạo KM 

của Đảng  mà  coi tài sản cuả nhân dân mặc nhiên là của riêng đảng rồi, cho việc đảng làm 

là việc riêng của đảng, lại nữa. đảng cũng là nhà nước, ai chống đảng là chống nhà nước, 

chống nhân dân, cửa Tù luôn mở rộng, thành phần mang tên Yêu nước thương nòi nào  

mà đụng tới Nhà nước, là đụng tới Nhân dân, là  đã có các phiên Tòa bỏ túi  xét xử công 

minh và cửa nhà Tù luôn mở rộng, thành phần chống đảng  này đã dám  chống nhân dân, 

thì tất nhiên  luôn  được mời vào để thực thi “ Công lý bỏ túi  của đảng  “ cho đến lúc thân 

tàn ma dại !   

 

 Và rồi,  ngựa cứ theo đường cũ,  gây bế tắc cho Dân tộc, hết Nô lệ Tàu lại Nô lệ Tây, cứ tự 

Lực, tự Cường theo bạo lực của Văn Hóa Du mục - ngọai nhân  - để còn được vênh váo  là 

tự Chủ !   

Một xã hội mà con người mà không còn biết gì về đến Nhân Tình và hành vi Công chính 

thì  rõ là xã hội man di!.  

 

Khi đã Lạc hồn Đân tộc mới nhìn Gà hóa Cuốc, mới xem Đồng  bào là kẻ Thù, kẻ thì bị 

thôn tính bằng KM bạo động, đa số thì bảo được giải phóng  mà vẫn bắt kéo cày  không 

biết đến con người mình là gì, đảng bao giờ cũng có biệt tài “Nói xuôi làm ngược 100%  “ 

và làm Triệt để, nên cứ theo lối  “ thà Giết lầm hơn bỏ sót “ !    
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Rằng là, Ai làm chuyện Bất công thì phải có Tòa án công minh phân xử, chứ không  thể 

dùng cách  đảng chủ trương, cán bộ do  Trung cộng và đảng huấn luyện  dã làm KM là 

đúng theo mục tiêu phá sạch cái chế độ cũ  để xây dựng chế độ Mới, nhưng cuộc Phát động  

Quần chúng được tung hô “  long Trời lở Đất “ , vì    “ chủ trương vu vạ cáo gian để giết 

người cướp của “ tuy đúng theo chủ trương của dảng, nhưng  dối gian quá, lỗ liệu quá, đau 

xót quá, tàn ác quá, không cách gì  chối cãi , nên lại đổ tội cho cán bộ cải cách, rõ ràng là 

sai lầm phổ biến từ sau Phủ Chu tịch cho đến Cửa Tùng,  ( Bến Hải ) rõ  là thuộc về chính 

sách của đảng .  

Thế là đảng đã mệnh danh là xóa bất công xã hội, nhưng dảng lại thực hiện đại Bất công 

đưa xã hội  trở về thời  muội mông !       

 Thế mới biết khi con người đã “  Lạc Hồn  “ Nhân Nghĩa Bao dung “  của Dân tộc  khiến 

cho nạn “ Duy Lý cực đoan  “  lên ngôi, đem lại  hiểm nguy cho con người  và Dân tộc 

dường nào ! 

Do dó mới rõ là không thể dùng phương Tiện tham tàn dối  trá để  vận động  quần  chúng 

thiếu hiểu biết  để thực thi công bằng Xã hội được!  

Cả mục tiêu lẫn phương tiện đều sai, cho nên muốn thực hiện Mục tiêu tốt cần phải dùng 

đến Phương Tiện tốt mới được,  vì  “ Cứu cánh Nhân đạo “ không thể biện minh cho  “ 

Phương tiên Bất công dối trá  được! 

 

Thiển nghĩ “ Tinh thần Nhân Nghĩa Bao dung “   là  “ mẫu số chung của Dân tộc “,  không 

riêng cho một một Tôn giáo, Đảng phái,  Phe nhóm nào, với  “ Tình Nghĩa Đồng bào  “ mọi 

người quây quần lại  bên nhau, không phân biệt  sang / hèn . giàu / nghèo, khôn / dại, Tốt 

/ xấu, Quốc gia / CS . . . nhờ  “ lòng Bao dung, hùng dũng  “  mà toàn dân  quên đi những 

nhục nhằn đau xót qua mấy thập niên để thoát nghiệp chướng oan khiên cay đắng, mọi 

thành phần đều phái canh tân cuộc sống, sao cho có được   dức Bao dung, mà  kề vai sát 

cánh với nhau giúp nhau trau dồi Tư cách và khả năng mà cùng nhau xây Tổ Ằm Gia đình 

và Quốc gia sao cho đời sống Vật chất và tinh thần của moi người dân đều được tương đối 

ấm no  hạnh phúc mà sống Hòa vui cùng nhau. 

Đây là công trình vô cùng to lớn và vô cùng  khó khăn, chỉ cậy trông vào qúy vị Tài cao 

Đúc trọng  của các Tôn giáo, của thành phần Nhân hào Trí thức,  các vị truyền thông Xã 

hội , và cả những người CSVN yêu nước thương nòi thực sự, tất cả cùng  giúp chăm lo phổ 

biến sâu rộng Tinh thần Văn hóa Nhân bản cho toàn dân, chứ không chỉ lo  loan truyền tin 

tức đấu tranh dành Hơn / Thua vô bổ hàng ngày.  

Khi Quốc gia hưng vong thì khi nào Thất phu cũng hữu trách , lẽ nào quý Vị thuộc thành 

phần tinh hoa của Dân tộc lại không chịu dấn thân !  

 

Qua 4720 năm và 20 cuộc chiến lớn nhỏ , các nhà cầm quyền Tàu  đã làm cho “ Đạo Nhân 

( Tình Yêu )  Đức  Nghĩa  ( Lẽ công bằng ) của Việt Nam  suy đồi,   CSVN còn phát động 

Cải cách Xã hội  còn làm cho Văn Hóa Dân tộc xuống cấp tận nền,  nên cần phải chấn hưng 

gấp tinh thần Bất khuất của Dân tộc mà vùng lên vục dậy, chứ không thể theo lối hung 

hăng  kiểu “ Huyết khí chi Dũng “  để dùng Bạo lực mà hành xử với nhau  theo Độc tài Tà 

Đạo!    

 

Trong  cách xử thế,  thì phải “ Nói sao làm vậy  “ chứ không thể theo lối “ Lộng  giả thành 

chân: Nói Xuôi làm Ngược  100% “ , đem Ngụy  biện  thay cho sự Thật, vì “   Phương tiện 

Hung tàn ”  không thể đem lại  “ Cứu cánh Nhân Nghĩa “ được!  

    

Cha ông chúng ta đã khuyên răn  là : 
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Lấy Đại Nghĩa ( Lẽ công bằng Xã hội ) để thắng Hung tàn (: Hành động Bất công  của Hận 

thù )  

 

      Đem Chí Nhân  ( Tình Nghĩa  Đồng bào  )  mà thay cường Bạo (: Độc đảng Độc tài , 

Dộc trị ) 

 

 ( BNĐC. Nguyễn Trãi )  

     

  Rõ là :    

Cá không ăn muối Cá ươn 

 

Cháu Con cưỡng  Tiên Tổ trăm đương  Con Cháu hư!!! 

,  

 

CHƯƠNG BA 

 

CƠ CẤU  & NỘI DUNG  CỦA   VIỆT NHO  & TRIẾT LÝ AN VI 

 

BA NỀN TẢNG  CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 

 

1.- DỊCH LÝ ÂM DƯƠNG  ( Số 2 )  

 

Vũ Trụ Quan động 

 

với Ba Luật lớn: Luật Biến dịch, Luật Giá sắc và Luật Loại tụ 

 

2.-  TAM TÀI  ( Số 3 ) 

 

Nhân sinh quan NHÂN CHỦ: Con Người tự Chủ, tự Lực, tự Cường . 

 

3.- NGŨ HÀNH  ( Số  5 )  

 

Nguồn TÂM  LINH: Nguồn Năng lượng Tình Yêu . 

 

 

 

 

 

I.- THUYẾT  ÂM  DƯƠNG CỦA VIỆT NHO 

 

Hay  VIỆT DỊCH 

 

A.- NGUỒN GỐC VIỆT DỊCH 

 

“ Thuyết Âm Dương là nền tảng quan trọng nhất của Việt Nho,   “ Âm Dương Hòa (:Ying 

/Yang  dual unit )  “ là nét Nhất quán của Việt Nho.   ( Confucéisme ) 
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Chúng ta có thể tìm Nguồn gốc của Việt Dịch nơi  Huyền thoại  và Thao thiết Văn Qùy Long: 

 

1.- Việt Tỉnh  với Viên Ngọc Long Toại  [ Cặp Trống  /  Mái  ]  ( Thời Hoàng  Đế . 4716  năm,  

khi nước Tàu mới được thành lập ) 

 

2.-Tiên Rồng 4902 năm, thời Hồng Bàng ( Trước khi nước Tàu  được thành lập 182 năm . ) 

3.- Văn Quỳ Long thời Văn Hóa Hoà bình tại Thái Bình dương,cách nay 12 ngàn năm  tới 30 

ngàn năm . Thao thiết là đồ cổ thời nhà Thương. 

 

Cặp Trống / Mái và cặp Tiên / Rồng  là hai nền tảng của Việt Dịch trong nền Văn Hóa Việt 

Nho.   

Còn Dịch của Hán Nho chỉ có Độc cực Rồng, mượn  vắng của Việt tộc. 

 

Việt Dịch cũng là nền tảng của Triết lý An vi ( Linh hồn của Việt Nho ) 

 

Triết lý Vô  thể ( Ấn Độ, Đông phương  ) / Triết lý Hữu thể  ( Tây phương. Ontology )  

lưỡng nhất  = Triết lý An Vi. 

( Kim Định ) 

 

 

I .- HUYỀN THOẠI VIỆT TỈNH 

 
“ Việt Tỉnh ở núi Trâu Sơn, quận Vũ Ninh, đời Hùng Vương thừ 3, Ân vương cử binh Nam 

xâm, đóng quân ở núi Trâu Sơn; Hùng vương cầu Long Quân giúp, Long Quân bảo tìm thấy 

khắp thiên hạ, nếu được người kỳ tài thì dẹp được giặc; đến kỳ cầu được Đổng Thiên vương cỡi 

ngựa sắt đi đánh, tướng sĩ nhà Ân đều tan vỡ. Ân vương chết ở dưới núi, làm Địa Phủ Quân, dân 

lập đền thờ, bốn mùa cúng tế, nhưng lâu năm suy dần, bỏ thành chùa hoang. 

Người bản quốc tên là Thôi Lạng làm quan nhà Tần, đến chức Ngự Sử Đại Phu, thường đi 

ngang qua đây, thương cảnh điêu tàn mới trùng tu miếu vũ lại, nhân đó có đề một bài thơ: 

 

“ Cổ nhân truyền tụng chuyện Ân vương 

Tuần thú năm kia đến địa phương 

Núi rậm nước trôi không thấy miếu 

Hồn thăng dấu để vẫn nghe hương 

Một mai thắng bại không Ân đức 

Muôn thuở uy linh trấn Việt Thường 

Trăm họ từ đây đều phụng tự 

Âm phù vận nước vững vô cương.” 

 

Sau đến đời Nhâm Hiệu, Triệu Đà Nam xâm, lại đóng quân ở núi này, lại trùng tu miếu 

mạo, cúng tế hậu hĩnh, Ân vương cảm đức, muốn đền công cho Thôi Lạng, mới sai Ma Cô 

Tiên đi tìm khắp nơi. Lúc bấy giờ Thôi Lạng đã chết, chỉ còn con là Thôi Vỹ. 

 

Tiết thượng nguyên tháng giêng, phương dân đi lễ đền, có người cúng một cặp bình pha lê. Ma 

Cô cầm lên tay ngắm nghía, bổng bình rơi xuống đất, vở nứt một mảnh; người ta bắt Ma 

Cô lại, đòi bồi thường, Ma Cô mặc áo rách, không ai biết là người Tiên, họ mới lấy roi 

đánh. 
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Thôi Vỹ thấy thế thương hại, cởi áo đền hộ nàng; Ma Cô được khỏi đánh, nhân đó hỏi đến 

chỗ ở của Thôi Vỹ, Thôi Vỹ nói đến tên cha, thì nàng mới hay là con Thôi Lạng. 

 

Nàng mừng bảo rằng : Ta bây giờ không có gì để đền ơn, sau này chàng sẽ được hậu báo. 

Bèn đưa cho Thôi Vỹ một tấm lá ngải và dặn rằng : Hãy giữ lấy vật này cho cẩn thận, lúc 

nào cũng để trong mình, gặp bệnh nhục ảnh ( cái bướu ) mà đem cứu tất khỏi, rồi thế nào 

cũng được giàu sang.  Thôi Vỹ cầm lấy là ngải, nhưng chẳng biết đó là thuốc tiên. 

 

Một hôm đi đến nhà đạo sĩ Ứng Huyền, thấy Huyền có một cái nhọt trên đầu, Vỹ nói : Tôi có 

lá ngải, trị được bệnh này, để tôi trừ cho.  Thôi Vỹ lấy ngải cứu cho Ứng Huyền, cái nhọt của 

Ứng Huyền liền tiêu tan.  Ứng Huyền nói : Ấy là thứ thuốc tiên vậy, tôi không có gì đền đáp cho 

anh, tôi có người thân thích cũng đau bệnh này, thường nói rằng ai chữa cho bệnh lành được thì 

dầu hết gia tài cũng chẳng hề tiếc, tôi đem anh qua đó để chữa cho họ, và để đền ơn anh.  Ứng 

Huyền đem Thôi Vỹ sang nhà Nhâm Hiệu ( 1 ), Thôi Vỹ lấy ngải ra cứu, cái nhọt tức lành 

ngay. Nhâm Hiệu rất mừng, nuôi Vỹ làm con, mở trường để dạy Vỹ, tính Vỹ thông minh, 

ưa thích đàn cầm, thấy con gái Nhâm Hiệu là Phương Dung, mới đem lòng yêu dấu, nhân 

cùng nàng tư thông, tình ý quyến luyến, con Nhâm Hiệu là Nhâm Phu biết được muốn làm 

cho Vỹ chết.   

Đến cuối năm có lễ tế thần Xương Cuồng, người ta chưa tìm được người tế, nên Nhâm Phu bảo 

Vỹ : Ngày nay không nên đi ra ngoài, hảy vào công sảnh mà tránh đi, thì sau này khỏi hối.  Thôi 

Vỹ chưa hiểu ý làm sao, Nhâm Phu đã khóa chặt cửa lại, bảo không được ra. Phương Dung biết 

ý, lén lấy con dao đưa cho Vỹ, bảo đục vách mà ra. 

Đêm khuya Thôi Vỹ trốn đi, muốn đến nhà Ưng Huyền, lật đật đi lên núi, rủi rơi vào trong 

một cái hang, tứ phía đều là vách đá, không có chỗ nào trèo lên được, ở trên có một khối 

đá rỏ sữa đá chảy xuống một chiếc mâm đá, có một con rắn trắng dài 100 thước, mỏ vàng 

miệng đỏ, vẩy bạc, dưới cằm có một cái bướu thịt, trên trán có 3 chữ “ Vương Tử Xà ”, bò 

ra ăn thạch nhũ, thấy trên thạch bàn hết cả, rắn cất đầu lên thấy Vỹ, toan nuốt đi, Thôi Vỹ 

sợ quá, quỳ xuống lạy rằng :  Thần tỵ nạn, lầm rơi  xuống đây, đói bụng nên có ăn trộm 

vương vật, thực là có tội, dưới cằm vương có một cái nhọt, thần xin lấy ngải cứu lành, xin 

tha tội để thần trổ nghề mọn này. 

 

Bạch Xà lập tức ngẩng đầu lên cho Vỹ cứu, bổng thấy đồng nội bị cháy, một tia lửa bay vào 

trong hang, Vỹ lấy lửa cứu cho rắn, cái nhọt liền tiêu ngay. Rắn mới khom mình đến trước Vỹ, 

ý muốn bảo Vỹ cưỡi lên, Vỹ cỡi lên lưng rắn, rắn bò ra hang, ước một canh thì đến trên bờ, bờ 

vắng vẻ không có người nào đi lại, rắn quấn đuôi lại trở về hang. 

Vỹ đi một mình, lạc đường bổng thấy trên cửa thành, có một cái lầu cao, ngói đỏ lóng lánh, 

đèn sáng rực rỡ, trước cửa có treo một tấm biển đỏ chữ vàng, đề là “Ân Vương thành ”. 

Vỹ ngồi lên cửa thành, hồi lâu không thấy người nào qua lại, mới bước vào cửa sân, thấy 

bên sân có một cái ao, trong ao có hoa sen 5 sắc, trên bờ có nhiều rặng hoa liễu, đường lát 

bằng phẳng, ngọc điện châu cung, toà ngang dãy dọc; trên điện đặt hai cái giường vàng 

trải chiếu hoa bạc, trên tường có treo một cái đàn cầm đàn sắt, Vỹ thong thả bước đến lấy 

cây đàn gảy một hồi lâu.  Kim đồng ngọc nữ, vài trăm người hầu, bà Ân Vương Hậu mở 

cửa đi ra, Vỹ sợ quá, chạy xuống sân điện sụp lạy. Bà Ân Hậu cười bảo rằng :   Thôi Quan 

Nhân ở đâu lại ? 

 

Sai người mời lên trên điện bảo rằng : Đền thờ của Ân Vương ta lâu đời bỏ hoang phế, nhờ 

sức của Tiền thân Ngự Sử trùng tu lại, người đời mới bắt chước thờ cúng luôn luôn. 
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Vương đã sai Ma Cô đi tìm để báo đức, nhưng không gặp được Ngự Sử, chỉ gặp công tử 

chưa có dịp đền đáp, nay nhân được thấy mặt, thì Thượng đế đòi vương lên chầu trời rồi, 

thôi công tử ở lại đây đợi vậy. Rồi lưu Thôi Vỹ ở lại ăn uống no say.   Bổng thấy một người 

râu dài bụng lớn, cầm một tờ biểu quỳ mà tâu rằng : Tháng giêng ngày mồng ba, Nhâm 

Ngao bị thần Xương Cuồng đánh chết.  Nghe tâu xong, Hậu bảo rằng : Dương Quan Hậu 

đưa Thôi Vỹ về trần. Vỹ cáo tạ mà về. Dương Quan bảo Vỹ nhắm mắt, ngồi lên trên một 

chiếc quạt, hơn một khắc đã đến trên núi, ngày nay hãy còn sau đền thờ Triệu Việt Vương 

ở núi Trâu Sơn. 

Sau Vỹ về đến nhà Ứng Huyền thuật lại cho Ứng Huyền nghe. Đến ngày mồng một tháng 

8, Vỹ cùng với Huyền đi chơi thì gặp Ma Cô Tiên, dắt một người con Gái cho Thôi Vỹ, bảo 

đem về làm Vợ / Chồng, lại cho Hòn ngọc Long Toại, nói đó là ngọc châu, từ thuở Trời Đất 

mới khai tịch, đã có một cặp Trống / Mái từ đời Hoàng Đế trải đến đời Ân truyền làm thế 

bảo; trong trận đánh Trâu Sơn, Ân Vương đeo nó mà chết, ngọc châu dấu trong đất, mà 

tia sáng chiếu thẳng lên trời. 

 

 

“ Thời nhà Tần, binh hoả liên miên, những vật trân bảo đều bị đốt cháy; các Người Tàu 

đem vàng bạc gấm nhà Vọng khí đều biết hòn ngọc Long Toại còn ở phương Nam. vóc giá 

trăm vạn để tìm mua; Vỹ nhân đấy đại phú.  Sau Ma Cô Tiên rước Vợ Chồng Thôi Vỹ đi, 

không biết đi đâu. Nay giếng bỏ hoang thành bẩn thỉu, hang thì còn ở núi Trâu Sơn. Người 

đời gọi là Việt tỉnh cương vậy.” 

( Trấn Thế Pháp : Lĩnh Nam chích quái, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 66 – 69 ) 

 

 

Cặp Chim Bạch hạc vui vầy cùng nhau 

 

Hòn Ngọc Long Toại:  Cặp Trống / Mái   

 

Chú thích 

 

1 .- Truyện Việt tỉnh có tính chất Triết lý cao độ nhất, vì vẽ lại những chặng tiến của tâm 

thức con người, tự Xương Cuồng ( chỉ đợt Bái vật ) qua nhục ảnh ( chỉ Ý hệ ) mà lên tới Tâm 

linh ( chỉ bằng Thôi Vỹ lấy được Tiên nữ với quà tặng là ngọc Long Toại ) 

 

2 .- Chữ Cương làm liên tưởng tới Hồng phạm Cửu trù, người ta cũng quen gọi Trù là đại 

cương. Mỗi đại cương bao gồm một số tiểu tiết kêu là điều mục. 

Vì thế khi đọc Việt Tỉnh Cương thì nó gợi cơ cấu của Hồng Phạm với Lạc Thư cũng như 

lược đồ Loa Thành đều có liên hệ ngầm, được bàn trong “ Sứ Điệp ”. 
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3 .- Chú ý nét Song trùng biểu lộ ở ngọc Long Toại vẫn đi đôi Sống Mái, và khi giao thoa thì 

làm ra dạng tự ngải cứu .  Nhớ chữ Ngải viết với bộ thảo サtrên chữ Nghệ 乂 , nên có sức cứu 

thoát. Rồi cũng nét Song trùng đó kép lên thành chữ tỉnh 井, nhái lại hình chùm sao Tỉnh ở 

phương Nam. đứng đầu chòm 7 sao : Tỉnh , Quỷ , Liễu , Tinh, Trương, Dực, Chẩn.  

 

Nét Song trùng còn hiện ra ở lá cờ Si Vưu ( mỏ vàng, miệng đỏ ) , nơi con rắn dài 100 thước 

( Bách Việt thờ Rồng ). Rồi các số 3 là nhịn 3 ngày, ngải hái đã 3 năm. Bộ số 2 , 3 chuyển 

vận để thành Việt Tỉnh Cương, nên cuối truyện, giếng hiện ra cách đột ngột.”  ( Kim Định 

: Kinh Hùng khải triết , trang 207 – 209 ) 

 

4.- “ Thôi Vỹ :  Thôi là lớn mạnh. Chữ Vỹ làm liên tưởng đến cái gì tế vi, hoặc là đuôi, tức cái 

gì cùng cực. Hai chữ Thôi Vỹ chỉ người chú ý đến cái tế vi, chú ý đến Đạo. Đạo là chỗ chí cực 

của vật (Đạo vật chi cực ) . 

Hay là người ta thấy được cái tinh vi trong vĩ đại , cũng như cái vĩ đại trong tinh vi . 

 

5.- Ngải cứu :  ( 艾 灸 )  Ai cũng biết là một vị thuốc mà tự dạng lại gồm có chữ nghệ ( 乂: gồm  

nét phẩy <  丿>    và nét mác  <  乀 > giao thoa thành chữ Nghệ: 乂  ) tức là nền tảng Kinh Dịch 

và hai nét Trời  <  乀: Tả nhậm >  và Đất <  丿: Hữu nhậm >     giao thoa. 

Có lẽ vì Ngải là vị thuốc rất hay và có tính chất phổ biến, nên người xưa đã viết cách cao trọng 

như vậy. Có điều chắc là từ rất lâu xưa đã có niềm tin rằng là ngải hái lúc gà vừa gáy ngày mồng 

5 tháng 5, rồi cho vào cái túi treo trước cửa nhà thì tránh được sét đánh ( Dances 532 ) . Chúng 

ta dễ nhận thấy những tin tưởng dị đoan này có thể phát xuất do biểu tượng lá Ngải là Đất số 2 

gặp Trời số 3, tức là tinh hoa của nền Minh triết nông nghiệp ( bộ thảo:  艹,Thảo :草 ), nhờ nó 

mà chữa được bệnh nhục ảnh. 

 

6.- Nhục ảnh 辱影  : là những ý nghĩ tai hại che khuất lý trí không cho thấy sự thực, nó có hại, 

một là Cuồng tín gọi là Xương cuồng, hai là như Ý hệ, gọi là rơi xuống hang. 

 

7.- Thần Xương cuồng 猖狂 ( Điên rồ hung dữ làm càn ): hay nữa là ý tưởng của lũ đông, tức 

là những tin tưởng dị đoan, những vu tưởng, những ý nghĩ của lưu tục. 

8 .- Rơi xuống hang : Có thể chỉ những ý hệ hay cả những dư luận suy tưởng của lũ đông, nó 

làm nên một thứ hang giam giữ Tâm Trí con người. Thôi Vỹ cũng tin theo như ai, nhưng may 

mắn thoát được là có lá Ngải, và do đấy làm quen được với con Rắn. 

 

9 .- Con Rắn : Dài 100 thước, mỏ vàng, miệng đỏ là vật Tổ Long của Bách Việt, có màu cờ của 

Si Vưu nền vàng có miếng tròn đỏ ở giữa. Đó cũng là cái Long đức của Kinh Dịch, ai hiểu được 

thì có thể cỡi 6 rồng mà đi lên trên đường tiến hoá Tâm linh để đạt Minh triết nói bóng là lấy 

được Vợ và được ngọc Long toại. 

 

Việt tỉnh là một trang Huyền sử của nước ta. Huyền sử kể chuyện hôm qua để nói về hôm 

nay cũng như mai hậu. Vì nó vượt thời gian, nên đầy tính cách thời sự : nó tiên tri bi trạng 

nước ta hiện nay. Nhưng nó cũng là Việt Nho không bao giờ chịu thúc thủ, nên cũng chỉ 

luôn ra phương thuốc để chữa bệnh, bệnh là Nhục Ảnh, thuốc là Ngải Cứu, tức là Kinh 

Dịch.” 

 

( Kim Định: Dịch Kinh linh thể, An Việt Houston , trang 43-44 ) 



  

   

- 33 - 

 

 

II.-  HUYỀN SỬ VIỆT 

 

玄 史 粤( 越 ) 
 

Đến đây chúng tôi lại chua thêm một số chữ  Nho để giúp  chúng ta nhận ra cài Hồn của Dân tộc 

qua Cơ cấu và Nội dung của Việt Nho. 

 

Huyền sử là Sử  của Huyền thoại  thuộc giai đoạn sáng tạo Văn Hóa mang tinh thần của 

Dân tộc 精 神 民 族. 
 

NHẬN DIỆN   NHÂN VẬT HUYỀN SỬ人 物 玄史 
 

 

 
 

THẦN NÔNG  神 農 
 

Thần Nông : Tổ 3 đời của Đế Minh 帝明 và 6 đời của Vua Hùng 雄王 . Ngài sáng tạo ra 

nền Văn Hóa Nghiệp 文化 農業 Lúa nước và nền Đông Y Đông phương 東 醫 東方 

Các Nhân Vật Huyền Sử  thời Tam Hoàng 三 黃 (≠皇  của Hoàng Đế )  là Nhân vật Huyền 

sử sáng tạo ra nền Văn Hóa của chủng Việt, trừ Hoàng Đế ) đều được các Sử gia Trung quốc  

mượn vắng làm Nhân vật  Lịch sử của Trung Hoa . 

Số là Hoàng Đế chi là Đế mà được Sử gia Trung quốc cho leo lên ngôi Hoàng 皇  ! 

 

PHỤC HY  NỮ OA 茯 戲 女媧 
 

 
 

Phục Hy sáng tạo Dich  với nét Đứt ( Âm)  và nét Liền ( Dương )      

Nữ Oa ( đội Đá vá Trời: Sửa chữa Ngũ hành: Thiên bất túc Tây / Bắc  ( : 4 Lý /  1  Tình  ) 

, Địa bất mãn Đông / Nam ( 3  /  2 : 3 Tình /  2 Lý ) ? 
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Chim Tinh vệ  精 衛  tha đá lấp Biển 

 

PHỤC  HY: 茯 戲 

 

Phục Hy sáng tạo Kinh Dich với: Âm  ( Nét đứt: -  -  ), Dương ( nét liền: -  ) 

 

 

[ Sự phân cực này cũng giống như sự Bào phân  ( : Cell division ) 

Theo phép Hoán vị, nêu lấy hai nét  Đứt nét Liền chồng lên nhau ta được 8 Quẻ đơn: Càn 

khảm Cấn Chấn Tốn Li  Khôn Đoài.    Cũng theo phèp Hóan vị chồng các Quẻ đơn lên nhau 

, ta được 64 Quẻ kép.  Như vậy ta đã  thực hiện cách Hợp Nội Ngoại chi Đao, hay là nét Gấp 

đôi ( Dual unit )  nên dừng lại . Dịch là Thiên lý cũng là cách Quyền biến ở đời, cũng là 

Linh hồn của nền Văn Hóa Vệt Nam : Việt Nho & Triết Lý An vi.. 

 

 

 

NỮ OA 女媧 
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Nữ Oa đội Đá vá Trời 

 

Nữ Oa Đội Đá vá Trời  vì Cộng Công đụng vào Núi Bất Chu  làm sập cột chống Trời ,làm cho 

Trời  bị lệch, nên Nữ Oa  đội dá vá Trới lấp Biển để sửa lại Ngũ hành. Ngũ hành là Tạo Hóa Lư 

. Bộ máy huyền vi của Vũ trụ. 

 

 

HỮU SÀO 有巣 
 

Hữu Sào làm nhà trên Cây như Chim làm Tổ: .Nguồn của Thuyết TAM TÀI 

THIÊN – NHÂN – ĐỊA: Thiên Hoàng – Nhân Hoàng -  Địa Hoàng  

 

Chữ Tổ Tiên bắt nguồn từ đây. 
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Nhà Sàn ( Gốc của Tam tài ) 

 

Đình Đình Bảng  ( Kiểu nhà Sàn : Gốc của thuyết Tam Tài:  Trời- Người -  Đất )  ) 

 

 

TOẠI NHÂN 燧人 

Thần Hỏa  神火 

 

 
 

 

 

Tọai Nhân tìm ra Lứa để nấu chín Thực phẩm  và đốt Rẫy làm Nương để trồng trọt 

 

Đốt Rừng làm Rẫy           Trồng  ngũ cốc: Bắp. Lúa. . . 
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   ò  

Nấu Thức ăn  ( Kiềng 3 chân )         Bếp Ga  

 

TAM HOÀNG   三 黃  CỦA  VIỆT NAM 

Phục Hy - Nữ Oa - Thần Nông 

 

 
茯 戲                           女媧                        神 農    

[       +                  -             +  :  Quẻ Ly ] 

 

[ Hành Hỏa ,  Viêm Đế : phương Nam  ] 

 

 
Cờ Quẻ Ly  

 

 
 

Hình “  Lưỡng Long Triều Nguyệt 两龍朝月“ tượng trưng cho Quẻ Ly 離  ( Viêm Đế)  

[   +   -   +   ] 
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Phục Hy sáng tạo ra hai Quẻ Âm  ( nét  đứt  - - ) và Quẻ Dương  ( nét liền - ) của Kinh Dịch . 

Phục Hy có biệt hiệu là Thanh Tinh : Rồng Xanh  ( thuộc Giống Rồng ) 

 

Nữ Oa đội đá vá Trời lấp Biển  vì Thần Cộng Công hùc vào Núi Bất Chu làm sập cột  chống 

Trời,   Khi chết  Bà biến thành Chim Tinh vệ ( thuộc Nòi  Chim Tiên  ) 

 

 

TAM HOÀNG 三 皇 CỦA TRUNG HOA 

 

Phục Hy – Hoàng Đế - Thần Nông 

 

[  +              +              +   ] 

 

 
Kiền:Tam liên tượng trưng cho Tam Hoàng của Trung Hoa  

 

( Duy Dương : bạo động  theo  Văn Hóa Du mục ) 

 

   
Phục Hy  茯 戲             Hoàng Đế  皇帝                Thần Nông    神 農    

 

Phục Hy Thần Nông là nhân vật sáng tạo Văn Hóa Việt , Hoàng đế chỉ  là Đế, đâu phải là Hoàng 

, đâu  biết gì đến Văn Hóa  mà  chen lên ngôi Hoàng ? 

Hoàng Đế nội kinh cũng  “ mượn vắng  “ của Việt Tổ Thần Nông! 

 

“ Trong thần thoại  (  Trung Hoa ??? ) , ngoài Nữ Oa vá trời ( 女媧 ), còn có một loài chim cũng 

có tên rất dễ nhầm lẫn với Nữ Oa ( đọc y hệt nhưng viết là 女娃 ). Loài chim này có một tên 

khác là Tinh Vệ: 精衛 

Trong Sơn Hải Kinh có viết rằng, Tinh Vệ là loài chim dáng giống con quạ, mỏ đỏ, chân 

trắng, sống ở các vùng duyên hải Viễn Đông, ngày ngày có thói quen tha những hạt nhỏ 

bay tận ra giữa biển rồi thả xuống. 

Truyện kể rằng Tinh Vệ vốn là một đứa con gái xinh đẹp tuyệt trần của Viêm Đế (việc Viêm 

Đế này có đúng là Thần Nông hay không thì không rõ), là Tiên nữ tài giỏi nhưng bản tính 

lại trẻ con, mà còn hay thích vui chơi nô đùa. Trong một lần ra Đông Hải du ngoạn, vì mải mê 

mà bị sóng biển dữ dội đánh lật thuyền cuối cùng chết đuối. Tinh Vệ “quạu” quá, không 

chấp nhận số phận, thân xác tuy chết đi nhưng linh hồn lại biến thành loài chim Tinh Vệ, 

ngày ngày tha cát tha đá đem ra biển hòng đến khi toàn bộ mặt biển bị lấp mới thôi. Thế 
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liệuTinh vệ có lấp được không, rõ ràng là không rồi. Vậy nên mới có câu “Vá trời lấp biển”, ý 

chỉ những việc quá to lớn, dù có cố đến đâu cũng chẳng làm được (thì “vá trời” cũng chỉ có mẹ 

Nữ Oa làm được).” 

( Internet ) 

 

 

 

TÀU VÀ VIỆT 
 

Gốc rễ Triết Việt: 

(  Kim Định  ) 

 

“ Xin coi đây là vài trưng dẫn mẫu thay cho hàng ngàn tang chứng khác đã thu lượm qua hàng 

trăm sách nghiên cứu cách nghiêm túc để khỏi quấy rầy độc giả phải đọc thêm nhiều trưng dẫn 

khác.  Chỉ cần tóm lược rằng tất cả các chứng từ đó đều đưa đến kết luận chung là Tàu cùng 

một chủng tộc, cùng Văn hoá với đại chủng Việt, và mới tách ra từ tộc Thương ( Hoàng Đế 

do đạo Lão đặt ra sau . Need. I. 189 ) , nhưng ngoài vài thói tục riêng ( cờ Bạch hổ, đi xe 

ngựa ), thì Văn hoá hoàn toàn Di, cả đến bà Giản Địch sinh ra tộc Thương cùng sinh đẻ 

theo lối Di là “ nuốt trứng chim “ Trống quân.  Như vậy các Tổ trước gặp trong sách được 

cho là Tàu vừa trái khoắy lịch sử ( anachronisme ), vừa mâu thuẫn, thí dụ: 

 

Nghiêu Thuấn mới có trong sử sau Khổng Tử. Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông toàn là người 

Di. 

 Người đời sau xưng Phục Hy là Long tổ ( 龍祖)  ( Rồng thuộc  Di  Việt  夷 粤 ). 
Nữ Oa đầu người mình rắn ( Di ) . 

Thần Nông cao 8 thước 7 tấc, tức trừ 5 thì ra con số 2 – 3 của Di. Vì thế không được nhắc 

đến trong Kinh Thư, chỉ mới được đưa vào sau theo lối riêng, càng cổ thì càng được đưa 

vào muộn, thí dụ: 

Bàn Cổ lâu nhất vì mở đầu lịch sử toàn vùng thì mới được đưa vào đời Tam Quốc, do Từ 

Chỉnh trong cuốn “ Tam Ngũ Lược Kỷ “ . Bàn là họ đứng đầu người Việt Đông ( Origines 

459 ) . 

 

 
 

Ông Bàn Cổ. Hai tay dơ cao  hai quả Âm Dương hay ôm trước ngực Thái cực Âm Dương 
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Câu chuyện Sắp Thế ký của Ông Bàn Cổ 盤古 ( 彭祖: Bành Tổ )  

( Khác với Sáng Thế ký của Kitô giáo  
( Do Chúa mạc khải )  

 

混芒之初  “Hỗn mang chi sơ ( Chaos )  

未分天地   Vị phân Thiên Địa ( VÔ VỰC: O ) 

盤古始出  Bàn Cổ thủy xuất 

始辯陰陽  Thủy phán Âm  Dương ( THÁI CỰC: Dịch lý: số 2  ) 

天生於子  Thiên sinh ư Tý 

地闢於丑  Địa Tịch ư Sửu 

人生於寅  Nhân Sinh  ư Dần “( TAM TÀI : 3 ) 

 

 

Theo lưu truyền 流傳 thì mồ của Bàn Cổ còn đâu đó trên rừng núi Quảng Đông  廣東. Vậy 

Bàn Cổ là Tổ họ khai quốc năm 2879 BC. Bàng 庞 cũng đọc là Bành 彭 ( Bàng Tổ ) , là Bàn, 

là Ban, 螌 Man, 鬘  Mân, 汶  Môn 亹, Mana, Mã Lai, Mongol. . . đều tự Bàn Cổ mà ra, chỉ có 

cách đọc là khác.  

Đây mới là liên hệ tên, chứ nếu kể đến liên hệ Văn hoá thì toàn cõi Đông Á không đâu ra 

khỏi đại chủng Việt “ 

 

 

III.- HUYỀN THOẠI TIÊN RỒNG 

 

HUYỀN TỔ MẪU  ÂU CƠ   ( MẸ TIÊN ) 

 

 
Đền Thờ Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ 

 

玄 祖 母 鷗 姫 
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Chim Hồng Loan  鴻 鵉.  Chim Mái 

 

 

 
Giếng Loan 

 

HUYỀN TỔ PHỤ LẠC LONG  ( CHA RỒNG ) 

 

玄  祖 父 洛 龍 
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Đền Thờ Huyền Tổ Phụ Lạc Long 

  
 

 
Chim Phư 

Phượng (  鳳  Chim Trống ) 

 
Giếng Phượng 
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Tranh Phù điêu: . Gia đình Âu Cơ Lạc Long và 100 con  

Phối cảnh "Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc".  

Ảnh: Sở VH-TT Bình Định 

Búc tranh Phù điêu (  浮 彫 tranh Đắp nổi ) 

Hình Gia đình Âu Cơ Lạc Long & 100 con 

 

Tranh Phù điêu là tranh đắp nổi như 2 bức dưới đây 
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Loan  ( Mái ) Phượng  ( Trống ) hòa minh 鵉 鳳和鳴 ( hòa ca  hót  ca )  

 

 

 

 
 

Gia đình  Huyền Tổ  Mẫu Âu Cơ, Huyền Tổ Phụ Lạc Long  và 100 Con. 

( Phân cực : Lên Non Xuống Biển  để  Tu Thân ) 

 

MẸ ÂU CƠ   鷗 姫  : NON NHÂN    ( TIÊN 僊,仙 ) 

 

CHA LẠC LONG 洛 龍  : NƯỚC TRÍ   ( RỒNG 瀧 ) 

 

CON HÙNG VƯƠNG 雄王 : HÙNG DŨNG  BAO DUNG  雄勇 包容 
( Huyền thoại TIÊN RỒNG 100 Trứng 100 Con ) 

 

 

 
 

Tiên Rồng: Hai Biểu tượng VĂN HÓA PHƯƠNG NAM 
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giúp trau dồi NHÂN PHẨM 

 

NHÂN / NGHĨA  HÙNG /  DŨNG ( BAO DUNG ) 

 

仁義     雄勇 包容 
 

“ Cháu 3 đời Viêm Đế họ Thần Nông  炎帝  tên là Đế Minh 神農 sinh ra Đế Nghi 帝 儀, rồi 

đi Nam tuần đến Ngũ Lĩnh, gặp được nàng con gái Vụ Tiên 鶩 仙 đem lòng yêu mến, mới cưới 

về, sinh ra Lộc Tục 鹿 續, dung mạo đoan chính, thông minh túc thành. Đế Minh lấy làm lạ, cho 

nối ngôi vua; Lộc Tục cố nhường cho anh, Đế Minh 帝 明lập Đế Nghi làm tự quân cai trị phương 

Bắc, phong Lộc Tục làm Kinh Dương vương 經 陽王cai trị phương Nam, đặt quốc hiệu là 

Xích Quỷ 赤 ( 鬼 ) 祪  quốc. 

祪  Quỷ : Tục Thờ cúng Tổ Tiên   

   Quỷ Sao Quỳ 鬼 Mộy ngôi sao trong nhị Thập Bát ( 28 )  Tú ( ngôi sao ) 

 

Kinh Dương vương xuống thủy phủ, cưới con gái Động Đình  洞庭 là Long Nữ 龍女, sinh 

ra Sùng Lãm 崇覽, tức Lạc Long quân. Lạc Long quân thay cha trị nước, còn Kinh Dương 

vương thì không biết đi đâu.  Lạc Long quân dạy dân ăn mặc, bắt đầu có trật tự về quân 

thần, tôn ty, có luân thường về phụ tử, phu phụ, hoặc có lúc đi về Thuỷ phủ nhưng trăm 

họ vẫn được yên ổn . Dân lúc nào có việc cần thì kêu Lạc Long Quân : Bố đi đàng nào, 

không đến mà cứu chúng ta ! 

( Người phương Nam gọi Cha bằng Bố, gọi Quân bằng Vua là tự đấy ), thì Lạc Long quân lập 

tức đến ngay, uy linh cảm ứng không ai có thể trắc lượng được.  

 

Đế Nghi帝 儀 truyền ngôi cho Đế Lai 帝崍 ? cai trị phương Bắc, nhân khi thiên hạ vô sự, 

sực nhớ đến chuyện ông nội Đế Minh Nam tuần gặp được tiên nữ, Đế Lai bèn khiến Xi ( Si , 

Li ) Vưu 蚩尤 tác chủ quốc sự mà Nam tuần qua nước Xích Quỷ, thấy Lạc Long quân đã 

về Thuỷ phủ, trong nước không vua, mới lưu ái thê là Âu Cơ cùng với bộ chúng thị thiếp 

ở lại hành tại. Đế Lai chu lưu khắp thiên hạ, trải xem tất cả hình thể, trông thấy kỳ hoa, dị thảo, 

trân cầm dị thú, tê tượng, đồi mồi, kim ngân, châu ngọc, hồ tiêu, nhũ hương, trầm đàn, các loại 

sơn hào hải vị, không thứ nào không có; khí hậu bốn mùa lại không nóng không lạnh,  

Đế Lai ái mộ quá quên cả ngày về.    

Nhân dân nước Nam khổ vì sự phiền nhiễu, không yên ổn như xưa, đêm ngày trông đợi Long 

Quân về, nên mới đem nhau kêu rằng: Bố ở phương nào, nên mau về cứu nhân dân.  

 

 Lạc Long quân bổng nhiên lại về, thấy nàng Âu Cơ ở một mình, dung mạo đẹp lạ lùng, 

yêu quá, mới hoá ra một chàng nhi lang phong tú mỹ lệ, tả hữu thị tùng đông đảo, tiếng 

đàn ca vang đến hành tại. Âu Cơ trông thấy mà lòng cũng ưng theo; Long Quân bèn rước 

nàng về núi Long Trang 龍莊. 

Đế Lai về không thấy Âu Cơ ( 1 ) bèn sai quần thần tìm khắp thiên hạ. Long Quân có thần 

thuật 神術 , biến hiện 變现 trăm cách, nào là yêu tinh quỷ mị 妖星鬼眯 , nào là long xà hổ 

tượng, 龍蛇虎象 kẻ đi tìm uý cụ 畏懼 , không dám lục đảo tận cùng.  Đế Lai trở về Bắc 

lại truyền ngôi cho Đế Du Võng  . 

 

Du Võng truyền lại cho Xi Vưu, Xi Vưu cùng với Hoàng Đế đánh nhau ở Bản Tuyền và 

Trác Lộc không hơn nên tử trận. Họ Thần Nông bèn mất . 
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Âu Cơ ở với Lạc Long Quân một năm, sinh ra một bọc trứng, cho là điềm không hay, nên 

đem bỏ ra ngoài đồng nội; hơn bảy ngày trong bọc nở ra một trăm trứng, mỗi trứng một 

con , Bà đem về nuôi, không phải cho ăn, cho uống, cho bú, mà tự nhiên trường đại, trí 

dũng song toàn 智勇雙全, ai cũng uý phục 畏伏, bảo nhau đó là những anh em phi thường 

非常. 

 

Long Quân ở lâu dưới Thuỷ Phủ, mẹ con ở một mình, nhớ về Bắc quốc liền đi lên biên cảnh; 

Hoàng Đế nghe tin lấy làm sợ mới phân binh trấn ngự quan tái; mẹ con không về Bắc được, 

đêm ngày gọi Long Quân: Bố ở phương nào, làm cho mẹ con ta thương nhớ !  Long Quân 

hốt nhiên lại đến, gặp mẹ con ở Tương Dã 相 墅, Âu Cơ nói: Thiếp vốn người Bắc, cùng ở 

một nơi với quân, sinh được 100 con ( trai ), ( 2 ) mà không có gì cúc dưỡng, xin cùng theo 

nhau, chớ nên xa bỏ, khiến cho ta là người không chồng không vợ, một mình vò võ. 

 

Long Quân bảo :  

Ta là loài Rồng, sinh trưởng ở Thuỷ tộc 水族, nàng là giống Tiên, người ở trên Đất, vốn 

chẳng như nhau, tuy rằng khí Âm Dương hợp lại mà có con, nhưng Phương / Viên bất 

đồng, Thuỷ / Hoả tương khắc 方/ 圓不同,  水/ 火相克 khó mà ở cùng nhau trường cửu 長

久 . 

Bây giờ phải ly biệt 離別, ta đem 50 con ( trai ? do ảnh hưởng của Văn Hóa Du mục  ) về 

Thuỷ Phủ 水 府 phân trị 分 治 các xứ, 50 con ( trai ? ) theo nàng ở trên đất, chia nước mà 

cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe, không đươc bỏ nhau. 

Trăm con ( trai ) đều nghe mệnh, rồi mới từ giả ra đi. Âu Cơ cùng với 50 người con ( trai ) 

ở tại Phong Châu 酆 州 ( Bây giờ là huyện Bạch Hạc 白 鶴 ), suy tôn người hùng trưởng 

lên làm Vua , hiệu là Hùng Vương 雄王, họ là Hồng Bàng 鴻龐, quốc hiệu là Văn Lang 文

郎 hay nước Xích Quỷ (  赤祪  < 赤 鬼 >  ). 
 

Ranh giới nước Xích Quỷ thời bấy giờ như sau : 

 

Bắc giáp Động Đình Hồ  洞庭湖  tức Hồ Nam  湖南  ( Trung Quốc ),  

Nam giáp Hồ Tôn  ( tức Chiêm Thành 占城 ),  

Tây giáp Ba Thục巴蜀, Đông giáp biển Nam Hải  南海. ” 

 

( Lĩnh Nam chích quái: Trần Thế Pháp, 

bản dịch của Lê Hữu Mục,trang 43-44.Trăm Việt xuất bản ) 
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Nước XÍCH QUỶ  赤 祪   Nước VĂN  LANG  文郎 

 
 

Ý NGHĨA TÊN NƯỚC : NƯỚC  XÍCH QUỶ  & VĂN LANG 

 

XÍCH   QUỶ   赤 祪     (  赤 鬼  ).    
 

Tên Nước ta thời KINH DƯƠNG VƯƠNG 

 

赤 Xích Màu đỏ, màu của phương Nam   ( Viêm Đế ) 
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祪 Quỷ: Thờ cúng Tổ Tiên xa. 

赤 祪 XÍCH QUỶ  là nước có Phong tục Thờ cúng Tổ Tiên, được  gọi là Lễ Gia tiên , Các  

Bài vị  Tổ Tiên   trên Bàn Thờ gọi là Bài Vị Văn Tổ. 

 

[   Xích Quỷ   赤 鬼.   Quỷ  ( Ngôi sao đỏ, Quỷ  là 1 ngôi sao trong  trong Nhị thập Bát Tú  ) ! 

 

Bài Vị VĂN TỔ được xếp theo khung Ngũ hành 

 

TỔ  ( Nam ) 

↑ 

TẰNG ( Đông )  ←  (  THỔ  ) VĂN TỔ →  CAO  ( Kim ) 

↓ 

NỈ ( Bắc  ) 

 

 

Bài Vị VĂN TỔ  牌位文 祖 

  

Nỉ : 祢 Miếu thờ  Cha 

Tổ :  祖 Ông 

Tầng: 曾 Cố 

Cao : 高 Can 

 

VĂN TỔ: Tổ trên các Tổ   ( Perfect Ancestor: THƯỢNG ĐẾ  ) 

Người chủ tế ở  vị trí Trung cung Hành Thổ  . cứ từ vị trí Nỉ mà lần ngược lên mãi cho tới  

Tam đại , Ngũ đại. . . rồi tới Văn Tổ. 

 

 
 

 

Trên mỗi Bài vị được ghi Tên, ngày sinh, ngày qua đời, và danh hiệu và sự nghiệp của người 

quá cố. 5  Bài vị đước sắp xếp theo Khung Ngũ hành. 

 

Lễ Gia Tiên家先 hay Thờ cúng Tổ Tiên 祖先 là  Thờ Kính THƯỢNG ĐẾ上帝và  

 

Tôn  kính NHÂN PHẨM 尊 敬人品: NHÂN/ NGHĨA,  BAO DUNG 仁 義 包 容. 
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Tổ  祖 

 
Tằng 曾    VĂN TỔ 文 祖: 上帝     Cao 高 

 
Nỉ  祢 

 

Đi nghich chiều từ điểm cuối  của Ngũ hành ( Kim : 4 ) để lần ngược về  điểm đầu qua  3, 2, tới  

Thủy: 1, thì sẽ gặp Văn Tổ  ở Trung cung. 

 

Bài Vị VĂN TỔ 

 

Trên Bàn Thờ nhà Thờ Đại Tôn 

 

 

NƯỚC VĂN LANG 
 

Tên nước ta thời VUA HÙNG 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

 

文 Văn 

Vẻ đẹp bề ngoài. Td: Văn hoa — Chữ nghĩa. Td: Văn tự — Lời nói hay đẹp. Td: Văn chương 

— Đồng tiền — Nhỏ nhắn thanh nhã. Đoạn trường tân thanh : » So dồn dây vũ dây văn « ( dây 

văn là dây đàn nhỏ, âm thanh cao ) 

 

Lang 郞 

Chàng trai. một chức quan 

 

文  郞 : VĂN LANG  là nước của  người dân có Văn Hóa 

Bài vị Văn Tổ gồm 5 dời: Cao, Tằng, Tổ,  Nỉ ,  ( Kể cả người Chủ  tế )  tức là thờ Nhân 

phẩm: 

NHÂN NGHĨA BAO DUNG ( HÙNG DŨNG   ) 

 

仁 義  包容  ( 雄勇 ) 
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NHÂN  VẬT LỊCH SỬ 人 物  歷  史 
 

 

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG 囻  ( 国 國 )  祖 雄王 
 

DI SẢN VĂN HÓA 遺  産文 化 
  

 
 

Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích 古昔 , xã Hy Cương 煕 亢  ?, thành phố Việt Trì 越 坻 , 

tỉnh Phú Thọ 富壽 Bắc bộ, nơi  “  Sơn cao Thủy  tú 山高水琇, Núi non hùng vĩ  雄偉  Sơn 

Thủy hữu Tình  山水有情 “ 
 

 
  

Đền Thờ Vua Hùng tại Cần Thơ ( Nam bộ: Đồng bằng sông 

Cửu Long ) 
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Hùng Vương với Văn Hóa Dân tộc: Bộ Huyền số:  2 - 3 ,  5 nơi Trống Đồng 

 

 

 

CƠ ĐỒ TỔ TIÊN 

 

DI SẢN VĂN HÓA ĐỀN HÙNG  

 

Cổ nghệ Trống Đồng 
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Đường vào Khu Dị tích  Văn Hóa Đền Hùng  

 
 

 
 

 

ĐIỆN THỜ QUỐC TỔ 
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Trên chính điện  Thờ Quốc Tổ   có   4  câu  Di Huấn: 
 

 

南 越 肇 祖:  Nam Việt Triệu Tổ 

Vị  Tổ đầu tiên của  Việt Nam 

 

赫濯英靈:  Hách trạc Anh Linh 

Hãy làm sáng rõ, chói lõi Anh linh của  Tổ Tiên 

tức là Hồn thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân ) 

 

NHÂN / NGHĨA: BAO DUNG  ( : HÙNG / DŨNG )  

 

民生初厥: Dân sinh sơ quyết 

Đời sống  của Dân là Chủ Đạo của Quốc Tổ 

 

子孫保之; Tử Tôn bảo chi; 

Con Cháu phải gìn giữ lấy. QUỐC HỒN  QUỐC TÚY 

 

 [ chứ không phải Vô Hồn Vật bản Mác  Mao ]  
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Cây Thiên tuế sóng 800 năm 

 

 
Hai Hồ Cá Koi ( Rin Rin park ) 
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 Phong cảnh tươi mát hài hòa nên Thơ, phản ảnh Tâm hồn Cao thượng siêu việt. 

 
Gái Trai hát Xoan  ( hát mùa Xuân )  tại Đình  Hưng Lô 

Vì là nòi hữu Tình nên lúc  nào  Hát Hò với Thi Phú ! 
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Nhà Hàng Khách sạn Budapest 

 

 

 

 
 

Nhà Bia 
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 Cổng Tam quan  của Đền Thờ 

DI HUẤN TINH THẦN 

Trên Điện thờ  có 3 Hòanh phi :  

  南 越 肇 祖 :  Nam Việt Triệu Tổ:    Vị  Tổ đầu tiên của Việt Nam 

天地之靈: Thiên Địa chi linh: Nơi  Hồn Thiêng  của Trời Đất 

 

 “ Con NGƯỜI có TỔ có TÔNG 
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“ Cái CÂY có CỌI, con SÔNG có NGUỒN  

“ Cây có Cội thì Ngọn Ngành xanh tốt 

“ Nước có Nguồn thì Bể rộng Sông sâu 

“ CON NGƯỜI NGUỒN GÓC từ dâu 

“ TỔ TIÊN có trươc rồi sau tới MÌNH “ 

 

Dù ai đi ngược về xuôi 

 

Nhớ ngày Giổ Tổ  mồng mười tháng Ba  ( Âm Lịch )  

   

 

DI TÍCH  遺 迹   CỦA TỔ TIÊN 

 

 

 

 
 

Đền Thờ Vua Hùng ở Nam bộ ( Cần Thơ ? ) 
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Nơi thờ tự  nhiều vị Tổ, Thánh của Việt Nam như Quốc Tổ Hùng Vương,  

Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương, An Dương Vương, Trưng Nữ Vương… 

 

Di vật 

Văn Hóa 遺物文化 
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LỄ GIỔ QUỐC TỔ HÙNG  VƯƠNG  

 

 Gói Bánh Dầy Bánh Chưng:  Sáng kiến của Hòang Tử Lang Liêu  

Nhân Hoàng dâng  Bánh Dầy hình Tròn  và Bánh Chưng hình Vuông  cúng  

Thiên Hòang và Địa Hoàng. 

 

LỄ HỘI ĐỀN HÙNG  

ở  tỉnh Phú Thọ ( Bắc bộ )  
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DI HUẤN CỦA TỔ TIÊN: 遺訓 祖先 
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Một Cây làm chẳng nên Non 

 Ba Cây chụm lại Thành hòn Núi cao 

 

 

Uống Nước nhớ Nguồn 

 

 
 

Ăn Quả nhớ Kẻ trồng Cây 

  

 

Khi làm Cách mạng Vô sản triệt để, phỏng Bác Hồ và Cháu  ngoan Giai cấp có thực 

sự nhớ đến Di huấn của Tổ Tiên không  ? 

 

Đảng CSVN tuy đã có công xây dựng một số công trình tu bổ đền đài và phụng tự, 

nhưng vẫn còn chưa hiểu được Vấn đề quan trọng  của  “ Tình Nghĩa Đồng bào  情

義同胞 : TÌNH NGHĨA ĐỒNG BÀO  là Liều  thuốc  chữa Bệnh DUY LÝ CỰC 

ĐOAN 惟 理 極 端. 

 

CHÚ Ý 

 

Đến đây chùng tôi  xin ngừng chua bớt chữ Nho để khỏi làm phiền thêm quý độc 

giả nữa. Nếu quý vị nào  muốn hiểu  cặn kẽ  Văn Hóa biểu tượng Tổ Tiên thì chịu 
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khó Google  “ Từ điển Hán Nôm “, khi dược   mở ra  thì thấy 3  Ô chữ:  Tra Hán 

Nôm        Tra Nôm      Tra Pinyin 

 

1.- Nếu đã có chữ Nho ( Hán ) mà chưa biết nghĩa  thì copy và Paste chữ Nho vào  

dưới  Ô Tra chữ  Hán nôm , click vào Ô  tra chữ Hán  thì nó hiện ra nhiều chữ 

Nho với nghĩa của chúng, chọn chữ có nghĩa thích hợp  mà dùng. 

 

 

      2.- Nếu đã có tên chữ Nho bằng tiếng Việt  thì copy và paste   chữ đó vào dưới 

Ô tra chữ Hán , click Ô tra chữ Hán thì nó hiện ra  một số chữ Nho cùng nghĩa 

của chữ. 

 

3.-  Nếu  muốn đổi chữ Việt bằng tiếng  Nôm thí paste  chữ đó vào Ô  Tra chữ 

Nôm và click vào ô ấy  thì chữ ấy hiện ra.  

  

Hy vọng sẽ giúp quý vị dễ dàng phần nào. 

 

 

NHẬN DIỆN VỊ TRÍ LÃNH THÔ  

 THỜI HUYỀN SỬ  
 

Nước Xích Quỷ, Văn Lang cùng Lãnh Thổ lãnh Hải  của  Bách Việt 

 ở vùng Trung Nguyên bên Trung Hoa . 

 
 

(  Núi Thái Sơn ơ giữa hai con Sông Hoàng Hà  & Dương Tử giang ) 

 

Ranh giới nước Xích Quỷ thời bấy giờ như sau : 

 

Bắc giáp Động Đình Hồ, tức Hồ Nam ( Trung Quốc ), 

Nam giáp Hồ Tôn ( tức Chiêm Thành ), 

Tây giáp Ba Thục, Đông giáp biển Nam Hải . 
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Lãnh thổ Hoa Hạ &   Bách Việt 

 

Gia đình  Huyền Tổ  Mẫu Âu Cơ & Huyền Tổ Phụ Lạc Long 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình : Biểu tượng của Bọc Đồng bào Âu Cơ Tổ Mẫu 

 

Lạc Long lại sánh Âu Ky ( Cơ ) 

100 con điềm ứng, hùng bi lạ dường ( 1 ) 

Noãn bào ( 2 ) dù chuyện hoang đường, 

Vì xem huyền điểu ( 3 ) sinh Thương khác gì 

Đến điều tan hợp cũng kỳ 

Há vì Thủy Hỏa sinh ly như lời, 

Chia con cũng sự lạ đời , 

Quy Sơn quy Hải khác người biệt ly, ( 4 )  

Lạc Long về chốn Nam thùy ( 5 ) [ Biển ] 

Âu Cơ sang nẻo Ba Vì Tản Viên [ Núi ] 

Chủ trương chọn một con hiền, 

Sửa sang việc nước, nối lên ngôi Rồng “ 

( Việt Nam Quốc sử diễn ca ) 

 

( 1 ) : Các giống gấu: nằm mộng thấy con gấu là điềm đẻ con trai. 
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( 2 ) : Noãn bào : bọc trứng . Tục truyền rằng Bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng nở ra 100 con. 

( 3 ): Chim yến. Tục truyền, bà tổ nhà Thương bên Tàu, nằm mơ thấy chim huyền điểu 

, au con cháu ra làm vua  

 ( 4 ):  “ Quy Sơn quy Hải khác người biệt ly : Thế mà có quý vị cho là Tiên Rồng ly 

dị!!!! Quy Sơn: Quy tư  vào nguồn Tâm linh  : Quy Hải: Suy tư  : Suy tư vào nguồn 

Khoa học nơi trần thế để Tư cách và Khả năng hầu phát triển con người. 

 

. 

( 5 ) Nam thuỳ: miền Nam, tức là miền biển . 

 

KINH TIÊN RỒNG 

 
 

“ Giống dân Việt khởi nguồn từ khi một bà Tiên và một ông Rồng phối hiệp nhau 

và bà Tiên sinh ra cái bọc trăm trứng nở ra 100 người con.    Sau đó ông Rồng nói 

với bà Tiên: Ta là giống Rồng, nàng thuộc dòng Tiên, không ở với nhau lâu dài 

được, nên nàng đem 50 con lên núi, ta đem 50 con xuống biển. Khi cần thì gọi, ta về 

ngay. Từ đó dòng giống Việt ngày một phát triển.” 

 

Nên nhớ Tiên Rồng là Nhân hoại thuộc giai đọa Huyền sử, chỉ là hai Biểu tượng về Nhân 

phẩm cũng như Tinh thần của Dân tộc, nên không là chuyện hoang đường như các nhà 

Duy Sử quan niệm hay là chuyên Trâu Ma Thần Rắn như Vua Tự Đức đã bảo!  

Đặc biệt Tiên Rồng  là truyện 100 trứng 100 có gốc từ Đồ - Thư hợp nhất trong đó cơ 

Tổng só nét  đen ( Âm ) và Tổng số nét Trắng ( Dương ) đều  bằng 50,  cộng 50 nốt Âm 

và 50 nốt Dương lại,  ta có tổng số là 100, nên Huyền thọai 100 trứng 100 con là  con 

nèn tảng của Nam Nữ  bình quyền bình đẳng, 

Như vậy Huyền thọai Tiên Rồng là Nhân phẩm NHÂN NGHĨA  BAO DUNG của 

Dân Việt , là Tinh thần Bất khuất của Dân tộc và cũng là nền tảng  Bình quyền Bình 

đẳng của Nam Nữ lập nên  Tổ Ấm Gia đình .   

Đi xa hơn nữa, Huyền thọai Tiên Rồng còn là  nền tảng của Vũ trụ quan, Nhân sinh 

quan và Lộ đồ Tu, Tề, Trị , Bình của Văn Hóa Thái Hòa của Dân tộc mang tên Việt 

Nho và Triềt lý An vi . 

 

 



  

   

- 67 - 

 

 
 

Biểu  tượng  Tiên   Rồng  表 象  “  仙 滝 “ 
 

“ TIÊN là hình ảnh của một nàng Tiên ở trên NÚI CAO, Xinh đẹp vô ngần, Dịu 

hiền tuyệt đỉnh, Khoan nhân vô lượng, Từ ái vô song, Siêu phàm thoát tục. 

 

RỒNG là loài sống ngoài BIỂN SÂU, khi thì Tung mình lên Trời cao làm Mây mưa 

Gió bão, khi thì Ẩn sâu dưới đáy biển, ẩn nhận chờ thời cơ, nên Rồng tượng trưng 

cho sự Dũng mạnh vô song, sự Ẩn nhận khôn tả, sự Biến hoá khôn lường “ 

 

( Nam Thiên : Kinh Việt, Hoa Tiên Rồng, trang 21 ) 

 

GƯƠNG SỒNG HÙNG DŨNG CỦA CON RỒNG CHÁU TIÊN 

 

Là CON RỒNG  thì không thể là con Người YẾU HÈN BẠC NHƯỢC. 

BẠC NHƯỢC YẾU HÈN là khi NHÂN LOẠI 

 

Dơ QUẢ ĐẤM lên làm LUẬT, 

Lấy MIẾNG ĂN làm LẼ SỐNG DUY NHẤT, 

Lấy ĐẤU TRANH ĐÂM CHÉM làm VINH QUANG của mình, 

 

Những thứ này chuyên tạo ra BẤT CÔNG, gây KHỔ ĐAU cho con  NGƯỜI và 

làm RỐI LOẠN XÃ HỘI! 

 

 

Là CHÁU TIÊN thì phải NHÂN HẬU CAO CẢ 

CAO CẢ là khi biết lấy ĐẠO LÝ NHÂN SINH  làm LUẬT, 

Lấy NHÂN ÁI làm cách XỬ THẾ, 

Lấy TÌNH NGHĨA làm TRỌNG. 

 

Và khi đó con đường TÂM LINH trở nên một đường lối tối ư quan trọng đi tới 

lòng NHÂN ÁI là GỐC của CON  NGƯỜI ” 

 

( Những dị biệt gữa hai nền Triết lý Đông Tây . . . . Kim Định  ) 
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Hình   Biểu tượng Tiên / Rồng 

[ Nữ Tả Nam Hữu: Việt.    Tả nhậm ] 

[ Nam Tả Nữ Hữu: Tàu    Hữu nhậm ] 

 

 
Nữ Tả / Nam hữu ( Việt.  Tả nhậm: Thuận Thiên  ) 

 

Hình Gia đình Tiên Rồng Phân cực ( polarization  ) Lên non / Xuống Biển 

Cảnh Tiên / Rồng  phân cực dể Lên NON - Xuống BIỂN  trau dơi Bản sắc riêng : 

 

TÌNH  ( MẸ )  NGHĨA: LÝ :  ( CHA ) 

 

 

Mẹ lên Non tu Nhân , Cha xuống Biển luyện Trí, nhưng vẫn hẹn hò gặp nhau trên cánh 

đồng Tương để sống  hòa với nhau sao cho  “ Tình  / Lý tương tham “ mà đạt đức Hùng 

/ Dũng. 

 

Khai triển 

 

1.- TIÊN RỒNG: VẬT  BIỂU KÉP CỦA  VIỆT NAM 

 

Bất cứ nước nào trên thế giới đều cũng chọn cho nước mình một vật Tổ  ( Totem ) rồi 

tìm cách thăng hoa cho thành Vật  biểu: 

Pháp chọn Gà cồ, Đức chọn Gấu, Mỹ Chim Ưng, Tàu đời Hiên Viên là chim Cú, 

đến Bạch mã, sau mới chọn Rồng.  Trên thế giới chỉ có Việt Nam mới chọn hai vật 

Tổ là Chim và  Rắn   được thăng hoa thành  hai Vật biểu : Tiên và Rồng. 
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Ban đầu thì chọn Chim và ( Rắn ) cá Sấu .   Về Chim thì lúc thờ Mặt Trời là Chim Trĩ 

- dương điểu - rồi đến chim Hồng được đặt tên cho họ Hồng Bàng, rồi chim Vũ tiên là 

vịt trời, được đặt làm tên cho vợ Lộc Tục, Lộ bàn là cò trắng, rồi Hải Âu được đặt tên 

cho Mẹ Âu Cơ, có khi còn chim Thiên nga nữa.  

Các loại chim về sau là loài Lưỡng thê, có thể sống trên đất trên đất và ngay cả dưới 

nước nữa, để có thể liên lạc với Rồng, hầu giữ vững mối tương quan với Rồng. 

 

Còn vật biểu thứ hai trước hết là Rắn gọi là Xà Long , rồi đến cá sấu, gọi là Giao 

Long, cả hai  là loại vật khôn ngoan, sống dũng mạnh và  dai dẵng nhất, sau 2 loại 

Giao Long và Xà Long thăng hoa thành Rồng, Rồng là vật tưởng tượng có thể sống 

sâu tận dưới đáy biển, mà cũng có thể tung lên không trung làm mưa làm gió, cũng 

là vật lưỡng thê, nên vẫn giữ được tương quan với chim Tiên.  Vì được thăng hoa 

lên, nên Tiên và Rồng không phải là hai vật có thực, mà chỉ là hai Vật tiêu biểu về 

Tinh thần. 

. 

“ Tiên là hình ảnh của một nàng Tiên ở trên núi cao, Xinh đẹp vô ngần, Dịu hiền 

tuyệt đỉnh, Khoan nhân vô lượng, Từ ái vô song, Siêu phàm thoát tục. 

 

Rồng là loài sống ngoài biển khơi, khi thì tung mình lên Trời cao làm mây mưa gió 

bão, khi thì ẩn sâu dưới đáy Biển sâu , Ân nhận chờ thời cơ, nên Rồng tượng trưng 

cho sự Dũng mạnh vô song, sự Ản nhận khôn tả, sự Biến hoá khôn lường “ 

 

( Nam Thiên: Kinh Tiên Rồng ) 

 

Tổ tiên chúng ta nhận Tiên Rồng làm vật biểu để nhắn gởi cho cháu con, rằng dân 

Việt là nòi của Trai hùng, Gái đảm: hùng dũng, quyền biến như Rồng, và đảm đang 

và cao đẹp như Tiên. 

Có lẽ, những chặng đường lịch sử đấu tranh để tồn tại đã đem lại cho Cha ông 

những tư tưởng siêu phàm đó. Do đó mà có tên Việt: Việt nghĩa là siêu việt, là vươn 

lên, những giá trị cao đẹp, lúc này chữ Việt còn viết với bộ Mễ (chữ Nho  粤 ), đến 

sau vì bị lấn chiếm không chống cự nổi, nên đổi chữ Việt  越 viết theo bộ tẩu, nghĩa 

là chạy, là vượt thoát, thiên di về Nam. 

 

 Cái qua ( can qua ), là cái dáo dài có nhiều móc ngang, Tổ tiên người Việt xưa dùng 

để đánh nhau ( móc ) với quân du mục ngồi trên mình ngựa, họ vừa chạy vừa đánh, 

dùng mũi nhọn để đâm, dùng móc để móc quân thù trên lưng ngựa xuống, nên chữ 

Việt gồm có bộ tẩu và chữ qua ( Can qua ) . 

 

( 越 : Việt = 走 : tẩu +戌: qua ) 

 

2.- GƯƠNG MẸ TIÊN CHA RỒNG 

 

Mẹ Tiên Âu Cơ khi nào cũng được để trước Rồng, vì được coi là trọng thể hơn, hình 

ảnh Tiên của Mẹ được đặt nặng hơn, nguyên lý Mẹ được coi trọng, Tình yêu của người 

mẹ rất bao la, nên đây là một xã hội Tình được coi trọng hơn Lý.  
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Mẹ Âu Cơ là Chim, nên đẻ ra một bọc trứng lớn, đẻ bọc giống như chim, nhưng 

khác là bọc trứng chứa những 100 trăm trứng nhỏ, được nở ra trăm con ( có nơi ghi 

là 100 trai: có lẽ để nhấn mạnh là vào thời kỳ chuyển sang phụ hệ )  

 

Thời Âu Cơ, Lạc Long Quân là thời xã hội sơ nguyên của dòng Việt, Tiên Rồng là giống 

cao trọng, nên muốn xã hội của con cháu mình về sau cũng xử sự với nhau một cách tốt 

đẹp như thế. 100 con đây  không phải là con số toán học, một lượng số nhất định, mà chỉ 

có ý là nhiều, như là trăm họ.  Lời nhắn nhủ là: 

 

Trong xã hội, tuy có sự khác biệt, nhưng con cháu đã được cha mẹ ấp ủ trong cùng 

một bọc ái ân, nên luôn ghi nhớ là: 

 

Các con hãy Yêu thương nhau hết lòng. 

 

Khi nở ra mọi con đều giống nhau y hệt, và lúc chia con cũng cho một nửa theo Mẹ, 

nửa kia theo Cha, nên hết sức công bằng.  Đó là lời căn dặn con cháu ngàn đời về 

sau rằng: 

 

Các con hãy cư xử Bình đẳng và Công bằng với nhau. 

 

Vì Mẹ Tiên yếu đuối hơn, được cha Rồng ưu ái nâng đỡ, nghĩa là  Trọng Nữ phù yểu, 

để cho cuộc sống Mẹ Cha được cân bằng, các con cũng cư xử với anh chị em như vậy. 

Tuy Nam Nữ bình quyền, nhưng người nữ liễu yếu đào tơ, nên cần được nâng đỡ hơn. 

 

Các con của Âu Cơ và Lạc Long được sinh ra trong một cái bọc kỳ dị quá, “ bị vất ra 

ngoài đồng, khi nở ra không phải cho ăn, cho bú, mà tự nhiên  Tình thâm, trưởng Trí  

Hùng Dũng song toàn ”. 

Đây chính là con cháu của nòi Bàn Cổ rồi, là những con người Nhân chủ, luôn biết tự 

lực tự cường để vượt qua mọi khó khăn, biết sống hiên ngang trong Trời Đất. 

 

Mẹ Tiên thuộc Âm, cha Rồng thuộc Dương, Phương Viên bất đồng, Thủy Hoả tương 

khắc, hai bản chất trái ngược nhau, nên khó ăn ở  khó hoà hợp với nhau, đành phải 

chia tay để làm tròn chức phận của mình : 50 con theo Mẹ lên núi cao là lãnh vực 

phát triển nguồn Tình của Mẹ, mọi người phải phát trìển hết bản sắc nguồn Tình 

của mình để mà xây dựng nông nghiệp, làm cho đất nước hùng mạnh, dân tộc hùng 

cường . Nho giáo gọi đây là hoạt động phối Thiên để thăng hoa đời sống. 

 

Cũng vậy, 50 con theo cha xuống biển, biển là môi trường   thuận lợi của cha vẫy 

vùng , cũng có nghĩa là vùng đồng bằng, là miền xuôi, hay miền hải đảo, để phát 

triển Lý trí sâu thẳm như lòng đại dương chứ không phải người cha bỏ đi xuống 

biển mất tích, để phát triển công thương nghiệp. Đây Nho giáo gọi là hoạt động phối 

Địa. 

 

Trước khi chia tay, Lạc Long đã căn dặn : “dù lên Núi xuống Biển, nhưng có việc 

thì cùng nghe, không được bỏ nhau “, và khi được Âu Cơ gọi thì Long Quân đột 

nhiên xuất hiện gặp mẹ con ở Tương Dã. mà ta gọi là cánh đồng Tương.  Tuy kẻ lên 

non, người xuống biển, nhưng phải luôn tương quan với nhau, để tương giao để cho 

Tình Lý tương tham, khi đó thì con người mới phát triển toàn diện được . 
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Mẹ Âu Cơ nặng nguồn Tâm linh là nguồn Tình Nhân ái, cha Long Quân thiên về 

Khoa học là nguồn của Lý Công chính. 

Vậy sự chia tay giữa Âu Cơ và Lạc Long là một sự phân công, một sự sắp xếp để 

làm phát triển  Đạo đức  cá nhân cũng như xã hội, và sự căn dặn lúc chia tay là để 

giữ cho mối Tương quan giữa cá nhân và xã hội được bền chặt và cân bằng, để mọi 

sự được vuông tròn . 

 

“ Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 

Phải dò cho đến ngọn Nguồn lạch Sông “ 

 

Ngọn nguồn: Lãnh vực hoạt động của Tiên , lạch Sông: Lãnh vực hoạt động của Rồng. 

 

“ Ai về nhắn với nẫu ( 1 ) nguồn, 

Măng le ( 2 ) gởi xuống, cá chuồn gởi lên ( 3 ) ” 

 

[ Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương: 

Tương hội, tương giao, tương hợp, tương  Hòa, tương sinh.    ] 

 

 
 

Măng le ở trên  Núi  Rừng ( Đặc sản của Mẹ Tiên ) gởi xuống miền Biển cho Cha Rồng 

 

 
 

Cá Chuồn ( có cánh  biết Bay )  ở ngoài Biển ( Đặc sản của Quê Cha Rồng )  được gởi 

lên Non cho Mẹ Tiên. 
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Nẫu hay Nậu : là họ, kẻ, những kẻ. Nẫu nguồn là những kẻ sống trên nguồn của suối, 

tức là trên núi, quê hương của Mẹ Tiên. Măng le : loại măng vòi, nhỏ. Măng le là loại 

măng mọc ở trên nguồn, trên rừng, là thực phẩm Mẹ Tiên hay dùng. Cá chuồn là loại cá 

ngoài biển, cá sống từng đàn, bay được, có khi bay vào thuyền đánh cá làm chìm thuyền 

luôn. Cá chuồn là sản phẩm nơi cha Rồng . Măng le nấu với cá chuồn là thức ăn bình dân 

của dân Việt, chắc là hai thứ nấu chung thành món kho ngon.  Bao giờ Mẹ Tiên cũng tìm 

cách dùng miếng trầu đưa duyên mời cha Rồng trước, để dìu nhau về cánh đồng Tương, 

sự chia tay lên Non xuống Biển không là sự ly dị như đã lầm tưởng~. 

 

3.- BÀI HỌC CỦA  MẸ TIÊN CHA RỒNG 

 

Tiên Rồng không phải là chuyện ‘ Tai nghe mắt thấy “ nhưng  chỉ là  “ Biểu tượng 

Vi Nhân của Tổ Tiên  “ giúp Thăng Hoa cuộc sồng từ Bản năng thấp hèn lên  Tinh 

thần cao cả  để nâng cao cuộc sống  cho có ý  nghĩa. 

 

Là con dân một nước, chúng ta coi nhau như anh em ruột thịt, hãy yêu thương 

nhau, giúp đỡ nhau hết lòng trong mọi nơi và mọi lúc.   

Con dân trong một nước không kể người khôn kẻ tối, kẻ giàu người nghèo, không 

kể sang hèn, thứ bậc, tuổi tác . . . , hãy luôn luôn đối xử bình đẳng và công bằng với 

nhau.  

Nhớ phù yểu, nghĩa là phải nâng đỡ người nữ, và trong lối ăn ở phải coi trọng Tình 

hơn Lý, tuy ngoài là Lý nhưng trong là Tình.  

 

Mọi người mọi giới phải tìm cách phát triển hết bản sắc của mình để xây dựng con 

người Trai hùng Gái đảm, một gia đình thuận Vợ thuận Chồng, một xã hội bình 

đẳng và tương thân tương ái. Phải nhận biết những xung khắc của những thực thể 

đối kháng trong con người và cuộc đời để Tương dung, để giữ mối tương quan cho 

được cân bằng, hầu tránh cảnh phân hoá. 

 

4.- ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG 

 

Con dân trong một nước, có cội nguồn từ bọc Âu Cơ Tổ mẫu, nên phải yêu thương, 

nâng đỡ nhau. Gọi nhau là Đồng bào (được sinh ra cùng trong một bọc ) để nhắc 

nhở bài học yêu thương nhau. Hai tiếng Đồng bào đã nằm trên cửa miệng của con 

dân Việt ít nhất là 5.000 năm .  Không những bà con mới được gọi bằng những tiếng 

thân tình như Dì / Dượng, Cô / Chú, Cô / Bác . . . , mà bất cứ ai là người Việt, hễ 

tuổi ngang hay hơn vai Cha mình thì gọi bằng Bác, dưới hơn thì gọi bằng Chú, 

người nào cùng lứa với Mẹ mình thì gọi là Cô hay Dì, người nào vào lứa con cháu 

mình thì được gọi là con là cháu. Trong xã hội Việt Nam, mọi người đều được đối 

xử với nhau như là bà con thân thuộc. 

Ngày nay đang có khuynh hướng gọi nhau là Đồng hương, mỗi người chúng ta nên 

tự vấn tại sao? Có phải đã ăn ở tệ với nhau quá, nên nhìn mặt nhau không đặng, 

gọi nhau bằng đồng bào không đang! 

Từ cặp đôi Âm Dương, Tiên Rồng, dân tộc ta thường nói theo nhịp đôi, và coi trọng 

nguyên lý Mẹ, nên luôn luôn nói : Tiên / Rồng, Vợ / Chồng, Mẹ /Cha, cô / chú, dì / 

dượng, tâm / vật , tình / lý, trên / dưới, trong / ngoài, trước / sau, không gian / thời 

gian, học / hành, sống /chết 
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. . . . Và từ đó mới tìm phương cách làm cân bằng hai thực thể trái ngược đó, hầu 

thăng hoa cuộc sống, đây là nguồn gốc từ Âm Dương, Thái Cực. Thế quân bình giữa 

hai thực thể đối nghịch, gọi là thế Lưỡng hợp.  

Lưỡng hợp hay lưỡng nhất  ( Đual unit 2 →1 ) hay nét Gấp đôi ( two foldness )  là 

nét  đặc trưng quan trọng mang tinh thần Âm Dương Hòa của tiếng Việt. 

 

 

5.- LÝ DO HAI CHỮ VIỆT NHO 

 

粵 (: 越: 鉞: 戉 ) 儒 
 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 3. Kim Ðịnh )] 

 

“ Nền Triết lý mới của Việt được gọi là An Vi, nhưng khi xét vế nguồn gốc sử trình 

thì gọi là Việt Nho. 

Hai chữ Việt Nho nghe suôn sẻ mà sự thực nói lên một cuộc cách mạng hết cỡ: xưa rày 

liên hệ Tàu Việt vẫn đi theo lối Tàu trước Việt sau, như ta quen nói Hán Việt, trong tương 

quan đó thì Việt học với Tàu từ chữ Viết cho đến guồng máy cai trị, binh bị, học thuật 

không sót cái chi. 

 

6.-  TÀU HỌC VIỆT 

 

Ðến nay đột nhiên có người dám đưa ra thuyết Việt Nho đặt ngược lại thứ tự tôn 

Việt lên “ làm Thầy ”, hạ Tàu xuống làm Trò có phải điên chăng ? Cả một rừng 

sách vở, cả một ngàn năm đô hộ với cái dĩ vãng như kia sao lại có thể đùa dai như 

thế được ! 

Thưa rằng  không đùa dai chi cả, mà chỉ là lật lại một trang sử cũ, nhưng đã bị cả Tàu lẫn 

Việt quên bẵng. 

Xưa nay ai cũng cho sử Tàu là Việt đều khởi từ đầu, nhưng kỳ thực mới chỉ là khởi 

từ khúc giữa: nước Tàu thì trước Tần Hán một chút, còn Việt thì nhiều lắm cũng 

mới tới từ hai Bà Trưng, trước nữa mới là một mớ Truyền thuyết. 

Vậy mà chính thời xa xưa đó mới là thời đích thực của Văn hoá 文化, chứ từ Tần 

Hán cũng như Trưng Triệu chỉ là Văn minh 文明  vòng ngoài. 

Nói theo Triết Việt Nho thì các sử gia tới nay mới biết có Hình mà chưa hiểu Tượng 

theo câu Kinh Dịch: 

 

Tại THIÊN thành TƯỢNG 

 

Tại ÐỊA thành HÌNH. 

 

Biết HÌNH 形  tức là những cái hiện ra Hình tích cụ thể như các Biến cố có ghi chép, 

nhưng còn cái TƯỢNG象, tức là cái Ý tưởng dẫn đạo, cái dạng thức chỉ huy 樣式指揮 
Văn hoá thì chưa ngó tới.   Như vậy là mới biết có NGỌN mà chưa biết đến GỐC, nói 

theo Việt Nho là mới biết LỊCH SỬ mà chưa biết HUYỀN SỬ , mà Huyền sử mới quan 

trọng cho Văn hoá. 
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Vì không biết Huyền sử thành ra cho là tất nhiên 必然 những cái chẳng có tất nhiên chút 

nào . 

 

Hãy lấy một vài thí dụ cụ thể: 

 

Có phải đó là vật biểu của Tàu từ đầu như vậy chăng ? 

Vì cho là tất nhiên nên xưa nay chẳng ai đặt vấn đề 問題 chứ đừng nói đến giải đáp觧答

.   Nhưng nếu ta đi một đường  ngoi ngược về nguồn sẽ thấy:  

Vật Tổ của Tàu trước là chim Cú, rồi Hổ ( bạch hổ ) rồi Cá hay gì nữa, mãi tới 

quảng nào đó đời Hán mới nhận Rồng. 

 

 
Chim Cú                        Cá hóa Rồng              Bạch hổ 

 

 
Bạch mã                                Rồng 

 

Trái lại Việt tộc đã nhận Rồng ngay từ đầu, nên có câu “  Mẹ Tiên  Cha Rồng ” ( Tiên 

mẫu Long phụ ). Tuy nhiên Rồng lúc ấy mới là Tượng như Rắn, Xà long hoặc Giao long 

tức là một loài cá sấu sau biến dần qua các hình thái như Ly, Bàn, Quỳ, cuối cùng mới ra 

Rồng. 

Vậy Rồng, xét như hình ảnh rõ ràng như nay thì là của chung Tàu và Việt, còn Giao 

long, 蛟龍 蛇 龍Xà long mới là Tượng: cái Tượng mập mờ thấp thoáng thì của 

riêng Việt.  

 

b .- CHỮ VIẾT 

 

Chữ Nho hiện nay là chữ Lệ 隸 đã hiện ra hình thể rõ rệt từ đời Tần, nhưng trước đó 

mới là tượng gọi là chữ Con Quăng ( Khoa đẩu  蝌 蚪  ) và trước nữa là chữ Chân 

Chim ( Điểu tích鳥 迹) và rất nhiều loại chữ gọi là chữ kỳ dị ( kỳ tự  奇 字 )  hoặc 
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phép Kết thằng 結繩: những loại chữ này mới là Tượng the o nghĩa khá sát là Biểu 

tượng hay Vật Tổ của Bách Việt là Tiên Rồng  ( Tiên liên hệ với chữ Chân Chim, Rồng 

liên hệ với chữ Con Quăng ), những loại chữ này có lâu đời trước thuộc chi tộc 枝 族  

này hay chi tộc khác trong toàn khối Bách Việt , 百越 còn chữ Lệ mới có về sau như 

hậu thân của nhiều đợt sửa đổi và thống nhất 統一 , mà đợt cuối cùng xẩy ra đời 

Tần với Lý Tư, và đã bắt buộc mọi nơi phải theo, cấm các chữ khác của Bách Việt.    

Có thể vì vậy mà chữ Việt Nam biến mất, và sau này lập lại thì không dám đọc rõ 

mà phải đọc trại ta Nôm.  Chữ Nôm là chữ Nam đó. 

 

c .- KINH DỊCH 

 

Thí dụ thứ ba có liên hệ tới văn tự là Kinh Dịch. Ai cũng cho Kinh Dịch là của Tàu, 

nhưng nếu xét tới ngọn nguồn thì không phải như vậy, vì Dịch có 5 giai đoạn 

: 

a.- Ðạo Dịch của TRỜI ĐẤT 

b.- Ðạo Dịch của PHỤC HY 

c.- Ðạo Dịch của Ông ÐẬI VŨ 

d.- Ðạo Dịch của VĂN VƯƠNG 

e.- Ðạo Dịch của KHỔNG TỬ. 

 

Vậy Dịch của Tàu chỉ ở 2 giai đoạn sau ( d và e ) gọi được là Hình tức là đã có Chữ 

nghĩa, nhưng chỉ gọi là Hệ từ nghĩa là chữ buộc về sau.   Tức là sau khi sách đã có rồi, 

nhưng mới ở thể Tượng nghĩa là ở giai đoạn 2 ( b ) mới có quẻ với Phục Hy, còn trước 

nữa ở giai đoạn 1 ( a ) còn lờ mờ hơn nữa gọi là đạo Dịch của Trời Ðất thì mới có những 

Huyền thoại cặp đôi như Trời / Ðất, Núi / Sông, Tiên / Rồng, Đực / Cái, ông Cồ / bà 

Cộc, ông Ðùng / bà Ðà, bà Nữ Oa / ông Tứ Tượng . . . 

Ðó là những cặp đôi tuy lơ mơ, nhưng với Kinh Dịch lại là nền tảng vì làm nên cái gọi 

là Lưỡng Hợp tính hay nét Song trùng. Vậy nét Lưỡng Hợp này  ( Dual unit ) thấy 

nhiều nhất ở Ðông Nam Á, nên các học giả đều cho là nét đặc trưng của khu vực này 

mà trong đó Việt Nam là trung tâm, nên nói Kinh Dịch là của Việt Nho theo nghĩa 

đó. 

 

Cũng phải nói như vậy về giai đoạn Phục Hy, vì Tổ này ở miền Ðông là miền thuộc Di 

Việt. Lưu truyền nói Phục Hy là người Tàu là nói theo sự chiếm đoạt của Hán Nho. 

Chứ vào thời Phục Hy đã có Tàu đâu mà bảo Ông là người Tàu!    Tàu chỉ xuất hiện dù 

c chỉ trong Huyền thoại mới từ Hoàng Ðế ( sau cả họ Hồng Bàng 182 năm ), 

còn chính thức mới từ nhà Hạ lối vài chục thế kỷ trước kỷ nguyên.   Khoa khảo cổ 

mới tìm được dấu tích có đến nhà Thương Ân tức là vào lối thế kỷ 15 tr. c. n, còn trước 

đó toàn cõi nước Tàu còn như nhau, mà Văn hoá nổi lại thuộc Việt tộc, mãi đến thời 

Xuân Thu thì những chữ Nhung, Ðịch, Man, Di mới đèo theo nghĩa kỳ thị.  Chứ trước 

kia thì “ Bái Nhung bất hạ ” nghĩa là Tàu học với Nhung ( cũng là Di ) không có gì là 

xấu hổ như sách Tả truyện thuật lại. 

 

d.- MÁI NHÀ CONG 
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Đền Thờ mái cong của 

Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ & Huyền Tổ Phụ Lạc Long 

 

 
Nhà mái cong :  Đình Đình Bảng Bắc bộ ( Kiến trúc nhà Sàn:Tam Tài ) 

[ Nét cong duyên dáng uyển chuyển của Việt tộc ] 

 

Cơ quan Hành chánh, Văn hóa, Nghệ thuật, Phụng tự . . . của Làng  

 

 
 

Nhà mái thẳng  ( Cứng nhắc ) Tử Cấm thành của Trung Hoa 

 



  

   

- 77 - 

 

Ai cũng bảo mái nhà cong là của Tàu, nhưng đó là đợt Hình mà đợt này mới có tự 

đời Ðường gì đó, còn trước nữa thì mái nhà của Tàu thẳng băng, như thấy trong các 

nhà được khảo cổ khai quật lên.    Cả những nhà tùy táng gặp trong các mộ người Tàu 

tìm được ở Lạch Trường cũng mái thẳng, đang khi đó thì những nhà ở Ðông Sơn đã cong 

mái từ lâu rồi, như thấy được trong hình Trống Ðồng mà luôn cả những di hình của nhà 

hoá thạch đào được ở Ðông Sơn.     Vậy đó quả là tại Thiên thành Tượng, rồi sau Tàu tô 

điểm cho thành ra Hình như ngày nay.  Trên đây là vài ba thí dụ, tuy ít nhưng toàn là nền 

móng. 

 

Vì thế, đứng về Văn hoá không nên nói Hán Việt, mà phải nói Việt Nho để ghi lại 

thứ tự sinh thành đích thực của Văn hoá Viễn Ðông.  Nói Nho để đặt nổi khía cạnh 

Văn hoá, còn chữ Hán là tên một triều đại đã là Tàu rõ rệt, nên chỉ là tên chính trị, 

không hợp với việc tìm về nguồn gốc Văn hoá. Về Văn hoá thì Việt có trước Tàu 

nên nói Việt Nho mới ổn. 

 

7.- Lý chứng khảo cổ là lịch sử : Di chỉ Long Sơn 龍山, Ngưỡng Thiều 仰韶 , Gạo, 

ngọc Long Toại 

Mấy thí dụ trên đây tuy rất nền tảng nhưng có thể nói mới là tiên thiên thuộc lý thuyết, 

nên sau đây xin thêm mấy thí dụ về lịch sử và khảo cổ và chỉ xin đan cử một thí dụ về Di 

Việt. 

Ta biết người Tàu chỉ “ rợ ” mạn Tây và Bắc bằng “ Nhung, Ðịch ”, còn mạn Nam 

và Ðông là “ Man, Di ” tức là ngành tiến mạnh nhất trong Văn hoá mà sau này Tàu theo 

học, nên sách Xuân Thu Tả truyện có câu “Hoa Hạ diệc tân Di Ðịch 華夏亦新夷 敵 ”, 

nghĩa là dân Trung Hoa ( Hoa Hạ) cũng chính là dân Di Ðịch mới.   Ðó là câu sách 

thoáng qua, nhưng lại phản ảnh một lưu truyền xa xưa mà ta có thể xác định vào đời 

Thương Ân lúc xâm chiếm Văn hoá Di Việt xẩy ra ở vùng Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc 

miền Dương Tử giang, An Huy, Giang Tô miền Bắc sông Hoài . . . mà ấn tích là di chỉ 

Long Sơn 遺址龍山  rất nổi tiếng ( xem Cradle tr. 188 và 313 ).   Việc này xảy ra vào 

những thế kỷ 15 – 12 tr. c. n. 

Nhà Thương lúc chiếm Long Sơn mới chỉ là một bộ lạc部落 nổi hơn về binh bị 兵

偹, chứ về Văn hoá thì thua Di Việt rất xa. 

 

Chính nhờ cuộc chiếm Long Sơn mà “ nước Tàu ” mới nhô lên bật ra khỏi tình 

trạng bộ lạc ( xem The birth of China của H. G. Creel ). 

 

Xin nhắc lại Long Sơn là một di chỉ danh tiếng do ông Anderson khai quật năm 1923, 

với 3 cái lịch, ( Nồi đất 3 chân rổng: Nồi Tam biên  ) rất thời danh cũng như đồ Sứ đen, 

Long Sơn đã có làng xã, có thờ cúng Tổ tiên, cũng như vòng xoáy ốc Tả nhậm ( 左任  
ngược kim đồng hồ ), cùng Rìu có vai và đồ gốm có hoa văn y như Văn hoá Ðông Sơn. 

Khi mới khám phá ra ai cũng cho là của Tàu và từ đó tỏa ảnh hưởng xuống phía Nam, 

nhưng dần dần các cuộc khai quật 開掘 kế tiếp chứng tỏ ngược lại, như được đúc kết vào 

quyển The cradle of the East của ông Bỉnh Thế Hà mới xuất bản năm 1975 với câu kết 

thúc đại khái của sách là nước Tàu được làm nên do những người không phải là 

Tàu. 

Thế không phải là Việt, thí ai vào đấy ?   Việt tộc đã để lại dấu Văn hoá mãi từ giai 

đoạn Hoà Bình ít nhất trước đây 8000 năm.    
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Ðấy là về phía Ðông, còn phía Tây thì phải kể di chỉ danh tiếng Ngưỡng Thiều trong 

tỉnh Thiểm Tây 陝西 . 

Thoạt tìm ra ai cũng tưởng là của Tàu, nhiều học giả Tây Âu còn cho là cho có chịu ảnh 

hưởng của Tây Âu, nhưng đến nay thì dần dần nhận ra là do phía Nam. 

Nói vậy có nghĩa là trước đây lối 6, 7 ngàn năm, Ngưỡng Thiều và Long Sơn là chưa 

phải là của Tàu, thế mà đó là 2 di chỉ then chốt đã được nghiên cứu thấu triệt, thì 

đủ biết hai chữ Việt Nho có đầy đủ lý chứng không những trong Huyền sử mà luôn 

cả trong Khảo cổ考古. 

Thí dụ Gạo mới có ở Long Sơn trước đây lối 6000 năm và rất hiếm, chỉ hàng quyền quý 

mới được ăn.    Ðang khi đó gạo đã có ở Việt ngay từ đợt Văn hoá Hoà Bình, ít nhất 

trước đây lối 8000 năm. 

Ông Solheim cho rằng Gạo đã có ở hang Thần và Non Nok Tha ( cùng thuộc Văn 

hoá Hoà Bình 文化 和平  ) lâu trước bên Tàu. 

Xin kết luận bằng câu chuyện Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân 殷 có ghi trong Huyền 

sử nước ta, mà trước đây sử cũ coi như truyện hoang đường, nhưng nếu đọc theo 

lối Huyền sử dưới ánh sáng của khảo cổ thì sẽ thấy nó không phải hoang đường 荒

唐 , vì nhà Thương 商 cũng gọi là nhà Ân, sau khi đã chiếm Long Sơn còn tiếp tục mở 

mang bờ cõi th êm mãi xuống vùng Giang Tô, Chiết Giang, Kinh Sở . . . ( xem Cradle 

tr.344 ) . 

 

Trong quyển State Craft ( tr.198 ) học giả Creel có nhận xét là từ đấy Tàu mới khởi đầu 

khinh thị Di vì hay bị Di đánh bại. 

Vậy sự đánh bại này phản ảnh 反影 truyện Thánh Gióng, phản ảnh luôn cả vụ nhà Ân 

hợp nhập Văn hoá Di Việt.  Truyện kể rằng vua nhà Ân bại trận nên ôm ngọc Long 

Toại mà chết vùi ở đất Việt 合入文化夷粤. 

Ðó là huyền sử không có thật ở cái Hình, tức là vua nhà Ân không có chôn ở đất 

Việt, nhưng có thật ở cái Tượng tức là vua nhà Ân đã học được với Việt tộc tính 

chất Lưỡng hợp mà ở đây kêu là ngọc Long Toại. 

 

Huyền sử nói là thứ ngọc châu từ thuở Trời Ðất mới khai tịch 開 闢 đã có một cặp 

Trống Mái từ đời Hoàng Ðế trải đến đời Ân làm của thế bảo 世宝, cho đến lúc nhà 

Ân sang xâm lăng 侵陵 đất Việt bị Thánh Gióng đánh tơi bời bỏ thân và ngọc lại 

bên đất Việt.  Vậy ngọc Long Toại là chi?   Thưa chính là đạo Dịch của Trời Ðất 

cũng như đạo Dịch của Phục Hy mà vua nhà Ân học được, nhưng chưa trút hết máu 

Du mục nên còn ham đi chinh phục, 征服 thành thử phải chết và ôm ngọc đó trả lại 

cho chủ cũ có họ Rồng ( Long Toại là hạt ngọc có đóng con chấm của chủ là Tiên 

Rồng nằm trong chữ Long Toại đó. Toại có nghĩa là làm ra lửa, hàm ngụ 函寓 trong 

chữ Viêm Việt, nhận Hoả đức火徳 làm nền ).   Vì vậy mà Huyền sử nói vua Ân chết 

chôn ở đất Việt, còn Kinh Dịch nhà Ân gọi là Dịch Quy tang 易歸藏, tức Dịch ẩn 

tàng trong đất, liên hệ với ngọc Long Toại  玉 龍 璲 bị chôn. 

 

Nhưng vì Long Toại bị chôn nên chính chủ là Việt tộc cũng chẳng còn 

biết đâu mà lần, hoá nên truyện kết bằng một câu rất bí ẩn  là “ giếng bị bỏ dơ ”, tức 

không ai còn biết múc nước cam tuyền  甘泉 từ giếng Việt nữa ( Việt tỉnh cương ) nghĩa 

là không ai thấy cái Tượng hay nền móng của Kinh Dịch là nền Minh triết có nét 
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lưỡng hợp 兩 合 (兩壹 ) nữa, thành ra phải đi ăn nhờ của Hình hiện của người là 64 

quẻ dùng vào việc bói toán vậy thôi. 

 

8.- KẾT LUẬN 

 

Việt Nho muốn điều chỉnh 調整 lại một số điểm thuộc lịch sử của cả Tàu lẫn Việt, 

do cả người Tàu lẫn người Việt, đồng thời thức tỉnh  học giả Việt muốn biết Văn 

hoá Dân tộc một cách đích thực  旳寔 thì phải ngoi ngược về quá khứ rất xa xưa, 

chữ Nho gọi là Tố nguyên.泝原 Và đấy là tên sách đã khai mạc 開冪 thuyết Việt Nho 

với cái tựa đề mập mờ thấp thoáng” Việt Lý Tố Nguyên ” để vẽ lại hình ảnh lung linh 

về nguồn gốc Văn hoá Việt tộc cũng như về nguồn gốc Nho. 

a.- Việt Nho: nguồn gốc đích xác của Văn hoá Dân tộc 

Chính vì thế mà chúng tôi đưa ra danh xưng mới, vừa để chỉ rõ cái nguồn gốc đích 

xác của Văn hoá Dân tộc, vừa để gột rửa Nho giáo, một nền Nhân bản trung thực 

人本忠實, nhưng đã bị xuyên tạc 穿 鑿 đến độ lu mờ, nhờ vậy chúng tôi nghĩ là đã 

khám phá  勘 破 ra một nền Triết lý hợp cảm quan thời đại 感官時代về Hình thức 

形 式 lẫn Nội dung. 內 容 

 

Về hình thức là dùng rất nhiều Huyền số, Huyền thoại cũng như Nghi lễ Thói tục. 

 

Ðó là nền Triết  lý đang được thế giới mong cầu đến độ Triết gia người Ðức ông 

Ernest Cassirer đã muốn định nghĩa là con vật có khả năng biểu tượng ( 可能表象 
symbolicum ).   

Ðiều này được quảng diễn 廣衍 khá đầy đủ trong quyển Philosophy in a new key ( A 

study in the symbolism of reason, rite and art của Suzanne K. Langer , Havard university 

press 1942 ).   Ðó là một sự phản đối lại nền Triết học cổ điển 古典 Tây phương quá 

khô khan trừu tượng 抽 像, nên phải mở một hướng mới cho Triết xuyên qua Nghệ 

thuật và Biểu tượng. 藝術表象   

Trong chiều hướng đó Việt Nho sẽ là tay quán quân phong phú  冠軍豐富 vì cái 

rừng Huyền thoại mênh mông của Việt lẫn Nho, tha hồ khai thác  拖胡 開拓 
 

b.- NỘI DUNG: TRIẾT LÝ GẮN LIỀN VỚI ĐỜI SỐNG 

 

Về Nội dung, người ta mong cầu một nền Triết lý gắn liền với cuộc Sống, với Tác 

hành, và hơn nữa một nền cho Triết lý cho thế giới đệ Tam theo nghĩa không Cộng 

sản cũng không Tư bản, nhưng một nền Triết Nhân bản có tính chất phổ biến 普徧 

bao la 包羅. 

Cho tới nay biết bao thử thách đã được hiện thực 現實nhưng có thể nói chung là chỉ đạt 

được những thành quả 成果 vụn mảnh phần mớ, ngoài ra chưa thấy xuất hiện 出現được 

một nền Triết nào có tính cách bao quát 性格包括 được như lòng mong cầu kia .  Vậy 

đó là việc mà Việt Nho đã cố găng đi theo từ hơn hai mươi năm.  Thế giới con người 

không có cái gì tuyệt đối 絕對 và hoàn bị, 完備  mà chỉ có cái tương đối  相 對 cao 

thấp khác nhau. 
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Trong cái thang giá trị đó, Việt Nho hẳn phải có một chỗ đứng, cũng như có khả năng 

đặt tận cùng cho một sự tủi hổ của người Việt tới nay  khi phải tiếp xúc với các nền 

Văn hoá thế giới, là Việt không có nền Triết lý nào cả. 

Từ nay bắt đầu trám lỗ hổng đó và sẽ tiếp tục trám mãi trong các thế hệ  世繫( 世

系 ) nối tiếp. “ 

 

BẢN CHẤT TRIẾT VIỆT 

 

本 質 哲 ( 粤 )  越  
( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 4. Kim Định ) 

 

“ Ðể nối Việt với Nho cho thành Việt Nho thì cần một điểm móc nối rất đích đáng có 

thể gọi là phương trình : Việt = Nho  hoặc Nho = Việt.  

 

方 程: 粤 = 儒, 儒 = 粤 
 

Nói khác đi cần phải biết bản chất Việt là gì, bản chất Nho ra sao mới nối được.   

Ta hãy bàn về bản chất Việt: 

 

I.- HỌ MẸ TIÊN 

 

 
Vật biểu Chim  bay cao  để phối Thiên mà thành Tiên  

 

 ( Triệt Thượng : cao minh phối Thiên ) : bay Cao 

  ( Triệt Hạ : Bác hậu phối Địa ):  bay xa  

 

Triệt Thượng / Triệt Hạ lưỡng nhất: Minh Triết 

 

徹上 /  徹下 = 两壹  : 明哲 
 

Biểu tượng giúp thăng hoa 昇華 nếp Sống  hầu nên Tiên. 

 

Chỉ có Tình Yêu bao la mang tính cách Tổng hợp 總合 thì mới cảm nhận 感認 được . 

Còn Lý Trí  mang tính cách Phân tích分析rạch ròi thì không thể liễu hiểu了曉 phần 

Tâm linh mà dễ sa vào cảnh Duy Lý mà phân ly 分 離. 

Cao minh phối Thiên ( Tiên ) / Bác hậu phồi Địa ( Rồng ) = Tiên / Rồng  =Minh 

Triết Việt 
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Mẹ Tiên đem 50 con lên Núi cao bao la và yên tĩnh để tu Nhân . 

Cha Rồng dẫn 50 con xuống Biển rộng sâu  để  luyện  Trí hay Nghĩa. 

Me Cha phân cực để   Tu Nhân Luyện Trí hay Nghĩa  giúp sống theo 

NHÂN / NGHĨA lưỡng nhất   thành HÙNG / DŨNG =  BAO  DUNG 

Do đó mới biết “ Vi Nhân nan hỹ “ 

 

Nói đến bản chất là nói đến cái Tượng vòng trong hay là đức tính trổi vượt, mà 

không nói tới vòng ngoài như Chủng tộc, Đất đai.  Như vậy là có nghĩa trong cụ thể 

phải vượt Sử địa để đi vào miền sử mệnh  使命 của Huyền sử với các di vật khảo 

cổ  遺 物 考古làm điểm tựa, thí dụ nếu hỏi đức tính Việt là chi, ta có thể căn cứ trên 

các sách Kinh Hùng, Sơn Hải Kinh  山海經với các Huyền thoại cổ xưa đã biến thể 變体
và hiện còn nằm rải rác đó đây. 

Còn khảo cổ thì như Trống Ðồng, các đồ gốm ở Ðông Sơn, Ngưỡng Thiều, Long 

Sơn, Hang Thần ở Miến Ðiện, Non Nok Tha ở Bắc Thái Lào. . . căn cứ trên những 

tài liệu như thế để tìm ra bản chất người Việt lúc chưa chịu ảnh hưởng  影响Tàu . 

Vậy xin hỏi bản chất đó là gì ? 

 

Từ xa xưa cho tới tận nay người Việt nào cũng xưng mình là con cháu của Mẹ Tiên / 

Cha Rồng.    Nói thế vì quen miệng cũng có, vì tin tưởng là thật cũng có, mà để chế 

nhạo cũng có.   Ai trong ba loại ấy là đúng?   Thưa chẳng ai đúng hết, tuy rằng 

những người tin tưởng là có thực bớt sai hơn nhưng chưa đúng hẳn. 

 

Muốn đúng sự thực phải đi theo lối Cơ cấu, tức là so đọ với bao chuyện cổ khác, của 

các chi tộc khác trong Bách Việt, và trước hết là xem vào khảo cổ mà Trống  Ðồng 

Ngọc Lũ là một lâu đài rực rỡ. 

 

Vậy xin hỏi trong Trống Ðồng có dấu vết chi về Tiên Rồng chăng.? 

Và lúc ấy chúng ta mới kinh ngạc mà nhận ra rằng toàn diện Trống Ðồng chỉ nói lên 

nguyên có chuyện Tiên Rồng mà thôi. 

 

Cái mặt nói truyện Tiên, cái tang nói truyện Rồng. 

Tuy nhiên vì lối nói quặt quẹo đó là lấy Chim thay cho Tiên, muốn vẽ Tiên thì người xưa 

vẽ Chim.   Người nào tu đắc đạo thành Tiên thì huyền thoại nói là hoá ra con Bạch Hạc 

白鶴, có khi nói vắn tắt là mọc cánh Chim: “ Vũ hoá  羽化”  và nhiều hình Tiên tìm 

được trong di tích cổ đều là người có đeo lông Chim.   Theo đó, thì những người mang 
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lông Chim đang múa trên Trống Ðồng có thể gọi là Tiên theo nghĩa rộng. Tại sao 

lại như vậy? 

 

Thưa vì Việt tộc nhận Chim làm Vật biểu物表.  Nói vật biểu ( heraldic animal ) mà 

không nói vật Tổ ( 物祖 totem ), vì vật Tổ là của riêng một bộ lạc 部落, còn Bách 

Việt gồm nhiều bộ tộc 部 族, mỗi bộ tộc gồm hàng trăm bộ lạc.   Học giả ngày nay 

dùng chữ liên bang 聯邦các dân để chỉ Cửu Lê 九犁 và Tam Miêu 三 苗, một danh 

xưng xưa nhất của Bách Việt ( confraternities of people , Needham II , 117 ). 

Nói Vật biểu thì phải hiểu là Bách Việt, ít ra những chi tiến bộ nhất đã vượt qua 

giai đoạn Vật Tổ để lên đợt trên. 

 

Ðợt trên đó có thể là Ý hệ, có thể là Tâm linh. 

Ý hệ thì như các dân tộc Tây Âu từ bỏ dứt khoát thần thoại ( hơn kém cùng bản chất với 

đợt Vật tổ ) để bước lên đợt Lý trí suy luận khách quan, nhưng vì Lý trí độc tôn đốc ra 

Duy Lý, nên ý hướng là ý thức hệ lại đốc ra ý hệ, tức là tư tưởng bít kín, độc chiếm, thí 

dụ Mác Xít không là Ý thức hệ, mà là một Ý hệ. 

 

Việt tộc trái lại đã vượt cả giai đoạn Lý trí để lên đợt Tâm linh, nên không mắc kẹt 

lại ở Ý hệ mà vươn lên đợt Nhân chủ.   Ðó là lối tiến hoá (進化 evolution) nhẹ nhàng 

không đoạn giao 断交 với giai đoạn 階段 trước, dấu hiệu cụ thể đã lên Tiên mà vẫn giữ 

Chim, còn Tiên là tiếng rất hàm hồ 函胡 vừa là Tiên vừa là Tiền ( trước ) nên quen gọi 

là Tiên hiền 先賢, Tiên thánh先聖 , Tiên nhân  先人 Tiền nhân 前人.  Vì thế có thể vẽ 

lại đường tiến hoá như sau:  

 

Chim → Tiên = Tiên nhân = Tiền nhân = Tiên hiền = Tiên thánh. 

 

Nói khác đi Tiên cũng là Người, nhưng là người đã đạt Nhân, đã đạt Nhân chủ, nói đơn 

sơ là người khôn ngoan, hiền triết, thánh nhân mà ta có thể biểu thị bằng vật bay cao là 

chim.   Do đó trong truyện cổ hễ thấy Chim thì cũng hiểu là Tiên, Tiên nhân, Tiền nhân. 

Các nghi mẫu ta mang tên chim là do vậy: 

 

Âu Cơ là con Hải âu, 鷗 姫  海 鷗 

Vụ Tiên  鶩 仙  là Ngỗng hay Vịt trời   

Lộ là Cò trắng 白鷺 ( Bạch lộ ) 

Lạc cũng như Việt đều là Chim, 洛 

và nổi hơn hết là chim Trĩ  雉  là lông chim Trĩ của Lạc Việt. 

 

Ðó là lông Ngũ sắc五色 mà Tổ tiên xưa quen mang trong mình mỗi khi ca vũ.   

Phụ nữ Việt xưa quen mặc áo vẽ hình chim Trĩ, hoặc mang đồ trang sức bằng lông 

ngỗng là tục phổ thông. 

Mẹ Âu Cơ còn đi xa hơn nữa khi đẻ con theo lối Chim ( tục điểu 俗鳥  ) là thể hiện 

Văn hoá Chim đến cùng cực.   
Tạc tượng có ngón chân xoè ra như chân Chim là để nói lên sự giống Chim từ đầu 

đến chân. 

Nên nhớ 4 chân con Rồng là 4 chân Chim Phượng Hoàng thường được vẽ như Chim Trĩ 

(đã bàn trong Triết lý cái Ðình , tr. 174 ) 
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Nhờ Cơ cấu để móc nối Tiên với Chim rồi, bây giờ hãy xem vào mặt Trống Ðồng 

Ngọc Lũ mới kinh ngạc nhận ra không những cả Tiên lẫn Rồng, mà còn hơn thế 

nữa là cả hai đàng trong thế giao thoa thâm sâu và chói chang hơn hết: đó là Chim 

đang lao đầu vào miệng Rồng đã ngửa mặt sẵn sàng đón nhận cái hôn của Tiên. 

 

Ðó là cái Hôn Giao chỉ của Mẹ Tiên đến với Cha Rồng. 

 

Cụ thể là những người đội lông chim đang đứng trên thuyền Rồng. 

Ðội lông Chim là giòng máu Mẹ, Mẹ Tiên. 

Ðứng trên thuyền Rồng là giòng máu Cha, Cha Rồng. 

Tất cả hiện đang sống đúng “  điểu tục ” tức là ca múa. 

Chim thì hót, người thì hát. Hát mà chưa thoả hết tâm tình thì phải múa, múa điệu 

múa đầy hoạt lực nhất thì phải gồm miệng ca, chân nhún nhẩy, tay vung xoè.   Các 

luồng cảm hứng sơ nguyên tạo nên những bức tranh Rồng bay Phượng múa đều 

phát xuất từ hai chữ Tiên Rồng này đây. 

Thế là ta nắm được bản chất Việt hiện hình現形 ra trong hai chữ Tiên Rồng ở 

Huyền sử, nay lại được kiện chứng 健 證 bằng nghệ thuật khảo cổ . 

Bản chất Văn hoá hay đức tính căn bản nằm trong cặp đôi nọ.   Ðó là nét đặc trưng 

của miền Ðông Á mà Việt Nam là ngả ba hội tụ 會聚, nên ở Việt Nam cặp đôi nọ 

xuất hiện  出現 cách rất thi vị 詩 味và Nhân chủ dưới hai chữ Tiên Rồng. 

 

Tiên hay Chim đều nói lên Đức tính siêu việt, còn Rồng nói lên sự Biến hoá phi 

thường.  Ðó cũng là câu định nghĩa của con người Ðại Ngã  大我 của Việt Nho là “ 

Nhân giả, kỳ Thiên  Ðịa chi đức ”, còn ở đây nói cách thi vị là Tiên Rồng.  

Ðó là nét “ Song trùng sơ thuỷ 雙重初始” sẽ đẻ ra các đức tính khác rất nhiều nhưng 

quy vào một mối Lưỡng hợp tính 两 合 性 để diễn tả 演冩 đức tính uyển chuyển 婉

轉 Lưỡng thê两棲 là đức tính căn bản, mà hễ nền Văn hoá nào thiếu nó thì sẽ 

nghiêng ngả trước khi gieo vô vàn tai hoạ như Duy vật là thí dụ. 

Thế là ta đã nắm được đức tính dân tộc rồi đó, cả trong Hình trong Tượng  lẫn 

trong Bản chất sâu xa. 

 

Bây giờ ta dùng nó làm đuốc soi vào nhiều Truyện cổ sẽ lần ra ý nghĩa ở những chỗ mà 

cho tới nay không ai hiểu được, thí dụ tại sao mẹ Âu Cơ dẫn con lên Núi ?    

Thưa vì Núi  là nơi ở của Tiên, của chim.  Tại sao lại ở Bạch Hạc thì xin hiểu theo 

liên hệ “ Vũ hoá ” nói trên; tu Tiên đắc đạo hoá ra chim Hạc trắng, nên Bạch Hạc 

là cứu cánh.    

 Tại sao sách Sơn Hải Kinh nói dân nước Kinh ( Kinh Việt ) có chân chim là do vậy.   

Tại sao lại nói ông Cao Dao Bá Ích có họ Việt ? Thưa vì ông Cao Dao có mỏ chim, 

còn ông Bá Ích được mẹ sinh ra kiểu điểu tục 鳥俗  ( D 372 ).    Tại sao có thành ngữ 

“ Việt điểu ”, tại sao Việt Nho có câu ngạn ngữ : “ Tuỳ dương Việt Trĩ ” ( con Trĩ của 

Việt tộc theo hướng mặt trời ) cũng là đó. 

 

Thế là ta biết Chim là giòng máu Việt. Hễ đâu có Chim là thuộc Văn hoá Việt tộc 

dù sách có nói là của nhà Hán hay nhà Chu cũng biết vậy.  

Cần thử máu mới biết đích xác mới biết của Việt hay của Tàu, và lúc ấy sẽ thấy dễ 

dàng chỗ xuyên tạc, vì Tàu khởi đầu không có chi, trừ chim Cú được kính trọng lắm, 
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người ta ngờ là Vật tổ của Hoàng Ðế và còn truyền đến nhà Thương, nhưng về sau 

thì bị khinh rẻ và ai bị chửi là chim Cú ( Kiêu Dương ) thì cảm thấy bị nhục không thể 

tả.   Vì cuối cùng Cú bị mang tiếng như loại chim có tên là Phá Kinh cũng giống Cú, 

cả hai có tội quay lại ăn thịt bố mẹ.   Từ địa vị Vật tổ mà bị trụt xuống đó hẳn là phải 

có căn nguyên, và căn nguyên đó nằm trong cái toàn thể là 

“  Văn hoá Hiên Viên Ðế ” thuộc Du mục đã thua Văn hoá Nông nghiệp Việt tộc. 

Chim của Việt tộc nếu không là Thiên Địch  天 鸐 tức là “ chim mặt Trời ”, loại “ tuỳ 

dương Việt trĩ ” thì loại chim nước nói lên nét song trùng: bay lên Trời mà vẫn có thể ăn 

dưới Nước nên có thể giao chỉ với Rồng cách thâm tình nhất. 

 

 
 

Vật biểu của chủng Việt:  Chim Việt Trĩ 

( Chim bay   hướng về  Mặt Trời.    Thờ Trời ; Thượng Đế ) 

 
 

Tùy Dương Việt Trĩ  隨 昜 粵 雉 
 

 
Vật biểu thư hai  của chủng Việt : Chim Nước : 

 

Chim Hồng Hạc 鴻 鶴 
 

( Lòai chim Lưỡng thê 两 棲  ( amphibian ) bay cao, bay xa ) 

 

Bay cao để  高 明 配 天: Cao minh phối Thiên; Triệt Thượng 徹上  

 

Bay xa để  博 厚 配 地: Bác hậu phối Địa Triệt Hạ 徹下 
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徹上 / 徹下  两壹 = 明哲 
 

Triệt Thượng  /  Triệt Hạ  lưỡng nhất  ( 2 →1 ) :  Minh Triết 

 

     
 

Chim  Hải Âu ( Âu Cơ   海 鷗    鷗 姫 
 

 

Ðàng này chim của Hoàng Ðế thuộc loại duy dương ( cú ngày tỉnh đêm ) chẳng có 

nét song trùng chi hết, nên bị giết bằng tên cong ở trục chí. 

Vật biểu của Trung Hoa. Chim Cú ( Ngày ngủ Đêm kiếm Ăn  ) , Bạch mã rồi Rồng. 

 

Ðó là nói kiểu Huyền sử: tên cong là của Việt tộc, còn trục Chí ( Hạ chí, Ðông chí ) 

thường chỉ Bái vật hay Ý hệ thiên về một bên, không phải trục Phân ( Xuân phân, 

Thu phân ) chỉ nét thiên quân 天鈞 của con người Ðại ngã với ngầm ý là triết lý trục 

vật 逐物 Du mục của Hoàng Ðế bị loại trừ 類 除do triết lý Nhân chủ của Nông 

nghiệp. 

 

Nông nghiệp lúc ấy kêu là họ Hữu Miêu ( 有苖 ) nghĩa đen là người có ruộng nước 

) tức cũng là Tam Miêu cùng “ họ máu ” hàng dọc với Việt tộc vì cùng sinh ra bởi 

Tiên Rồng.   Ðiều này không được nhận ra vì sách nói sinh ra bởi ông Quỳ 葵 Và 

bà Huyền Thê 玄妻   . Thế nhưng đọc theo lối cơ cấu sẽ nhận ra Huyền Thê cùng họ 

Huyền với Huyền điểu, với bà “ Cửu Thiên Huyền Nữ 九天玄女” tức là Tiên đó. 

Còn Quỳ cũng là Rồng đang trong quá trình biến thể 過程變体  , nên có đầu người 

mà mình lại là mình rắn.  Họ hàng thực xa mà hoá ra gần là vậy.   Tam Miêu cũng 

có tên là Cửu Lê vì căn số hai của cửu ( 9 ) là tam ( ba ) . Tam Miêu và Cửu Lê ăn 

với nhau theo số cơ cấu là thế. 

Nhà lãnh đạo  領 導 của Tam Miêu là Si Vưu  蚩尤, sau này bị Tàu khinh rẻ, y như 

khinh rẻ Man Di 蠻夷, nhưng ban đầu Si Vưu là thủ lãnh rất nổi tiếng, nên chữ Vưu 

cũng có nghĩa là người đệ nhất phi thường ( le premier extraordinaire ) vì thế đáng 

mặt làm thầy của Hoàng Ðế và Hoàng Ðế là sinh viên du học tiên khởi đến học 

trường Si Vưu, mà khóa trình 課程 là Thiên đạo天道 .  ( Tích nhật Hoàng Ðế đắc 

Si Vưu nhi minh ư Thiên đạo 昔日皇帝得蚩尤而明於天道 ), ngày xưa Hoàng Ðế 

học với Si Vưu thì sáng trí ra về đạo Trời.  Nói thế có nghĩa là trước khi gặp được 

Si Vưu thì Hoàng Ðế hoàn toàn Duy vật, có tiến lắm cũng quanh quẩn ở đợt Bái 

vật, Pháp môn 法門, mãi sau tiếp xúc với Si Vưu mới thâu nhập 偷入thêm “ nhiều 

sàng khôn ” trong đó đáng kể nhất là sáng mắt ra về Thiên Ðạo . 
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Thế là bàn xong về họ Mẹ. 

 

II.- HỌ CHA RỒNG 

 

Vật biểu  Giao long Xà long giao thoa ( Lưỡng nhất  )  biến thành Rồng 

 

 
 

Biểu tượng:  Xà Đầu Long ( 蛇 頭 龍 Elasmosaurus )  và Giao Long 蛟 龍 lưỡng 

nhất = Rồng 

[  Loài Lưỡng thê  ( amphibian ) mạnh bạo có thể sống trong môi trường khắc nghiệt ] 

 

 
Giao Long Xà Long hóa Rồng 

Rồng mình dài  như Xà long và có 4 chân như Giao long 

 

Bây giờ bàn thêm ít lời về họ Cha là Rồng.   Rồng có hai loại: loại miền Nam là Giao 

long ( thuồng luồng )  có 4 chân, còn loại không chân kêu là Xà long thuộc Việt miền 

Bắc từ Sơn Ðông  山東 toả xuống Sở Ngô Việt 楚 吳 粤 ( cả 3 nước này hồi xưa có một 

thời gọi là Kinh và Dương 經 陽 ) về sau cộng cả Thuồng luồng lại với Rắn để làm nên 

Rồng, nên Rồng vừa có mình dài như rắn, vừa có 4 chân của thuồng luồng nhưng móng 

là móng của phượng hoàng. 

 

Còn một loại Rồng nữa ở biển gọi là Ly. Loại ở đầm hồ và sông gọi là Quỳ.  Loại 

này hòa hợp với chim quá nhiều hoá ra văn Quỳ long , một hợp loại Chim Rồng, nhưng 

Chim nổi hơn nhiều .   Còn một loại chim rồng nữa gọi là Phi Liên cũng thuộc loại 

chim Rồng giao thoa nên có chỗ kêu là Long Tước ( rồng có mỏ chim sẻ ).  Hình dáng 

và tên gọi thì nhiều nhưng tất cả đều thuộc Tiên Rồng, tên gọi và thể thái khác nhau là 

do địa vực rất rộng, với thời gian lâu hàng nhiều chục ngàn năm không thể nào quy định 

được niên đại và bờ cõi, chỉ biết là của Việt tộc nên câu “ nhất Điểu nhì Xà” phải hiểu 

theo đồng văn lớn này. 

Tục quen nói “ nhất Điểu nhì Ngư ” chưa biết căn cứ vào đâu, không thể căn cứ vào cá 

Côn, chim Bằng trong sách Trang Tử vì đó hoàn toàn là dụ ngôn, cả Cá lẫn C’him đều 
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dài mấy ngàn dặm. Ngư là thứ hoa văn nhà Hán dùng rất nhiều vì một thời cá là vật Tổ 

của Tàu, rõ nhất là đời nhà Tần. 

Tàu mới có Rồng từ nhà Hán, có lẽ từ đó có câu “ Cá hoá Long ”, Cá có học với Si 

Vưu để ra Long, nhưng xem ra không đủ điểm, nên hoá lưng chừng không ra Rồng mà 

chỉ đủ vây cánh để chở Táo Quân vào cuối năm, còn quanh năm thất nghiệp. 

  

Nói tóm lại khởi nguyên Tàu không có Rồng, nhưng vụ sách nói có Rồng chỉ là ngụy 

tạo từ đời Hán, mà nhiều vụ không ổn rõ ràng. 

 

Hoàng Ðế bắt Rồng quỳ lột da bưng trống, lột tí da thì ăn nhằm chi, còn Trống bịt 

da mà bưng cả hai đầu là kín chứ có trống đâu.  Vì thế Trống đó gọi là cái Cao để 

nằm ngang và chỉ dùng cho việc kiện tụng  hoặc đánh trận.  Khác hẳn Trống Lạc 

Việt để trống một đầu, đặt dựng đứng để biểu thị đức trung ương tổng quát.   Nhà 

Chu dùng khẩu hiệu quân sự là “ hùm, beo, sói, rồng ”.  Có một rồng giữa 3 con kia 

toàn du mục, tức mới học được ¼  bài học nông nghiệp về Tiên Rồng. 

Vậy toàn thể Rồng xưa kia là của Việt tức là toàn cõi nước Tàu. 

 

Việt tộc có rất nhiều tên như Cửu Lê, Tam Miêu, Di, Tứ Di, Cửu Di, Nhung, Ðịch, 

Man, Di, Bách Việt và bao nhiêu chi tộc khác nhau với những nền nghệ thuật khác 

nhau.  Nhưng đứng về Triết học Văn hoá tổng quát thì có thể quy về một nền Văn 

hoá Nông nghiệp và do đó trong nhiều tên chỉ Việt Tộc, tôi gọi tên là Bách Việt, vì 

xét về cơ cấu thì không số nào lớn hơn số trăm ( 100 : Bách Việt  ). 

 

 
 

 
 

北 狄   Bắc địch 

 

 西 戎  Tây Nhung   Hoa Hạ   華 夏  Đông Di   東夷 
 

Nam man  南 蠻 

 

Hoa hạ  華 夏 ( Tàu ) &Tứ di  四 夷  ( Việt ) 
 

Còn chữ Việt cổ  ( 粵 ) viết với bộ mễ nói lên nền Nông nghiệp lúa Mễ,  (米) nên bao 

trùm được cả Tam Miêu (苗:miêu là mạ ), còn tên Di theo tự dạng là người có nỏ, mà 

nỏ là môn sở trường của Lạc Việt ( nhớ truyện cái nỏ của thần Kim Quy ), và cũng hay 
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đi liền với Việt gọi là Di Việt, cũng như Man thành Man Di : tất cả đều tham dự vào 

nét chung như : 

“  Cắt tóc, xâm mình, Tả nhậm nhất là hoá trang chim khi múa.  Những nét đó là dấu 

bên ngoài của đại chủng Việt mà ban đầu đã cư ngụ khắp cõi nước Tàu, sau rồi dân tộc 

Tàu cũng là một hai chi tộc trong đại khối Việt nhờ một hai thuận lợi mà nổi lên và dần 

dần Tàu hội nhập và hoàn chỉnh Văn hoá Chim Rồng, rồi đẩy Việt ra tứ phía gọi là tứ 

hải.  Nhưng “ tứ hải giai huynh đệ ” tức cùng một gia đình Văn hoá, nên đều là anh 

em cùng giòng máu huynh đệ là Tiên Rồng “ . 

 

III.- TÀU ĐUỔI VIỆT RA BỐN BÊN: TỨ DI 

 

Bắc Địch, Nam Man ( VN ) , Đông Di, Tây Nhung 

 

Sau đây xin phác lại lại những đợt Tàu đẩy Việt tộc ra ngoài bốn bên : 

 

a .- Ðợt đầu Hoàng Ðế chiến Si Vưu. 

皇  帝  戰  蚩 尤 
 

b.- Ông Vũ tiến xuống mạn Nam 

Ông Vũ  tiến xuống miền Nam sông Hoàng Hà lập ra nhà Hạ giữa đất đai cũng như văn 

hoá Việt . 

 

c.- Nhà Thương tiến chiếm Di Việt 

Bao gồm Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang  v . v. . . 

 

 
 

 

 

d.- Ðời Chiến Quốc nhà Tần nuốt Sở, Ngô, Việt. 
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戰  國 : 秦  楚  吳  粤 
Chiến quốc: Tần,Sở, Ngô, Việt  

  

 
 

春秋戰國: 燕  赵 斉 魏 秦 漢 楚 

 
鞍  晉  秦  斉  鄭  宋  吳  椘  粤 

 
Xuân Thu Chiến Quốc: Yên, Tấn, Tần, Tề , Trịnh, Tống, Ngô, Sở , Việt 

 

e.- Ðợt năm là cuộc chiến Nam Chiếu, Dạ Lang, nước Ðiền. 

 

南  照  墅琅      滇 
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g.-Cuối cùng chiếm cả Lạc Việt.  濼 ( :  落: 烙 )  越 

Gồm hai tỉnh Quảng Ðông, 廣東 Quảng Tây, 廣西trước kêu là Lưỡng Việt 两粤, 

nay đổi ra Lưỡng Quảng 两廣. 
 

Về đàng khảo cổ, ta có thể lấy Ngưỡng Thiều 仰 韶  làm như ngành Tiên  僊, từ tỉnh 

Thiểm Tây đổ xuống Thái Bình Dương gồm những chi Chàm, Indônê, Mã Lai, Thái, 

Miến, Assam, các nhà khảo cổ chỉ bằng Rìu chữ nhật. 

 

Ngành Rồng chỉ bằng Rìu có vai tạm lấy Long Sơn  龍 山 làm điểm khởi kéo xuống 

qua Ngô, Việt, Quảng Ðông và Việt Nam ( 1). 

Cả hai dòng Văn hoá Tiên Rồng đó hội tụ lại nơi Việt Nam vì thế Việt Nam được 

gọi là một nước hợp chủng 合種 ( hiện nay có gần 60 sắc dân thiểu số 少數 ( có thể 

coi như đại diện代面 cho những người đã bị đuổi ra khỏi địa bàn Tổ  地盤祖của 

mình và trở nên những di dân 移民đời đời đại diện cho tứ hải, tứ Di, Bách Việt. 四

海  四夷  百越 
 

Nói là đại diện vì phần lớn ở lại đất cũ và bị đồng hoá 同化 để trở nên Tàu. thí dụ rõ 

nhất vì muộn nhất là Tần, Sở, Ngô, Việt.   Họ đã trở nên Tàu đến độ vài ngàn năm 

sau không ai dám gọi họ là Việt hay đúng hơn là Tàu gốc Việt, chỉ đến nay khi ta đi 

theo lối cơ Cấu và đo máu Văn hoá mới nhận ra họ hàng Văn hoá thực rõ ràng. 

 

( 1 ) .- Chỗ này viết theo cuốn The making of South East Asia của ông Coedes, được dịch 

sang tiếng Anh do ông H. M. Wright Berkeley and L. A 1966. 

Ðó là mấy sự kiện thuộc lịch sử nhưng đã bị quên nên cần ôn lại dưới ánh sáng của những 

cuộc nghiên cứu mới ngày nay. 

 

Theo đó nước Tàu mới ra khỏi trạng thái bộ lạc 狀態部落  từ nhà Thương 商và nhà 

Thương rất nhỏ.   Mãi cho tới Tần Hán mới chính là hình ảnh Tàu như nay do nuốt 

được Sở, tức cũng là nuốt được Ngô Việt, cả ba là do Ðông Di miền sông Hoài 淭 

và mạn Nam miền đồng bằng Dương Tử. 洋子 
Hầu hết học giả phải nhận Sở là khu nữu ( The world axis ) là cuống họng ( The 

throat of the world ) của Tàu.  Vậy mà đó chính là địa bàn Tổ của Man Di tức Bách 

Việt.  
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Khi nói là thủ chỉ 手指 và là đại diện cuối cùng của nền Văn hoá Tiên Rồng là nói 

theo toàn bích siêu hình全璧超形, nhưng cũng có thể thật cho tới hai ngành chủng 

tộc種族: 

Một Tiên từ phía Ngưỡng Thiều ( Thiểm Tây ), một Rồng từ Long Sơn ( Thái Sơn ), cả 

hai đổ xuống gặp nhau nơi Việt Nam. 

Theo đó thì ngoài Việt Nam không còn chi nào nữa, vì hầu hết đã bị đồng hoá, còn lại 

thì không đủ điều kiện, Hàn, Nhật thì xem ra có Rồng mà không có Tiên và dầu sao 

thì cũng quá cô lập vì đã bật ra ngoài những dòng sông của địa bàn Tổ, không tiện lãnh 

đạo領導.   

Các nước miền Tiên thì đã bị hút quá mạnh vào qủy đạo  詭道 của Ấn Ðộ 印度 là 

loại có cơ cấu Du mục nên bẻ quặt Văn hoá Tiên Rồng. 

Còn lại có Việt Nam tuy chịu ảnh hưởng của Tàu, nhưng Tàu đã hội nhập會入của 

Việt trước, nên tuy dạng thức 样式 Văn hoá có biến đổi nhưng bản chất không bị bẻ 

quặt nhiều, mà chính ra là giúp Việt đi hết đường công thức hoá 公式化nền Văn 

hoá chung mà trước kia Việt là chủ, Tàu là khách, nhưng khi xét toàn bộ thì phải 

nói Việt Nam là bộ tộc duy nhất 部 族 唯一trong Bách Việt có khả năng cũng như 

sứ mạng trùng tu重修  lại nền Văn hoá cao cả nọ.   

Bàn về con chấm chủ quyền主權 có khắc hai chữ Tiên Rồng như vậy kể là tạm xong, 

chúng ta sẽ dùng con chấm đó đi nhận diện 認面 những di sản 遺產nào là của nhà, 

nhưng trước hết chúng ta cần phải xem về nguồn gốc Nho là chi mà lại nói đồng 

bản tính 同本性với Việt trong thành ngữ成語Việt Nho.” 

 

 

 

BA NỀN TẢNG CỦA VIỆT NHO 
 

I.- VIỆT DỊCH: VŨ TRỤ QUAN ĐỘNG 

 

粵易:   宇 宙 觀 動 
 

II.-  TAM TÀI: NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ 

 

三 才: 人  生   觀   人 主 
 

III.- NGŨ HÀNH: TÂM LINH SỬ QUAN: 

 

五行 :  心  靈  史  觀 
 

NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÌNH YEU 

 

 

 

VIỆT DICH 
 

NGUỒN GỐC  CỦA VIỆT DỊCH 
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Qua hai Huyền thoại 玄話  trên chúng ta có thể nhận ra nền tảng của Dịch Việt trong hai 

Huyền thoại: 

 

1.-  Viên Ngọc Long Toại 龍 燧 với cặp Trống / Mái  𤳢 / 㜥    trong Truyện Việt Tỉnh  

( 粵 井 ) 
 

2, Truyện Tiên / Rồng  仙 滝 cũng là cặp Vợ / Chồng. 

 

Trong ngôn ngữ Việt thì còn có vô số  tiếng nói nhịp đôi  hay  nét  “ Gấp đôi Song 

trùng lưỡng hợp 雙重两合 “ như Trời / Đất, Núi / Sông, Ông Đùng / Bà Đà, Ông Cồ 

/  Bà Cộc , Bà Nữ Oa / Ông Tứ Tượng,  Vợ /Chồng, Đực / Cái, Trống /Mái, Nhụỵ 

Cái /nhụy Đực, Ăn /Nói, Đi / Đứng, Học / Hành. .  

  Đây là nét Gấp đôi  (two foldness ), nét đặc trưng 特徵 của Văn Hóa Việt . 

 

Đó là những cặp đối cực 對 極 mang tính chất Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất  tương tự như 

Thái cực Âm /  Dương Hòa . Âm / Dương hòa là Lưỡng cực nhất nguyên.   两 極 壹 

原 
 

Có một số vị viết về Dịch cho cặp đối cực Dịch là Nhị nguyên đối kháng  對伉thuộc 

Mâu thuẩn thống nhất 矛楯 統一 thuộc Triết lý Triệt Tam ( Tiers exclu, non 

contradiction ) 徹 叁 của Tây phương ( nhất là CS )!, đây lá  sự nhầm lẫn  giữa 

Lưỡng cực Nhất ngưyên  ( A / B : Dual unit: 2 →1  ) với Nhị nguyên 二 原 ( A ≠ B 

). 

Những cặp đối cực rất phổ biến và được Nho tổng quát thành cặp Âm / Dương .Khi Âm 

/ Dương lưỡng nhất  ( Dual unit: 2 →1 ) thì  đạt trạng thái Âm / Dương Hòa. 

Những bảo chứng 保 証 trên  chứng  tỏ  Kinh Dịch đã  được Tổ Tiên Việt kết tinh 結晶 

từ thuở xa xưa,    Việt Dịch tuy chưa được viết thành Kinh điển 經 典 nhưng đã được 

hiện thực trong nhiều lãnh vưc  嶺  域  của cuộc sống dân Việt , 

 

I.- NGUỒN GỐC  CỦA DỊCH VIỆT VÀ DỊCH TÀU 

 

Dịch Việt được kết tinh từ Viên Ngọc Long Toại,   Theo T. G. Kim Định  thì Vật 

biểu kép Tiên Rồng của Việt Nam đã được thai nghén từ  nền Văn Hóa  Hòa bình 

cách nay từ  12 ngàn năm tới 30 ngàn năm, vết tích  được tìm thấy nơi  Thao thiết 

Văn Qùy Long 饕 餮文 ( 紋 )夔 龍 ( Đồ cổ đởi nhà Thương ) 

 

 
Thao thiết  Rồng 
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Văn Quỳ long:  Rồng        Tiên ( Chim ) 

 

Hình Thao thiết đã biến ra Rồng. Hình Văn Quỳ Long biến ra từ Thao thiết Rồng 

Tiên ( Chim ) 

 

Tàu  có vật Tổ đơn là chim Cú đời Hiên Viên Hòang Đế, tới Bạch mã đời nhà 

Thương  rồi nhận vật biểu Rồng của Việt vào đời nhà Hán. Lại nữa, Rồng  “ Cô 

Dương bất sinh 孤 陽 不 生“, nên  làm gì mà có Dịch, tuy nhiên  Tàu vẫn có Dich 

với 64 Quẻ  để bốc phệ 卜筮  rất đồ sộ!. 

Dịch có 4 mục  tiêu: 

 

1.- «  Là Ngôn từ 言詞 để dạy Minh Triết明哲 

2.- Là Linh động  靈 動 để dạy biết Tiến hoá 進化 

3.- Là Tượng  象 để dạy cách chế Khí cụ 制器具 

4.- Là Bốc phệ  卜筮  để Chiêm nghiệm  占 驗  từng trường hợp 場合« 

 

Dịch 64 Quẻ  đồ  sộ  của  Tàu chỉ có mục tiêu cuối cùng là Bốc phệ ( Bói toán ), còn 

Việt Nam  từ xưa chưa dám nhận mình là có Dịch, nhưng theo sự khai quật của T. 

G. Kim Định thì Viêt Nam không những có Dịch mà Dịch còn mang nặng mục tiêu 

quan trọng nhất là Minh Triết . 

 

Hình Thái cực ( Ultimate Supreme } 
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“ Có giả thuyết 假說 cho rằng hình ảnh 形影 của Thái Cực đồ 太 極 圖 được tạo lập từ 

quan sát 觀察 thiên văn 天文thông qua đo bóng nắng mặt trời. Khi cắm một chiếc que 

thẳng trên mặt đất và đánh dấu tất cả khu vực 區域 mà bóng của que quét trong một 

năm, sẽ có một đồ hình Thái Cực đồ .  ( Từ internet  )  “. 

Chúng ta có thể kiểm chứng 檢證 sự xác thưc  確實 của hình trên qua thời tiết 時節qua 

24 Tiết của một Năm và thời Tiết của các  mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 春夏秋冬. 
Hình trên được chia ra làm 24 phần gồm 360 độ, mỗi phần có 15 độ, mỗi phần được 

gọi là một Tiết 15 ngày, như vậy một năm có 24 Tiết, khi qua một Tiết hay qua một 

mùa 3 tháng thì khí hậu thay đổi rõ ràng. 

 

Lịch 24 Tiết trong một năm 

( Theo Lịch Âm Dương của Đông phương )  
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Có ý kiến cho rằng Thái Cực đồ của Đạo gia cũng như đồ hình chữ Vạn  卐  của Phật gia 

là có chung một nguồn gốc. Đó chính là các biểu tượng của các dạng Thiên Hà 天河 
khác nhau trong vũ trụ. 

 

II.- TÍNH CHẤT CỦA  ÂM DƯƠNG 

Âm Dương đối lập: Cặp đối cực ( opposite term ) 

 

Khi quan sát 觀察 các hiện tượng 現 象, luôn thấy từng cặp đối nghịch nhưng gắn 

bó nhau : Sáng / Tối  - Động / Tĩnh... Tuy đối nghịch nhưng luôn gắn bó nhau, do 

đó, đây chỉ là 2 mặt của 1 quá trình thống nhất 過程.統一 

Người xưa đã biểu thị quan niệm 表示觀念 trên bằng đồ hình Thái Cực : Một Âm (màu 

đen) và 1 Dương (màu đỏ hoặc trắng) trong 1 vòng tròn không bao giờ tách rời nhau. 

Thiếu 1 trong 2 yếu tố Âm Dương, không thể hình thành sự vật. 形成事物. 
 

Thí dụ : Vấn đề dinh dưỡng 問題營養trong cơ thể. 肌体 

Cơ thể cần dinh dưỡng (Âm) và hoạt động 活動 (Dương). Muốn có chất dinh 

dưỡng (Âm), cần tiêu hao 消耗 1 số năng lượng 能量 (Dương). Ngược lại, để có 
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năng lượng cung cấp cho hoạt động (Dương) cần tiêu hao 1 số chất dinh dưỡng 

(Âm)... 

Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm 

 

 
 

Hình Thái cực  với Thái Âm ( màu đen ) và Thái Dương ( màu trắng ) 

 

Thái Âm màu đen có Thiếu Dương màu trắng: Âm trung hữu duơng căn:  

“ The principle masculine within the Woman. Carl Jung: Deep psychology ) 

 

Thái Dương màu trắng có Thiếu Âm màu đen: Dương trung hữu Âm căn: 

“The principle feminine within the Man.  Carl Jung ) 

 

‘” Đào sâu vào từng hiện tượng, từng vật, người ta thấy : Mỗi mặt Âm hay Dương lại có 

mặt đối lập 對立 ở trong, người xưa gọi là trong Âm có Dương và trong 

            Dương có Âm. 

     Nhờ vậy, vũ trụ chia nhỏ dần thành 1 chuỗi 2 mặt Âm Dương vô cùng tận. 

 

Có  thể lấy thời gian 1 ngày 1 đêm làm thí dụ : 

 

Thiên “Kim Quỹ Chân Ngôn Luận” ghi  

:  

“Bình đán chi Nhật trung, Dương trung chi Dương giả, Nhật trung chi hoàng hôn, 

Thiên chi Dương, Dương trung chi Âm giả, Hợp dạ chí kê minh, Thiên chi Âm, Âm 

trung chi Dương giả, Kê minh chi bình Đán, Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương 

giả” 

 

 平旦之日中   陽中之陽者  日中之黃昏  天之陽  陽 中之隂者  合夜之雞鳴 天

之隂  隂中之陽者  雞鳴之平旦 天之隂  隂中之陽者 
 

( : Từ sáng sớm đến giữa trưa là Dương trong ngày, Dương trong Dương, từ giữa 

Trưa đến sẫm Tối, là Dương trong ngày, Âm trong Dương; từ chập Tối đến gà Gáy 

là Âm trong ngày. Âm trong Âm, từ gà Gáy đến Sáng sớm là Âm trong ngày, Âm 

trong Dương)  ( T. Vấn 4)”     ( Nguồn internet) 

 

III.- ÂM / DƯƠNG HÒA 

 

Nho bảo :  Khi Cặp đối cực  “Âm / Dương “ tương thôi “ với nhau để  đạt trạng thái 

Âm   Dương Hòa. Tương thôi  相 推 nghĩa là cùng nhau thúc đẩy, chống đối nhau, lựa 

chọn, nhường nhau, tìm tòi   ( Tương tranh / tương hỗ ) để  đạt được thoả thuận 妥 順 hài 
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hoà 諧 和 với nhau ở từng thời điểm  時 點 một, đó là trạng thái Quân bình động,  均

平動  được gọi là  Âm Dương Hòa. 

Đây cũng là luật Bù ( + )  / Trừ  ( - ): Law of Receiving and Giving . 

Theo Nho thì Âm Dương Hòa là khi cặp đối cực được lưỡng nhất  ( Dual unit : 2→1 

) 

Lão Tử có nói: 

 

“ Họa hề Phúc chi sở ỷ. Phúc hề Họa chi sở phục  ( Lão ): 

 

祸  兮 褔 之所 依  褔兮 祸之 所 伏      老子  
 

Họa là nơi Phúc cậy dựa . Phúc là nơi Họa ẩn náu “. 

 

Phúc / Họa Thiện /  Ác, Phải / Trái  liên kết với nhau như hai mặt của một đồng 

tiền,nên khi hai bên muốn Hòa giải với nhau thì mỗi bên trước tiên phải có cái Tâm  

muốn hòa với nhau, phải có nhận thức chỉ có hòa với nhau thì  hai bên mới sống yên ổn 

được, nên đừng quá cố chấp vào lập trường của mình mà phải uyển chuyển nhường 

qua nhịn lại với nhau theo lẽ Chính trung tức là tinh thần Dân tộc, hai bên  bù trừ 

Phúc Họa cho nhau, với lòng  Bao dung, hai bên phải vượt lên trên Phúc Họa mới 

mong tìm ra được giải pháp ổn thỏa, nên nhớ rõ điều này khi có nhận rõ phải có cả 

Phúc Họa lưỡng nhất,nghĩa là hai bên đều phải chia sẻ Phúc Họa tương đối Công 

bằng với nhau  thì mới hòa được , chứ chỉ có một bên Phúc hay Họa thì vẫn luôn bị 

bất Hòa, do đó chúng ta mới hiểu Âm Dương Hòa là Vi Ngôn Đại Nghĩa và cũng mới 

hiểu rõ; Khi làm thương tổn nhau mà Tha thứ cho nhau được là rất khó còn như  hành 

động Bao dung lại  khó khăn và cao quý biết dường nào ! 

 

Cái Bọc của Tổ Mẫu Âu Cơ là Bọc Vũ trụ,  

nên có sức Chứa sâu rộng mênh mông! 

 

Trong chế độ Dân chủ khi có vấn đề bất đồng thì hai bên phải dựa trên tinh thần 

Hiến pháp mà đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp Hòa.   

Tinh thần Hiến pháp của Việt Nam là Nhân Nghĩa, Bao dung,  còn tinh thần Hiến 

pháp Hoa Kỳ là  Bác ái, Công bằng và Tha thứ. 

 

Do đó mà cuộc hòa giải giữa  người Hữu thần và Vô thần thì khó mà thực hiên vì 

hai bên không có tiêu chuẩn chung để y cứ mà phân giải 

 

Trên trường Quốc tế khi các nước đối thoại để hòa giải với nhau thì dựa trên những 

tiêu điểm:Nhân quyền, Dân chủ và Tự do. 

Cũng do đó mà chúng ta mới nhận rõ Hoà bình thế giới là vấn đề phức tạp và khó khăn    

dường nào, nhất là khi nhân loại chưa cùng nhau quay về nguồn Tâm linh hay cách khác 

là tìm về Tiềm thức cộng thông của Nhân loại ( collective unconsciousness ) để thông 

cảm nhau mà sống chung an bình với nhau. 

 

IV.- ÂM DƯƠNG BIẾN  ĐỔI NGƯỢC CHIỀU  VÀ TUẦN HOÀN 

 

Nếu ta lấy x  là Âm và y là  Dương  thì  Âm / Dương   =  xy = 
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 Âm X Dương =  1 → y = 1 / x 

Âm = 1 / Dương ( Hàm số ngược Hyperbol : nên  Âm thăng Dương giáng; Âm thịnh 

Dương suy và  ngược lại . 

Nho bảo: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, ý nói một vật hoặc một sự việc biến 

đổi đến điểm cực độ tất sẽ quay trở lại. 

Lão tử bảo : “Phản giả Đạo chi động  “ :  Biến hoá quay ngược  lại  là  cái động của Đạo 

là luật quan trọng nhất, đây là luật Tuần hoàn, khi hoạt động thì làm tiêu hao năng lượng 

nên phải quay về nguồn  (  Tâm linh ) để  “ sạc “ lại năng lượng . Đây là nguồn của luật 

Tuần hoàn. 

 

V.- TỶ LỆ ÂM DƯƠNG HÒA 

 

Ta dùng hình  Thái Âm và Thái Dương dể làm rõ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Nho thì  “ Thể / Dụng nhất nguyên, 

軆 用 壹 原  顯 微  Hiển / Vi vô gián “ :  

無 間 Cái Thể bên Trong  và cái Dụng bên Ngoài có cùng một gốc, cái  hiện ra và cái bị 

che khuất không có cách  biệt  ( Nhất nguyên lưỡng cực : bipolar ) 

 

Dụng  ( bề  Ngoài  ) của Thái Dương 太陽 màu trắng ( 3 ), nhưng Thể ( mặt  Trong )  

của Thái Dương là Thiếu Âm màu đen (  2 )   .Nho bảo : Dương trung hữu Âm căn 

陽 中有陰根”: Trong Thái Dương có Gốc Âm,  Tây phương bảo: The feminine principle  

within the Man  (Carl Jung ) 

 

Dụng của Thái Âm 太陰  màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau 

trắng ( 3 ) . Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: 陰 中 有 陽 根  Trong Thái Âm có 

Gốc Dương,  

Carl Jung bảo: The masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 

 

  

Theo Thái Âm tuy Dụng là Âm ( Đen: 2 ) nhưng Thể là Duơng ( Trắng : 3 ). 

Còn Thái Dương tuy Dụng là  Dương  ( Trắng: 3  ) nhưng Thể là Âm ( Đen: 2  ). 

 

Theo Thái Âm  thì:   

 

Thể / Dụng/  =  Dương / Âm  = 3 / 2   (  Nguyên lý Mẹ ), 
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Âm / Dương  = Tình / Lý  = 3 / 2. ( Nguyên lý Mẹ ) 

 

  Trọng Tình hơn Lý.   Bên Ngoài ( xã hội ) là Lý  ( chiếm 2 phần , Lý : 2 ), 

 nhưng Trong ( mỗi Cá nhân ) là Tình  ( Tình chiếm 3 phần )   ( Nguyễn Du ) 

 

Trong Xã hội  Việt Nho thuộc Nguyên lý Mẹ thì  Con Người trọng Tình hơn Lý 

 

Theo Thái Dương thì:  

 

Thể / Dụng = Âm / Dương  = 2  / 3  ( Nguyên lý Cha ): 

 

 

Kiều có câu: “ Tuy Ngoài (  cách hành xử ngoài Xã hội theo Lý Công bằng : Dụng: 2 ) 

là Lý, nhưng Trong  ( Tâm hồn cá  nhân: Thể : 3 )   là Tình ( Nguyễn  Du ), 

 

Trong Xã hội Tàu theo Nguyên lý Cha thì tỳ lệ :  

 

Âm / Dương = 2 / 3   

 

2 Tình 3  lý, nên trọng Lý hơn Tình, nên hành động dùng bạo lực gây Chiến tranh, 

Cướp bóc và Bành trướng . 

 

VI.-  GIẢI PHÁP HÒA THEO TRUNG DUNG 

 

Theo Trung Dung  thì tỷ lệ Hoà giữa Âm Dương phải y cứ  theo hai Tiêu chuân: 

 

                  1.- CHẤP KỲ LƯỠNG ĐOAN:  執 其 兩 端 ( Trung dung. Thiên 6.  Câu 4 ) 

Phải giữ lấy hai đầu mối, nghĩa là khi hai bên có điều bất đồng, xích mích, mâu thuẫn 

với nhau  thì tiên quyết là hai bên không phủ nhận nhau,chấp nhận ngồi  lai đối thoại với 

nhau mà tìm giải pháp Công chinh  mà Hòa giải với nhau. 

 

2.- DOÃN CHẤP KỲ TRUNG  允  執 其中 ( Thư. Đại  vũ mô. 15 ) 

Hai bên bằng lòng cùng nhau tìm cho ra giải pháp  “ Công chính 公正“ ( theo Tinh thần 

Dân tộc ) làm  thoả mãn tình trạng của hai bên gọi la giải pháp Hòa giải 和 解  nói cụ 

thể  là hai bên  phài dựa theo Tinh thần Dân tộc ”Nhân Nghĩa Bao dung < con dân nào 

của nước cũng công nhận và phải noi theo >  “ mà tìm ra giải pháp thích hợp cho cả hai 

bên, bên nào gần với tinh thần đó tức là lẽ Công chính thì có được phần lợi hơn, nhưng 

không ai thất bại hoàn toàn, vì trong hai bên chẳng ai có được hoàn thiện trong cách hành 

xử của mình , đó là giải pháp lưỡng lợi ( win – win solution ). 

Vấn đề đối thoại theo cách này có hai cái khó:   

 

Mỗi ngưòi phải có tinh thần Dân tộc để tìm cách Giải Hòa với nhau chứ không dùng 

Lý cực đoan để dành Hơn Thua với nhau. 

 

Khi Hòa với nhau thì hai bên không ai bị thiệt hoàn toàn, chỉ có những người có 

tinh thần Hùng Dũng mới vượt qua được, còn khi hai bên cố ăn thua với nhau thì 

cả hai bên chỉ đem nhau tới bế tắc lớn hơn !       
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Đó 1à cái nạn mà Cha ông chúng ta đã bảo :  “ Khôn Độc Dại Đàn và Tham  Dĩa bỏ 

Mâm “  mà không ai có lợi hết, chỉ khiến cho Dân tộc mang thêm cái Dại cá nhân, cái 

Họa Dân tộc bị phân hóa !   Cái lối sống Anh hùng một cõi này đang vây khổn Dân tộc 

chúng ta trong giấc Mê vong Nhân, vong Quốc!. 

 

Còn khi hai bên không chấp nhận nhau  không có tiêu chuẩn y cứ chung của Dân 

tộc thì có tiêu chuẩn Nhân quyền và phương pháp đấu tranh Bất bạo động để hai 

bên đấu tranh với nhau, gương Thánh Gandhi đang còn đó. 

 

CSVN đang kêu gọi Thành phần Quốc gia Hoà giải Dân tộc  thì xin  y cứ theo cách 

Hòa giải Âm Duơng Hoà trên mà tiến hành,  chứ không đem  tinh thần “mâu thuẫn 

thống nhất” Mao Mác ra tranh biện thì không những  không bao giờ đạt tới mối 

Hòa mà chì làm tăng thêm cường độ đấu tranh bạo động. 

 

VII.- ÂM DƯƠNG  HÒA  THEO  TỶ LỆ : 3 / 2 

 

Tỷ lệ Tình / Lý  3 / 2  là  tỷ lệ 3 Tình  2 Lý. Tình Lý là trừu tượng không có đơn vị nào 

để cân lường đong đếm được,mà là con số rất co dãn. Khi hai bên mâu thuẫn với nhau 

thì phải nên dùng lượng BAO DUNG ngồi lại với nhau tìm giải pháp Hoà “ một vừa 

hai phải “để sống yên vui với nhau là thượng sách, chứ cứ tìm cách cực đoan để Hơn 

Thua với nhau thì chỉ dắt nhau xuống hố cả hai, nên nhớ Văn hóa của Tổ Tiên chúng 

ta là “ Dĩ Hoà vi quý  以 和 爲 貴“,   muốn Hòa theo Lý công chính thì phải mỗi 

bên phải có tinh thần Hùng Dũng mới đạt được, có Hùng thì không để đối phương 

dùng Lực bắp thịt  để hiếp đáp, có Dũng thì hi bên không dùng sự bất công để thủ 

thắng, nên hiếu hòa không là khiếp nhược. 

 

VIII.- VI NGÔN ĐẠI NGHĨA 

 

微   言  大  義 
 

Vi Ngôn Đại Nghĩa là lời nói có  4 chữ nhưng rất vi diệu và kín nhiệm, phải có trí óc 

tinh tế mới nhận ra được ý nghĩa  của Đại Nghĩa Âm Dương Hòa, mọi người phải hiêu 

rõ Dịch lý Âm Dương Hòa  mới  có thể hiện thực được đại Nghĩa . 

Đại Nghĩa là trách nhiệm hai chiều của  “ mọi người có Lòng Nhân “ để thực hiện Công 

bằng trong Gia đình và  ngoài Xã hội.  Có thiết lập được  công bình Xã hội  thì Xã hội 

mới có Hoà bình.   Xã hôi ngày nay càng ngày càng chồng chất Bất công do con Người  

bất Nhân thiếu tinh thần “ Hiếu hòa của Nhân Nghĩa, Bao dung  “ nên mới làm ra những 

chuyện Bất công .  Muốn sửa Xã hội thì trước tiên phải canh Tân con người cho có Tư 

cách và khả năng, nên cần phải có một “ nền Văn Hóa Thái hòa “để toàn dân y cứ vào 

đó mà Tu dưỡng để ăn ở công bằng với nhau, mới đoàn kết với nhau mà xây dụng nhà 

và  bảo vệ nước. 

Khi Xã hội đã loạn thì phải sửa cái Gốc Văn Hóa, Văn Hóa là  kho Minh triết giúp 

mọi người trau dồi  Tư cách và Khả năng  rất cần cho các Vị làm Chính trị và 

Truyền thông. Làm Chính trị  không thể chỉ sửa cái Ngọn nơi các Cơ chế xã hội rối 

ren mà Xã hội yên bình được. 

Các nhà làm Chính trị không quan tâm đến Tư cách và Khả năng của con người 

Dân tức là làm  Chính trị bỏ Gốc Công chính mà ôm Ngọn Bất công - nguồn rối ren 
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Gia đình và Xã hôi, chứ chỉ cao rao Dân chủ Tự do và Nhân quyền, mà không lưu tâm 

thự hiện bất công xã hội, thì làm sao mà giúp Quốc gia được Yên Trị ?!. 

 

IX.- TINH THẦN  DỊCH LÝ ÂM DƯƠNG  HÒA  NƠI CON NGƯỜI 

 

Chúng ta hãy nhìn Thiên lý hay Dịch lý nơi Cơ cấu của con Người: Cơ thể con Người 

được cấu tạo bởi nhiều cặp đối cực : Não 腦 với hai Bán cầu não: Não Phải / Não Trái, 

Mắt Phải / Mắt Trái.,Thân Phải / Thân Trái, Tay phải / Tay Trái., Chân Phải / Chân 

Trái.. . 

Não Phải < chủ Tình > / Não Trái < Chủ Lý > phải trao đổi với nhau  qua Corpus 

collosum  để sao cho Tình Lý tương tham mà Hòa với nhau. 

Hệ Thần kinh cũng có Thần Kinh cảm giác và Thần kinh vận động giúp các Cơ có thể 

co duỗi  để cho con Người Vận động được ăn khớp nhịp nhàng . 

Cơ quan Hô hấp 機關呼吸 trong mỗi con người cứ tuần tự đưa khí Oxy vào máu và khí 

carbonic  được thải ra đều qua  phổi giúp duy trì sự Sống. 

Nhờ Qủả Tim co bóp nhịp nhàng mà  Máu được  lưu chuyển trong Động và Tĩnh mạch 

giúp cho hệ thống Tuần hoàn 循環  được điều hòa 調 和. 

Nhờ Cơ quan Tiêu hóa  消化 qua Miệng, Dạ dày và Ruột  mà  chất dinh dưỡng của 

Thực phẩm được  hấp thụ vào mạch máu mà nuôi cơ thể, và thải ra ngoài những chất 

không cần cho Cơ thể giúp cho Cơ thể sinh tồn và mạnh khỏe. 

 

Các hệ Hô hấp 呼 吸 ,Thần kinh 神 經, Tuần hoàn 循 環 , Tiêu hoá  消化, Bài Tiết  

排泄 đều được  hoạt động theo Chu kỳ周 期. 

 

Mắt Phải / Mắt Trái:  Khi nhìn một vật thì mỗi mắt cho một hình 2 chiều, khi hai  

hình của hai mắt có giao thoa với nhau thì mới có một hình nổi ba chiều. 

Thân phải / Thân Trái có kết hợp với nhau mới che chở được các Cơ quan. 

Tay phải / Tay Trái tuy có chức năng riêng nhưng hai tay phải phối hợp với nhau 

theo nhiều cách mới  làm được nhiều việc khác nhau. 

Chân phải / Chân Trái.  Khi một chân có đứng yên ( Tĩnh )  thì chân kia mới có 

điểm tựa mà bước tới  ( Động ), hai chân có thay đổi cách Tĩnh / Động nhịp nhàng 

mới  Đi, Bò, Chạy, Nhảy,  Leo trèo được, nhưng  có Động được  là nhờ  có Tĩnh và 

ngược lại,  điều này giúp chúng hiểu   lời Hữu sinh ư Vô  . 

Tiểu Diễn  (  小 演 bài tiết ) /  Đại  Diễn (大 演 Sinh thực khí: 生殖器  Tinh trùng 

精蟲 / Noãn sào  卵巢 nơi con Người  được điểu hòa 調和 giúp loài người sinh tồn 

生存 và  tiếp tục phát triển  發展 lâu dài. 

 

X.- TINH THẦN DỊCH LÝ NƠI THẾ GIỚI HIỆN TƯỢNG世界現象 
 

Nhờ sức Ly tâm 离心 và Quy 歸心 tâm được quân bình 均平mà Quả đất vừa tự 

xoay quanh và vừa xoay quanh Mặt Trời mà ngày, đêm, năm,  tháng và 4 mùa  cứ 

thế mà được chuyển vần theo chu kỳ 周朞 rất chính   xác 正朞.và thời tiết nóng 

lạnh bốn mùa cũng thay đổi điều hòa 調和. 

Mọi chuyển động trong Vũ trụ  đều do sự biến đổi của các dạng năng lượng 能量  từ 

công thức: 公式 E = mc2: Nguồn Năng lượng Tình yêu từ Thượng Đế上帝. 
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Năng lượng này - nguồn sống của  vạn vật -  được tỏa ra từ Mặt Trời tạo ra mọi vật và 

điều phối  調 配 mọi sinh hoạt 生活  trong Vũ trụ 宇宙.    Viêm Đế của Việt Nam đã thờ 

Mặt Trời, một trong hàng tỷ Ngôi sao như mặt Trời , thờ Mặt Trời của những Mặt Trời 

là thờ Trời để giúp giòng dõi con cháu biết cách  bám vào nguồn Tâm linh mà sống còn 

và phát triển. 

Mặt Trời đã tỏa ra năng lượng với nhiều làn sóng có tần số  频 数 cao thấp khác nhau, 

làn sóng có tần số cao thuộc Tinh thần và làn sóng có tần số thấp thuộc Vật chất.   Khi 

Suy tư Não bộ 推思腦部phát ra nhiều làn sóng tạo nên những Tần số khác nhau, nhờ có 

cùng tần số Tư tưởng  mà con Người hiểu nhau, thông cảm nhau. 

Nếu chúng ta thực sự sống theo Nhân Nghĩa Bao dung, chắc chúng sẽ bắt gặp được Hồn 

Thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân )  của Tổ Tiên! 

        [ 1 ] 

Đấng tạo ra năng lượng để sáng tạo ra hàng tỷ thiên hà trong Vũ trụ  và vạn vật  và 

điều phối các dạng năng lượng vận hành trong Vũ trụ được điều hòa chính là 

Thượng Đế toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ 全能 全善 全美 !   
 

 Nguồn Năng lượng từ Mặt Trời chính là Nguồn gốc của Ba luật lớn về Tâm linh và 

những Định luật Khoa học trong Vũ trụ. Ba luật lớn về Tâm linh là: 

 

a.-Luật Biến động 變 動  bất biến  不 變 của Âm Dương,  

 ( Law of Ying / Yang’s Change ) 

 

b.- Luật Gía sắc  ( 稼 穡  Law of Sow and Reap ) 

 

c.- Luật Loại tụ   類 聚  Law of  Affinity ? ) 

 

D.- TINH THẦN  DỊCH LÝ NƠI VIỆT NHO : VĂN  HÓA VIỆT 

 

I.- VŨ TRỤ QUAN ĐỘNG  ( Số 2 ) 

 

宇 宙 觀 動 
 

Vũ : Tứ phương Thượng Hạ vị chi Vũ : không gian. 

Trụ : Vãng cổ lai kim vị chi Trụ: Thời gian 

Vũ /  Trụ  lưỡng nhất →1 (  Dual unit  ) 〜Time = Space – Continuum ( Einstein ) 

 

1.- Không gian 

 

 

 

 

Nam 

↑ 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 

↓ 

Bắc 
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Vũ : Nam / Bắc +  Đông / Tây →1 

 

2.- Thời gian 

 

 

 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

 

Trụ: Xuân / Hạ + Thu / Đông →1 

 

Thời gian /gian  lưỡng nhất →1 : Vũ / Trụ 

 

 

II.-  NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ ( Số 3 ) 

 

人 生 觀 人主 
 

Thiên / Địa lưỡng nhất →1= Nhân ( Trinity ) 

Thiên Hoàng / Địa Hoàng →1: Nhân Hoàng 

 

Thiên Hoàng  / Địa Hoàng là Chủ thì Nhân Hoàng cũng là Chủ 

 

III.- TÂM LINH SỬ QUAN (  Số 5  ) 

 

心 靈 史 觀 
 

Ngũ hành là nguồn Năng lượng  TÌNH  YÊU 

sáng tạo nên Vũ Trụ  (  Energy soure of LOVE.  E = mc2 ( Einstein ) 

 

IV.- ĐEM ĐẠO LÝ NHÂN SINH VÀO ĐỜI 

 

THEO 

 

LỘ ĐỒ: TU, TỀ, TRỊ, BÌNH  

 

路    途:   修  齊    治  平 
 

1.- TU 

 

NGŨ THƯỜNG   五 常 
 

Lễ  禮 
↑ 
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智 Trí ← NHÂN  仁 → Tín 信 
↓ 

Nghĩa  義 
 

Nghĩa / Lễ  - NHÂN - + Trí / Tín lưỡng nhất →1 :  Hùng / Dũng: Bao dung 

 

2.- TỀ 

 

NGŨ LUÂN  五倫 

 

Con  Cái  男女 
↑ 

兄弟 Anh Em ←VỢ CHỒNG 夫 妻 →Đồng bào  同 胞 
↓ 

Cha Mẹ 父 母 
 

( 越 南 )   夫 妻  ≠  夫 婦  (  中   华 ) _ 
 
 

Cha Mẹ / Con cái – VỢ CHỒNG – Anh Em / Đồng bào lưỡng nhất →1: HÒA 

 

 

3.- TRỊ BÌNH   治 平 
 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân →1> 

↑ 

Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền →1 > ←VHTH → Xã hội < Dân sinh / Dân trí →1> 

↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu →1> 

 

 

Kinh tế/ Giáo dục – VĂN HOÁ THÁI HÒA  ( VHTH ) - Chính trị / Xã hội →1: 

 

Giúp Cơ chế  giúp Xã hội Tiến bộ, ồn định . 

 

文化太和: Văn Hóa Thái Hòa 

 

Kinh tế: Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất:  Bình sản  
 

經濟: 公有 / 私有  两 壹: 平產 
 

                                      Giáo dục :  Thành Nhân / Thành Thân lưỡng nhất: Nhân chủ 

一 

敎育: 成人/ 成身  两 壹:  人 主 
 

                                       Chính trị: Nhân quyền Dân quyền lưỡng nhất: Dân chủ 
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政治:人 權 /民  權 两 壹:  民主 
 
Xã hội: Dân sinh / Dân Trí lưỡng nhất: Dân chủ 

 

社會: 民生 /  民智  两 壹 :  民主 

 
 
 

4.- ĐẠT QUAN  達 觀 
 

  安然  自在  風流   An   nhiên  Tự tại   Phong lưu 

  

Phong  ( Trời  ) / Lưu ( Đất ) →1 : AN VI ( Không Lợi hành & Cưỡng hành mà An hành ) 

nên Lương Tâm  luôn an  nhiên tự tài, nhờ  mang Bản sắc Triết lý Nhân sinh, nên Văn Hóa 

Việt Nam  không những mang Tinh thần Dân tộc ( National spirit )  mà còn mang thêm  “ 

Tinh thần Nhân tộc ( Spirit of Humanity )  “ , nên Tinh thần Bất khuất  của Dân tộc  trở  

thành một Tổng hợp  của Đông , Tây , Kim, Cổ, rất phù  hợp cho con Người mọi Nơi mọi 

Thời . 

 

 

E.- TRIẾT LÝ AN VI   
哲  理  安 爲  

 
Ngũ hành là  Cơ cấu   ( Xác ) của Việt Nho 

 

Triết lý An vi  là  Hồn của Việt Nho 

 

Việt Nho : Confucéisme  ( : Tiếng Pháp do T.G. Kim Định đặt ra ) 

 

Âm Dương Hòa là nền tảng của Triết lý An vi ( Philosophy of  Harmony ) 

 

 

 

Vô vi là Triết lý Vô thể  ( Neti neti ) của Ấn Độ 

 

Hữu vi là Triết lý hữu thể   của Tây phương  (ontology )  

 

Hữu vi / Vô vi lưỡng nhất →1: An vi : Triết lý An vi của Việt Nho 

 

哲 理 有爲   /  哲 理 無 爲   两  壹  = 哲 理  安 爲 
 

Is Neti Neti a mantra? 

 

Neti Neti means:  ( VÔ )  not this, not that. It is the primary mantra in the practice of Jñāna yoga, 

the yoga of self-inquiry. Neti Neti is used as a meditation to disengage from all fleeting 

attachments of the ego mind. 
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Neti Neti có phải là một câu Thần chú không? 

Neti Neti có nghĩa là: không cái này, không cái kia. Đó là câu Thần chú chính trong việc thực 

hành Jñāna yoga, yoga tự tìm hiểu bản thân. Neti Neti được sử dụng như một phương pháp 

Thiền định để thoát khỏi mọi ràng buộc thoáng qua của Tâm trí bản ngã. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

KINH DỊCH ( Tiếp )  
 

A.- ĐỊNH NGHĨA 

 

I.- CHỮ KINH: 經 

 

“ ① Thường,  Đạo đức pháp luật đã định không thể đổi được gọi là kinh, như thiên 

kinh địa nghĩa 天經地義 nói cái đạo thường như Trời Đất không thể di dịch được. 

② Kinh sách, như Kinh Thi 詩經, Kinh Thư 書經, Hiếu Kinh 孝經, v.v. Sách của các 

tôn giáo cũng gọi là kinh, như kinh Phật có các kinh: Lăng Nghiêm 楞嚴經, Lăng Già 

楞伽經, Bát Nhã 般若經, v.v. Các sách về các khoa lặt vặt cũng gọi là kinh, như ngưu 

kinh 牛經 sách xem tướng trâu và chữa trâu, mã kinh 馬經 sách xem tướng ngựa và 

chữa ngựa, v.v. 

③ Ðường dọc, sợi thẳng. 

④ Sửa, như kinh lí 經理 sửa trị, kinh doanh 經營 sửa sang, v.v. 

⑤ Qua, kinh lịch 經歷 trải qua, kinh thủ 經手 qua tay, v.v. 

⑥ Thắt cổ, như tự kinh 自經 tự tử, tự thắt cổ chết. 

⑦ Kinh nguyệt 經月, đàn bà mỗi tháng máu giàn ra một kì, đúng kì không sai nên gọi 

là kinh. 

⑨ Chia vạch địa giới. 

⑩ Kinh mạch, sách thuốc chia 12 kinh phân phối với các tạng phủ. 

⑪ Về đường sá thì phía Nam Bắc gọi là kinh 經, phía Đông Tây gọi là vĩ 緯. 

⑫ Về khoảng trời không và quả đất thì lấy con đường Nam Bắc cực chính giao với 

xích đạo là kinh. Như kinh tuyến 經線 theo hướng Nam Bắc, vĩ tuyến 緯線 theo hướng 

Đông Tây. 

( Từ Điển Thiều Chửu  ) 

 

    Kinh Điển: Hình dung chế tác hay đẹp, có thể lưu truyền lâu dài, trở thành khuôn 

mẫu cho đời sau. ◎Như: “kinh điển Văn học tác phẩm” 經典文學作品. 

(  Từ điển Nguyễn Quốc Hùng ) 

Chỉ chung sách vở do các bậc thánh hiền trước tác và sách vở ghi chép sự việc, luật lệ 

thời xưa.” 

 

II.- CẤU TẠO CHỮ DỊCH 

 

Dịch: 日/月=易 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/天
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/地
https://hvdic.thivien.net/whv/義
https://hvdic.thivien.net/whv/詩
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/書
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/孝
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/楞
https://hvdic.thivien.net/whv/嚴
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/楞
https://hvdic.thivien.net/whv/伽
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/般
https://hvdic.thivien.net/whv/若
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/牛
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/馬
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/理
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/營
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/歷
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/手
https://hvdic.thivien.net/whv/自
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/月
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/緯
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/線
https://hvdic.thivien.net/whv/緯
https://hvdic.thivien.net/whv/線
https://hvdic.thivien.net/whv/經
https://hvdic.thivien.net/whv/典
https://hvdic.thivien.net/whv/文
https://hvdic.thivien.net/whv/學
https://hvdic.thivien.net/whv/作
https://hvdic.thivien.net/whv/品
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Chữ Dịch được cấu tạo bởi chữ Nhật  ( mặt Trời ) ở trên, chữ Nguyệt ( Mặt Trăng ) ở 

dưới, để cho thêm vẻ thẩm mỹ , chữ Nguyệt được viết biến thể như sau:易 

 

III.- Ý NGHĨA CHỮ DỊCH 

 

① Dễ, dễ dàng: 不易辦 Không dễ làm; 難易 Khó và dễ; 

② Trao đổi, đổi: 以物易物 Lấy vật đổi vật; 

③ Thay đổi, biến đổi: 易地療養 Thay đổi chỗ điều dưỡng; 這鎭的外觀變易頗多 Bề 

ngoài của thị xã này thay đổi khá nhiều; 

④ (văn) Coi thường: 高祖爲亭長，素易諸吏 Vua Cao tổ làm đình trưởng, vốn coi 

thường các viên lại thuộc (Sử kí); 

⑤ (văn) Sửa trị, sửa sang: 田肥以易則出買百倍 Ruộng tốt mà lại sửa sang nữa thì 

bán ra được gấp trăm lần (Tuân tử: Phú quốc); 

⑥ (văn) Tử tế, nhân hậu, hoà nhã; 

⑦ (văn) Yên ổn; 

⑧ (văn) Bờ ruộng, biên giới (như 場, bộ 土); 

 

⑨ Kinh Dịch: một sách Triết lí trong bộ Ngũ kinh, bàn về lẽ Biến dịch của Vũ trụ 

Nhân sinh, cũng dùng để bói toán. 

 

  

( Từ điển Trần Văn Chánh ) 

 

IV.- Ý  NGHĨA CHỮ DỊCH THEO VIỆT NHO 

 

Tổ Tiên Việt làm nghê Nông, luôn quan chiêm Thời tiết giúp sao cho việc gieo trồng 

đúng thời vụ để cho mùa màng tốt tươi, qua đó mới nhận ra  Mặt Trời   ( Năng lượng 

Sáng ) và Mặt Trăng ( Năng lượng Tối  ) là nguồn của sự sống trên mặt Đất ,mọi cây cỏ 

đều chen chúc  nhau vươn lên theo ánh sáng mặt Trời, ánh sáng mặt Trời  ( Năng lượng 

Sáng: Light energy )  giúp cho sự  Sinh hoạt mọi Tạo vật được sinh tồn và phát triển còn 

ánh sáng mặt Trăng về Ban đêm  ( Năng lượng Tối : Dark energy ) giúp có thời gian  Sạc 

lại Năng Lượng dể tiếp tục Chu trình mới, cũng như Nước là   sự nhu cầu  cho sự Sống 

muôn loài, vì Vũ trụ được tạo thành bởi Vật chất và Năng lượng. 

Tổ Viêm Đế Thần Nông của Việt Nam đã có Tục lệ thờ Mặt Trời, Thờ Trời. 

Chữ Viêm gồm hai chữ Hỏa, (炎 ), Hỏa  ( 火) là Lửa là Năng lưọng Ánh sáng.   Nhà 

Khoa hoc nổi tiếng Thế giới là Einstein đã có thuyết  chứng minh : 

Trời là Đấng Tình Yêu đã dùng Năng lượng E = mc2 sáng tạo ra Vũ trụ. 

m: khối lượng vật chất biến thành năng lượng, c: tốc độ ánh sáng : 300.000 km/sec.  2: 

bình phương của tốc độ ánh sáng c. 

Mọi vật cũng như con Người cần có năng lượng mới hoạt động đươc, hoạt động Ban 

Ngày tiêu hao năng lượng, nên cần phải nghỉ ngơi Ban Đêm và ăn uống để nạp thêm 

năng lượng  mà hoạt động tiếp, do đó cần phải có Ban Đêm để ngủ, một giấc ngủ ngon 

còn nạp thêm năng lượng nhiều hơn thức ăn, vì trong không khí đã chứa sẵn nguồn năng 

lượng, người Đông phương có  cách tập Khí công, Yoga, T’ai Chi để nạp  thêm năng 

lượng, “ Chi “ là năng lượng trong không khí .      Mặt Trời chiếu sáng lúc Ban Ngày,  

Mặt Trăng tỏa Bóng tối lúc Ban Đêm, Ngày / Đêm nương nhau tạo ra Thời tiết vận hành 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BE%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8E%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A7%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%9F
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và điều hoà nhịp nhàng mọi sinh hoạt trong Vũ tru theo Tiết nhịp Hoà (  cosmic rhythm 

). 

Mặt Trăng/ Mặt Trời , Đêm / Ngày, Đông / Tĩnh, cũng như cặp  Năng lượng  Tối / năng 

lượng Sáng nương tựa nhau mà biến đổi nhịp nhàng  trong Vũ trụ, Nguồn năng lượng 

này di chuyển khối nước của năm Đại Duơng thành sóng cồn và cuốn khối khí quyển 

quanh quả Đất thành Bão tố.   Nhân loại đã Tôn vinh Đấng tạo ra Vũ trụ là Đấng toàn 

Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ. 

Cuộc biến hóa bất trong Vũ trụ đều theo Chu kỳ:  Ngày, Tháng, Năm theo Bốn Mùa:   

Xuân / Thu, Hạ / Đông, rồi theo chu kỳ dài hơn: Nguyên, Hội, Vận, Thế.    

 

QUAN NIỆM VŨ TRỤ THEO PHƯƠNG ĐÔNG 

 

Tiên Nho định nghĩa: 

 

Vũ: Vô hồ xứ giả 無乎處者 ( Không có đâu là không có nơi chốn ) tức là Không  gian. 

 

Trụ: Vãng cổ lai kim 往古來今 ( Từ cổ cho đến Kim ) tức là Thời gian. 

 

Vậy Vũ Trụ 宇宙 : 宇 Không gian /  Thời gian 宙 lưỡng nhất, tương tự như Time- 

Space – Continuum ( Einstein ) 

 

Không gian  ( hữu hạn: Hữu  ) / Thời gian  ( vô biên:Vô ) được  duy trì ở vị thế quân 

bình động bởi sức Ly Tâm ( centrifugal ) và sức Quy tâm  ( centripetal ) .  

Vô / Hữu = Vũ / Trụ. 

Theo Einstein thì Vũ trụ được sáng tạo bởi Nguồn năng luợng Tình thương có công thức 

E = mc2. 

Đó là Nguồn năng lượng Tình thương từ Thượng Đế. 

 

Quan niệm về Vũ tru  theo Đông phương 

và 

Vũ trụ theo Khoa học của Tây phương 

Theo Đông phương 

 

VÔ CỰC  được phân cực thành Âm / Dương  với Âm tán ( centrifugal force ) Dương tụ  

(  centripetal force  ),Tán / Tụ  “ tương thôi “ đạt tới trang thái Quân bình động thành 

Âm Dương Hòa.  

Vũ trụ  được tạo thành từ Vụ nồ lớn Big Bang. Vụ nổ tạo ra sức Ly Tâm  ( centrifugal 

force ) đồng thời tạo ra lực Quy Tâm để duy trì  thế Quân bình động ( Dynamic 

equilibrium ) . 

_______________________________________________________________ 

( Whatever the object, if it moves in a circle, there is some force acting upon it to cause it 

to deviate from its straight-line path, accelerate inwards and move along a circular path. 

... As the moon orbits the Earth, the force of gravity acting upon the moon provides 

the centripetal force required for circular motion. ) 
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2. Vạn vật đều có Âm Dương: Đặc tính của Âm Dương ( internet ) 

Âm dương là hai sự vật liên hệ với nhau, nếu không có liên hệ hoặc đối lập thì không thể dùng 

Âm Dương để phân biệt thuộc tính tương đối cũng như mối quan hệ giữa chúng. 

Thuộc tính Âm Dương của sự vật có đầy đủ năm đặc điểm dưới đây: 

 

TÍNH TƯƠNG ĐỐI 

 

Thuộc tính Âm Dương của sự vật không phải là Tuyệt đối mà chỉ là tương đối. 

Tính tương đối này 1 mặt biểu thị dưới 1 điều kiện nhất định giữa Âm và Dương có thể phát sinh 

sự chuyễn hóa lẫn nhau, tức là Âm có thể chuyển hóa thành Dương, Dương cũng có thể chuyển 

hóa thành Âm, mặt khác nó thể hiện rằng khả năng phân chia vô hạn của sự vật. 

 

TÍNH TƯƠNG QUAN 

 

Thuộc tính Âm Dương của sự vật không phải là cô lập mà Tương quan với nhau. 

Dùng Âm Dương để phân tích sự vật hoặc hiện tượng thì nên là những sự vật hiện tượng cùng 

phạm trù, cùng tầng thứ hoặc cùng có điểm chung, ngược lại những sự vật hiện tượng không 

tương quan thì không thể phân Âm Dương, như: ban Ngày là Dương, ban Đêm là Âm. 

 

TÍNH PHỔ BIẾN 

 

Thuộc tính Âm Dương của sự vật không phải là đặc thù mà là Phổ biến. Phàm những sự vật 

hoặc hiện tượng có mối tương quan với nhau thì đều có thể dùng Âm Dương để biểu thị thuộc 

tính và phân tích khái quát, như: Nước và Lửa, Động và Tĩnh. 

 

TÍNH BIẾN HÓA 

 

Thuộc tính Âm Dương của sự vật tuyệt đối không cố định mà chỉ là Tương đối, trong những 

điều kiện nhất định chúng có thể chuyển hóa, như: khí hậu tháng 10 lạnh hơn so với tháng 7 

nên thuộc Âm, nhưng lại ấm hơn so với khí hậu tháng 12 nên lại thuộc Dương. 

 

TÍNH CÓ THỂ PHÂN TÍCH 

 



  

   

- 110 - 

 

Âm Dương còn có đầy đủ thuộc tính có thể phân tách, trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, 

có thể phân thành thuộc tính đối lập, như lấy thời gian mà nói thì ban Ngày là Dương, ban Đêm 

là Âm; ban Ngày lại có thể phân thành buổi Sáng là Dương trong Dương, buổi chiều là Âm trong 

Dương; ban Đêm cũng có thể phân thành nửa Đêm trước là Âm trong Âm, nửa Đêm sau là 

Dương trong Âm. 

 
Hình Thái cực gồm Thái Âm ( màu Đen)  và Thái Dương màu Trắng 

( The Feminine principle  Within a Man.  ( Carl Jung ) 

Thái Âm :Âm trung hữu Dương căn ( nốt trắng ) 

The Masculine principle within a Woman. (Carl Jung ) 

Thái Dương: Dương trung hữu Âm căn: nốt đen. 

 

NGŨ HÀNH 

 

 

 
 

Hình đầu  xếp đặt sai. (  Mất đối xứng qua Tâm, nên bị  Sa đọa ) 

Hình đầu  đem hành THỔ là Tâm đối xứng ra làm một góc. Khi hai cặp đối cực 

Thủy /  Hỏa, Mộc / Kim  mất THỔ làm Tâm đối xứng thì không thể “ Tương thôi 

“ lập thế Quân bình động mà Biến Dịch được ! 

 

相 Tương . qua lại lẫn nhau, tự mình xem xét 

Từ điển trích dẫn 

推 Thôi: 

1. (Phó) Lẫn nhau (bên này và bên kia qua lại, cùng có ảnh hưởng 

推 Thôi: ① Đẩy, đùn: 推車 Đẩy xe. (Ngr) Húi: 推頭 Húi tóc; 

② Đẩy tới: 推進 Đẩy tới, tiến tới, đẩy mạnh; 推動 Đẩy mạnh; 

③ Suy tính kĩ, suy tìm, suy cứu, tìm tòi: 推理 Suy lí, suy đoán; 推算 Suy tính; 推求 Tìm 

tòi; 推詳 Tìm cho tường tận. 

Hình Ngũ hành bị sa đọa, vì đem Hành Thổ ra ngoài, đánh mất Tâm đối xứng. 

 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%90%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
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Hình Tiên thiên đối xứng qua Tâm         Hình Hậu thiên đối xứng qua trục Hoành. 

Hình Hậu thiên bát quái không đối xứng  qua Tâm, 

nhưng Càn / Khôn, Đoài / Cấn, Ly / khảm, Chấn / Tốn lại đối xứng qua  trục Hoành. 

 

Đây là Ngũ hành và Hậu thiên bát quái của Tàu. Tàu không là Chủ nhân của Dịch nên 

không nắm được tinh hoa của Dịch, họ đã làm cho Dịch sa đọa,  trong 4 mục tiêu của 

Dịch thì họ chỉ  dùng mục tiêu thứ 4 của Dịch để bốc phệ cũng như Phong thủy, còn 3 

mục  tiêu quan trọng khác thì không biết đến. 

Kinh Dịch gồm 4 mặt của đạo Thánh nhân: 

 

1.- Là  Ngôn từ dể dạy Minh triết 

2.- Là Linh động để dạy biết Tiến hóa 

3.- Là Tượng để dạy cách chế khí cụ 

4.- Là Bốc phệ để chiêm nghiệm từng trường hợp. 

 

Điều quan trọng của Dịch là các cặp đối cực phải đối xứng qua Tâm hành Thổ, Hành Thổ 

là nguồn năng lượng đìều phối cặp đối cực tương tác với nhau để tiến bộ trong trạng thái 

Quân bình động. 

Khi đem hành Thổ ra ngoài thì  các hành Thủy /Hỏa. Mộc / Kim  hết là cặp đối cực, 

không có đối cực để tương thôi nhau thì hết còn là Dịch, do đó mà Dịch đã mất ruột Thổ 

hay Tinh hoa của Dịch. Khi Dịch bị sa đoạ thì hết còn là Nho và Triết lý An  vi, khi đó 

thi Nho dã mất Thiên tính nên Nho không còn là Triết lý Nhân sinh mà chỉ còn “ Nghệ 

thuật vị nghệ thuật <  Văn học Nghệ thuật  >” vì đã đánh mất phần quan trọng là “Nghệ 

thuật vị nhân sinh “!    Sự sa đoạ của Hán Nho khởi từ việc không nhận ra  Thổ là Tâm 

đối xứng,  là nguồn điều phối (THỔ là Vector equilibrium )  sự Quân bình động, đó là lý 

do Tổ Tiên chúng ta đã chốn dấu viên Ngọc Long Toại và còn để lại lời nhắn là viên 

Ngọc quý đang được chôn dấu ở phương Nam (truyện Việt Tỉnh ) . 

 

EINSTEIN VỚI  VẬT LÝ LƯỠNG TỬ 

 

Einstein, vào năm 1916 đã nghĩ rằng Vũ trụ không thể hiện hữu nếu không có một lực 

Phân ly nào đó quân bình được lực Hấp dẫn. Nó khiến cho các cấu trúc Vật chất được 

kéo xa nhau ra để không « rơi » vào nhau. 
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Hubble, năm 1920 nhận thấy Vũ trụ không cố định như Einstein nghĩ, mà không ngừng 

giãn nở. Cùng lúc, Friedman và Lemaitre (một linh mục !) chứng minh rằng thuyết tương 

đối đã tiên liệu sự giãn nở của vũ trụ. 

Rồi từ 1998, người ta biết không những Vũ trụ giãn nở mà độ giãn nở của nó càng ngày 

càng gia tăng. Năng lượng Tối đem lại « sức hút » cần thiết để cắt nghĩa hiện tượng gia 

tăng giãn nở này (*). 

Dark energy is an enigmatic phenomenon that acts in opposition to gravity and is 

responsible for accelerating the expansion of the universe. Though dark 

energy constitutes three-fourths of the mass-energy of the cosmos, its underlying nature 

continues to elude physicists.Aug 21, 2019 

Từ nền ánh sáng của Vũ trụ, người ta tính ra là tuổi của Vũ trụ nhỏ hơn 10 tỷ năm, trong 

khi có một số ngôi sao già hơn số năm ấy ! Giả thuyết Năng lượng Tối giải quyết được 

nghịch lý này (tuổi thật của Vũ trụ là 13,7 tỷ năm). 

Độ xa của các Thiên hà cho biết Thiên hà ấy được tạo ra bao giờ. Người ta nhận thấy Vũ 

trụ càng ngày càng làm ra ít Thiên hà hơn trong quá khứ. Quan sát này được giải thích 

bởi Năng lượng tối. Thật vậy, Năng lượng Tối làm cho sự giãn nở của vũ trụ càng ngày 

càng gia tăng, 

Vật lý Lượng tử cho biết Chân không có một năng lượng, và người ta đã nghĩ Năng lượng 

của Chân không, chính là Năng lượng Tối. Tuy nhiên, Năng lượng của Chân không cao 

hơn con số Năng lượng Tối được ước tính rất nhiều (khoảng 60 lần), gây nên một khó 

khăn hiện vẫn chưa được giải quyết. Nếu Năng lượng tối quá cao (thí dụ bằng năng lượng 

chân không), thì sức hút của nó sẽ khiến vũ trụ giãn nở quá nhanh, vật chất sẽ không có 

thời gian để kết tụ lại, các vì sao và thiên hà không thể nảy sinh, và chính chúng ta cũng 

như mọi sự sống sẽ không hiện hữu ! 

Nhiều giả thuyết tìm cách giải thích hiện tượng gia tăng tốc độ giãn nở của Vũ trụ mà 

không cần đến Năng lượng Tối. Một trong những giả thuyết ấy cho rằng độ giãn nở của 

Vũ trụ không đồng nhất, vì mật độ của vũ trụ không đồng nhất. Độ giãn nở sẽ cao hơn 

trong những vùng có mật độ thấp (vì lực hấp dẫn của vật chất kém hơn). Theo giả thuyết 

này thì chúng ta đang sống ở trung tâm của một vùng có mật độ vật chất rất thấp hơn các 

vùng khác, một vùng « trống không ». Mặc dù nó phủ định việc Vũ trụ có một mật độ 

đồng nhất, giả thuyết vừa nói vẫn không phủ định quan sát cơ bản của Vũ trụ học dựa 

trên « nền ánh sáng ». Thật vậy, từ trung tâm của một vùng trống rỗng  nhìn về mọi phía, 

người ta có thể có cảm tưởng rằng Vũ trụ đồng nhất. 

Một lý thuyết tương tự khác, giả định sự hiện hữu của nhiều vùng « trống không » có thể 

đem lại cảm tưởng sự giãn nở của Vũ trụ luôn gia tăng. Các giả thuyết này phù hợp với 

một mô hình toán học dựa trên phương trình của thuyết tương đối, được đề ra bởi Linh 

Mục Lemaitre và các nhà Vũ trụ học Toldman và Bondi. Tuy nhiên, vấn đề là chứng 

minh được sự hiện hữu của những vùng trống không ấy. Một số quan sát đã được công 

bố, một vài phương trình mới đã được đề nghị, nhưng chưa giải pháp nào đủ tính thuyết 

phục. Trong một tương lai gần, các chương trình Supernova Legacy Survey sẽ nghiên 

cứu ánh sáng của nhiều trăm supernova phụ trội (*), cùng với chương trình Joint Dark 

Energy Mission, nghiên cứu tiến trình giãn nở của Vũ trụ. Vệ tinh Plank cũng sẽ khảo 

sát nền ánh sáng của vũ trụ với nhiều chi tiết hơn, và, vào năm 2020, viễn vọng kính 

SKA, sử dụng sóng radio, sẽ đem lại một thống kê các thiên hà bao quát chưa từng có. 

Người ta sẽ biết được vũ trụ có thể có các vùng trống không vĩ đại hay không, và giả 

thuyết năng lượng tối có phải được duy trì hay không ? 

Vân 
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(Trích : “Có gì trong vũ trụ” : http://www.diendantheky.net/2011/07/co-gi-trong-vu-

tru.html) “ 

Số phận sau cùng của Vũ trụ vẫn còn là một câu hỏi mở, bởi vì nó phụ thuộc chủ yếu vào 

chỉ số độ cong k và hằng số vũ trụ Λ. Nếu mật độ Vũ trụ là đủ đậm đặc, k sẽ có thể bằng 

+1, có nghĩa rằng độ cong trung bình của nó đa phần là Dương và Vũ trụ cuối cùng sẽ tái 

suy sụp trong Vụ Co Lớn,[125] và có thể bắt đầu một vũ trụ mới từ Vụ Nẩy Lớn (Big 

Bounce). Ngược lại, nếu Vũ trụ không đủ đậm đặc, k sẽ bằng 0 hoặc −1 và Vũ trụ sẽ giãn 

nở mãi mãi, lạnh dần đi và cuối cùng đạt tới Vụ đóng băng lớn và cái chết nhiệt của vũ 

trụ.[118] Các số liệu hiện tại cho thấy tốc độ giãn nở của Vũ trụ không giảm dần, mà 

ngược lại tăng dần; nếu quá trình này kéo dài mãi, Vũ trụ cuối cùng sẽ đạt tới Vụ Xé 

Lớn (Big Rip). Trên phương diện quan trắc, Vũ trụ dường như có dạng hình học 

phẳng (k = 0), và mật độ trung bình của nó rất gần với giá trị tới hạn giữa khả năng tái 

suy sụp và giãn nở mãi mãi.[126] 

Big Bang  /  Vụ Co lớn  / Vũ nẩy lớn    ( Big Bounce ) / Vụ xẻ lớn ( Bid Rip ) 

 

( Những kiến thức này của các nhà Khoa học vượt qua  sư hiểu biềt thông thường của 

chúng ta  ) 

 

 

 

TRIẾT LÝ AN VI 
 

哲理安爲 
 

I.- AN VI LUẬN   安爲 論 

( Văn Lang vũ bộ: Mục 14. Kim Định ) 

 

1.- THẾ NÀO Là AN VI? 

 

“ Nhiều người hiểu An vi 安爲 là thanh nhàn 清閒 không phải làm gì, khỏi bận tâm đi kiếm tiền  

kiếm của: thế gọi là An vi. Nếu An vi là vậy thì cần chi đến Triết lý chỉ việc gõ cửa mấy ông nhà 

giàu bự là đủ. Có người lại nghĩ rằng An vi là không nóng giận, cả không vui mừng nữa; sống 

bình thản 平坦 trước mọi cảnh đời: éo le cũng như đắc ý, 得意 không dây mình vào việc chi, 

đời sao mặc đời. Nếu An vi là thế thì có khác chi mấy kẻ ù lì, việc chi phải đặt ra Triết lý An vi.  

 

Ngược lại Triết lý An vi cần: 

 

Cho những Người Dấn thân vào Đời: 處 世 ≠ ( 入世 ) 

Cho những Người phải Chiến đấu 戰 鬥 

Cho những ai Gặp bước Gian truân 艱屯 

Cho những ai Gặp cảnh Bần hàn 貧寒 

Cho những ai Muốn Cải tạo Xã hội. 改造社會 
 

Như thế thì An vi không có nghĩa là hưởng nhàn 享閒 mà là làm việc hăng say mà vẫn thanh 

thản  清 坦.  

 

http://www.diendantheky.net/2011/07/co-gi-trong-vu-tru.html
http://www.diendantheky.net/2011/07/co-gi-trong-vu-tru.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_ph%E1%BA%ADn_sau_c%C3%B9ng_c%E1%BB%A7a_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_Co_L%E1%BB%9Bn
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5#cite_note-125
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%A5_N%E1%BA%A9y_L%E1%BB%9Bn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Bounce&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Bounce&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_lai_c%E1%BB%A7a_m%E1%BB%99t_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5_gi%C3%A3n_n%E1%BB%9F
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1i_ch%E1%BA%BFt_nhi%E1%BB%87t_c%E1%BB%A7a_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1i_ch%E1%BA%BFt_nhi%E1%BB%87t_c%E1%BB%A7a_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5#cite_note-zeilik_cosmology-118
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%A5_X%C3%A9_L%E1%BB%9Bn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%A5_X%C3%A9_L%E1%BB%9Bn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Big_Rip
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quan_tr%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BA%B3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BA%B3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5#cite_note-126
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An vi cũng không phải là vô cầu 無求, nhưng cầu mà như không: không cầu mà cầu; nhắm 

thành quả 成果 mà quan trọng 観重  nhưng không đặt ở thành quả, nên không lấy thành 

quả để luận anh hùng 論英雄.  Bởi vậy với người đời đó là thứ Triết lý rắc rối ỡm ờ, nhưng 

với người thấu hiểu thì lại nhận ra thứ Triết lý vi diệu 微 妙 rất khó đạt được.  

 

Tuy nhiên 雖 然 nếu hiểu trúng, đặt nền tảng cho ổn thì hy vọng đạt được không phải là diệu 

vợi. Bởi vậy sau đây chúng ta sẽ bàn đến ít điểm cần cho sự hiểu Triết lý An vi mong có thể 

hiện thực 現實 được vào bản thân本身 cũng như đời sống xã hội. 

 

2.- CẦN ĐẶT VỊ TRÍ  位置 CHO AN VI 

 

An Vi nằm đâu đó giữa Hữu vi và Vô vi, 有 爲 無 爲 hay đúng hơn bên trên hoặc bao 

quanh lấy cả Hữu vi lẫn Vô vi.  

Chữ An có nghĩa thông thường là “yêu hòa giải 和 解  không tranh chấp 爭執” (hiếu hòa 

bất tranh viết An  好和不爭曰安). Nghĩa đó đúng nhưng chỉ ở vòng ngoài trong lối sống 

thường nhật 常日, chưa phải là nghĩa Siêu hình 超形 của chữ An vi. 

 Muốn hiểu được An vi cần phải hiểu đến tận gốc rễ, mà cho được thế cần phải hiểu thế 

nào là Hữu vi và Vô vi và cái cạm bẫy đầy nguy cơ 危机 nấp sau hai Triết thuyết 哲說 đó. 

Vậy Hữu vi là Có Làm. Có làm thì phải rồi tại sao lại bảo là chứa chấp 執nguy hiểm 危险

. Thưa rằng, cái đó rất tế vi 細微 nên không dễ nhìn ra được, cần phải phân tích thấu triệt.” 

 

“Ta quen hỏi bạn đang làm gì đấy? Và câu thưa sẽ là tôi đang uốn cảnh hay ngắm hoa, đọc sách, 

biên thư. Bạn có thể thưa cả hàng ngàn câu, nhưng khi phân tích ra thì câu nào cũng có một 

động tự  動字(uốn) và một đối tượng 對象 (cảnh). Ngay trong câu hỏi làm gì cũng đã có đối 

tượng rồi: nằm trong chữ Gì? Gì là Đối tượng của Làm. Vậy mà cạm bẫy trong chữ Gì, nghĩa 

là nằm trong Đối tượng.  Cái hại là Đối tượng sẽ thu hút hết nghị lực 毅力của con Người, 

khiến cho trong hành động tác nhân 行動作人sẽ trút hết tinh anh 精英vào Đối tượng. 

 

Người thường không thấy nguy cơ đâu cả, nhưng hiền triết nhận ra đó là đầu mối của nạn 

vong Thân, nó ở chỗ bắt con người đầu tư trọn vẹn tâm thần ý chí vào Đối tượng của việc 

làm, khiến cho dần dần Đối tượng trở nên Chủ và sẽ Đối tượng hóa luôn con Người 

(objectiver l’homme) mà nghĩa thông thường là “Nhân hóa Vật”: Người hóa ra như Vật, 

nghĩa là người cư xử và động ứng theo cung cách Vật thể. Ðiều đó sẽ dẫn tới chỗ Người xử 

với Người như với Vật (chosifier). 

 

Từ đấy bất cứ cái chi dầu là linh thiêng nhất cũng quan niệm theo lối sự Vật tức có hình thể. Thí 

dụ như Siêu hình cũng bị quan niệm kiểu những Vật hữu hình, tức như cái gì đứng bên ngoài 

mình, kiểu một Đối tượng, nghĩa là cái Tượng hình đứng đối diện với mình, mình phải đi tới nó 

để chống lại hoặc chiếm hữu lấy: avoir. 

Ðó là hậu quả đầu tiên làm tiêu tan mất cái linh thiêng vị tế trong Tâm hồn mình mà chính nó 

mới là Bản gốc của Người, vì thế gọi là vong Bản. 

Từ đó sẽ dẫn đến nhiều ác quả mà trước hết là sự đề cao những tác hành có đối tượng bên ngoài 

mình và thế là dẫn tới Lợi hành: làm hoàn toàn vì lợi. Mà lợi đi với Địa (Thiên lợi, Địa lợi) tức 

là đi với cái gì bé nhỏ, có cục hạn như mọi sự vật: vì thế Lợi hành là con đường thẳng đưa người 

ta đến Duy Vật.  Một khi đã Duy Vật thì sẽ coi là vô giá trị mọi việc gì không có lợi, không sản 

xuất ra cái gì cầm nắm được và như vậy sẽ đi đến chỗ phế bỏ mọi việc Tinh thần, Tâm linh. 
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Hậu quả việc đó là cột chặt con người vào Đất, khiến nó bị tước đoạt hết những khả thể thanh 

thoát bay bổng, như thấy rõ trong lối hành xử của người cộng sản: chỉ gọi là làm việc khi có sản 

xuất ra cái chi cụ thể. Ðó là tai họa lớn lao hơn hết trong kiếp người. 

Vì thế có một thái độ đi ngược lại là không làm: Vô vi. Ở đây không nói đến chữ Vô vi của Lão 

Tử (đã bàn rồi trong Ðịnh Hướng Văn Học) nhưng có ý nói Vô vi là không làm gì, vì coi sự làm 

chứa đầy cạm bẫy giam hãm con người lại, không cho tung cánh bay cao. Nói theo kiểu triết Ấn 

Ðộ là hễ làm thì có Quả mà có Quả là có giây trói buộc do luật khắt khe Nhân Quả không cho 

con người giải thoát. Vậy tốt hơn hết là đừng có làm: Vô vi. 

Nhưng Vô vi cũng đặt ra đầy khó khăn như không làm thì sống sao đây? Muốn Sống thì phải có 

Làm, mà có Làm thì lại bị trói buộc. Ðàng nào cũng chết. 

Ðại để đó là gọng kìm nan giải đặt ra trước những Lương tâm bén nhậy cao độ để thấy nguy hại 

trong cái Hữu vi, nên chạy ùa sang Vô vi, vì chưa đủ tinh anh để đặt một lối thoát khác. Và lối 

đó chính là An vi được đề ra để hòa giải khó khăn gặp trên hai con đường Hữu vi và Vô vi. 

Chủ trương của An vi là làm nhưng không đặt trên cái Có của Hữu vi: nói khác, không đặt quan 

trọng trên Đối tượng hay Hậu quả, nhưng đặt vào Tác động, và nhờ đó tuy có làm mà vẫn không 

bị đối tượng trăn trói, tức không bị lệ thuộc vào thành quả. Nhờ đó thành tựu hay thất bại không 

phá vỡ nổi Tâm trạng an nhiên thư thái của tác nhân. 

Ðó là bí quyết của Triết lý An vi, nó nằm bên trên Hữu vi (có làm) và Vô vi ( không làm). Nó 

vừa giống Hữu vi vì có làm, nhưng cũng giống Vô vi vì không đặt trọn sinh lực vào đối tượng 

(gọi khác là thành công) nhưng phần lớn được đặt vào tác Nhân hay thành Nhân. 

Câu nói của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học “không thành Công thì thành Nhân” là hậu quả 

của Triết lý An vi. Y như Triết lý An vi là hiện thân của đạo Ba, là đạo đặt trọng tâm vào con 

Người. 

Ðang khi các Triết lý khác, không Hữu vi thì cũng Vô vi, và cả hai gặp nhau ở chỗ đặt quan 

trọng vào Đối tượng, tức là những mục tiêu nằm bên ngoài con Người. 

Ðấy là điều rất tế vi đã được minh chứng tỉ mỉ trong cuốn Chữ Thời. Ở đây chỉ có thể nói vắn 

tắt rằng nền Siêu hình của các Triết học đó đều sai lầm, nói là Siêu hình mà kỳ thực là Hữu hình 

hay ít ra Hữu tượng như thí dụ Lý giới của Platon hay thế giới Bản thể của Aristote đều là Hữu 

hình. Cho nên sau này Kant mới phê bình là Siêu giả tạo (illusion transcendantale), nó gieo tai 

hại vô biên vì làm cho con Người vong Thân mà không hay biết. 

Cứ tưởng để lòng trí vào Siêu hình là trở nên cao thượng, có biết đâu rằng đó mới là Siêu hình 

mà chưa Siêu tượng nên là lối vong Thân tế vi, chính nó giam cầm con Người trong gông cùm 

của Trục vật (chạy theo sự Vật mà quên Bản thân). 

Dần dần đi đến chỗ cùng cực là chỉ biết trọng những việc gì có công hiệu cụ thể hữu hình v.v. 

hoặc chỉ biết trọng những việc có Đối tượng cao cả, mà chưa sao đạt được thái độ coi trọng việc 

xét là việc, không cần đối tượng cao hay thấp, vì thế ở đây xin nói tới khía cạnh ấy của Triết An 

vi, đó là:” 

 

3.- TÌM HOÀN BỊ  完 備 TRONG MỌI VIỆC BẤT CỨ NHỎ TO 

 

“ Ðó là hậu quả của Siêu hình đích thực. Người thực sự đạt Siêu hình thì không còn lệ thuộc vào 

những cái Hữu hình (tức đối tượng) nên không đặt quan trọng ở Đối tượng, nhưng đặt ngay ở 

nơi Tác nhân, đặt ở thành Nhân, còn thành Công chỉ được coi như phương tiện, như những chặng 

trung gian mà không là tối hậu: nên coi mỗi thành Công là khởi điểm cho chặng tiến khác.   Do 

đó khi thành tựu không tự mãn, khi thất bại không nản lòng. Bởi chưng kỳ vọng là thành Nhân, 

thành Thân, có tính cách vô biên tức quá cao chẳng bao giờ gặp giới mốc nên không thể tự mãn, 

vì trước mặt đường tiến vẫn còn rộng mở. Có thất bại cũng chỉ là lặt vặt thuộc đối tượng, không 

hỏng đến đại cuộc là thành Nhân, vì thế mà không nản. 
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Nói thành Nhân không có nghĩa là coi thường thành Công. Thực ra không thể thải bỏ thành Công 

vì thành Công đã nằm trong thành Nhân như Thành phần nằm trong Toàn thể. Toàn thể là Nhân, 

vì Nhân được định nghĩa là “Thiên Địa chi đức” nên đương nhiên Nhân bao gồm mọi đối tượng. 

Vì không một đối tượng nào dù to hay nhỏ có thể ra khỏi vòng Thiên hay Địa, còn thiếu chi đâu! 

Ðó là một tâm trạng coi như vu vơ, mà ai đạt được lại thấy hậu quả tràn ngập toàn thể Thân Tâm 

mình. Vì thế hậu quả đầu tiên khi đạt tâm trạng đó là sẽ làm rất hăng say bất cứ công việc nào vì 

lúc ấy to nhỏ không được đánh giá quan trọng như trước, bởi to nhỏ do đối tượng, nhưng bây 

giờ vì không đặt nặng đối tượng, nên việc nào cũng đáng làm với cả Tâm hồn Thể xác.   Người 

ta nói về Thượng Ðế là đấng tỏ ra “rất cao cả trong những việc hết sức bé nhỏ” (maximus in 

minimis) là vì quan trọng đặt ở Tác động, tức là đặt ở tác Nhân là Thượng Ðế, mà vì Thượng Ðế 

có khả năng vô biên nên dù làm một việc rất nhỏ, như một con muỗi thí dụ, cũng làm đến độ cực 

kỳ vi tế đến độ đủ biểu lộ được quyền lực vô biên. Họa sĩ có thiên tài không cần phải vẽ cái chi 

cao cả mà chỉ vẽ vài quả táo thối như Mục Khê đã làm cũng đủ biểu lộ thiên tài, khỏi cần đối 

tượng to. 

Người sao chiêm bao vậy: không cần chiêm bao to hay nhỏ, nhưng cần người chiêm bao phải 

To. Làm như thế để cho con Người nên To, đó là ý nghĩa sâu xa của nền Minh triết Tam tài đặt 

con Người ngang cùng Trời Đất như được bàn nơi khác (Chữ Thời, Nhân Bản).  Ở đây chỉ đề 

cập đến một khía cạnh cụ thể là nền Giáo dục. 

Giáo dục muốn đạt An vi phải là nền Giáo dục làm to con Người, gọi tắt là Vi Nhân. “ 

 

GIÁO DỤC  “ VI NHÂN “ 敎育 爲人 
 

“ Nghĩa là nền Giáo dục trước hết nhằm đào luyện ra Người To, người to rồi Việc mới to, việc 

nhỏ cũng sẽ hóa ra to, người nhỏ thì việc to rồi cũng hóa ra nhỏ. 

Nói khác, không phải hễ chương trình hay thì rồi mọi việc sẽ hay khi thiếu người hay, nhưng 

nếu muốn cho mọi việc hay thì cần trước hết phải có Người hay. 

Bất cứ Chính trị, Xã hội, Kinh tế chi chi cũng không thoát luật chung đó. 

Vậy mà Giáo dục hiện nay lại hướng hết vào Đối tượng, mà bỏ bê con Người, vậy là bỏ Gốc ôm 

Ngọn. Dấu hiệu rõ nhất của sự vụ là Giáo dục hướng trọn vẹn vào Lợi hành. 

Các nhà giáo dục tận tâm khuyến khích thành Công: luôn luôn tập rèn cho trẻ biết đánh giá theo 

thành Công, đến nỗi coi đó như Cứu cánh cuộc đời. Ðấy là một việc thừa để khỏi nói là có hại. 

Thừa là vì thành Công thuộc Tiểu ngã không cần khuyến khích thì con Người cũng đã chạy theo 

rồi, nhất là khi còn bé nhỏ chưa thể thấy gì khác hơn là thi đua. 

Lẽ ra Giáo dục phải biết tiết chế chiều hướng đó lại, để nuôi dưỡng lòng hướng Thượng, lòng 

ham muốn thành Nhân, vì đó mới là sứ mạng của nền Giáo dục chân chính tức là nuôi dưỡng 

(dục) cái Nhân tính (giáo) chứ không phải là Giáo dục con người để chạy theo sự Vật đến độ 

quên Mình như nay. 

Con người hiện đại chỉ biết trục Vật là lỗi do nơi nền Giáo dục chỉ biết đề cao thành Công là làm 

nhỏ Tâm hồn con người lại, không còn chỗ trống cho sự nảy nở những mối Tình cao thượng vị 

tha. Chỉ khi nào biết đề cao Chủ thể hay tác Nhân, thì mới là vun tưới Đại ngã man mác. Tổ tiên 

ta được tiếng là: “Thắng không kiêu, Bại không nản”. 

Chính vì đã được tôi luyện trong nền Giáo dục An vi vậy. Ðể chứng minh xin trưng ra đây hai 

việc rất linh thiêng đã được in dấu của nền Giáo dục Vi Nhân như thế nào. Ðó là hai Lễ Gia Tiên 

và Tế Thiên. 

Tại sao Việt Nho đã biến việc thờ Tổ tiên ra lễ Gia tiên, biến việc thờ Thượng Ðế ra lễ tế Thiên?  

Thưa vì thờ Tổ tiên là tin có linh hồn về hưởng của dâng, rồi xin ơn này nọ, vậy là bám vào 

những cái tư riêng hữu hình bé nhỏ. Ðiều đó sẽ gây tai họa sâu xa vì dùng những giờ phút trang 

trọng nhất để vun tưới cho lòng tham, khiến cho những giờ phút linh thiêng nhất được dùng vào 
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việc tài bồi óc ham muốn. Vậy là bó chặt thêm mãi tâm hồn vào những cái bé nhỏ hữu hình, cho 

nên tiên Nho nói: “tự cầu đa phúc” là vì vậy, tự cầu là không xin gì ngoài mình thì rồi lòng sẽ 

được thả buông dần và siêu lên đến chỗ thanh thoát an nhiên. 

Vì thế mà tục thờ Ông Bà đã thăng hoa thành lễ Gia tiên. Nơi đây chỉ biết tế dâng là tế dâng, 

không để cầu cạnh cái chi hết, chỉ cốt dùng việc tế dâng để đi vào tới tận thâm Tâm lòng mình, 

đặng hội thông cùng Trời Đất vạn vật hầu làm nên nhất thể (đọc lại quyển Hồn Nước với Lễ Gia 

Tiên, chương II, Phúc giả bị dã.) 

Tế Thiên cũng vậy. Thiên ở đây không còn là Thượng Ðế nhân hình nữa, nhưng chỉ còn là luật 

Trời Đất huyền vi. Người không hiểu cho là lờ mờ, nhưng với người hiểu thì biết đây mới chính 

là siêu hình: vì Thiên không còn Nhân hình nữa nhưng chỉ là khối linh quang u linh bàng bạc 

cùng khắp, khiến cho Tâm hồn quen thở trong bầu không khí man mác đó sẽ lơi dần khỏi đối 

tượng bé nhỏ để bay lên thanh thoát nhẹ nhàng theo Tiết điệu uyên nguyên của Vũ trụ, tiên Nho 

kêu đó là “đại thuận đại hóa”. 

Ðại thuận là thuận theo thời Trời, gọi là đại vì không gì lớn lao hơn Trời Đất, nên cũng là đại 

hóa tức vươn ra mênh mông như Vũ trụ “ngô Tâm tiện thị Vũ trụ” là vậy. Vì thế An hành, 

An vi được nhắm như lý tưởng tối hậu của nền giáo dục đặt xa bên trên hai đợt Cưỡng hành và 

Lợi hành. 

Cưỡng hành đặt móng trên sự sợ hãi: sợ Trời đánh Thánh vật, tức chưa đi vào đến Lý trí nên là 

thấp nhất. 

Ðến Lợi hành tuy đặt trên Lý trí nhưng đối tượng chỉ mới là thành Công, chưa đạt Tâm linh. 

Chỉ còn An hành mới đạt Tâm linh trọn vẹn, mới có sức phát huy Nhân phẩm, Nhân cách. 

Người ta sẽ dễ nhận ra điều đó khi thấy Việt Nho đã đào tạo ra được nhiều nhân sĩ hơn hết với 

một tâm hồn thanh thản, cái thanh thản kiên cường không cần chắn gió che sương nhưng dám đi 

giữa bụi đời xoáy lốc mà vẫn thanh thoát tự tại “. 

 

5.- NHỮNG PHÀM TRÙ 範 疇 TRONG TRIẾT LÝ AN VI 

 

( Hoa Kỳ với thế chiến lược hoàn cầu: Chương V. Kim Định ) 

 

“ An Vi chính là triết lý Việt Nho nhưng được đào sâu và quảng diễn hợp với cảm quan thời đại 

nên cần đặt cho tên mới để dễ nhận diện. Nền triết lý này chia sử trình Tâm thức con Người làm 

3 nấc: Bái Vật, Ý Hệ và Tâm Linh. 

 

a.- Bộ phạm trù đầu tiên 

 

A.- BÁI VẬT  拜物 
(  Animistic totemic ) 

 

Là thời mông muội, Lý trí con Người chưa phát triển đủ nên dễ nghe sao tin vậy: Bất cứ vật nào 

hễ xem ra có mòi quyền phép đều được coi như thần linh, được tôn thờ bái lạy, nên gọi là Bái 

Vật ( animistic totemic ).    Con Người thờ đủ thứ vật từ con to như hổ, báo,voi, hùm, sư tử cho 

đến con nhỏ như cóc, ngoé, bọ cạp, gà, chó, mèo heo. . . 

Cao lên một bậc là ma thuật: Khi thấy van xin không được thì tìm cách sai khiến Quỷ Thần, đó 

gọi là ma thuật; ma thuật kể như nghi lễ của Bái vật.  Như vậy Bái vật là tên rất chung chỉ mọi 

thứ dị đoan tràn ngập đời sống lúc con Người chưa bước vào tuổi dùng Lý trí, còn y cứ trên 

những định đề của Bái vật, những đế quốc cổ xưa như Babylon, Assyria, Egypte, Perse, Ấn Độ 

thuộc vào thời này, thời “ Nhĩ bất thuận tâm “ nên rất hoặc. 
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B.- Ý HỆ  意繫 

( Ideology ) 

 

Là giai đoạn chống lại Bái vật.  Con Người không tin nữa mà chỉ muốn “ nhìn tận mắt, bắt tận 

tay “ , quay ra phê bình chỉ trích những niềm tin trước, lấy sự vật thực tế làm nền tảng.     Đây là 

thời kỳ sẽ mở vào Khoa học xán lạn, mang lại ơn ích lớn cho loài Người.  Nhưng trong phạm vi 

Triết, vì cũng muốn theo kiểu khoa học chỉ bằng vào có tai mắt, nên hẹp hòi: tai mắt  chỉ có thể 

thâu nhận những hình ảnh của vật trứ hình, gọi là ý niệm. 

Nếu xây Triết trên ý niệm suông sẽ gẩy ra ngoài biết bao cái tế vi, vô hình, thí dụ những gì Linh 

thiêng hoặc Tình cảm con Người, Tình nhà, Tình nước đều kể như không có. 

Chỉ phát triển có Lý trí nên gọi là Duy Lý một chiều, rồi hệ thống hoá các ý niệm cách chặt chẽ 

nên gọi vắn tắt là Ý hệ. 

Ý hệ là Triết làm bằng Ý niệm suông rất khô khan, người ta gọi đó là Triết lý vô hồn: không có 

niềm hy vọng lớn lai để thổi căng cánh buồm nghị lực.   Các đế quốc được thiết lập theo Ý hệ 

thì như Tây Âu nhất là thời chiếm thuộc địa, hoặc Nga Xô nay..   Còn La Hy có thể coi như ngồi 

dang chân lên cả hai: Cả Bái vật lẫn Ý hệ. 

 

C.- TÂM LINH  心靈 
( Spirituality) 

 

Là giai đoạn của Lý trí được mở rộng để bao gồm cả Tình, cả Chí, cả Thiên năng, Tiềm thức, 

Siêu thức, gọi chung là Tâm, nên chữ Tâm rất rộng nghĩa. 

Ta có thể tạm dùng chữ Thiên năng, Siêu thức để chỉ tỏ cửa ngõ của Tâm đang có một ý niệm 

sơ sài. 

Vì tính cách bao trùm đó, nên Triết lý xây trên nền Tâm cũng gọi là Triết lý Toàn thể , bao trùm 

cả Vũ trụ, gọi là “ vũ trụ chi tâm “. Tâm biểu lộ ra bằng Tình. 

Tình ở đợt Bái vật là thứ Tình bị tràn ngập chưa được Lý trí kiểm soát. 

Ý hệ thì đẩy Tình ra  để Lý trí chiếm trọn. 

Đến Tâm linh mới hội nhập cả Tình cả Lý, cả Thiên năng, Tiềm thức, nên rất hiệu nghiệm, gọi 

vắn tắt là Linh. Linh với Thần như nhau, đều không ở nơi nào nhất định, mà ở khắp chốn, nói 

Tâm linh cũng là nói lên sự hiệu nghiệm bao trùm vì có mặt khắp nơi, không gì không tiếp cận.    

Các nước y cứ trên Tâm linh xưa có Tàu, Việt, Đại Hàn, Nhật Bản, gọi chung là Việt Nho. 

b.- Bộ phạm trù thứ hai 

Để nhận rõ hơn tính chất của 3 đợt Tâm thức trên, triết lý An Vi đưa ra bộ phạm trù thứ hai: 

Dụng, Từ, Ý, Cơ làm thước do sự sâu rộng của một nền triết. Triết nào khởi từ Cơ thì đi xuyên 

qua Ý và Từ để xuống mãi tới Dụng: 

 

A.- CƠ  基 
Là Nguyên lý cùng tột. 

 

B.- Ý  意 

Là Tư tưởng, là Triết học ( hệ thống của ý ) 

 

C.- TỪ  辭 

Là Lời Nói, Văn học. 

 

D.- DỤNG. 用 
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Là việc Làm, Định chế, Thói tục. 

 

Triết nào khởi tự Cơ đi qua Ý, Từ rồi thấu đến Dụng là Triết sâu và rộng nhất. 

Nói Dụng, Từ, Ý, Cơ là bắt đầu ở chỗ cụ thể hiện hình mà lần lên cũng thấy hợp với Từ và Ý rồi 

đến Cơ thì cũng vậy.  Triết học Lý niệm khởi từ Ý, tận cùng ở Từ hầu không tới được việc làm 

cụ thể, hậu quả chỉ là những thuyết lý trừu tượng hoặc không tưởng ( utopie ) chẳng có chân nào 

trên mặt đất, như Cộng hòa của Plato hay các thuyết trong triết học cổ điển Tây Âu, mà nền tảng 

Siêu hình xây trên ý niệm hữu thể rất trừu tượng thuộc Lý trí ròng đến độ đẩy lui Tình và Chí là 

những cái có sức huy động nghị lực con Người, nên triết trở thành trừu tượng son đẹt. 

Triết ( Lý niệm )  làm ra là để bàn luận trong trường ốc, chứ không thực thi vào đời sống được.  

Nếu chẳng may người ta Cưỡng thi hành như Cộng sản cố tình làm với triết học Karl Marx thì 

phải bù bằng đủ thứ công an mật vụ để ép buộc, khủng bố mới có Làm, vì cái  Làm đó không do 

tự trong phát xuất thường trái với bản tính con người, nên chỉ có Làm bao lâu còn có sự khủng 

bố, ép buộc.  Ngược lại, Triết lý đặt trên Cơ tức trên nhu yếu thâm sâu của con Người, tất nhiên 

có Dụng theo, khỏi cần phải thúc đẩy từ ngoài. . . Vì thế nó khác với Ý hệ ở chỗ không đưa ra 

Utopia hoặc nên ý tưởng rất cao cũng vẫn còn làm được.  Thứ đến, nó cũng khác Ý hệ, nhất là 

khác Bái vật ở chỗ không dùng “ Mưu Gian Đạo Đức “  ( vì Đạo Đức mà đánh lừa, pia fraus ), 

thí dụ Mặc Địch hứa tìm việc cho môn đệ, nhưng khi học xong ông nói có việc đâu, đó chỉ là 

đánh lừa môn sinh để chịu khó học.   Bái vật dùng tràn ngập pia fraus đã đành, cả đến Triết lý 

nhiều khi cũng không chê, thí dụ ông Tổ triết Tây là Plato cũng dùng bộn.  Còn Cộng sản thì 

khỏi nói: luôn luôn sống trên những lời hứa cuội ( lợi hành ) kèm theo khủng bố ( Cưỡng hành 

), tại Ý hệ là triết học xây trên Ý niệm, không đủ sâu để khơi động nguồn nghị lực tâm hồn, đành 

phải dùng những trợ lực ngoại khởi như pia fraus. 

 

c.- Bộ Phạm trù của Việt Nho 
( Category of Vietnamese Confucianism ) 

 

Hãy so sánh các xã hội cổ sơ vừa nhắc đến, để có sự minh hoạ.  Đang khi các xã hội theo Việt 

Nho đều có cà 4 đợt: Dụng, Từ, Ý, Cơ: 

 

A.- CƠ 

 

Là Đạo Nghĩa. 

 

B.- Ý 

 

Là Triết lý, Đạo học. 

 

C.- TỪ 

 

Là Văn học Nghệ thuật, cũng tuân theo Đạo lý. 

 

D.- DỤNG 

 

Là sự áp dụng Triết học vào đời sống gọi là Định chế, là Thói tục, mà từ Vua tới Dân đều cố 

theo. 

Vì thế tất cả 4 chặng đều ăn chịu với nhau như một Cơ thể, nên có hiện tượng này là dù Triết 

đưa ra lý tưởng hết sức cao ( Cơ ), nhưng vẫn hiện thực ( Dụng ) được, không những thâu nhập 
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vào Triết học (Ý ), Văn học ( Từ ), nhưng còn thấu tới Thân Tâm con Người.  Lịch sử văn minh 

đã phải khen là “ nền luân lý hiệu nghiệm hơn hết gặp được trong các dân ở bất cứ thời nào “  ( 

W. Durant. Story of Civ. Vol. I  6- 40 ).  Một xã hội đông người nhất, với phương thức cai trị 

bền bỉ nhất, vào tạo được hạnh phúc hơn hết cho con Người : Không có chế độ Nô lệ hay nếu có 

cũng đã được bãi bỏ sớm.   Tuy có chuyên chế nhưng là chuyện từng giai đoạn với từng ông vua, 

chứ nói chung thì không.   Người ta không thấy chỗ đó vì lẫn lộn với độc tài, độc chuyên với 

chuyên chế . 

Độc tài ( authoritrianism ) thì nhất định các vua xưa đều độc tài, nhưng không hẳn chuyên chế 

theo nghĩa mạnh của từ Tyrany hay là Totalitarianism, nó đòi kiểm soát hết mọi chuyện không 

những chính trị, mà hết cả đời sống, nó định đoạt tiêu chuẩn cho mọi giá trị, từ kinh tế, nghệ 

thuật, văn học đến bản thân, tư tưởng, cảm tình, tôn giáo như ta thấy thực thi trong các xã hội 

cộng sản: người dân mất hết mọi Tự do. Trong chế độ Quân chủ xưa mà ta gọi là độc tài, người 

dân còn hưởng rất nhiều tự do, từ tôn giáo, tư tưởng, nghệ thuật đến kinh tế, đi lại, cả đến tài sản. 

. . 

Có thể so với Dân chủ ngày nay tuy đời sống thấp hơn nhiều, nhưng về Tự do không thua bao 

lăm, thường chỉ trong chính trị, ngoại trừ một số người sống bên cạnh Vua bị ràng buộc nhiều 

hơn, còn toàn dân sống trong thôn làng vẫn có thể nói mà không sợ bị cải chính, là “ phép Vua 

thua Lệ làng “ 

Ngược lại trong các nền Văn minh khác như Babylon, Perse ( Ba Tư ) , Egypte ( Ai cập ) phải 

gọi là Đế quốc vì thường có những điểm đi cùng, như chuyện bóc lột hết mọi Tự do.     Đây là 

những cái diệt hạnh phúc con Người, các xã hội đó đều có cả bấy nhiêu một cách nền móng.      

Đó là kết quả của sự xây trên Ý hệ cũng như Bái vật, đã bao gồm một vài Giai cấp được hưởng 

Tự do như Quý tộc trong xã hội La Hy.   Nhưng nói chung, Định chế vẫn đặt trên liên hệ Chủ 

Nô kéo theo sự Giàu Nghèo chênh lệch quá đáng.  Đây là lý do căn để để gây nên sự suy sụp các 

Đế quốc nọ. 

Ngoại trừ Ấn Độ, không một Đế quốc nào sống được một phần ba tuổi của các xã hội Việt Nho.   

Là vì Bái vật và Ý hệ không có sự hiệu nghiệm phát xuất từ Cơ, nên không bao được Dụng, Từ, 

Ý , Cơ mà trơ ra chỉ có Từ và Ý, thì Từ đầu óc sản xuất, rồi phát biểu ra miệng, không đủ sức 

huy động Tâm Tình.  Trái lại Cơ phát xuất từ Tâm Tình nên huy động toàn thân, tự nhiên thi 

hành ra, và khi thi hành thì sinh ơn ích, gây hạnh phúc cho con Người. 

Các xã hội Dân chủ Tây Âu nay dù đã bỏ được chuyên chế, không phải do Cơ, mà hầu hết là do 

Lương tri như tranh đấu, do Kinh tế phồn thịnh, do Tâm thức con Người đã phát triển đủ. . .     Vì 

không do Cơ, nên xã hội chỉ có luật pháp, trên nữa không có Đạo Nghĩa, dười không có gì hướng 

dẫn việc tu Thân, tề Gia và các Liên hệ tinh tế của con Người.  Đây là chỗ cần nói đến sự khác 

biệt giữa Cơ cấu học hiện nay và cơ cấu An Vi. Tuy cả hai cùng dùng phương pháp như nhau: 

cùng số độ, đồ hình, huyền thoại, huyền sử, cũng đối chiếu với các Văn minh, cũng nhìn bao 

trùm. . .  Nhưng cái khác là Cơ cấu hiện hãy còn mang nhiều tính chất Lý trí, phần lớn được  Lý 

trí kiên tạo ra ( construit ) để tìm Hiểu các Văn hoá cổ sơ hay giải nghĩa các tác phẩm Văn học, 

chứ không chủ chốt nhằm vào hướng dẫn đời Sống.   Vì vậy bộ phạm trù Dụng, Từ, Ý, Cơ  chỉ 

áp dụng riêng cho Việt Nho, ít ra cách trung thực hơn cả. 

 

d.- BA NGUYÊN LÝ 
 

Để thấy điều đó ta hãy phân tích cái Cơ của Việt Nho về phương diện triết. Vậy  Cơ ở đây được 

biểu diễn ra 3 nguyên lý tối cao, nên đúng ra gọi là Định đề ( premises ), đó là: 

 

NGUYÊN LÝ LƯỠNG HỢP 
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NGUYÊN LÝ  NHÂN CHỦ 

 

NGUYÊN LÝ  AN VI. 

 

Ba nguyên lý này thuộc Cơ, vì nó không còn ở trong tầm tay lý lẽ để mà chứng minh, mà lý luận 

nữa, nó đã ăn sâu vào Tiềm thức phần lớn rồi. 

 

A.- NGUYÊN LÝ LƯỠNG HỢP  原 理 两合 ( hay 两壹 ) 
( Principle of Duality ) 

 

 

Hai mà một, một mà hai, có mà như không, không mà lại có, đó là một, không thể nhập nhằng 

nước đôi, vậy đó là định đề căn bản của Triết lý An vi.  Nhờ đó, nó đưa ra được Vũ trụ quan 

Động, ngược hẳn với nguyên lý Tĩnh của Ý hệ, gọi là nguyên lý Đồng nhất: A là A, Động là 

Động, Tĩnh là Tĩnh. 

Đã Động thôi Tĩnh, đã Tĩnh thôi Động. Nó rất hợp với Lý trí, nên làm nền móng cho Logic. 

Trái lại, Việt Nho thì Động mà Tĩnh, Tĩnh mà lại Động.  Đó là Nguyên lý Đồng Thời. 

Trong A đồng thời có B, trong B đồng thời có A, một mà hai, hai mà một, các học giả kêu là 

Dual Unit ( Hai mà Một ), nó bao gồm cả hai bên. 

Đợt cao nhất của nó thuộc siêu hình là Có Không, Không mà lại Có.   Có nương Không mà sinh, 

Không nương Có mà xuất hiện. 

Đợt hai thuộc thực tế cụ thể hơn, nên nói Trời / Đất, Núi / Sông, Mưa  /  Nắng. . . Những chữ 

đối đáp này chỉ thị hai hạn từ đối lập nên là phạm trù tổng quát chỉ các cặp đối lập như Sáng / 

Tối, Cứng / Mềm, Ngày / Đêm, Nam / Nữ.  Triết học Lý niệm chỉ có một bên, quen gọi là Duy: 

một là một, A là A, đã A thì không B, không thể có trường hợp thứ ba được: tertium non datur, 

excluded middle. 

Triết lý An vi không những nhận có trường hợp thứ ba, còn tôn lên gọi là Tam tài và lấy làm nền 

tảng.   Tam tài là Trời, Đất, Người. 

Đó cũng là điều nghịch lý, hay siêu lý vì con Người bé nhỏ đặt ngang hàng với Trời cùng Đất 

sao được: không thấy vô lý sao?  Nhưng vậy mới nói là nó vượt khỏi phạm vi Lý trí để ăn sâu 

vào Tiềm thức và thuộc về Cơ . 

Cơ chú ý tới mọi liên hệ giữa hai Thái cực, nói trong Tam tài có Người giữa Trời cùng Đất cũng 

là nói Người là liên hệ giữa Trời và Đất. 

Triết học cổ điển chỉ chú ý đến từng hạn từ (term ) hoặc Trời hoặc Đất, hoặc Có hoặc Không.    

Do vậy hoặc Duy Vật hoặc Duy Tâm mà không chú ý đến mối Tương quan của nó như triết Việt 

Nho chú ý đến cả hai: Cả Âm lẫn Dương, “Âm Dương tương thôi “. 

Huyền sử nói Mẹ Âu Cơ gặp bố Lạc Long trên cánh đồng Tương là hàm ngụ ý đó.  Nói cụ thể 

là không đặt ưu tiên vào Trời với Đất, mà đặt vào Người được quan niệm là mối Liên Hệ giữa 

Trời cùng Đất. 

Do việc đặt để này mà Việt Nho chính là Tổ sư Cơ cấu: vì Cơ cấu không quan tâm đến Hạn từ, 

nhưng đặt nặng trên Tương quan của Hạn từ.   Tương quan là cái gì năng động.   Nói Người là 

Tài cũng nói Người là Tác năng, là “ tạo hoá Con “ , ( không tạo hóa viết hoa ) là do vậy. Hậu 

quả của sự nói Cơ với Dụng là thế.   Đó là nguyên lý đầu tiên có thể gọi là Vũ trụ quan động. 

 

B.- NGUYÊN  Lý NHÂN CHỦ   原 理 人主 
( Principle of  own Master  < Humanity > ) 
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Nguyên lý thứ hai thuộc Nhân sinh quan cũng thuận theo thế Động của Vũ trụ quan gọi là Nhân 

chủ theo nghĩa người là Chủ nhân ông.    Chủ là cái gì ? Thưa là Chủ Trời cùng Đất, nói đúng ra 

chủ Thân Tâm mình bao gồm Trời Đất ở trong, ngược với Vật chủ ở hai đợt Bái vật và Ý hệ, nơi 

ấy con Người vong Thân bị sự vật sai sử nên gọi là Vật chủ ( chosisme ), Mỹ gọi là Reified man 

hoặc thingified man ).  Đó là Nhân sinh quan Nhân chủ. 

 

C.- NGUYÊN LÝ AN VI   原 理  安 爲 
( Principle of Eclectic between Benefit and Force ) 

 

 

Đây là nguyên lý khó hiểu nên cần bộ phạm trù thứ ba gồm: Cưỡng hành, Lợi hành và An 

hành. 

 

1.- CƯỠNG HÀNH  強 行 
( Principle of coercion ) 

 

 

Chỉ những việc mà động cơ ở ngoài con Người như làm vì sợ Trời đánh Thánh vật, làm vì bị bắt 

buộc như Tù nhân phải lao động, mất hết Tự do, Tự lực. 

 

2.- LỢI HÀNH 利 行 
( Principle of  Exploitation ) 

 

Thì động cơ là Lợi lộc, tuy ở ngoài nhưng còn để cho con Người ít Tự lực, được Tự do khỏi 

cưỡng buộc, chỉ mất Tự do Luân lý. 

3.- AN HÀNH  安 行 
( Peace  of mind action  ) 

 

Không còn tìm động cơ từ ngoài nhưng tìm ngay trong mình, thấy đáng làm thì làm, thành bại 

là thứ yếu.   Loại này hợp cho con Người được quan niệm như Nhân chủ, nó không phạm đến 

Tự do Tâm lý con Người, con Người vẫn là Chủ cả ngoài lẫn trong, tâm lý vẫn đủ sức tự Cường, 

tự Lực, khỏi cần sự thúc đẩy từ ngoài.  Nó là việc cốt cán cho triết lý xây trên Nhân chủ gọi là 

An vi.   Gọi thế để đặt vị trí giữa hai khuynh hướng triết ở hai Thái cực là Hữu vi và Vô vi. 

Hữu vi là có làm hiểu là sự làm gắn liền với Đối tượng, nô lệ cho Đối tượng.  Điều đó kéo theo 

sự nguy hiểm rất vi tế dẫn con Người đến tai họa bị Vật Hóa ( thingification ) vì thế đã có sự 

phản động lại để tránh tiếp xúc với sự vật để khỏi bị Vật Hoá ( một thứ  chính sách Monroe trong 

triết  cũng gọi là chính sách đà điểu ).   Nhưng không làm thì sống sai, nhãn tiền là không có ăn: 

theo nguyên tắc tay có Làm thì hàm mới có Nhai. 

Thế là Vô vi cũng mắc kẹt như Hữu vi.  Đàng nào cũng chết: Làm thì bị Vật Hoá, không Làm 

thì làm sao sống. Vậy phải tìm lối nào đây để thoát khỏi gọng kìm một bên là Hữu, một bên là 

Vô.  Và câu thưa là An vi. 

Triết lý An vi lấy An hành làm lý tưởng, nhưng không gảy bỏ Lợi hành và Cưỡng hành. 

Nhưng cái đó thuộc Tiểu ngã, thuộc vòng hiện tượng không dễ gì bỏ được, lý tưởng là phải có 

thêm nhiều tác động ở đợt An hành, để nó làm Chủ, để nó bao phủ lấy việc hai đợt dưới hầu làm 

cho chúng trở nên thanh thoát lấy.   Còn chính chủ tịch của của Thanh thoát phải là các việc 

thuộc đợt An hành: Chính những việc này mới giúp vào công cuộc thanh nhàn hơn cả. 
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Vì thế Tiên hiền Việt Nho đã đưa ra định chế Tứ Quý để giúp thực thi. Tứ Quý  là bốn tuần cuối 

bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Hay tuần cuối của tháng 3, 6, 9, 12. 

Đó là bốn tuần mà Tứ Quý mượn của bốn tháng nọ.    Mượn để làm gì ?  Thưa để không làm chi 

hết, mà chỉ Ngồi Không, chữ Nho nói về vua là “ Thùy Y thường “ : thả lỏng áo quần xuống như 

Người không phải đi làm.   Nếu muốn nói “ có Làm “  thì là làm cái “ Không làm “, vì việc chính 

của Tứ Quý là trút sạch những cái Có  trong lòng mình ra, những cái đó thuộc Hữu vi đầy sức 

ngảng trở Tâm hồn, không để cho cái Có trồi lên mặt Tâm thức để nói lên tiếng nói Thiên mệnh, 

tức là những nhu yếu thâm sâu của bản tính con Người. 

Thành thử con Người chỉ nghe được lệnh truyền của Bái vật hoặc Ý hệ hoàn toàn ngoại khởi, 

không nghe được nguyên ngôn là  mệnh lệnh của Nhân tính Tâm linh.  Những ngảng trở đó có 

nhiều nhưng được quy vào hai cặp danh từ Bái vật và Ý hệ.  Đó là những động cơ từ ngoài, có 

sức Vật Hoá Người  nên lâu lâu cần thì giờ không làm gì mà chỉ lo xả bỏ. 

Khi xả hết rồi sự làm sẽ thong dong, để trở nên An vi, làm vì đáng làm là làm, không phải làm 

vì bị trời đánh thánh vật, hoặc vì bôn ba lợi danh nữa.   Những thứ làm đó đều bắt con Người nô 

lệ cho Đối tượng, nô lệ cho sự thúc đẩy bên ngoài, nó làm sa sút Nhân chủ tính, chỉ có an hành 

mới xứng là việc của con Người Nhân chủ. 

Đó là đại để cái khung của triết lý An vi đặt trên cơ cầu ba nguyên lý Lưỡng hợp, Nhân chủ và 

An hành.  Đó là cơ cấu thượng thặng ta có thể diễn tả bằng Hình vẽ, bằng Huyền số, bằng Huyền 

thoại. 

Xem lại lịch sử  cũng như quan sát con Người sẽ dễ dàng nhận ra cả ba loại việc kể trên Cưỡng 

hành, Lợi hành, An hành.  Nhưng nhiều khi có An hành mà không có An vi. Đó là những bậc “ 

sinh nhi tri chi “ tức là bẩm sinh được như thế : rất cao thượng, không màng công danh.   Nhưng 

đó là những đoá hoa vĩ đại không được vun tưới mà tự nhiên mọc lên được giữa rừng hoang.  

Triết lý An vi muốn phân tích hành vi của những bậc cao cả nọ để rút lấy cái cơ cấu đặng thiết 

lập ra một nền triết hẳn hoi để giúp nhận thức ra hiện thực. 

Điều đó Việt Nho đã làm rồi nhưng chỉ đủ cho đợt tiến trước, không còn hợp cho cảm quan đợt 

tiến mới có thêm khoa học thuộc cả Sinh ( Sống ) lẫn Tâm ( Linh ): Sinh như kỹ thuật cơ khí 

nâng cao mức sống, Tâm như các khoa học Tân Nhân văn: xã hội, khảo cổ, Nhân học, uyên tâm, 

cơ cấu. . .   Các khoa học đó sẽ giúp con Người có thêm rất nhiều những xác định cặn kẽ hơn, 

những cái nhìn thấu triệt mới lạ.  Vì thế cần một Triết lý hội nhập tất cả các sở đắc mới nọ. 

Đó là nền Triết lý mà nước Mỹ, dân Mỹ phải làm và rồi họ sẽ làm được.  Khi nào làm được thì 

Mỹ sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng Tâm linh đang thiếu đường hướng.  Hiện nay Mỹ đang ở tuổi Ý 

hệ, Lợi hành.   Chỉ cần đặt trên Lợi hành một đợt An hành nữa là xong.  Muốn được thế cần 

mạnh dạn đi vào cuộc cách mạng Tâm linh mà việc đầu phải là xây đắp nền Triết mới trên Cơ 

cấu, rồi bắt toàn dân học biết như biết Hiến pháp vậy. 

Nói đến đây có người sẽ la ó cho là phạm đến Tự do, phạm đến Hiến pháp xây trên Tự do, nên 

phải để mọi người Tự do!    Mỹ phải theo chế độ đa phương nghĩa là nhiều Triết. 

Nhưng bạn có biết đa phương thực sự là chi chăng ?  Thưa là chắn che sự ngu dốt, sự bất lực.     

Nói rõ ra cả Mỹ cũng như Tây Âu không sao thiết lập nổi một nền Triết Nhân sinh có đủ sức 

làm lãnh chúa, phải ở lì lại trong Ý hệ, tất nhiên mắc cảnh “ Thập nhị sứ quân “, cá đối bằng đầu, 

nên phải lấy đa phương làm tôn chỉ, cốt để tránh cái họa chuyên chế  độc hữu vốn là đặc tính của 

Ý hệ.    Tưởng như vậy là trọng kính Tự do, có ngờ đâu rằng nước thiếu một nền Triết của quốc 

gia cũng y không có một nền Hiến pháp. Nếu ở đợt Hiến pháp không thể “đa phương “  thì ở đợt 

Triết cũng vậy.  Sở dĩ người ta không nhận ra điều đó vì không biết đến thứ Triết lý đặt trên Cơ 

có tính cách bao dung nên thường không xuất hiện như nền Triết lý độc nhất, nhưng như Triết 

lý ưu thắng, nghĩa là vẫn dung chứa các nền Triết lý khác, nhưng thường những Triết lý này chỉ 

có để làm cảnh, người nào thích thì đem ra bàn cãi vậy thôi, chứ giả có trao cho tay lái con 

thuyền đời sống chẳng biết đâu mà rờ. 
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Thí dụ cụ thể trong lịch sử Tàu, đời Hán ban đầu rất trọng Lão Trang, đã đem quyền hành đặt 

vào tay Đạo giáo, nhưng chỉ ít lâu tỏ ra bất lực lại phải mời Nho lên đặt trên Cơ .   Cái phiền của 

Âu Mỹ là chỉ có loại Triết lý làm cảnh, chứ không có Triết lý xây trên Cơ. 

Triết lý đặt trên Cơ phải đi sát đời Sống, nhưng đi sát mà lại không đi vào những xác định chi li, 

nên vẫn giữ được tính chất Bao dung.   Vì mỗi xác định là mỗi bám sát vào biến cố, một sự việc.  

Thí dụ nói về Chính trị, triết lý An vi chỉ đưa ra những Nguyên lý ở đợt đầu gọi là Chính lược, 

không xuống đến đợt Chiến lược, càng không đến đợt Chiến thuật. Vì càng xuống càng cá thể 

hoá cho hợp sự việc phải làm, việc nào cũng có một Không điểm, một Thời điểm nhất định, nên 

chỉ có một không thể hai, là những cái phải quyết định tùy hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác. 

Triết học Duy Lý y cứ trên Ý niệm là cái đã xác định nhiều, khó có thể xuống tới Dụng là việc 

làm.    Việc làm nào cũng là một cá thể có một không hai, phải luôn luôn quy định riêng cho nó.  

Muốn tổng quát hóa ở đợt này sẽ dễ dàng đi vào độc đoán và chuyên chế.  Đây là lý do khi theo 

Triết học lý niệm để câu nệ chấp một, thiếu sự mềm dẻo quên đi với Triết học xây trên Cơ.  Cơ 

không có hệ thống nên không kềnh càng, dễ thể nhập vào bất cứ đâu, vào bất cứ tổng hợp mới 

nào.   Triết học Ý hệ rất khó lột xác để đi vào tổng hợp mới, do cái hệ thống kềnh cơi của nó với 

những xác định chi li, vì thế mà nó thất bại và chịu để thế giới hiện dại như thuyền không lái: 

bới thiếu một Triết lý đặt trên Cơ.    Ây là nền Triết lý con Người đang mặc nhiên mong đợi, vì 

chỉ có nền Triết lý đầy Tâm Tình nó mới ứng hợp cho con Người thời hậu kỹ nghệ, nó sửa soạn 

bước vào giai đoạn phong lưu, làm ít chơi nhiều, sống thảnh thơi như chim trời cá nước.” 

 

( Trên đây là một mẫu thử áp dụng triết lý An vi vào chính trị Mỹ.  Kim  Định ).” 

 

 

 

 

G.- TRIẾT LÝ AN VI  VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 
 

Khi đọc T. G. Kim Định chúng ta mới thấy mở ra một chân trời mới , một lộ đồ  có thề đáp ứng 

được Quốc nạn và Quốc nhục của Dân tộc .  Cái thất bại lớn lao nhất của lớp đàn anh là 

không thấy nan đề là nằm trong phạm vi Triết học, không có cái nhìn Triết học thì không 

có cái nhìn toàn triệt vấn đề  mới sinh  ra  rắc rối.  Triết đây không phải Triết Tây phương, 

mà là Triết lý Đông phương. 

Theo Đông phương thì triết được Định nghĩa: Triết : Triệt Dã ( Triết là phải đi cho tới 

cùng triệt của mọi vấn đề  để có cái nhìn Chu tri ( holistic knowledge ), do đó mà phải Triệt 

Thượng và Triệt Hạ. 

Triệt Thượng là “ Cao minh phối Thiên: Phải lên tới lãnh vực  cao rộng sáng láng để kết hợp 

với Trời ( thuộc lãnh vực Tinh thần, Tâm linh  )  để đôn hậu Tình Người và đồng thời cũng phải 

Triệt Hạ để “  Bác hậu phối Địa “ nghĩa là phải lăn lộn  khắp mặt  Đất để khám phá thế giới 

vật chất ( thuộc lãnh vực Khoa học  ) để phát triển Lý trí hầu được Chu tri. 

Như vậy Triệt Thượng là để un đúc Nguồn Tình, Triệt Hạ là trau dồi Nguồn Lý 

mặt khác Tình / Lý  là cặp đối cực  ( opposite term ), nhưng cần phải làm sao kết thành nét 

Lưỡng nhất ( dual unit ) để trở nên Hùng / Dũng mới đạt tới trạng Thái hòa  nhờ  gọi là ”  

Âm / Dương hoà “. 

Để  sống cho được  Âm / Dương hoà là điều khó khăn bậc nhất, nên Âm / Dương hoà được tôn 

lên là Đại Đạo ( Đạo lý Nhân sinh ) . 

Cuộc sống Vợ Chồng là khó khăn nhất, vì gia đình có là Tổ ấm để  Vợ Chồng  sống hoà hẩu  

hạnh phúc bên nhau, sinh ra và nuôi dưỡng con cái thành Trai hùng Gái đảm, Gia đình được 

dùng làm nền tảng cho Xã hội. 
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Muốn  Sống Hoà với nhau thì Vợ Chồng một mặt phải tôn kính nhau, Yêu thương và  bao dung 

nhau để không xa rời nhau, mặt khác khi khi sống bên nhau hàng ngày thì phải biết kính trọng 

nhau và hành xử công bằng với nhau thì mới hoà với nhau được . Đừng xem thường đời sống 

Vợ Chồng trong Gia đình, nếu thất bại ở đây thì mọi lãnh vực khác cũng sẽ không ổn.  Vậy ai 

có thể sống được như vậy, thưa mọi người. 

Do đó vấn đề con Người được đặt lên vị trí hàng đầu, đó là con Người có Tư cách và khả 

năng. Có Tư cách thì mới  biết tự chế để sống hoà với người khác.  Muốn có khả năng Tự 

chế  thì mỗi người  phải  có  Lòng Tha thứ như Kitô giáo, Hỷ xả như Phật giáo, Hùng / 

Dũng như Nho giáo, vì khi sinh ra và lớn lên mọi người đều bất toàn nên phải tu Thân, 

nghĩa làm Làm Người, mà Làm Người thì khó lắm, ngày nay nói đến chuyện làm Người 

thì người ta cười cho, vì cho rằng đã là người thì còn Làm Người làm gì nữa, người ta 

không nhận ra mình vẫn là con Người bất toàn và tin tưởng là khoa hoc có thể  giải quyết 

được mọi nan đề, nhưng Khoa học mà thiếu Lương tâm thì chỉ là sự hủy hoại của Tâm 

hồn. 

Khoa học như con dao hai lưỡi, Lưỡi bên này giúp Ăn nên Làm ra, còn Lưỡi kia thì khi đem mồ 

hôi nước mắt của Nhân dân ra chế  bom Nguyên tử  chỉ để doạ nhau mà đâu có dám dùng, làm 

ra nhiều rồi lại hô nhau tài giảm Vũ khí , nhưng vẫn luôn tìm ra thứ mới để  hù doạ  nhau, trong 

khi đó cuộc sống của người dân còn nhiều  khó khăn chưa thể giải quyết.   Tuy khoa học rất 

cần cho đời sống Vật chất, thiếu khoa học thì không thể Ăn nên Làm ra để nâng cao đời 

sống Vật chất, nhưng đời sống Tinh thần Tâm linh thì quan trọng hơn nhiều, do đó là cần 

phải làm sao cho đời Sống Tâm linh và Khoa học được Lưỡng nhất theo kiểu Âm  / Dương 

hoà  thì nhân loại mới sống yên ổn bên nhau được. Sống như vậy là sống theo Dịch lý Việt 

, cũng là khởi đầu cho Triết lý An vi, nghĩa là  làm sao cho 

 

Triết HỮU VI  有爲( Tây phương  西方  ) /  và Triết VÔ VI 無爲 (  Ấn Độ 印度: Đông 

phương 東方 ) được Lưỡng nhất tạo nên TRIẾT LÝ AN VI 安 爲   . 
 

Một điều mà chúng ta phải quan tâm là khi tìm về nếp sống Tổ  tiên xưa, thì mới nhận ra Tổ tiên 

xưa luôn đi trên con đường mòn từ Gần ( Nội ) tới Xa ( Ngoại ) từ Nhỏ tới Lớn,  từ Đơn giản tới 

Phức tạp, từ Tầm thường tới Phi thướng, từ Tinh vi tới Vĩ đại, . . . và đặc biệt phải làm sao cho 

Triệt Thượng và Triệt Hạ được giao hoà ( Lưỡng nhất ), có khởi từ gần thì mới tiến tới Xa, có 

khởi từ Nhỏ thì mới tới cái lớn được . . . , vì Gần / Xa, Nhỏ / To, Đơn giản / Phức tạp, tầm thường 

/ Phi thường, Tinh vi /Vĩ đại. . . đều là các cặp đối cực theo Dịch lý cần được Lưỡng nhất  mới 

ổn , mà Dịch lý là Thiên lý  mà chúng ta phải tuân theo mới sinh tồn và phát triển được. 

Khi đi vào Việt Nho, chúng ta không thể không bàn về nét Lưỡng nhất trong Văn hoá Việt hay 

Việt Nho, nét Lưỡng nhất là nền tảng của Dịch hay rộng hơn là của Triết lý An vi, Triết lý An 

vi là Hồn của Việt Nho có Bản chất Hoà, nhờ luôn đạt thế Quân bình động, nên Việt Nho là nền 

Văn hoá Thái hòa. 

Nay chúng ta bàn về Việt Nho là bàn về  phần Xác của Triết lý An vi, Xác Việt Nho lại có Cơ 

cấu là Đồ hình  và Số độ của Ngũ hành . 

Đồ hình tượng trưng cho Floor plan hay cái Khung của ngôi nhà Việt Nho, còn Số độ tượng 

trưng cho những bảo vật trang trí qúy giá trong ngôi nhà, cả hai có mục đích giúp cho đời sống 

Vật chất và Tinh thần  con Người được nâng cao  . 

Có lẽ vào thời xa xưa, Lý trí của  Tổ tiên chúng ta chưa được phát triển, chưa đủ Văn tự để diễn 

đạt Tư tưởng cho rõ ràng ( mang tính chất Phân tích ), nhất là mặt Tình cảm lại u linh man mác 

( mang tính chất Tổng hợp ), nên phải dùng tới các  Đồ hình và Số độ để vừa Hội Ý ( về Tình 

cảm )  và vừa Ngôn truyền ( về Lý trí ).    Đồ hình là hình tượng  ( cụ thể ) được dùng làm  Biểu 

tượng như bàn nhún để vươn từ Hình tượng  lên các Linh tuợng  ( trừu tượng). 
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Ví dụ: Khi nhìn bức tượng của Đức bà Quan Thế Âm hay Đức Bà Maria thì ta nhận ra đó là các 

Biểu tượng cho nguồn Tình bao la của các Ngài, của các bà Mẹ. 

Khi nhìn hình người đàn bà bị bịt mắt cầm cán cân (để khỏi thiên vị ) giữ cho  hai đĩa thăng bằng 

với nhau nơi các Toà Án thì Người đàn bà là Biểu tượng của nguồn Tình bao la nơi nguồn Tâm 

linh, chỉ có nguồn Tình mới có khả năng giữ cho hai địa cân được thăng bằng hầu thực thi lẽ 

Công bằng hay  Công lý xã hội. 

Nhìn hình Chúa Giê su thì chúng ta nhận ra Ngài là sứ giả Tình yêu của Đức Chúa Cha, Ngài có 

sứ mạng đem Tình Yêu để thực thi Công lý Xã hội hầu kiến tạo Hòa bình, vì chỉ có Tình yêu 

mới có khà năng thực thi lẽ Công bình, hay Tình yêu là cái La bàn giúp cho nền Công chính xã 

hội được thực hiện. Đây là  sự sinh hoạt sao cho “ Tình / Lý tương tham” 

Còn các số độ là những con số thuộc Cơ số 10 được phân ra số Lẻ và số Chẵn, mỗi số đều mang 

theo một ý nghĩa linh thiêng hay Huyền niệm ( Mystical numbers ). Số Lẻ tượng trưng cho Vô, 

số Chẵn tượng trưng cho Hữu. 

Phân tích / Tổng hợp cũng như Ngôn  truyền / Hội ý hay Hữu / Vô đều là các cặp theo Dịch lý 

cũng cần đạt trạng thái Lưỡng nhất.  Các Đồ hình thì dùng Hình Tròn và hình Vuông, hình Tròn 

tương trưng cho Vô, hình Vuông tượng trưng cho Hữu, Tròn / Vuông cũng phải đạt nét Lưỡng 

nhất. Hình Tròn /  Hình Vuông được Lưỡng nhất qua hình Hình học thành Hình Vuông ngoại 

tiếp, Cha ông chúng ta gọi là Mẹ Tròn / Con Vuông. 

Chúng ta sẽ lần theo nền tảng của Văn hoá  Dân tộc để làm sáng tỏ một số vấn đề căn bản: 

 

I.-VIỆT TỘC CÓ BỘ SÁCH DÂN TỘC KHÔNG    ? 

 

( Kinh Hùng hải Triết 6. Kim Định ) 

 

“ Thưa là : Không mà lại Có : 

 

1 .- KHÔNG 

 

Vì chưa có Văn tự riêng , không có chữ Viết thì hẳn là không có sách . 

 

2.- CÓ 

 

Là vì có Kinh Vô tự tức là những Văn kiện được biểu hiện bằng dăm ba bộ Số, với một mớ 

Huyền thoại và vô số Tục ngữ Ca dao.   Các Số này được gọi là Huyền số, nó không dùng để đo 

đếm, nhưng để biểu thị cái khác, vì thế chúng làm nên những tiêu điểm khách quan nhưng câm 

nín, nên cần đến Huyền thoại làm như những lời nói lên có ý nghĩa. Tuy không có chữ, nhưng 

còn có Truyền khẩu mà Nội dung là Huyền thoại, nên kể là có. 

 

3 .- HUYỀN SỐ 

 

Những số đó ( huyền số ) có đủ giá trị chăng ?   Thưa là quá đủ, vì đây là đang nói về giá trị Văn 

hoá thuộc Tinh thần, mà Tinh thần đi ngược với Vật chất.   Với vật chất càng To càng hay, còn 

Tinh thần càng Bé lại càng quý : Bé cho đến số Không thì quý vô cùng.  Vì tất cả triết lý Ðông 

phương đều đặt trên số Không : Ấn Ðộ là Thái Hư, Lão Tử là Cốc Thần ( hang trống ) Nho là 

vô Thanh vô Xú , Việt là Trống ( trong chữ Trống Ðồng ), muốn nói theo Nho thì đó là Hư Tâm, 

Hư Linh, tức cái Tâm có trống rổng thì đạt được linh thiêng .  Ðó là bí quyết làm cho nước nên 

Văn hiến tức là có nền Văn hoá giàu chất Tâm linh. 
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II.- NHỮNG SÁCH NÀO 

 

Có bao nhiêu sách Dân tộc và những sách nào ?   Sách Dân tộc Việt toàn là những Kinh không 

có chữ chỉ biểu hiện bằng bộ Số Vài Ba.  Sau khi đã nghiên cứu mới thấy bộ Số đó quả là con 

chấm Chủ quyền đã đóng vào vô số Văn kiện , Điển chương, Lược đồ, Di vật, Hiện vật, nên có 

thể nói đó là bấy nhiêu Sách Dân tộc.  Tuy nhiên con Chấm đóng hẳn xuống đã biến dạng nhiều 

cách nên khó nhận diện, chỉ sau khi đọc toàn bộ mới thấy rõ . 

 

1.- Sách có tên: KNH HỮU TỰ 

 

Ở đây xin kể tạm vài  ba quyển thôi: 

 

a.- SÁCH ƯỚC冊約,  GẬY THẦN  梞  神  CỦA HÙNG VƯƠNG  . 

b.- SÁCH TẢN VIÊN BA VÌ. 冊傘圓  坡位 

c.- LẠC THƯ. 洛書 
 

2.- Sách không tên: KINH VÔ TỰ 經無字 
 

Sách không tên thi vô số , như : Cái Trống, cái Ðình, cái Nhà sàn, cái Gếng và vô số Vật dụng 

khác đều hàm tàng các số 2 , 3 đôi khi cả  5 , 9 nữa .  Cũng phải kể đến Huyền thoại mà nét đặc 

trưng là vắn tắt hết sức chỉ một vài dòng như chuyện “ Nữ thần Mộc dạy anh em Lộ Bàn , Lộ 

Bộc biết làm nhà chữ Ðinh ” , vắn tắt như thế nhưng ý nghĩa lại bao la vô tận . Quả đúng như 

câu châm ngôn triết : “ Nội hàm càng nhỏ Ngoại hàm càng to” . Nội hàm rút vào cùng cực thì 

toả ra cũng cùng cực . Nội hàm rút vào còn có một chữ Trống thì toả ta muôn vàn.  Trong các 

Kinh Vô tự, phải kể đến Kinh Dịch.  Nó có một địa vị đặc biệt ở chỗ có chân trên cả hai bình 

diện Văn và Tự, tức là không có chữ mà chỉ có Số, vì thế gọi là Văn, vừa có chữ , nên gọi là Tự 

( tức là các Hệ từ ).  Truy tầm theo lối Sinh thành thí thấy Kinh Dịch có 5 giai đoạn ( theo Tam 

phần thư ) : 

 

a.- Giai đoạn I 

 

Dịch THIÊN NHIÊN hay ÐẠO DỊCH CỦA TRỜI ĐẤT. 

 

Tức hồn Dịch gặp được trong các Huyền thoại đầy chất Lưỡng Hợp như truyện Ông Cồ / Bà Cộc 

, Núi / Sông, Nước / Lửa, Tiên / Rồng . . . 

 

b.- Giai đoạn II 

 

Dịch Của PHỤC HY 易伏羲  
 

Thành bởi nét  Đứt ( - - ) nét Liền (― )  ghép thành 8 quẻ đơn , mỗi quẻ có 3 nét . Ðó là bộ  số 

2 , 3 , 5 

c.- Giai đoạn III 

 

Dịch của ÔNG  ĐẠI VŨ ĐÚC 9 ĐỈNH. 易大禹 
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Tức là thêm vào vòng Trong 5 số,  Sinh 4 số Thành nữa là 9 , cũng gọi là Cửu Lạc ( số 9 của dân 

Lạc ) . 

d.- Giai đoạn IV 

 

Dịch của VĂN VƯƠNG 易文王 
 

Bắt đầu có Văn tự, đó là những lời giải nghĩa 64 quẻ gọi là Hào từ. 

 

e.- Giai đoạn V 

 

Dịch KHỔNG TỬ 易孔子 có thêm THẬP DỰC 十翼 . 
 

Nổi nhất trong đó là Hệ từ đại truyện có giá trị Triết lý siêu hình .  Xưa nay người ta chỉ biết có 

giai đoạn IV và hầu hết nó đã trở thành sách bói toán và tán nhảm . 

Giai đoạn V được chú ý chút ít . Chí như 3 giai đoạn trước thì hầu như không có ai nói gì tới và 

đấy là chỗ cắt nghĩa sự sa đoạ của Nho là vì Ðạo là cái gì linh thiêng siêu việt không thể dùng 

ngôn từ hữu hạn mà nói được, “ nói được thì không phải Ðạo thường hằng nữa ”, mà chỉ là Ðạo 

phù phiếm thuộc xã hội .  Vì thế “ Tri giả bất ngôn ” người biết Ðạo không nói mà chỉ dùng một 

hai dấu hiệu, vài ba con số để chỉ thị rồi yên lặng . 

Ðó là lý do tại sao các ạo lý Ðông phương quý chữ Trống rổng, Hư tâm, Vô thể. Vì thế Kinh 

Dịch khởi đầu chỉ có số 2 và 3 , đến sau mới thêm lời vào  Vậy mà các thế hệ sau lại chú ý nhiều 

về lời thành ra chỉ chuyên Ngành mà bỏ Gốc . Nay muốn tìm lại Ðạo Uyên Nguyên thì phải học 

về các số trong Kinh Dịch. 

  

3.- Ý  NGHĨA CỦA HUYỀN SỐ 玄數 
 

Muốn tìm ý nghĩa các số ta hãy căn cứ trên Kinh Dịch . Kinh Dịch chia các số theo những lối 

cần phải biết để sau đoán ý . 

a.- SỐ ĐẤT 

 

Chỉ bằng các số chẵn là  2 , 4 , 6 , 8  , nếu vẽ ra hình sẽ là nét Ngang —  hoặc hình vuông □ 

. 

 

b.- SỐ TRỜI 

 

Chỉ bằng các số lẻ  1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Vẽ ra là hình nét Dọc │, hoặc hình tròn ○ . 

 

c.- VÒNG TRONG, VÒNG NGOÀI ( Hợp NỘI / NGOẠI chi ĐẠO ) 

 

Các số trên được chia ra vòng Trong và vòng Ngoài: 

Vòng trong ( xếp theo Ngũ hành ): gồm 5 số từ 1 – 5 , được gọi là số Sinh 

 

2 

↑ 

3  ←  5  →  4 

↓ 

1 
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Vòng ngoài : gồm 4 số từ 6 – 9  được gọi là số Thành. 

 

7 

│ 

2 

↑ 

8  ─  3 ←  5 →  4  ─ 9 

↓ 

1 

│ 

6 

 

( 5+1 = 6 ;   5+2 = 7;   5+3 = 8 ;   5+4 = 9  : Số Thành ) 

Văn hoá nào có nhiều số 4 là thiên về Ðịa, có thể gọi là Duy vật với hình Ngang hay Vuông .  

Chính trị đặt trên mẫu Du mục: có Giai cấp, liên hệ người là Chủ / Nô.  Còn thiên về số 1 là 

nghiêng về Thiên có thể gọi là duy Tâm linh, hình là nét Dọc hay Tròn.  Ðây chỉ là sự phân loại 

Tiên thiên chưa được áp dụng. Ðó sẽ là việc được bàn trong toàn sách, chỉ cần nói rằng trong 

thực tế Văn hoá nào cũng có rất nhiều sửa sai nên nó làm cho khó nhận diện.  Lại theo luật hai 

Thái cực ở liền ngõ ( les extrêmes se touchent ), nên Văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( 

nguyên lý Đồng nhất ), còn Văn hoá ưa dùng số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4. Vì thế có những 

bộ số: 1 – 4 hay  4 – 1. 

Việt Nho thì dùng bộ số 2 - 3. Việt nói Vài Ba ( 2 – 3 ); Tàu nói Tham Lưỡng ( 3 – 2 ) . Hai số 

cộng với nhau thành 5 , số Ngũ hành.  Ðó là bộ số chỉ trỏ sự Quân bình vũ trụ: Trời 3 , Ðất 2 . 

Vẽ ra là hình Thập tự nhai  ┼ gồm nét Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành Ngũ 

hành là số 5. Hoặc cùng vẽ là hình  Tròn trên Vuông hay Tròn bao lấy Vuông.( Vòng Tròn ngoại 

tiếp của hình Vuông ) 

Xã hội theo quy chế Bình sản không có chế độ Nô lệ.  Hỏi ai là chủ bộ số 2 – 3 này trước thì đó 

là Việt. Vì cả Khảo cổ ( nét song trùng lưỡng hợp hay Lưỡng nhất : dual unit  ) lẫn Huyền thoại 

( Tiên / Rồng ) đều nói lên điều đó. Ðây chỉ nói có số 2, vì nó là đầu mối cho các số nền tảng 

sau: 

 

Thí dụ : 

Số 3  = 1 +  2 

Số 5  = 2 + 3 

Số 9  = 5 + 4 

 

Các bộ số cứ đi đôi ( 2 ) như vậy vừa Căn bản lại vừa Đặc trưng để nhận diện.  Trong thực tế thì 

phải nói cả Việt lẫn Tàu đều là chủ. 

Việt chủ ở đợt số Sinh gọi là Văn hoá; Tàu chủ ở đợt số Thành gọi là Văn minh. 

Nói khác đi Việt thai nghén ra những tượng ý, thí dụ bánh Dày bánh Chưng. Còn Tàu thì hoàn 

chỉnh tượng ý đó bằng đổ khuôn lời gọi là công thức hoá Bánh dày Bánh chưng Việt trở thành 

câu  “ Thiên viên Địa phương ” của Nho. 

Còn Rắn với Thuồng luồng của Việt trở thành con Long của Tàu, Nhà sàn trở thành Tam tài. 

Do đó mà đặt thứ tự Việt Nho tức là Việt trước Nho ( khi hiểu Nho là Tàu ).   Ðây là vấn đề rắc 

rối sẽ phải nhờ đến sự trợ lực của các khoa Tân nhân văn như Khảo cổ, Dân tộc học, Cổ sử để 

phân xử.  Ðể đi đến hệ quả là muốn tìm ra đâu là Nho trung thực tức là Nho chưa xa lìa số Sinh 

của nó thì phải kể đến yếu tố Việt. Nói cụ thể là phải kể đến Huyền thoại và Huyền số nữa, nếu 
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không dễ trật đường.  Trên đây ta đã nói bộ số nền tảng của Việt Nho là Vài ( 2 ) Ba ( 3 ).    Sau 

đây là vài thí dụ đi trật đường: 

 

1 .- Trong thời gian thai nghén Văn tự thời còn là chữ chân Chim (điểu tích tự )  hay chữ con 

Quăng ( khoa đẩu ) thì số 2 Ðất được biểu thị bằng 2 nét ngang  二 , còn số 3 Trời được biểu thị 

bằng 3 gạch thẳng │││, cả hai hợp lại thành chữ Kỳ ( căn = radial ) : 示 ( 5 nét ).    Vì hai bộ 

số này là linh thiêng nên dùng căn kỳ đi với các chữ gì thì linh thiêng như: 

 

Chữ tế:  祭    Chữ lễ :  禮    Chữ thần:  神       Chữ thiền:  禪    Chữ kỳ:  祈 .. 

 

Nhưng về sau người ta quen viết Tháo ( chữ viết cho nhanh )  thì chữ kỳ 示 ( Căn : radical : 5 

nét ) chỉ còn 4 nét  (礻). 

Vậy là từ số Trời 5 nét  đoạ ra số Ðất  4 nét lúc nào rồi mà không một ai ý thức điều đó. 

2 .- Hủ Nho bỏ số Sinh mà chuyên nhiều về số Thành là bát quái và 64 quẻ. Do thế Nho là một 

Đạo quân bình siêu đẳng đi lần vào chỗ suy vi bị bẻ quặt. 

Nay muốn tìm ra mối Ðạo Uyên nguyên, thì đó là cả một công trình bao la đòi phải có sự đóng 

góp nhiều ngành chuyên môn. Về phía Triết chúng tôi cố gắng tìm lại phần nào bằng chú tâm 

đến bộ số “ Vài Ba, Tham Lưỡng ”  như ( 2 – 3 )  và  ( 5 – 9 ).  Cái bí quyết thành “ Văn hoá 

chi bang ”  nằm trong mấy con Huyền số nọ. Nói khác đi đây là nhằm khai quật phần Tâm 

linh trong nền Văn hoá nước nhà.  Riêng về Tàu và Việt  khi nói tới Việt Nho thì chỉ xin hiểu 

là 2 thực thể hoàn toàn Văn hóa, xin gảy ra ngoài mọi suy luận thuộc Chủng tộc hay Chính trị, 

để chỉ chú ý đến Văn hoá mà thôi. 

Theo đó, thì Việt chỉ tất cả các dân đã cư ngụ trong nước Tàu trước khi có Dân tộc Tàu, 

Việt Nam chỉ là một chi trong cái khối lớn lao đó, Có chăng Việt là chi được coi như kế 

thừa nền Văn hoá của khối Ðại Việt, đối với Tàu xuất hiện về sau.  

Cả hai nơi đều tổ chức xã hội theo mẫu Nông nghiệp, Việt thì còn giữ nguyên chất nhiều 

hơn, hãy tạm gọi là 9 nông 1 du, còn Tàu thì 6 nông 4 du. Do đó có một số nét khác biệt 

làm cho Tàu nói chung không quân bình bằng Việt. 

Thí dụ về Vật biểu Tàu chỉ có Rồng (độc Dương ) , đang khi Việt có cả Rồng lẫn Tiên, nhân đó 

Việt trọng bên Tả, nổi về Văn hoá tinh thần, Tàu trọng bên Hữu nổi về Văn minh ( vật chất ). 

Còn rất nhiều chi tiết sẽ đề cập sau. “ 

( Kim Định ) 

________________________________________________________________________ 

 

 

TAM TÀI  三才 
 

THUYẾT TAM TÀI CỦA VIỆT NHO 

 

( CONFUCÉISME ‘S  TRINITY ) 

 

Theo Việt Nho thì  Âm Dương ,Ngũ hành và  Tam Tài là  ba nền tảng quan trọng 

của nền Văn Hoá Việt Nam. ( 1 ) Tam Tài là nền tảng quan trọng thứ hai của Việt Nho. 

_____________________________________________________________ 

 

( 1 ):Có nhiều thứ Nho trong đó có Việt Nho là Nho vương đạo, còn Hán Nho là Nho bá 

đạo ( Xem cuốn Văn Hoá Thái Hòa Việt Nam trên vietnamvanhien.net ) 
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Tam Tự Kinh có câu: Tam Tài giả:” Thiên Địa Nhân :  Ba Tài là Trời Đất và Người. 

Theo Dịch lý thì : Thiên / Địa lưỡng nhất  ( dual unit ) = “ Nhân: Nhân giả kỳ Thiên Địa 

chi Đức”   : Con Người là tinh hoa của Trời Đất “ : Đó là Tam Vị nhất Thể  ( Trinity ): 

trong Văn Hóa Việt , nên: Con Nguời có mối Liên hệ nhất Thể với với Trời Đất 

 

  I.-Mối Liên hệ Nhất thể 联系壹躰 ( bằng Thơ ) giữa Tam Tài: 

Trời - Đất -Người ( Ta ) 

 

Theo Nho thì: “ Vạn vật đồng nhất Thể, vạn vật tương liên:  Mọi vật đều có cùng bản 

thể: Vật chất và năng lượng, nên mọi vật đều có liên hệ mật thiết với nhau. 

 

Bài thơ VỊNH TAM TÀI dưới đây diễn tả mối liên hệ khăng khít giữa Tam tài: 

 

 

Trời -Đất sinh Ta có ý không 

 

Chưa sinh Trời -Đất có Ta trong 

 

Ta cùng Trời -Đất ba ngôi sánh 

 

Trời Đất in Ta một chữ đồng 

 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

 

Trời - Đất Ta đầy đủ Hoá công. 

 

(  Vịnh Tam Tài.  Trần Cao Vân ) 

 

 

II.- Mối liên hê bất biến 不变 ( theo Khoa học ) giữa Tàm tài 

 

Theo thuyết Big Bang thì từ một điểm “ Tinh chất bị dồn nén cực nhỏ “ ( singularity ) 

dãn nở ra  ( Tán  ) qua Vụ Nổ lớn ( Big Bang ) làm văng ra những đám tinh vân nóng đỏ 

mà tạo ra hằng hà sa số giải Thiên hà, một trong số đó có giải Ngân hà  của chúng ta 

.Trong giải Ngân Hà có Thái dương hệ gồm Mặt Trời và 9 Hành tinh, trong đó có Quả 

Đất của chúng ta.          Chúng ta biết khi một vật được ném ra quanh một vật cố định thì 

tạo ra lực Ly  Tâm ( centrifugal force ) < như ném gũ >  giúp vật  di chuyển theo  đường 

cong và đồng thời cũng tạo ra lực Hướng Tâm ( centripetal force ) làm đối cực,  hai lực 

Ly tâm và Hướng tâm kết thành Nhất nguyên lưỡng cực ( bipolar ) như Thái cực ( 

Ultimate Supreme ) Âm Dương hòa  ( Ying Yang harmony ) . 

Lực Ly tâm và lực Quy tâm  là cặp đối cực ( Opposite term ) của Dịch lý luôn được lưỡng 

nhất ( Dual unit ) như hai mặt của một Đồng tiền.  Lực Ly tâm và Quy tâm nối kết một 
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vật cố định với một vật chuyển động,       Khối lượng  và khoảng cách giữa hai vật càng 

gần thì lực Vũ trụ  ( Tán / Tụ  ) hấp dẫn tác dụng lên nhau càng lớn. 

 

The Big Bang Theory is the leading explanation about how the universe began. At its 

simplest, it says the universe as we know it started with a small singularity, then inflated 

over the next 13.8 billion years to the cosmos that we know today.Nov 7, 2010, the closer 

objects are to each other, the stronger their gravitational pull is. Earth’s gravity comes 

from all its mass. All its mass makes a combined gravitational pull on all the mass in 

your body. ... You exert the same gravitational force on Earth that it does on you. 

 

 

We know from Isaac Newton and his law of gravitation that any two objects in the 

Universe exert a force of attraction on each other. This relationship is based on the mass 

of the two objects and the distance between them. The greater the mass of the two objects 

and the shorter the distance between them, the stronger the pull of the gravitational forces 

they exert on each other. 

We also know that gravity can work in a complex system with several objects. For 

example, in our own Solar System, not only does the Sun exert gravity on all the planets, 

keeping them in their orbits, but each planet exerts a force of gravity on the Sun, as well 

as all the other planets, too, all to varying degrees based on the mass and distance between 

the bodies. And it goes beyond just our Solar System, as actually, every object that has 

mass in the Universe attracts every other object that has mass — again, all to varying 

degrees based on mass and distance 

With his theory of relativity, Albert Einstein explained how gravity is more than just a 

force: it is a curvature in the space-time continuum. That sounds like something straight 

out of science fiction, but simply put, the mass of an object causes the space around it to 

essentially bend and curve. This is often portrayed as a heavy ball sitting on a rubber 

sheet, and other smaller balls fall in towards the heavier object because the rubber sheet 

is warped from the heavy ball’s weight. 

In reality, we can’t see curvature of space directly, but we can detect it in the motions of 

objects. Any object ‘caught’ in another celestial body’s gravity is affected because the 

space it is moving through is curved toward that object. It is similar to the way a coin 

would spiral down one of those penny slot cyclone machines you see at tourist shops, or 

the way bicycles spiral around a velodrome. 

 

 
 

A 2-dimensional animation of how gravity works. Via NASA’s Space Place.. 

We can also see the effects of gravity on light in a phenomenon called gravitational 

lensing. If an object in space is massive enough – such as a large galaxy or cluster of 

https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/10/gravity-orbits.gif
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galaxies — it can cause an otherwise straight beam of light to curve around it, creating a 

lensing effect. 

 

  What is a centripetal force? (article) | Khan Academy 

www.khanacademy.org › ... › Centripetal forces 

 

Centripetal force is defined as, “the force that is necessary to keep an object moving in a 

curved path and that is directed inward toward the center of rotation,” while centrifugal 

force is defined as “the apparent force that is felt by an object moving in a curved path 

that acts outwardly away from the center of rotation,” according to Merriam Webster 

Dictionary. 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular 

path. ... Newton’s 1ˢᵗ law tells us that an object will continue moving along a straight path 

unless acted on by an external force. The external force here is the centripetal force. 

Gravity. The average person probably doesn’t think about it on a daily basis, but yet 

gravity affects our every move. Because of gravity, we fall down (not up), objects crash 

to the floor, and we don’t go flying off into space when we jump in the air. The old adage, 

“everything that goes up must come down” makes perfect sense to everyone because 

from the day we are born, we are seemingly bound to Earth’s surface due to this all-

pervasive invisible force. 

But physicists think about gravity all the time. To them, gravity is one of the mysteries 

to be solved in order to get a complete understanding of how the Universe works.    So, 

what is gravity and where does it come from. 

Chúng ta hãy tìm xem mối liên kết giữa con Người ( Nhân)  và Trời Đất ( Thiên Địa ) ra 

sao? 

Chúng ta biết lực Hấp dẫn ( gravity ) nối kết chúng ta với quả Đất, mọi vật trên mặt Đất 

đều rơi xuống chứ  không thể bay lên, mọi sự vận động của chúng ta  đều liên quan đến 

lực Hấp dẫn. 

 

III.- Điểm tựa giúp con  Người  liên kết được với Quả Đất ( Địa ) 

Con người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm  ( center of Gravity ) ủa Quả Đất và 

Trọng tâm  ngón tay Trỏ ở dưới Rốn. Theo các nhà hành Thiền, đó là huyệt Đan Điền hạ 

còn gọi là Đan Điền tinh hay the lower Cinnabar field. 

Con Người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm của nhau.Trọng tâm là điểm tựa ( 

point d’appui, strong point ) của  lực hấp dẫn Vũ trụ tác dụng lên các vật thể và giữa các 

vật thể với  nhau. ( universal attaction ) 

Ta có thể bảo huyệt Đan Điền hạ là  nơi con Người  ( Nhân ) được liên kết với quả Đất    

( Địa )   qua trọng tâm của nhau. 

Center of Gravity Defined 

The center of gravity (CG) of an object is the point at which weight is evenly dispersed 

and all sides are in balance. A human’s center of gravity can change as he takes on 

different positions, but in many other objects, it’s a fixed location.Dec 31, 2015 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/centripetal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
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Centre of Gravity in the Human Body 

In the anatomical position, the COG lies approximately anterior to the second sacral 

vertebra. However, since human beings do not remain fixed in the anatomical position, 

the precise location of the COG changes constantly with every new position of 

the body and limbs. 

How do you find the center of gravity of a person? 

To locate it, start by placing an index finger three finger widths below your navel to 

locate the height of your center of gravity. Then, trace lines around your torso at the same 

level to your left and right sides and imagine a line going sideways through your body 

which connects those two points. 

_ 

Trọng Tâm của con Người ở dưới Rốn cách Rốn bằng 3 chiều rộng của ngón tay Trỏ, 

như vậy Huyệt Đan Điền 丹田 cũng ở  đó. 

 

 

 

IV.-Điểm tựa giúp con Người  ( Nhân ) liên kết được với Trời  (Thiên ) 

qua Huyệt Đan Điền thượng:  Huệ Nhãn : The upper Field. 

 

HUỆ NHÃN  慧    眼 
 

Não bộ con người 

 

Não bộ con ngưòi gồm hai Bán cầu não Phải và Trái.Bán cầu nảo Phải chủ Tình, Bán 

cầu não Trái chủ Lý, hai Bán cầu đưọc nối kết bởi cầu nối corpus Collosum. Cầu nối 

Corpus Collosum như là xa lộ giúp hai bán cầu trao đổi Tình Lý với nhau sau cho Tình 

Lý tương tham hay Tình Lý lưỡng nhất hầu Thân Tâm lưỡng nhất để cho Thân an Tâm 

lạc. 

Tuyến Tùng (Pineal gland ) nằm phía sau Corpus Colloum, phải chăng Tuyến Tùng đóng 

vai trò điều phối hai bán cầu não ?. 

Xưa nay người ta lầm tưởng Tâm của con Người ở nơi quả Tim, nhưng Tâm con Người 

chính là ở Não bộ.    Huệ nhãn nằm trước Não bộ, trong não bộ gồm có tuyến Tùng và 

tuyến Yên điều hòa mọi chức năng của con Người, Huệ nhãn là cửa ngõ giúp con người 

tiếp cận với nguồn Tâm linh. 

Huệ nhãn ( The Third Eye ) 
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Huyệt Đan Điền thượng hay Huệ Nhãn ỡ trong miền của Não bộ và là huyệt đạo của Tâm 

linh (  seat of Spirit.  Shen ) được quy chiếu tới trigram đại diện cho Thuần Dương ( pure 

Yang: Mặt Trời ).    Văn Hóa Việt Nam từ thời  Tị  Tổ Viêm Đế có tục thờ Mặt Trời tức 

là thờ Trời . 

Hệ Mặt Trời là biểu hiện thể lý  của đời sống Hiện hữu bao la và Tâm linh mà  chúng ta 

gọi là Thái   dương  Thần đạo  ( Solar Logos )   Ánh sáng mặt Trời là sinh lực của thảo 

mộc, vậy  bức xạ từ Tâm mặt Trời cung cấp sinh lực cho nguồn Tâm linh của chúng 

ta:nguồn Tình Thương,  hoan  lạc và  hòa hợp. 

Vậy Con Người được liên kết với Trời ( Mặt Trời ) qua huyệt Đan Điền thượng hay Huệ 

nhãn nơi Não con Người, nơi tuyến Tùng ở mặt sau của Corpus collosum ( ?).     Corpus 

Collosum là cầu nối giữa hai Bán  Cầu não - Tâm của con Người -, xưa nay người ta lầm 

tưởng Tâm con Người là  ở nơi Quả Tim. 

 

Vậy  Huệ Nhãn của con Người là điểm tựa nơi con Người được liên kết với Trời - Nguồn 

Tâm linh -. 

_____________________________________________________________ 

 

 

“  SUN A SPIRIT? 

 

The solar system is the physical manifestation of a vast Life, Being, and Spirit which we 

call a Solar Logos. ... Just as the light of the sun is vitality to plants, so the radiance of 

the subjective Heart of the Sun provides vitality to our own spiritual nature, filling it with 

love, joy, and harmony. 

Logos: the Word of God, or principle of divine reason and creative order, identified in 

the Gospel of John with the second person of the Trinity incarnate in Jesus Christ. 

( Jungian psychology) the principle of reason and judgment, associated with the animus  

(unconscious masculine side of a woman)  “ 

 

Mặt Trời : Nguồn Năng lượng  Tình Yêu: Nguồn Tâm linh 

_____________________________________________________________ 

 

 

V.- Cách sống thuận Thiên 順天của con Người 

 

Nho có câu:Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên gỉa vong : Sống hợp với Trời, tức là Dịch 

lý ( cũng là Thiên lý ) thì tồn tại và phát triển, còn hành động ngược lại là tiêu vong. 

Mọi người khi mới sinh ra chào đời,nhờ tiếng khóc Oa oa  giúp cho nhịp thở điều hòa thì 

mới sống được. 

Chúng  ta biết khi thở vào thì thần kinh Giao cảm làm cho nhịp Tim đập nhanh hơn, còn 

khi thở ra thì thần kinh đối Giao cảm làm cho quà Tim đập chậm lại, khi Thở vào / Thở 
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ra được điều hòa thì nhip đập quả Tim được ổn định mà sống khỏe mạnh. Tuy nhiên khi 

sinh hoạt hàng ngày, con người bị tiêu hao năng lượng, nên lắm khi mất quân bình làm 

cho con Người ốm đau.   Ngưòi Đông phương xưa tuy trình độ Khoa học còn thấp kém, 

nhưng cũng đã biết cách sống thuận Thiên để cho Thân an Tâm lạc. 

Các nhà hành Thiền tuy chưa biết rõ về Khoa học , nhưng đã nhận ra hai điểm tựa với 

Trời Đất : Điểm tựa nơi Trời là Huệ nhãn, điểm tựa nơi Đất là huyệt Đan Điền hạ và tìm 

cách ngồi Thiền để điều hòa hơi Thở vào và hơi Thở ra luân lưu qua hai huyệt để nối liên 

kết Nhân với Thiên Địa sao cho Thân ( Huyệt Đan Điền ) , Tâm ( Huệ nhãn ) được lưỡng 

nhất hầu Thân an Tâm lạc. 

Nhờ cách tu  thân này mà con Người có thể thực hiện được cuộc sống Hòa giữa Tam tài.: 

Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

 

I.- Thiên sinh 天 生  là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, đó là 3 luật lớn trong Vũ 

trụ: 

 

1.-Luật Biến động tức là Dịch lý, 

 

Cũng là thuật Quyền biến. Dịch lý là Tinh thần Triết lý An vi của Việt Nho – Văn Hóa 

Thái hòa Việt Nam .- 

Hướng động của kinh Dịch đã được gói ghém trong chữ Dịch kép bởi nhật và nguyệt: 

易:(日+月) (nguyệt biến thể) 

 

Bất biến 不 變  (tĩnh chỉ): non change. 

Biến hóa變 ( 变 )  化 (xoáy ốc): sequent change. 

Biến động 變 動 (duy biến): cyclic change 

 

2.- Luật Giá sắc ( 稼穡 Sow And Reap )  là luật Gieo  ( Giá ) Gặt ( Sắc ) 

 

Ai gieo thì nấy gặt 

Gieo gì thì Gặt nấy 

Gieo một thì Gặt tram 

 

Luật này  có phần giống Luật Nhân quả của nhà Phật. 

 

3.- Luật Loại tụ  類聚  là luât Tuồng nào theo tập nấy 

 

( Vân tòng Long, phong tòng Hổ: Rồng cuộn Mây bay, Giò lùa theo Hổ : Ce qui 

resemble s’assemble: Tuồng nào theo Tập nấy  ) 

 

II.- Địa dưỡng 地養 là công trình khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên Thiên nhiên nơi 

các môi trường : Không khí, Đất, Nước., bằng cách  khám phá ra các Định luật Khoa học 

giúp phục vụ đời sống. 

 

III.-Nhân hòa 人和. Mọi người  trong Dân tộc phải hành xử với nhau theo tinh thần 

chung:  Nhân Nghĩa và Bao dung của Dân tộc để hòa với nhau, hầu chung vai đấu cật 

với nhau  mà xây dựng Gia đình và Xã hội. 
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Khi hai bên có sự bất đồng mâu thuẩn với nhau, thì dựa theo Tinh thần chung của Dân 

tộc mà bao dung nhau, ngồi lại với nhau trong tinh thần  kính trọng yêu thương, ( Nhân 

) tìm cách hoà giải với nhau  theo đức Nghĩa  tức là lẽ công  bằng “Phải Người phải Ta 

“,  để đạt tới giải pháp “ một Vừa hai Phải “ mà Hoà với nhau,chứ không có tìm cách 

Hơn Thua đủ với nhau, khiến xé nát tinh thần Đồng bào, làm phân hóa Dân tộc! 

Đây là lối sống theo Dịch lý Âm Dương hòa  hay Tình / Lý tương tham cũng như Nhân 

/ Nghĩa lưỡng nhất, cách hành xử ở đời  này dựa theo hai tiêu chuẩn: 

 

Chấp kỳ lưỡng đoan  (執其两端 Thiên 6 câu 4, T.D ) .: Nhờ tinh thần Bao dung mà hai 

bên chiụ ngồi lại hoà giải với nhau. 

 

Doãn chấp kỳ trung (允執其中 Thư. Đại Vũ mô 15 ): Hai bên đều lấy tiêu chuẩn Nghĩa 

< Lẽ công bằng tương đối > mà hoà giải với nhau.    Đấy là giải pháp lưỡng lợi ( win – 

win solution ), không ai thắng hay thua hoàn toàn, bên nào mà gần với Lẽ phải chung của 

Dân tộc ( Nhân Nghĩa Bao dung ) hơn thì đạt được phần hơn. Đây là giải pháp khó nhất, 

nhưng lại mang tính chất xây dưng nhất cho mỗi bên  và cả Quốc gia Dân tộc nữa. 

Khi hai bên có sự bất đồng, sự xích mích, không thể dùng bạo lực mà giải quyết cho êm 

đẹp được, mà  kết quả  là một Hơn một Thua, gây  ra mối hiềm khích, làm phân hóa xã 

hội. 

Âm Dương Hòa là Vi ngôn đại Nghĩa rất tế nhị, và khó thực hiện .   Âm Dương la ngược 

nhau, làm sao mà HÒA được. Muốn Hòa thi trước tiên hai bên phải nhìn nhận với nhau 

là hai bên còn phiến diện, do bên nào cũng có khuyết điểm để cho bên kia có cớ khích 

bác nhau, không bên nào đúng hoàn toàn, nên tạm thời phải nới lỏng ( bỏ lơi ) Lập trường 

riêng của mình, mà theo Tiêu chuẩn Công chính chung là Tinh thần Dân Tộc: Nhân 

Nghĩa Bao dung , đối thoại với nhau, tìm giải pháp Dung hòa “ Một vừa hai Phải “ thì 

mới Hòa với nhau được. Có thưc sự yêu Dân tộc, yêu Đồng bào, bỏ cái quá yêu Mình 

mà chân thành đối thoại với nhau  thì mới thực hiện nổi. Nếu cứ mang tâm trạng Phe phái 

cực đoan, nhằm tranh dành mục tiêu:  Đúng / Sai Hơn /Thua với nhau thì không Hòa giải  

với nhau được. Nếu không vượt qua được chính Mình, vưon lên trên những thứ cố chấp 

nhỏ hẹp  ( cứ tưởng  lập trường mình là đúng đắn hoàn toàn, mà không có cái nhìn tổng 

quát về tương lai của Dân tộc )  thì cứ giam hãm nhau trong bế tắc mà làm cho Dân tộc 

ngày càng phân hàa mà  suy yếu đi! 

Do đó mà những người Duy Lý, không có Lòng rộng ( phải thật sự Nhân ái, mà bỏ Hận 

thù, đức Trần Hưng Đạo là gương sáng của Dân tộc ) Trí sâu ( không Phiến diện,cố châp 

), biết lấy quyền lợi Quốc gia Dân tộc làm trọng hơn hết, mà tha thứ cho nhau, bỏ mưu 

mẹo vặt, bao dung nhau  thì mới có thể Hòa giải với nhau được. Đây là  tiến trình đầy 

khó khăn và lâu dài mới thực hiện từng bước được. Đặc biệt chúng ta có Tam giáo có cái 

Tâm bao la, Nho giáo với tinh thần Bao dung, Phật giáo với tấm Lòng Hỷ xả, Kitô giáo 

thì Tha thứ cho nhau  đến 70 lần 7, mỗi chúng ta thì sao, đây là cái Dại đàn mà không 

Khôn độc! 

Đây chính là mối liên hệ Hòa của nền Văn Hóa Nông nghiệp Việt Nam, còn nền Văn 

Hoá Du mục của Tàu thì chuyên gây bất hòa. 

Trở lại với nền Văn Hóa Du mục. Chúng ta đừng quên chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân, 

chế độ Phong kiến chuyên chế  và Chế độ CS có nguồn gốc từ nền Văn Hoá Du mục bạo 

động!. 

 

   VI.- Cuộc sống nghịch Thiên 逆 天( Thiên Lý: Dịch lý ): 
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  Nạn Duy Lý 惟理 với hành động bạo tàn 行動暴殘 ( thuộc Văn Hóa Du    

             mục 遊 牧 ) 

 

Cuộc sống nghịch thiên là cuộc sống trái vớị Dịch lý Âm Dương hoà hay Âm Dương bất 

hòa hay Tình Lý bất tương tham. Đây là  “ cuộc sống  một chiều Duy Tình hay Duy lý “. 

Khi Duy Tình thì vìệc hành xử coi trọng bên này mà coi nhẹ bên kia, cách cư xử này “trái 

với lý  Công chính, nên bị thiên lệch, gây ra sự xích mích  trong  Gia đình và ngoài Xã 

hội. 

Còn Duy Lý mà quên Tình thì hành xữ bất công theo lối cực đoan đầy gian ác của độc 

tài, gây khổ đau cho con Ngừời, gia đình và xã hôi. Duy Lý  khơi nguồn cho  cuộc sống 

Gia đình và Xã hội rối ren, lối sống Duy lý là nguồn cho những cuộc chiến tranh “ Cá 

Lớn nuốt cá Bé “, “ Mạnh được Yếu thua  ‘ hay “ Dĩ  Cường lăng nhược “ suốt dòng Lịch 

sử nhân loại. 

Đây là  cuộc chiến suốt dòng Lịch sử nhân loại  giữa hai nền Văn Hóa Du mục và Nông 

nghiệp. 

Trên thế giới có 3 trung tâm Nông nghiệp, trung tâm ở giữa hai con sông Nile và Euphrate  

bên Trung Đông , cũng như nền Nông nghiệp  Aztec ở miền Bắc Mexico ( northern 

Mexican ), cả hai trung tâm này đã bị quân Du mục tiêu diệt, còn nền Nông nghiêp giữa 

hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử của đại chủng Việt cũng đã bị Du mục Hoa Hán 

thanh toán, tuy không bị tiêu diệt, nhưng đã bị thương  tổn và hao mòn. 

Đặc biệt trên thế giới  chỉ có  nền nông nghiệp  châu chấu Viêt Nam ( Cá bé )  nhiều lần 

đã đá cho Xe Du mục đại Hán ( Cá lớn )  ngả nghiêng, đó là nhờ tinh thần Bất khuất của 

Văn Hóa  Việt Nam. 

 

“ Nực cười  Châu chấu đá xe, 

Tưởng rằng chấu đổ, ai dè Xe nghiêng! “ 

 

“ Sa cơ nên phải lụy Tào 

So bề Tài Sức thì Tao kém gí !” 

 

(  Ca dao ) 

Nền Văn Hóa Dân tộc của chúng ta có đủ hai chiều, dựa tên nền tảng  Nhân Bản: 

 

Trai mà chi, Gái mà chi 

Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa )  mới nên ( Ca dao ) 

 

.  

 Chúng ta nên nhớ trên thế giới đại loại có hai nền Văn Hóa: 

1.- Nền Văn hoá “ khoan hoà nhu thuận “ Nông nghiệp của Việt Nam được xây dựng 

trên nguyên  lý Mẹ, ( Tổ Mẫu Âu Cơ ) nên nặng Tình hơn Lý, mang bản chất Hòa bình : 

”  Tuy  ngoài  ( Xã hội) là Lý, nhưng trong ( Cá nhân) là Tình.   ( Nguyễn Du )  “. 

2.- Nền Văn Hóa bạo động  Du mục của đại Hán được xây dựng trên nguyên lý Cha ( Tổ 

Phụ của Trung Hoa là Hiên Viên, lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua miền Bắc nước 

Tàu ), họ trọng Lý hơn Tình, đúng hơn là Duy lý, nên luôn gây chiến tranh cướp bóc và 

bành trướng. 

 

3.- Nan đề của cuộc sống Duy Lý một chiều trên dòng lịch sử nhân loại: 
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a.- Trong mỗi cá nhân là   “ Tình Lý bất tương tham  “  do duy Tình và  nhất là Duy Lý: 

Mạnh được yếu thua “ gây ra trăm ngàn Bất công . 

 

b.- Trong Gia đình là “ Trọng Nam khinh Nữ ”   hay “ Trong Nữ khinh Nam “ 

Theo Việt Nho thì  người Nam phải “ phù yểu trọng Nữ “ cho đời sống Nam Nữ  được 

quân bình.  Trai Gái đều phải ăn ở theo Nhân Nghĩa Bao dung . 

Trong Hôn nhân khi Gái /Trai  kết đôi Vợ Chồng thì tổ chức hai cuộc Lễ,  một là lễ Thành 

hôn trọng thể dành cho Gia đình và bạn bè, hai là Lễ Giao bái  cho cặp đôi Vợ chồng 

,trong Lễ Giao bái hai Vợ Chồng cùng bái nhau và cùng uống chung một chén Rượu thề 

giao ước tôn trọng nhau, ăn ở công bằng với nhau cho tới khi cốt rủ xương mòn, đầu bạc 

răng long, có lẽ không hiểu rõ nên bỏ đi .   Lễ Thành hôn cho Tình, Lễ Giao bái cho Lý, 

giúp hai Vợ chồng ăn ở với nhau  theo  “Tình Lý tương tham “  sao cho  “ Thuận Vợ 

thuận Chồng tát bể Đông cũng cạn “. 

Còn trong Văn Hóa Trung Hoa, do Trọng Nam khinh Nữ, đàn bà được  xem như tài sản 

của Đàn ông, nên sinh ra cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi. 

 

c- Trong Quốc gia thì Tôn Quân làm Thiên tử, trọng Vua khinh Dân . Chính quyền 

thì độc tài khuynh loát nhân dân, thay vì phục vụ nhân dân lại bắt nhân dân phục vụ chính 

quyền,  còn các đảng phái thì thay vì   “ Quần nhi bất đảng 群而不党 “  mà lại  “ Đảng 

nhi bất  Quần 党而不群“, nghĩa là các đảng phải cùng nhau đoàn kết theo tinh thần 

Hiến pháp mà hợp lực phục vụ nhân dân, chứ  không thể vì quyền lợi riêng của đảng mà 

xâu xé nhau làm thương tổn đến quyền lợi chung. 

Xem ra, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Hoa Kỳ  “ đang mấp mé  “ ở trong tình trạng  

“ Đảng nhi Bất quần “  thay vì hợp tác với nhau theo tinh thần Hiến pháp mà lo việc 

chung, đàng này khi đảng này làm gì, thì đảng kia tìm cách chống đối và tìm cách mỹ 

dân để kiếm phiếu cho đảng, điều này trái với Tinh thần Hiến pháp: Bác ái / Công bằng 

lưỡng nhất    

 !. 

d.- Trên trường Quốc tế  thì “ Dân tuý 民 醉 là Gốc “, còn “ Thị trường  市 場 chung 

là Ngọn “, mà không ngược lại, chứ không như CS thì phá Gia đình và Quốc gia cho là 

chật hẹp mà xây Quốc tế bao la không tưởng, trước đây các tư bản Hoa kỳ cũng đã đem 

vốn  vào Trung Hoa để xâỳ nên “ công xưởng thế giới 工廠世界 “ bên Trung Hoa mà 

kiếm lợi nhiều, đó cũng là cách ôm Ngọn bỏ Gốc, làm suy yếu nội lực Quốc gia.  Mối 

liên hệ giữa  “Quốc gia”và “Quốc tế “ phải được điều hòa hay Lưỡng nhất. 

 

Dân túy ( Gốc )  / Thị trường chung  ( Ngọn ) cần được lưõng nhất. 

 

e.- Trong việc giao thương 交商 làm ăn với nhau thì phải dựa trên tiêu chuẩn  công 

bằng tương đối 標 准公平相 對 chung: Hai bên cùng có lợi. 

Trong cuộc xây dựng Quốc gia và giao thương với thế giới Tổng Thống Donald Trump 

đã đề ra  3 điểm: 

 

1.- Make America great “ để xây dựng Nội lực Dân tộc (  內力民族 Gốc: Nội ) 

 

2.- Chiến lược chống chính sách “  Mạnh được Yếu thua “ của Trung Cộng để bắt nạt 

các nước nhỏ ở Á Đông   ( Gốc Ngoại   ) 
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3.- Trong việc làm ăn, Giao  thương với Trung Cộng và các đối tác khác thì lấy việc 

trao đổi Xuất / Nhập theo tiêu chuẩn Công bằng. 

Nếu Khi điều hành sao cho Gốc / Ngọn được điều hòa để Quốc gia trở nên phồn vinh và 

ổn định thì đó mới là Chính Nghĩa,vì đã kết hợp được “ Hợp  Nội Ngoại chi đạo 合內

外之道 “. 

 

e. Trên cấp nhân loại thì phải  sao cho: 

 

 Thù đồ / Đồng quy lưỡng nhất: 

雠  徒 而  同  歸 
 

Đồng quy nhi Thù  đồ lưỡng nhất               
同  歸  而  雠  徒 . 

 

Nhân loại từ gốc Đông phi 東非洲 ( Đồng quy ) theo những bước đường khác nhau  ( 

Thù  đồ  ) phần  bố 分 佈 ra năm Châu bốn biển, nên có  tiếng nói khác nhau, Văn Hoá 

Tôn giáo, chế độ  chính trị  xã hội 制度政治社會 khác nhau, tập quán 習慣 khác nhau, 

do ở cách xa nhau ,không hiểu nhau mà gây rắc rối  cho nhau qua nhiều hình thức, nhất 

là chiến tranh.  Tổ Tiên chúng ta cho  đây là do “ Tập tương viễn  習相遠“, do tập quán 

khác nhau , không hiểu nhau, gây xích mích mà dân  các nước xa nhau . 

 

Thù đồ nhi Đồng quy: Nhờ phương tiên giao thông và truyền thông nhanh chóng, thế 

giới ngày  nay đã  trở thành cái Làng, nhân dân các nước có cơ hội tiếp xúc với nhau, tìm 

hiểu nhau, thông cảm  với nhau, qua Thị trường 市場 chung, các bên tìm ra lối sống  

tương đối công bằng mà  sống  Hoà  với nhau mà tồn tại và phát triển, đây là bước đường  

Đồng quy thuộc  “Tính tương cận “ , 性相近dầu cho bước Thù đồ làm cho nhân loại 

không hiểu nhau  mà  xa nhau, nhưng  tất cả biết quay về bản tính 本 性 con Người  là  

Nhân Tình人情, Nhân Tính 人性 hay Tình Nghĩa 情義, đây là tiêu chuẩn sống chung,  

nếu  Nhân loại  thực sự  sống với nhau theo Tình Nghĩa thì mới hoà với nhau được, đó là 

vấn đề nội  khởi 內 起  thuộc  cá nhân 個人 còn vấn đề ngoại khởi 外  起 thuộc Quốc 

tế  国 際 là vấn đề  問題 Tư bản  資本và Cộng sản. 共 產 
Nếu không tìm ra đường lối sống Hoà với nhau, thi hai bên Tư bản và  Cộng sản sẽ huỷ 

diệt毀滅nhau bằng vũ khi sát thương 武器殺傷hàng loạt, đó là lối hành xử 行處 mà Tổ 

Tiên Việt gọi là Khôn độc Dại Đàn. 

 

VII.- Đâu là cốt tuỷ của nan đề Quốc tế 

Nền tảng của Chế độ Tư bản thì Chủ trương  thực hiện quyền Tư hữu và Tự do 

Nền tảng của Chế độ cộng sản là Chủ trương thực hiện  quyền Công hữu  (và Nô lệ ) 

Theo Dịch lý Âm Dương Hoà  của Việt Nho thì: Tư hữu / Công hữu và  Tự do /  Nô  lệ  

là cặp đối cực ( opposite term )  , muốn đạt trạng thái hòa thì phải làm sao cho: 

Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất ( dual unit ) <  Hòa >. 

 

Tự do / Nô lệ lưỡng nhất < Hòa > 

 

  Tự do  hàng Dọc  ( Thiên Địa) / Tự do hàng Ngang ( Tha nhân ) lưỡng nhất <  

Hòa > 
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1.- Cách giải quyết vấn đề Công hữu /Tư hữu lưỡng nhất 

 

Nan đề  của Xã hội xưa nay là vấn đề công bằng Xã hội, công bằng xã hội có liên quan 

đến vấn đề Thiên bẩm < innate >  ( Tư cách và khả năng phú bẩm của từng người trong 

việc tạo ra Tư hữu chênh lệch nhau ) và  Nhân vi < artificial  >. 

Nhờ Thiên bẩm về tư cách và khả năng cao thấp khác nhau mà có Ngườì làm trong một 

giờ có được hàng trăm hàng ngàn đồng, còn người khác chỉ có vài chục vài đồng, thậm 

chí có người không làm ra đồng nào, do đó mà trong xã hội có một ít “ kẻ ăn không hết, 

người lần không ra  “  Vậy sự khác biệt về tài sản trong xã hôi có bất công không, rõ ràng 

là không, có bất công là do  con người được sinh ra  không công bằng về bản chất, nhưng 

con người không thể đòi hỏi Trời hay bất cứ ai về chuyện  Thiên bẩm cao thấp này,chấp 

nhận hay không thì tùy ý. 

Về Nhân vi . Nhờ Thiên phú mà một số ít người làm ăn giỏi trở nên giàu có lớn ( Đại 

phú do Thiên ) ,trong đó có một số người giàu có đó lại dùng thế lực đồng tiền của mình 

để áp bưc bóc lột người khác, khiền cuộc sống họ  nghèo khó, đây mới chính là nguồn 

bất công  xã hội, nhưng làm sao mà tách biệt ra phần bất công do Thiên bẩm và Nhân vi. 

Ở Hoa kỳ có nhiều tỷ phú, tiểu biểu như Bill Gate, Elon Musk, Steve Job. .và còn có 

nhiều người vô gia cư ( Homeless )  sống ngoài đường phố văn minh. ( tuy được chính 

phủ trợ cấp nhưng người vô gia cư không thích sống khuôn  khổ  như mọi người, mà họ 

chỉ thích sống tự do theo ý thích riêng ở ngoài đường! ) 

Trong một xã hội có một số ít người giàu có lớn và vô số người nghèo khó , thậm chí có 

nhiều người vô cùng cơ cực khổ đau, do  đó mà  nảy sinh ra nạn Hồng thủy CS, nạn này 

là một đáp ứng gây thê thảm khốn cùng cho nhân loại, đã  gây ra không biết  bao nhiêu 

đổ  vỡ  về  mọi mặt, nhất là  tiêu diệt hàng trăm triệu nhân mạng, tuy trước đó đã có giải 

pháp giải quyết nan đề công bằng xã hội này. 

Ngày xưa ở phương Đông, trong chế độ Nông nghiệp, Tổ Tiên Việt đã thiết lập Chế độ 

Bình sản bằng cách lấy Công điền Công thổ cấp phát cho người nghèo khó, cô nhi quả 

phụ, những người  tật nguyền, mỗi nhân khẩu được cấp phát một số sào ruộng để họ tự 

canh tác lấy hoa lợi mà sống, còn người tật nguyền thì cho Rong canh, tức cho người 

khác canh tác lấy hoa màu mà sống, tuy rất ít ỏi nhưng không ai phải đi ăn xin hay chết 

đói, nên không ai dùng miếng ăn để áp bức bóc lột họ như kiểu tem phiếu của CSVN 

trước đây . 

Còn trong chế độ Công nghiệp Tây phương  thì  đánh thuế Lũy tiến lập ra quỹ An sinh 

xã hội, giúp cho những người tàn tật, những gia đình có lợi tức thấp để  chọ họ sống hàng 

ngày và còn huấn nghệ giúp chọ họ có một nghề để sống tự lập. 

 

Còn Ông Tổ Marx vô cùng nhân hậu, vì không nhận ra yếu tố Thiên bẩm, đổ mọi bất 

công cho yếu tố Nhân vi nên ông đề ra giải pháp Cách mạng vô sản, kích động số đông  

thành phần nghèo Công Nông  dễ  bị  lừa, đem lòng Hận thù  cào bằng  Thượng tằng kiến 

trúc và Hạ tằng Cở sở xã hội  để lập Thiên đường trần gian , với lời hứa nơi đó mọi người 

ai ai cũng  có đủ nhu cầu sống và làm việc theo khả năng ( Các tận sở năng, các thụ sở 

nhu ). 

Khốn thay,  khi CM vô  sản đã giáng cấp con Người, phá tan gia đình, cào bằng xã hội 

để cướp hính Quyền và Tài sản Quốc gia, thì đảng CS nào cũng càng làm cho sư Bất 

công tràn ngập, khi đó người ta mới nhận ra rằng, ngoài những Nhân danh tốt đẹp những 

lời kich động  sắt máu, thế giới mới nhận ra thực chất  thì  đảng CS nào cũng là đảng 

Cướp bằng con đường Khủng bố  tàn bạo. 
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Qua đó , người ta mới nhận ra không thể có công bằng xã hội tuyệt đối, để ai ai cũng 

giống nhau  như hệt, giống như Cỏ cụ Hồ hay hoa cứt Lợn, ( danh từ của Cụ Phan Khôi 

) tất cả đều đồng nhất,  trong thế giới chỉ có một lọại hoa cứt Lợn, cỏ cụ Hồ, chỉ rặc một 

loại hoa cùng một màu, cái gì cũng đồng nhất như “ Mâu thuẩn Thống nhất !!. 

Hai mẫu giải quyết công bằng Xã hội theo Đông và Tây phương  trên là giải pháp theo  

Dich lý. 

Dịch lý là luật biến hoá trong Vũ trụ: Chỗ nào Nước cũng chảy từ trên cao xuống thấp, 

Không khi cũng từ áp suất cao tràn xuống nơi áp suất thấp,dòng Điện cũng truyền từ điện 

thế cao xuống điện thế thấp, nhờ sự cách biệt đó mới có sự biến hóa trong Vũ trụ., một 

khi mọi sự cách biệt được san bằng thì hết biến hoá, khi đó qủa đất của chúng ta sẽ hết 

sinh linh cũng như hết biến hoá mà Quả Đất biến thành một bãi sa mạc khô cằn bất động. 

Do đó  mà cách thiết lập  Công bằng xã hội chỉ theo cách lấy Nhiều bù Ít, lấy Cao bù 

Thấp, lấy Mạnh giúp Yếu một cách tương đối, nhưng rất cần có sự cách biệt cần thiết 

giúp cho sự biến hoá trong Vũ trụ vẫn được duy trì ở trạng thái  quân bình động, sao cho 

mọi hiện tượng đều được ổn định, chứ không thể cào bằng như CS. Ở trong thế giới hiện 

tượng hữu hạn, việc gì cũng một Vừa hai Phải là  được, xin đừng cực đoan, mê say lý 

tưởng tuyệt đối xa vời mà sát phạt nhau! 

Nên nhớ trong thế giới hiện tượng này mọi sự đều tương đối, chỉ có sự biến hoá mới là 

bất biến , nên mới tuyệt đối, còn trong cách hành xử hàng ngày, xin  đừng đem tư tưởng 

cực đoan của mình mà lấn áp nhau, đừng mặc nhiên coi mình là hoàn thiện, còn người 

khác thì không, để tìm cách tiêu diệt nhau cho mục tiêu Hơn Thua, kết quả  hai bên cùng 

bị tổn thương, hoặc kìm nhau trong  cảnh bế tắc  không lối thoát, rõ là “ Khôn quá hoá 

Dại “  ! 

 

2.- Vấn đề Tự do 

Theo Việt Nho thì có hai thứ  Tự do : Tự do hàng Dọc và Tự do hàng Ngang 

Tự do hàng Dọc với Thiên Địa là nguồn Tự do vô biên, có vô biên thì mới đi vào 

nguồn Tâm linh vô cùng được mà tu Thân,  

Tự do hàng Ngang với Tha nhân thì hữu hạn,giúp mọi người cư xử Công bằng mà 

Hoà với nhau. 

Muốn đi vào nguồn Tâm linh thì trong Xã hội phải có Tự do Văn Hoá và Tự do Tôn 

giáo để   giúp mọi người có Cơ hội và phương tiện tiếp cận với nguồn Tâm linh để giúp 

phát triển  toàn diên con Người hầu có Tư cách và Khả năng. 

Tư cách giúp con người biết cách làm việc theo Lương tâm và biết xử hoà mà sống yên 

vui với nhau, còn Khả năng giúp con Người biết cách ăn nên làm ra, ai ai cũng có thể 

sống Tự do bằng cách sống Tự lập, chẳng cần mưu mẹo cướp bóc nhau. 

Còn Tự do hàng Ngang trong Xã hội thì con người có quyền Tư do lựa chọn là 

quyền thiêng liêng nhất, nhưng  ai ai cũng cần Tự do, nên quyền Tự do giữa mọi 

người bị hạn chế.   Muốn xây  dựng xã hội được ổn định và tiến bộ  thì phải có  hai Tiêu 

chuẩn về Tự do tập thể. 

Một là Thiểu số phục tùng Đa số, nhờ vậy mà công việc chung mới đưọc tiến hành . Hai 

là  Đa số phục tùng Thiểu số. Thiểu số là thành phần có Lòng rộng Trí sâu, thông thạo 

về việc kinh bang tế thế,nên trong việc điều hành đất nước toàn dân phải phục tùng thiểu 

số , nhờ vậy mà Đất  nước được tiến bộ, giúp cho  Dân sinh Dân trí ngày càng được nâng 

cao. 

 

3.- Vấn đề Tự do / Nô lệ 
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Tự do và Nô lệ là cặp  đối Cực theo Dịch lý cần được lưỡng nhất. 

 

Trong chế dộ Dân chủ  thì cần phải tôn trọng Nhân quyền để  bảo đảm  Tự do cho mọi 

người, con Người có được Tự do thì việc làm mới có hiệu năng, nhất là có sáng kiến để 

tiến bộ, khi có sáng kiến thì càng giúp con Người  làm việc có nguồn vui và làm  cho  

công việc ngày một tăng tiến hơn.   Khi công việc đưọc tăng tiến hơn thì đem lại nguồn 

Tư hữu nhiều hơn.Tư hữu là mồ  hội nước mắt của mình thì không ai có quyền gì để tước 

đoạt!   Nhưng khi sống trong Xã hội, mỗi người dân phải  thực hiện nghĩa vụ Dân quyền, 

đo là nghĩa vụ đóng thuế để  xây dựng công ích Quốc gia và nghĩa vụ quân sự để  bảo vệ 

Quốc gia . 

Còn trong Chế độ Nô lệ hay Độc tài, công nhân không có quyền Tự do, lại không được 

hưởng  trọn vẹn công lao mồ hôi nước mắt của mình  tức là quyền Tư hữu, nên việc làm 

thiếu hiệu năng và không có sáng kiến. Công hữu  đã cướp  mất động cơ làm việc của  

công nhân , nên trong chế độ CS ngưòi dân cứ bị đói dài dài,  chính là họ đói Tự do. 

 

4.- Chế độ Bình sản 

 

Chế độ Chính trị  của Tổ tiên Việt thì gồm cả Dân chủ / Độc tài, cũng như Tư bản  Cộng 

sản, vì các cặp đối cực Dân chủ / Độc tài , Tư bản / Cộng sản đã được luỡng nhất trong 

chế độ Nhân trị.  

 

   Chế độ Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị’. 

 

a.- Lễ trị  có nghĩa là cai trị dân  bằng đường lối “  cung Kỷ kính Tha: Trọng Minh và 

trọng Người  “ tức là tôn trọng Nhân quyền , nên chế độ phải giúp mọi người có cơ hội 

phương tiện trau dồi Văn Hoá cũng như  Tôn giáo  để mọi người được phát triển toàn 

diện, nghĩa là mọi người  phải tu Thân hầu trau dồi Tư cách và Khả năng, như  vậy là   

Dân tộc cần phải có nền Văn Hóa Nhân bản cùng với công trình Khoa học tiến bộ. Đây 

là hàng rào cản bên Trong giúp mọi cá nhân biết tôn trọng Nhân quyền  mà sống hoà 

nhau, đoàn kết với nhau mà lo việc chung. 

  Lễ trị là hàng rào cản bên Trong là do sự đóng góp của toàn dân. 

 

b.- Pháp Trị là nền Pháp luật công minh ngăn cản những người không tự chế được mà 

phạm pháp làm rối loạn trật tự xã hội. 

Pháp Trị là hàng rào cản bên Ngoài do chính quyền điều hành. 

Khi điều hành làm sao cho hàng rào cản bên Trong và bên Ngoài  được lưỡng nhất thì 

chắc chắn là mọi Người được hòa vui, gia đình ấm êm và đất nước được thịnh trị, 

Thiển nghĩ mỗi chúng ta  nên  hành xử với nhau theo tiêu chuẩn Dich lý Âm Dương Hòa, 

của Tổ Tiên Việt, chúng ta  phải vượt lên trên nguyên lý Nhị nguyên ( non contrdition, 

Tiers exclu : Duy lý: Độc tài ) :  Tốt / Xấu , Phải / Trái, Được / Thua, Mạnh /Yếu . .  . 

mỗi người phải vượt lên trên chính Mình, vượt lên trên  Đối cực Xấu / Tốt. ., đừng căn 

cứ vào Xấu  / Tốt mà  xâu xé nhau, hỷ xả cái Ý nghĩ Hơn / Thua đó mà tìm cách  hành 

xử HÒA  với nhau theo Nhất nguyên lưỡng cực “ Âm Dương hoà “, tức là Tinh thần  

chung của Dân tộc: Nhân / Nhĩa .Bao Dung ( Hùng /Dũng:Bao dung  ), Không riêng cho 

Phe phái nào  để lấy cớ Phải / Trái nhằm Hơn / Thua  mà xâu xé nhau mới tháo gỡ được 

bế tắc, hầu  giúp cho nhà êm nước ấm để mọi người được sống yên vui với nhau, tranh 

dành Hơn Thua với nhau chỉ đem  đến cái cảnh “ Khôn Độc Dại Đàn “ rốt cuộc cả hai 

cùng dại, kẻ Dại nhất là cả Dân tộc điêu linh! 
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Xin đừng lầm vì chính Mình không  hành xử nổi theo Nhân Nghĩa, mà lại khinh bỉ Nhân 

Nghĩa mà xa lánh Văn Hóa Dân tộc! 

Do đó mà “ Ở đời có Dại mới nên Khôn “!,chứ đừng nên : “ Khôn quá hóa Dại “ 

Nan đề hiện nay là nạn Duy Lý đang phổ biến khắp nơi, vì con người quá mê mãi khoa 

học,tưởng rằng Khoa học là vạn năng, có thể giải quyết được mọi vấn đề,  mà quên lảng 

đời sống Tâm linh .    Khoa học mà thiếu đời sống Tâm linh thì đánh mất Lương tâm, 

Khoa học mà thiếu Lương tâm thì chỉ làm hủy hoại Tâm hồn ( Science sans conscience, 

c’est que ruine de l’âme “ ,” 

Khoa học rất là cần cho cuộc sống Vật chất , nhưng là con dao hai lưỡi, người có Lương 

tâm thì dùng Khoa học  để  phục nhân loại, còn nhà Khoa học thiếu Lương tâm thì dùng 

Khoa học để răn đe địch thủ, thậm chí còn   đưa tới cảnh tiêu diêt nhân loại để tranh dành 

Hơn Thua với nhau.  Nhân lọại đang còn ở trong tư thế  đấu kiếm dằng co nhau, hai bên 

đều muốn  hòa, nhưng bên nào cũng thủ  thế, không bên nào có can đảm hạ kiếm trước, 

và  không ai có  khả  năng tước kiếm hai bên, hai bên cứ thủ  thế với nhau, khi sống thì 

cứ  kìm hãm nhau, và có chết thì chết cả đôi, đó là trí khôn của nhân loại! 

Vô số bom nguyên tử và  hoả  tiển đang treo bằng sợi chỉ mành trên đầu nhân loại và 

đang nằm chờ phút giây căm tức mất kiểm soát để được kích hoạt và phóng đi, để Khoa 

học làm trọn chức năng được tôn  làm vạn năng của mình ! Hai quả bom nguyên  tử được 

thả ở hai thành phố  ở Nhật vào tháng 8 năm 1945  tới nay còn chưa hết kinh hoàng! 

Xem ra nhân loại đang gậm nhấm bài học: “ Tham Dĩa bỏ Mâm  “ và “Khôn Độc Dại 

Đàn “ mà Tổ Tiên Việt đã cảnh báo con cháu từ khuya! 

 

VIII.- Thảm họa của nhân loại do Lối sống nghịch Thiên lý hay Dịch lý 

 

Chúng ta có thể kể đến một số biến cố đau thương trong Lịch sử Nhân loại: 

 

1.- Về Tôn giáo 

1.- Trong Cựu Ước, vào thời Ông Abraham và Ông Lot có hai thành Sodom và Gomorah  

bị thiêu ruị bởi mưa lửa và Lưu huỳnh, vì nạn con người hủ bại, ăn chơi trác táng. 

 

2.- Nạn Hồng thuỷ cuốn trôi thế giới tội lỗi, Ông Noê phải đã đóng tàu di chuyển những 

cặp người và vật còn tinh tuyền để lập nên một thế giới mới tốt lành hơn. Nhưng sau đó 

thế giới vẫn còn  không khá hơn. 

 

3.-  Chúa Cha lại sai Chúa Con Giê-su từ Trời mới xuống Đất mới để đem lý Công 

chính hầu lâp lại Hòa bình thế giới, nhưng Ngài đã bị thành phần giả hình đóng đinh 

trên cây Thánh gíá, chúng ta không rõ God plan như thế nào, nhưng tới nay tình hình thế 

giới vẫn ngày càng rối ren! 

 

2.- Về Xã hội thì Nhân loại đã trái qua hai cuộc thế chiến I và II và nạn Cộng sản. 

a.- Thế chiến thứ nhất ( 1914 – 1918  ) giữa Đức và Pháp 

 

Quân của Pháp tử trận: 27,000.00 

Quân Đức có 19, 218 trong đó có 7,500.00 chết và mất tích, 11, 678.00  bị thương 

 

b.- Thế chiến thứ hai giữa : 

 

Đồng minh gồm Mỹ, Anh và Liên Xô 
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Phe Trục: Đức và  Chư hầu cùng Ý và Nhật. 

 

Thống kê năm 1965 của Liên Hợp Quốc cho biết chỉ riêng số người thiệt mạng do chiến 

tranh ở châu Âu đã lên đến 49.257.000 người. Những nước chịu thiệt hại lớn nhất gồm: 

 

Liên Xô: 21.000.000 người (theo tài liệu nghiên cứu của Krivosheev năm 2005, con số 

này có thể lên tới 26.600.000 người, bao gồm 8,7 triệu quân nhân và hơn 18 triệu thường 

dân[138]) 

 

Đức: 9.700.000 người (theo tài liệu nghiên cứu năm 2000 của tiến sĩ Rüdiger Overmans, 

con số này bao gồm 5.300.000 quân nhân, 3.170.000 thường dân và 1.400.000 người 

Đức ở các quốc gia khác) 

 

Ba Lan: 6.028.000 người (theo tài liệu của Viện IPN - Ba Lan năm 2000, con số này là 

5.600.000 đến 5.800.000 người, trong đó có khoảng 3.000.000 người Do Thái) 

 

Nam Tư: 1.600.000 người 

 

Pháp: 620.000 người 

 

Italia: 890.000 người [139] 

 

Tiệp Khắc: 364.000 người 

 

Hoa Kỳ: 325.000 người 

 

Anh: 320.000 người. 

 

Tại châu Á - Thái Bình Dương 

 

Hoa Kỳ: khoảng 300.000 người 

 

Nhật Bản: khoảng 2.200.000 người 

 

Trung Quốc: ước tính 15-20.000.000 người[140] 

 

Hai miền Triều Tiên: khoảng 1.000.000 người 

 

Ấn Độ: 2.587.000 người, chưa kể 5 triệu người chết do Nạn đói Bengal năm 1943 

 

Việt Nam: gần 2.000.000 người (chủ yếu do Nạn đói năm Ất Dậu, năm 1944-1945) 

 

Indonesia: khoảng 3.000.000 đến 4.000.000 người. 

 

c.- Nạn Hồng thủy Cộng sản 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-138
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCdiger_Overmans&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-139
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-140
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_%C4%91%C3%B3i_Bengal_n%C4%83m_1943


  

   

- 146 - 

 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản năm 1979–83, giai đoạn mà số lượng quốc gia cộng 

sản đạt mức cao nhất, tuy sau này đã bị suy thoái. 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản trong lịch sử là những quốc gia được định nghĩa đi 

theo đường lối xã hội chủ nghĩa theo các quan điểm chính trị của Karl 

Marx và Lenin (chủ nghĩa Marx-Lenin), Stalin (chủ nghĩa Stalin) hay Mao Trạch 

Đông (chủ nghĩa Mao). 

Những vụ giết người có chủ đích mà không phải do chiến tranh dưới chế độ cộng sản đã 

được ghi nhận lại.[8][9] Nhiều thuật ngữ đã được sử dụng để mô tả những vụ giết người 

trên, cụ thể bao gồm: 

Diệt chủng ( Genocide ) 

 

Thanh trừng chính trị ( Politicide ) 

 

Giết người thảm sát ( Democide ) 

 

Tội ác chống lại nhân loại ( Crime against humanity ) 

 

Thanh trừng giai cấp ( Classicide ) 

 

Khủng bố ( Terror ) 

 

Giết người hàng loạt (Mass killings) 

 

Communist Holocaust hay Red Holocaust — nôm na có nghĩa là “Thảm họa Cộng 

sản”, lấy cảm hứng từ Holocaust — vụ tàn sát người Do Thái trên lãnh thổ Phát xít 

Đức. 

( Từ internet ) 

 

KẾT LUẬN 
 

Từ đầu chí cuối chúng tôi bàn đến con Người của hai nền Văn Hóa Nông nghiệp và Du 

mục. 

 

Chúng ta biết rằng mọi sự tốt xấu trên đời đều do con ngừời làm ra, mọi cuộc cướp bóc 

và Chiến tranh là do con Người làm ra : Con người vong Nhân, vong Thân, vong Gia, 

vong Quốc, vong Nô là do nguyên nhân Văn hóa , chúng ta hãy xét về nguồn gốc Văn 

hóa  ( nếp sống ) của con Người: 

 

Những người  sống bằng nghề nông  khi nào cũng bám sát với Thời tiết và  sống hòa 

với Thiên nhiên, được sống gần thiên nhiên, lại ăn nhiều rau quả, trong cuộc sống tuy 

mệt nhọc nhưng không phải mưu toan nhiều, lý trí còn thuần cẩn, nên con người trở nên 

khoan hòa nhu thuận, cuộc sống của họ đượm Tình cảm, khi có tình cảm  với Thiên nhiên 

và con Người  thì không nỡ làm điều gì có hại cho đối nhân, đối vật mà sống hòa với 

nhau, do đó mà nền Văn Hóa Nông nghiệp mang bản chất Hòa bình. 

  

Còn những người Du mục sống.bằng nghề chăn nuôi đàn súc vật ( khác với mục súc 

của nông nghiệp ) hàng ngày họ ngồi trên lưng ngựa chăn súc vật, họ chuyên ăn thịt, cơ 

thể rất cường tráng, họ chuyên giết súc vật, nhiều khi rất tàn nhẫn, khi giết  súc vật còn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vissarionovich_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh
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cắm que vào đít con vật làm cho nó chết lần mới khoái, dần dần quen thói cường bạo, họ 

di cư luôn luôn,  họ ở trong lều, họ phải luôn chiếm đồng cỏ từ Tây qua Đông để chăn 

súc vật, nên rất thiện chiến, Hiên Viên Hoàng đế (  lãnh tụ Du mục là thuỷ Tổ của Tàu ). 

đã  đánh chiếm và  thâu tóm các chủng Việt mà lập nên nước Trung Hoa sau họ Hồng 

Bàng 182 năm. 

 

Quân Du mục Mông Cổ đã cày nát  thế giới từ Đông qua Tây, đoàn quân kỹ mã của họ 

tràn tới đâu là cày nát tan hoang tới đó, khi đoàn ngựa của họ lướt qua là cỏ không thể 

mọc, gà không dám gáy, chó không dám sủa,  Cộng sản và quân khủng bố ngày nay là 

hâu duệ  của quân Du mục. 

Họ đã chiếm và cai trị Trung Hoa nhiều lần qua nhiều đời, quân Mông cổ lập nên 

nhà Nguyên là một, trong 60  năm, họ đã qua đánh chiếm Việt Nam đến 3 lần nhưng 

nhà Trần đã đánh cho thảm bại. 

 

Tiếng Pháp có câu: Partout  the delicat est toujours vaincu par le Grossier : Hầu hết trên 

thế giới đâu đâu những người khoan nhu  ( nông nghiệp ) đều bị đánh bại bởi người Du 

mục thô bạo,    đây là lý do cho chúng ta biết Lịch sử của nhân loại là Lịch sử của Cá lớn 

nuốt Cá bé, của Mạnh được Yếu thua hay Dĩ Cường lăng Nhược, mọi cuộc chiến đều do 

phe Du muc gây ra. 

Ngày nay CS cũng như quân khủng bố đều là thành phần mang giòng máu của truyền 

thống Văn hóa Du mục. 

Khi chúng ta nhắc tới Trung Hoa ở đây, để chỉ các nhà cầm quyền Trung Hoa mà   

thôi, còn 70% dân Trung hoa cũng thuộc đại chủng Việt, là anh em của chúng ta. 

 

Truyền thống Du mục của Trung Hoa bắt đầu từ Thuỷ Tổ Hiên Viên Hoàng đế,tiếp 

đến Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ đế, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Ôn Gia Bảo, 

Giang Trạch dân, Tập Cận Bình . . họ lập nên Chế  độ  Phong kiến chuyên chế thâm 

ác, nay còn  hợp lưu với CS quốc tế rất tinh vi và  tàn bạo, nên vô cùng  hung hiểm,  các 

nhà cầm quyền Tàu luôn tìm cách xâm chiếm nước ta, họ đã cai trị Dân tộc chúng ta hơn 

1000  năm, họ còn đem quân đánh  chiếm 20 lần, nhưng đều thảm bại, nay lại dùng chiến 

tranh  vi trùng để khuynh  loát thế giới mà bành trướng , nhất là cho dễ bề nuốt chửng 

con mồi Việt Nam, nên nhớ vì bị  Tham, Sân, Si mê hoặc. nên  CSVN tình nguyện làm 

Chư hầu cho giặc truyền kiếp, họ cọng Rắn vào cắn Gà  nhà, qua 80 năm VC giúp Tàu 

cộng xâm nhập vào mọi lãnh vực của Việt Nam,  nay Tàu đã bao vây bốn mặt, may nhờ 

nhờ Tổng thống Trump đã đánh cho Tàu cộng mấy chưởng điêu đứng, làm chậm lại bước 

bành trướng, nay CSVN đang bị Tàu cộng đe dọa nặng nề  nhưng   lại  được Hoa kỳ mời 

gọi kết thân, đây là cơ hội ngàn vàng cho CSVN, nếu  muốn trở về với Chính Nghĩa  Dân 

tộc, thì  liệu  còn có  Khả năng  và  kịp thời nữa  không ? 

Châu Âu tuy là quê hương của Chế độ Nô lê, đế quốc Thực dân và Cộng sản, nhưng nhờ 

bị bách hại và với tinh hoa của Kitô giáo mà các Tổ phụ Hoa kỳ đã thiết lâp được nền 

Dân chủ theo Dịch lý Đông phương, xây dựng được một Quốc gia có nền tảng vững chắc 

và  tân tiến nhất ngày nay! 

 

Còn lại vấn đề quan trọng là cuộc chiến giữa những người CSVN và những người 

Quốc gia. Qua phần trình bày trên, chúng ta nhận ra  cả hai phe đều là  nạn nhận  

của cuôc chiến giữa hai nền Văn Hoá Nông nghiêp ( Dân chủ ) và Du mục ( Độc tài 

) cũng như hai khối Tư bản và Cộng sản, chúng ta đã ăn phải của độc Văn Hoá 

ngoại lai, mà bỏ viên Ngọc HÒA quý gíá  ( Long Toại ) của Dân tộc . 
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Thực tế hiện nay là những nguời  Quốc gia chưa thể tiêu diệt được hết người  CSVN, 

mà những người thuộc phe  CSVN cũng không thể diệt hết được người Quốc gia. 

Thực tế là chưa bên nào hoàn hảo hết, nên không thể dành phần thắng hoàn toàn 

về phe mình, nếu hai bên không vượt lên chính mình, vượt lên phe phái của mình 

mà cùng nhau quay về Chính nghĩa Quốc gia mà sống Hòa với nhau thì chỉ đưa 

Quốc gia  Dân tộc tiến dần tới cảnh Nô lệ mà tiêu vong, không cách nào hơn là  tìm 

cách Hoà giải với nhau theo  Tinh thần: Nhân / Nghĩa Bao dung ( Hùng / Dũng: Bao 

dung )  của Dân tộc mà sống chung  với nhau, cứ bám vào lý tưởng cực đoan, dành 

Hơn Thua với nhau, thì thiết tưởng không gì u mê bằng, hai bên phải canh tân nếp 

sống của mình trước , bỏ cái não trạng Duy ly Hận thù, trau dồi nếp sống có Tình 

có Nghĩa vươn lên mà tìm lối thoát chung  cho cả Dân tộc, xin hai bên bỏ cái lối 

Khôn độc dại Đàn, Tham Dĩa bỏ Mâm, đừng cam tâm làm con Tốt  Quốc tế  đưa  

cả Dân tộc vào kiếp Trầm luân !   

 Nếu hai bên cứ dành Hơn / Thua Phải /  Trái ngụy biện với nhau, cứ yên tâm làm 

đầy tớ cho ý tưởng Duy Lý ngoại lai, bỏ cuộc sống Nhân Nghĩa Bao dung của Tổ 

Tiên thì  chỉ làm nhơ dòng máu Tiên Rồng của Tổ Tiên, mà chờ ngày xuống hố cả 

lũ ! 

 

Xin nhớ chúng ta là giòng dõi của Tiên Rồng, hãy nhớ kỹ  Tiên Rồng không là 

chuyện Hoang đường , quê mùa  lạc hậu, mà  là Tinh thần Hoà  cao cả của Dân tộc 

: 

 

Là  cháu Tiên  thì phải biết lấy Tình Nhân ái bao la từ Quốc Mẫu Âu Cơ để làm tiêu 

chuẩn  Đoàn kết  chung . 

Là Con Rồng thì cũng biết lấy Lý Công chính rạch ròi từ Quốc  Phụ Lạc Long  để 

hành xử Hoà với nhau. 

 

Rõ ràng Đồng bào Việt Nam nào mà bỏ Tiêu chuẩn Sống chung :  “ Nhân / Nghĩa, 

Bao dung”  thì  mới  Lạc  Hồn Dân tộc .  Vì Lạc Hồn Dân tộc nên có  một số  Đồng 

hương  Việt Nam ( thay vì Đồng bào ) mới đối xử với nhau như kẻ Thù. 

 

Xin hỏi mấy người CSVN, mấy vị theo lý tưởng CS , sao mà tài sản không  cộng cho 

tòan dân, mà chỉ có mấy Ủy Viên Trung ương thâu tóm hết Quyền lực và Tài sản 

của Dân tộc.  Bấy lâu đảng trưởng CS  đang bày trò chống Tham nhũng, đây là trò 

hề con nít, đảng viên CSVN đâu có thèm tham nhũng, mà chỉ ngang nhiên cướp 

ngay ban ngày đàng hoàng trưóc thanh thiên bạch nhật bằng khủng bố, trước đây 

CSVN đã cướp hết tài sản Quốc gia, nay phe đảng  này chỉ  đang cướp lại của phe 

kia đã phổng tay trên  mà  thôi!. 

CSVN yêu nước một cách cuồng nghiệt, yêu bằng cách đè cổ nhân dân ra, nhét bo 

bo vào họng cho được hạnh phúc,  nhưng khốn thay dạ dày của dân không tiêu hóa 

nổi! 

 

Và nay CSVN không còn thể bám vào mớ dẻ rách:  Duy vật Biện chứng, Duy vật  

Sử quan và  Kinh tế chính trị  học  nữa, với cái XHCN xuống Hố cả nước, vì: 

 

Duy vật Biện chứng có gốc từ “ Mâu thuẩn thống nhất”.   Mâu thuẩn thống nhất là Cực 

này nuốt  chửng Cực kia bằng gian manh và  bạo lực để độc chiếm, độc trị  mà Cướp : 

Cướp   Chinh quyền để cướp Tài sản Quốc gia, cốt tuỷ của Mâu thuẩn thống nhất là Duy 
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lý cực đoan,  Duy Lý cực đoan  đã đưa tới Chiến tranh thứ nhất , thứ hai và nạn hồng 

thuỷ  CS, tất cả đã đem đến không biết bao  nhiêu tai hoạ  và khổ đau cho nhân loại. 

 

Duy vật Sử quan là  loại sử “ của   “ Chó đuổi sau  “ vạch đường cho  “ Chồn chạy 

trước!” , Marx đã bắt sử Nhân loại chạy theo Đường vạch sẵn: CS nguyên thủy tới Tư 

sản, Tư bản,  rồi CS, tới đây,  thì CS tồn tại vĩnh viễn. 

Không may, chưa đầy thế kỷ mà CS  đã biến dạng  thành Độc tài chuyên chính!  Nga 

đang chuyển mình theo  Chính thống giáo ( ? ), Còn Trung cộng đang đốt Chó Rơm V.C., 

Xã hội chủ nghĩa mà V.C. đang bám  đã đem cả nước xuống hố và đưa Dân tộc vào con 

đường Kiệt ( impass ). 

 

3.- Kinh tế Chính trị học gì mà Làm kinh tế thì tước quyền Tư do  và  quyền Tư hữu 

của người  dân, tước Khả năng và sáng tạo của  con người, nên dân cứ đói dài dài, may 

có mấy nước Tư bản đem vốn và kỷ thuật vào giúp cứu sống lần hồi. 

Làm Chính trị  thì tước Nhân quyền, lạm dụng Dân quyền, giết hại thành phần tinh hoa 

yêu nước, giúp Tàu cộng tiêu diệt Dân tộc Việt Nam ! 

Dẻ rách còn có thể đem chùi dày được, còn chủ nghĩa Mác  Lê thì nên dùng làm gì đây 

hởi mấy Đỉnh cao trí tuệ “?\ 

 

Thiển nghĩ muốn cứu nước thì phải cứu những con Người Bất Nhân, Bất Nghĩa 

trong toàn dân trưóc, vì mọi Bất công trong Gia đình và  ngoài Xã hội đều do họ 

làm ra, họ gây rối loạn Xã hội, nếu hai bên  không cùng nhau làm  cuộc Cách mạng 

canh tân  đời  sống, hầu đem lại Nguồn Động lực cho công trình xây dựng  các Cơ 

chế xã hội công bằng, thì rốt cuộc mọi sự cũng chỉ là  những chuyện ruồi bu làm nát 

thêm xã hội đã nát bấy như Tương! 

 

Cứ lý, cứ sự là Không có con Người thực sự  Nhân ái thì không thể làm việc Công 

chính  đươc ! 

Làm việc nước mà không có Chính lược Hoà Dân tộc để đoàn kết toàn dân , không 

có Chiến lược, Chiến thuật để xây dựng các Cơ chế xã hội cho tương đối công bằng  

thì  trước sau gì cũng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên nền Tà trị của Đỉnh 

cao trí tuệ! 

 

o chúng ta mới Tỉnh giấc Công miên mà Hú Hồn Thiêng Sông Núi về với  Dân Tộc 

mà vươn lên vực dậy? 

 

TÓM LẠI 
 

Thay vì sống theo tinh thần Dịch lý Lưỡng cực nhất Nguyên Âm Dương Hòa của Đông 

phương để hóa thuận với nhau thedo tiêu chuẩn 

 

“ NHÂN / NGHĨA BAO DUNG ”  HAI CHIỀU, 

 

thì nhân loại lại chọn lối sồng  DUY LÝ MỘT CHỀU theo Triết lý Tây phương để dành 

Hơn Thua với nhau nên mới gây ra đại nạn Bất công mà Bất  Hòa . 

Muốn sồng theo Tinh thần Hòa thì phải Hùng / Dũng .  Hùng là sức mạnh  Vật chất, 

Dũng  là sức mạnh Tinh thần, để có được Hùng Dũng thì rất  khó , đây là việc phải làm 

thường xuyên suốt đời,  còn việc vác Búa Liềm  đi đấu tranh để dành Hơn Thua thì dễ 
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hơn, vì chỉ có Hùng là đủ, Dũng là biết Tự chế không làm chuyện Bất công! .  Muốn 

được Hùng Dũng thì con người phải Tu Thân suốt đời  và 7, 8 tỷ người đều phải làm như 

vậy mới mong được sống yên vui với nhau, do đó mà vấn đề  ĐA / NHẤT trở nên nổi 

cộm . 

 

ĐA  là   “ ĐỒNG QUY nhi THÙ ĐỒ “ 

 

NHẤT là “  THÙ ĐỒ nhi   “ ĐỒNG QUY “ 

 

nên lại cần phải có con Người “ Bạn là Nhân loại  “  ( Chrishnamurti ) mới được . 

Quả là Nhân loại đang Tứ bề thọ Đich ! Địch ở chính nơi cái TÂM của chính Mình! 

 

Xem ra cái SẢY BẤT NHÂN  nảy ra CÁi UNG BẤT CÔNG có thể làm THIỂU RỤI 

CẢ NHÂN LOẠI! 

 

CẦU XIN HỒN THIÊNG SÔNG NÚI SOI SÁNG VÀ ĐỘ TRÌ  CHO DÂN TỘC 

CHÚNG TA CHÓNG THOÁT NẠN  “ DĨ  CƯỜNG  LĂNG NHƯỢC! 

 

NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

 

Hiện Nhân loại đang gặp phải đại nạn  “ Tình / Lý bất tương tham  “ hay  “ Tâm linh 

Khoa học mất Quân bình “. Khoa học thì tiến lên như vũ bão, còn Tâm linh thì còn bị 

lảng quên , nên khi  con người khi đã cạn Nhân Tình thí sẽ gây ra Bất công làm rối loạn 

Xã hội . 

Thế mà từ thuở  xa xưa Tổ Tiên chúng ta cũng như Khoa học ngày nay đã có giải pháp, 

nhưng Nhân loại vẫn không mấy quan tâm , những lò lửa ở Ukrainae và Nga , giữa Do 

Thái và Palestine đang  rực cháy, ngọn lởa giữa Trung cộng và Đài  Loan đang âm ỉ  chờ  

lúc bùng lên , đó là những ngọn lửa có thể thiêu rụi cả Nhân loại ! 

Chúng ta  hãy đi vào  Cơ cấu của Dịch lý  “ Âm Dương Hòa  “ và  “Tứ diện 64  “ của  “ 

Hình học linh thiêng: Sacred  Geometry “ , để tìm xem  có thể  giúp cho hai lãnh vực 

Tâm linh và khoa học có thể gặp nhau trong bước đường  “ Thù đồ nhi Đồng quy chăng 

“ ? 

 

 

 

 

III.- NGŨ HÀNH 
 

THUYẾT NGŨ HÀNH CỦA VIỆT NHO 

(  CONFUCÉISME ‘ S  FIVE  AGENTS  THEORY ) 

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

 

Ngũ hành là nền tảng quan trọng thứ hai của Việt Nho sau thuyết Âm Dương. 

Theo Triết gia Kim Định  thì Hán Nho của Tàu đã giải thích Ngũ hành một cách tai dị, 

làm sai lạc mất tinh tuý của Nho, khiến cho Nho trở thành bá đạo, các vị Nho gia  Việt 

Nam xưa cứ   “ tầm chương trích cú, ngâm thi vịnh nguyệt “ sao cho giống khuôn mẫu 

Hán Nho của Tàu, qua hình ảnh Vua Quan Hào Lý ngày xua cùng với ngòi bút đả kích 
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Nho của Tự Lực Văn Đòan, đa số chúng ta rất bất mãn với Nho, oán ghét và xa lánh Nho, 

kết án Nho là quê mùa khiến cho Dân tộc chung ta lạc hậu, thua sút với Tây phương, 

không dè ngoài Hán Nho còn có Việt Nho nên  ghét Nho  làm cho  Dân tộc bị ngộ nhận 

Nho mà xa rời Gốc Tinh thần Bất khuất của Tổ Tiên nơi Việt Nho  khiến Dân  tộc bị 

phân hóa, ngày càng lâm vào cảnh mất Nội lực! 

Qua công trình độc đáo của T.G. Kim Định, ngoài Khổng giáo,  người ta mới nhận  ra  

có nhiều thứ Nho, ngoài Hán Nho của Tàu còn có Thái Nho được thai nghén ở Thái Bình 

dương cách nay từ 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm, tới Hoàng Nho thời Tam Hoàng bên 

Tàu, Nguyên Nho thuộc nền Văn Hóa phương Nam của  đại chủng Việt, được đức Khổng 

Tử thuật lại gọi là Khổng giáo,tới Di Nho, Chu Nho, Tần Nho, Hán Nho và mấy lần Nho 

phục cổ đời Đường, đời Tống, đời Minh, đời Thanh, 

Triết gia Kim Định đã lần qua nhiều lãnh vực  của Đông, Tây, Cổ, Kim suốt 50 năm, mới 

khám phá ra Nguyên Nho  do Khổng Tử thuật lại là Nho của đại chủng Việt, nền tảng và 

Tinh hoa của Nho này được Tổ Tiên Việt cất dấu nơi kho tàng: Cổ vật, Cổ nghệ, Huyền 

sử, Sinh họạt, Phong tục Tập quán và ngay cả trong dòng huyết quản của mỗi ngưòi Việt  

. . , để khỏi bị Hoa Hán đánh cắp, nay Con Cháu mới khai quật lên, Nho này được gọi là  

Việt Nho  ( Confucéisme ) của Việt Nam. 

Đây là  thứ Nho chính thống  thuộc Vương đạo, chứ không bị xuyên tạc như Hán Nho ( 

Confucianisme )  bá đạo, xưa nay  chúng ta cứ yên trí rằng Nho là của riêng Tàu, do Tích 

Quang Nhâm Diên đã đem Nho của Tàu truyền bá cho Dân tộc chúng ta, không ngờ rằng 

sự thật lại ngược lại 100% . 

Hán Nho là công trình Tàu đã “ Dịch Chủ vi Nô “ của đại Hán:  Chủ của Nho là đại chủng 

Việt, Tàu  chiếm lấy Nho, công thức thành Kinh điển  đồng thời làm cho sai lạc bản chất 

của Việt Nho thành Hán Nho, Tàu còn Vu cho Tứ Di của  đại chủng Việt (: Bắc Địch, 

Nam Man, Đông di, Tây Nhung sáng tạo ra Văn Hóa Di Nho ) là man di mọi rợ, tự phong  

Hoa Hán là nòi sang trọng, độc chiếm Văn Hóa, nhưng sự thực Tàu đã “ học mướn viết 

nhờ “ Văn Hóa Việt  ( Lời của T. G. Kim Định ) để chiếm thành Văn Hoá riêng đại Hán, 

sau đó  lại xen dặm tính chất bạo động của Du mục vào,  làm thành Hán Nho bá đạo, đó 

là những yếu tố thuộc Văn Hoá Du mục bạo động: 

 

1.- Trọng Nam khinh Nữ, tôn Quân làm Thiên tử, tạo ra Chính thể Phong kiến chuyên 

chế, cấm phạm nhan ( Dân nhìn mặt Vua thì phạm tội ) 

 

2.- Hạ giá đàn bà, coi đàn bà là tài sản của đàn ông, gây nên cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi 

 

3.- Đầu cơ Đàn bà: Vua có nhiều Phi Tần Cung Nữ, đàn Ông có năm Thê bảy Thiếp 

 

4.- Lập ra Hoạn quan để canh chừng Phi Tần Cung Nữ cho Vua 

 

5.- Lập Luật Hình 

 

6.- Thành lập quân đội chuyên nghiệp. 

 

Số là Đức Khổng Tử  đã  “  Tổ thuật Nghiêu Thuấn, thuật nhi bất tác : Đức Khổng 

chỉ   thuật lại Văn Hóa của Tổ Nghiêu Thuấn mà không phải sáng tác, đó  là nền Văn 

Hóa phương Nam  của đại chủng Việt, đó là Nho được định nghĩa :  “ Khoan nhu dĩ giáo 

, bất báo vô  đạo, Nam phương chi cường giả quân tử cư chi “ Nho lấy điều khoan  hòa 

nhu thuận để dạy bảo nhau, không báo thù người lạm dụng, Văn Hóa phương Nam  (  của 
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chủng Việt ) thì Hùng Dũng, Đức Khổng  khuyên người  Quân tử (  phương Bắc ) nên 

sống theo nền Văn Hóa đó ( :Cư chi )  “. 

Nam phương chính là Viêm phương của Viêm Đế Thần nông lập ra Viêm bang , Đế Minh 

- thuỷ Tổ của Việt Nam - là cháu ba đời của Viêm Đế. 

Người Tàu thuộc Văn Hóa Du mục đã tôn vinh không những Nghiêu Thuấn là nhân vật 

Văn Hoá Nông nghịệp của chủng Việt làm Tổ, mà còn “  đạo “  thêm  Toại nhân, Hữu 

sào, Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông  và cả Bàn Cổ nữa. 

Các nhà sử Tàu cứ lần lượt đưa các nhân vật Huyền sử Vịệt là những Nhận vật Văn Hoá 

Nông nghiêp làm Nhân vật Lịch sử Du mục của Tàu. Dân Du mục sống bằng nghề chuyên 

chăn nuôi đàn súc vật như Mông Cổ, họ rất hiếu chiến và tham tàn cường bạo, nhân vật 

Lịch sử của Mông Cổ  là Thành Cát Tư Hãn, ông có cùng giòng máu Du mục  như Hiên 

Viên Hoàng đế của Tàu . 

Bàn Cổ thuộc dân tộc Dao trong đai chủng Việt, Toại Nhân tạo ra Lửa để nấu nướng thức 

ăn và đôt rẫy để trồng trọt, Hữu Sào  thuộc loài Chim, Chim làm Tổ trên cây, nguồn gổc 

của Thuyết Tam tài, chữ Tổ Tiên của chúng ta có gốc từ đây, Phục Hy sáng tạo ra Dịch 

Âm Dương với nét Đứt và nét Liền, ông có biệt hiệu là Thanh Tinh ( Rồng Xanh ), Nữ 

Oa là Chim Tinh vệ  ( thuộc dòng Tiên ), Thần Nông là Ông Tổ của Nông nghiệp. Đây 

là việc chúng ta nhận lại Cội nguồn Tiên Tổ đã bị đánh cắp từ bao thế kỷ, nay Con Chau 

rước  Châu về Hợp Phố . 

 

Rõ ràng Tàu đã làm một cuộc  “  

 

ĐẠI  ĐẠO “: ĐẠO VĂN ( HÓA ) và  ĐẠO NHÂN VẬT HUYỀN SỬ. 

 

T.G. Kim Định đã viết được 46 cuốn, nay còn lại 33,những sách này đang còn là những 

khám phá vừa rộng lại vừa sâu, toàn là những nguyên liệu về Việt Nho và  Triết lý An 

vi, cùng với một số hướng dẫn để hoàn thành Bộ sách Dân tộc gồm Bốn Pho: Kinh, Triết, 

Sử, Văn, nhưng chưa đủ   thời gian hệ thống công trình Văn  Hóa thành Hệ thống cơ thể 

theo tiêu chuẩn Hàn Lâm . 

Rất tiếc, vì không đủ thời gian, phương tiện tài chánh cũng như chuyên viên các 

ngành,thiết tưởng phải có Ban Tu Thư cấp Quốc  gia mới hoàn thành được. Những tài 

liệu nền tảng của Bộ sách Kim Định cùng với nguồn Tứ Thư Ngũ kinh của Tàu và của 

Việt Nam, cùng với những tài liệu giá trị - Tân nhân văn - của ngoại quốc được T. G. 

Kim Định tham khảo, lại thêm  đường hướng soạn thảo đã  có sẵn,  hy vọng thế hệ sau 

sẽ  kế tục công trình để hoàn  thành cho được Bộ sách Dân tộc. 

Khi có được Bộ sách Dân tộc mới neo chặt Hồn Thiêng  Sông Núi với  mọi Đồng 

bào, có thế  thì Dân tộc mới đoàn kết với nhau mà lo việc chung  chứ nay Hồn con 

Dân Việt đang tẩu tán tứ phương, chưa quy về được một Hướng - Hướng Thái Hòa 

-, và chưa đồng thuận cùng nhau một Chính lược Quốc gia thì  làm sao có đủ  nội 

lực mà  làm việc lớn ? 

 

Ngoài Bộ sách Văn Hoá Thái Hoà của Việt tộc trên trang vietnamvanhien.net, chúng tôi 

vừa học vừa viết, mỗi lúc hiểu rộng và sâu thêm một bước. chứ mọi kiến thức cần viết 

đã chưa có sẵn trong đầu, nay còn  tiếp tục cô đọng lại mấy  Chủ đề  nền tảng  của Việt 

Nho và Triết lý  An Vi  theo tự  sau đây: 

 

  

1.- Dịch Lý ( Law of  Ying Yang ‘s Change )  : Hồn hay Tinh thần của Việt Nho 
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2.-Thuyết Tam tài  ( Three persons: Trinity ) : Nội dung ( Content ) của Việt Nho. 

 

3.- Thuyết Ngũ Hành ( Five Agents ) nền tảng hay Cơ cấu ( Form: structure )  của Việt 

Nho. 

 

 

4.- Việt Nho & Triết lý An vi ( Confucéisme & Philosophy of Harmony or of 

Reconciliation  ). 

 

 

CHƯƠNG  MỘT 

 

A.- NGŨ HÀNH 

 

( Trích và trưng tiết mục: Ngũ hành trong  cuốn Chữ Thời. Kim Định ) 

“ Thật ra  Ngũ hành là Tạo Hóa lư hay Lò  Cừ là nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa của Vũ trụ, 

Ngũ hành cũng là nền tảng của  Lạc Thư Minh triết, hai bộ số Lẽ / Chẵn được sắp xếp 

quanh Thập Tự nhai đứng và xiên  theo Phương Hướng khác nhau, hai bộ số Lẻ và Chẵn 

quay ngược chiều nhau đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật, tuơng tự như 

Time- Space – Continuum của Einstein. 

Theo Einstein thì Black Hole đã biến Thời gian ( tương tự như  Số Lẻ ) thành sợi Dọc  và 

Không gian thành sợi Ngang ( số Chẵn )  , hai sợi  Dọc / Ngang đan kết với nhau mà sinh 

ra vạn vật ( Hai quan niệm tương tự này rất trừu tượng, chúng ta không có khả năng 

chuyên môn  nên khó cãm nhận rõ  ) “ 

 

I.- Nguồn gốc của Ngũ hành 

 

“Thuyết Ngũ Hành là căn bổn cho Ngũ Đế Đức thì có lâu đời trước như đã để Ấn tích lại 

trong Nghiêu Điển. 

 

Ngày nay được kiện chứng bằng  Phương Vị Tinh đẩu 

 

1.- Phương vị tinh đẩu ( Lieu Sidéral, loi des précessions) là những sự kiện khách quan 

có thể kiểm chứng bằng khoa học cách rất chính xác. Điều đó chứng tỏ không thể nào có 

chuyện giả mạo về phần căn cơ. 

 

Cơ cấu Ngũ hành được  phỏng theo Cơ cấu của Phương vị Tinh đẩu, giúp nương theo  

Tả nhậm để  sống theo cách : Thuận thiên giả tồn . 
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École normale supérieure de Lyon   Le sextant 

 

 

A sextant is a doubly reflecting navigation instrument that measures the angular distance 

between two visible objects. The primary use of a sextant is to measure the angle between 

an astronomical object and the horizon for the purposes of celestial navigation. 

 

2.- Đó là chưa kể đến những minh chứng về sử liệu chẳng hạn việc nhà Thương dùng sắc 

Trắng, và tên các Vua có chữ của Thập can như Bàn Canh, Thái Giáp, Ốc Đinh, Ung 

Kỷ… là những việc giả thiết đã phải có thuyết Ngũ Hành trước rồi, vì màu sắc cũng 

như Thiên Can (Giáp Ất) là do Ngũ Hành. Điều đó cũng thật về thiên Nghiêu Điển 

nói đến 4 cung của 4 sao và Trung Cung Bắc Đẩu tức là khung Ngũ Hành. 

 

3.- Như vậy là chúng ta có thừa lý chứng về sự chính  truyền và lâu đời của hai bản văn 

liên hệ tới Ngũ Hành, tức là bản văn ghi lại một quan niệm Triết Lý được xuất phát nếu 

không ở thế kỷ 27 thời Phục Hi thì ít ra ở thế kỷ 24 đời Nghiêu Thuấn. Một sự giả mạo 

không thể nào có được vì nó đòi phải biết đến phương vị tinh đẩu là điều lúc đó chưa đâu 

biết. Còn nếu giả sử người lập ra biết được luật đó do trực thị thì đã chẳng thèm giả mạo 

mà đương nhiên đã là một vị Thủy Tổ rồi. 

Bởi vậy ta có thể biết chắc tâm về giá trị chính truyền (authenticité) của tài liệu Ngũ Hành 

trong hai thiên sách đó và ta khởi đầu nghiên cứu cái triết lý ẩn bên trong.” 

( Chữ Thời. Kim Định ) 

 

Ngoài Nghiêu Điển xưa , ngày nay người ta còn tìm thấy  khung Ngũ hành  nhiều nhất ở 

miền Nam Việt Nam , đó là  khung giểng nước  được tạo thanh bởi 4 thanh gỗ ngang và 

4 thanh  dọc  bao  lấy miệng Giếng có tên là Việt Tỉnh ( Giềng Việt) , khung này không 

những là khung Ngũ hành mà còn là khung Lạc Thư   ( Minh triết ) của Lạc Việt, khung 

Lạc thư  còn là  Phương trận hay Ma phương ( Matrix )  có tổng các số Lẻ Chẵn  theo 

chiều nào cũng bằng 15, Toán học  gọi là Ma phương ( Matrix ), tuy lúc xưa Tổ Tiên 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ens-lyon.fr%2FRELIE%2FCadrans%2Factivpedago%2FTextesCours%2FWebsextant%2FTMP994216598.htm&psig=AOvVaw024LJY21VNMdIfDdSY4jzT&ust=1709833557875000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwjp8oDAmOCEAxV3ie4BHV_-CG4Qr4kDegQIARAz
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ens-lyon.fr%2FRELIE%2FCadrans%2Factivpedago%2FTextesCours%2FWebsextant%2FTMP994216598.htm&psig=AOvVaw024LJY21VNMdIfDdSY4jzT&ust=1709833557875000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwjp8oDAmOCEAxV3ie4BHV_-CG4Qr4kDegQIARAz
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ens-lyon.fr%2FRELIE%2FCadrans%2Factivpedago%2FTextesCours%2FWebsextant%2FTMP994216598.htm&psig=AOvVaw024LJY21VNMdIfDdSY4jzT&ust=1709833557875000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwjp8oDAmOCEAxV3ie4BHV_-CG4Qr4kDegQIARAz
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ens-lyon.fr%2FRELIE%2FCadrans%2Factivpedago%2FTextesCours%2FWebsextant%2FTMP994216598.htm&psig=AOvVaw024LJY21VNMdIfDdSY4jzT&ust=1709833557875000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwjp8oDAmOCEAxV3ie4BHV_-CG4Qr4kDegQIARAz
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ens-lyon.fr%2FRELIE%2FCadrans%2Factivpedago%2FTextesCours%2FWebsextant%2FTMP994216598.htm&psig=AOvVaw024LJY21VNMdIfDdSY4jzT&ust=1709833557875000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwjp8oDAmOCEAxV3ie4BHV_-CG4Qr4kDegQIARAz
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ens-lyon.fr%2FRELIE%2FCadrans%2Factivpedago%2FTextesCours%2FWebsextant%2FTMP994216598.htm&psig=AOvVaw024LJY21VNMdIfDdSY4jzT&ust=1709833557875000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwjp8oDAmOCEAxV3ie4BHV_-CG4Qr4kDegQIARAz
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chúng  ta chưa biết toán học là gì .    Nước Văn Lang đã lấy con số 15 để lập  Nước có 

15  bộ. 

 

 
 

Giếng Việt Nam:Khung Ngũ hành 

2 thanh Dọc và hai thanh Ngang, Miệng Giếng ở giữa 

 

Khung Giếng Việt  là Tiền thân của Khung Ngũ hành 

Các thanh gỗ Ngang Dọc  ượng Trúng cho khung Ngũ hành còn miệng Giếng tượng 

trưng cho Hành Thổ: Suối Cam tuyền  không bao giờ cạn! 

 

 
 

II.- Nội Dung Bản Văn 

“ Bản văn chia ra ba triệt.: 

  Triệt nhứt nói về thứ tự các Hành, 

  Triệt hai nói về tính chất của mỗi Hành, 

  Triệt ba nói về ngũ vị: hàm, khổ, toan, tân, cam: mặn, đắng, chua, cay, ngọt, 

  Triệt tam này thuộc Dụng tùy phụ vào Thể ở triệt Hai. 

Vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu triệt Hai nói về tính chất mỗi Hành. 

 

III.-  Hình Ngũ hành 

1.- Đồ hình Ngũ hành 

 

 
Đồ hình Ngũ hành bằng chữ Nho về: Tứ Phương  (với Trung Ương ), Tứ Thời  ( với Tứ 

qúy ),  Ngũ sắc : Đen, Đỏ, Xanh, Trắng, Vàng. 
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Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

 

 

2.- Số độ Ngũ hành 

 

Cách đánh số các Hành 

 

 

 

Hỏa Nam:1 

↑ 

3:Đông Mộc ←  THỔ: 5:Trung Ương → Kim Tây:4 

↓ 

Thủy Bắc:1 

 

 

 

 
 

3.- Cách sắp xếp Cơ cấu Ngũ hành theo Phương vị Tinh đẩu 

 

Chỗ Mình đứng là phương Bắc vì trước mặt Mình  là Phương Nam  (火 : Năng lượng Tình Yêu 

) : nền Văn hóa của Việt Tổ Viêm Đế  (  炎帝   ).  vì Mình luôn hướng về Việt Tổ Viêm Đế; 

Vị sáng tạo ra nền Văn Hóa Nông nghiếp  và ngành  Đông Y.  

Rồi quay về phía bên tay Trái  ( theo Tả nhậm : theo chiều quay của các tinh đẩu ) ghi phương 

Đông, thì  bên tay Mặt là phương Tây,  thế là ta có dược được  Đồ hình Ngũ hành: Bắc / Nam. 

Đông / Tây  ( Cơ cấu Hòa của Vũ trụ: Cosmic Rhythm )  rồi cũng theo Thư tự trên  mà ghi 1 /  

2, 3 / 4 , Ta có được Số độ Ngũ hành ( :Nội dung của Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam ).  còn hành 

Thổ ở Trung tâm đối xứng ghí số 5.     
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4.- Ý nghĩa các Số của các Hành [  1   ] 

 

.Số 1: Thượng Đế,   ( Supreme Being ) Thiên Chúa  ( God )   

Số 2: Dịch Lý Âm Dương Hòa  ( Ying / Yang Hảmony Change 

Số 3: Tam Tài: Thiên + Địa = Nhân  ( Trinity ): Con người Nhân 

chủ. 

Số 4: 4 phương Trời.: Thế giới Hiện tượng: Hữu 

Số 5: Vô: Thế giới Tâm linh: Nguồn Sống & Nguồn Sáng; Suối Cam 

tuyền . 

 

Hữu / Vô lưỡng nhất thành Vũ trụ: Thái cực 

 

Ví dụ: Gái / Trai lưỡng nhất : Sinh ra Con  < Trai > /   Cái  <  Gái  >  

 

5.- Yếu tính của các Hành 

 

Thiên Hồng Phạm nói: 

 

Nước thấm xuống: Thủy viết nhuận hạ 

Lửa bốc lên:  Hỏa viết viêm thượng 

Mộc uốn khúc để chính trực : Mộc viết khúc trực 

Kim vâng theo để biến cải: Kim viết tòng cách 

THỔ  ở chỗ Gieo Gặt : Thổ viên giá sắc”. 

 

Đây  là  Yếu tính của Vật chất,  yếu tính chính là Luật  Biến hóa Thiên nhiên 

 

“ Yếu tính của Nước là thấm xuống. Ông Granet phản đối Chavannes dịch 

chữ ‘viết’ là ‘est appelé’ vì như thế tách rời động tác ra khỏi nước, y như nước là nước, 

còn động tác chảy xuống là ngoại tại không cấu tạo nên nước. Hiểu lối đó là hiểu theo 

lối tố chất (élément) đã cụ thể đông đặc mất rồi.” 

 

Ngược lại ở đây yếu tính của nó chính là tác động, chính là hành, nên Hành không bao 

giờ được hiểu là danh từ nhưng phải hiểu là động từ: Hành là đi, là biến dịch, là diễn tiến, 

một vận hành, vì đây đang ở vòng Sinh chưa đến vòng Thành. Có thể nói là còn ở trong 

đợt vi thể nơi không thể tưởng tượng ra sự vật mà một trật không có tác động của sự vật 

đó “on ne peut imaginer une chose sans poser une action de cette chose” (N.E.S).” 

( Chữ Thời. Kim Định ) 

 

6.- Ý nghĩa của Đồ hình Ngũ hành 

 

Đồ hình Ngũ hành 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 



  

   

- 158 - 

 

↓ 

Thủy 

 

Thủy: Được  định nghĩa là “ Vạn vật chi Nguyên:Nước là nguồn sống của Vạn vật,  

tượng trưng cho Vật chất 

 

Hỏa: là Lửa thuộc dạng Quang năng, tượng trưng cho Tinh thần hay Trời 

 

Mộc là cây cối, tương trưng cho Sinh vật 

 

Kim là Kim khí tượng trưng cho khoáng chất’ 

 

THỔ là nguồn năng lượng sinh động sáng tạo và vận hành  các hành theo luật Biến dịch 

, theo Einstein đó là nguồn năng lượng Tình Yêu có công thức: 

E = mc2 ( m là khối lượng vật chất biến ra năng lượng, C là  vận tốc ánh sáng mặt Trời, 

C = 300,000 km /sec, số 2 là C bình phương ) , đó là nguồn năng lượng Tình yêu sáng 

tạo ra Vũ trụ. 

Thổ còn là nguồn năng lượng có khả năng chuyển khối nước các đại duơng thành sóng 

cồn, cũng như cuốn hút khối Khí qưyển bao quanh Địa cầu thành bão tố, cũng là nguồn 

năng lượng  vận hành mọi biến hóa trong Vũ trụ từ vô thủy tới vô chung! 

 

Thổ =  Thủy / Hỏa: Thiên /  Địa = Nhân 

 

Thổ = Mộc / Kim: Vạn vật + con Ngưòi +Môi trường 

 

Thuỷ: Vạn vật chi Nguyên, vật chất nơi Địa 

 

                                          Hỏa: Quang năng, Năng lượng nơi Thiên: Tình Yêu . 

 

Hỏa:Ánh sáng được truyền đi  theo Làn sóng và Hạt  (   Propagation of light: Wave and 

Particle duality): 

 

Làn sóng ( : Wave ) ≈:( Love:) Nhân ái . 

 

Hạt  ( : Particle )≈:(Justice):Lý Công chính. 

 

(  ≈   : Tương đương với:  equal to ) 

 

 

  Tình Nhân ái / Lý Công Chính → Dual unit ( Lưỡng nhất )→ Hùng / Dũng  ≈    

Bao dung. 

 

Nhân ái  ≈  Bác ái  ≈ Từ bi. 

 

 

Lý Công chính ≈ Công bằng ≈ Trí tuệ 

 

Nhân ái / công chính hay Nhân / Nghĩa lưỡng nhất  →  Bao dung 
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Bác ái / Công bằng lưỡng nhất → Tha thứ 

 

Từ bi / Trí tuệ bằng lưỡng nhất → Hỷ xả 

 

Bao dung ≈ Tha thứ ≈ Hỷ xả: HÒA 

 

( Tinh Thần Tôn giáo đồng Nguyên  ) 

 

Tinh thần của Dân tộc Việt Nam là Nhân Nghĩa Bao dung 

 

 

Trên trục  Tung của đồ hình Ngũ hành ta có  Thủy + Hỏa = Thổ hay Thiên + Địa = Nhân 

( Con Người là tinh hoa của Trời  Đất trong Tam tài:Thiên - Nhân - Địa ) 

Vậy Đồ hình Ngũ hành tượng trưng  cho con Người với Vật chất và Tinh thần  cùng với 

sinh vật, khoáng chất,  nên Tứ Hành chính là thế giới Hiện tượng  hay Thế giới Hữu. 

 
Xem Đồ hình về Số độ Ngũ hành, nếu ta cắt bỏ  bốn  Ô: 1 , 2 , 3 , 4  xung quanh thì Ô 5 

ở giữa trở nên Trống không, nên Ô 5 thuộc Thổ tương trưng cho thế giới Vô hay nguồn 

Tâm linh: Nguồn Sống và nguồn Sáng (  Nguồn Sáng :wave  particle duality : Louis 

De Groglie ) 

Thế giới Hiện tượng / Thế giới Tâm linh  hay Hữu / Vô lưỡng nhất thì thành Vũ / Trụ ( 

=   Thời gian / Không gian ) 

Trong Đồ hình Ngũ hành thì trục Tung là trục của Tam tài: Thiên – Nhân - Địa , trục 

Hoành là trục con Người và Vạn vật . 

 

Ngũ hành  ( five agents ) khác với five elements của Âu Tây và Tứ hành của nhà Phật . 

Five elements là: “ Everything in nature is made up of five basic 

elements: earth, water, fire, air, and space. 

Ngũ Hành cũng khác với Thân tứ đại của nhà Phật: Đất, Nước, Gió Lửa 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG HAI 

 

CƠ CẤU VIỆT NHO THEO  ĐỒ HÌNH  NGŨ HÀNH 

 

 

Cơ  cấu Không gian 
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Nam 

↑ 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 

↓ 

Bắc 

 

 

Cơ cấu Thời gian 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

 

 

Cơ cấu  Lạc Thư của  Lạc Việt 

 

Vòng Trong: 1, 2 ,  3,  4, 5. 

 

Vòng Ngoài: 5, 6, 7, 8, 9 

 

(  5+1 = 6,    5 + 2 = 7,    5+3 = 8,   5+4 = 9) 

 

 
 

 

Xếp số Lẻ  : 1 - 5 – 2,  3 – 5 - 7 : được xếp vào Thập tự nhai  thẳng đứng. 

 

Xếp số Chẵn: 2  –  5  –  6, 4  – 5  -  8  được xếp vào  Thập nhai chéo góc . 

 

 
H.1                                          H. 2 

 

Hình Lạc Thư 
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Hình Lạc Thư : Ma phương  ( Matrix ) có Tổng số các con số  theo chiều nào cũng bằng 

15. Nước Văn Lang được thiết lập với 15 bộ . 

 

H1.-  20 Nốt đen : Âm  =  20 nốt trắng : Dương   ( Nam Nữ bình đẳng ) 

H2.-  Số Lẻ (  1 / 9 – 5  -  3 / 7 )  nằm trên trục thẳng đứng, ( Thập tự nhai : ( ┽ ) 

Số Chẵn ( 4 / 6 – 5 – 2 / 8 trên trục chéo góc   (  ╳   ) 

 

 

Cơ cấu Thời Không gian  ( Bằng Số Lẻ và số Chẵn ) theo Lạc Thư 

( Số Lẽ tượng trưng cho Thời gian, Số Chẵn cho  Không gian ) 

Chữ Viên = Chữ Vãn + Chữ Vạn 

 

Các số trong Lạc thư có hai mạch nối: 

 

 

’ 

 

Hình chữ Viên = Chữ Vãn và chữ Vạn 

 

 

4 ━  9      2 

          ∣       ∣ 
3  ━ 5  ━ 7 

                                                                ∣       ∣ 
8      1 ━ 6 

 

Mạch nối  hình chữ Vãn : 卍 ( Quay theo Tả nhậm: Ngược kim Đòng hồ ) 

 

 

4       9  ━  2 

                                                               ∣        ∣ 
3 ━   5  ━ 7 

           ∣        ∣ 
8 ━  1       6 

 

 

  Mạch nối hình chữ Vạn :卐 (Quay theo Hữu nhậm: Quay cùng chiều với Kim Đồng 

hồ  ) 
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Trong hai hình trên các số Lẻ được xếp theo 4 Hướng chính,( hình chữ Thập: ( ┼ ), các 

số Chẵn được xếp theo 4 phương chéo ( hình chữ Thập chéo: ╳  ). 

 

Theo Lạc Thư Minh triết khi các số Lẻ và các số Chẵn trong hình chữ Viên được 

quay ngược chiều nhau sẽ đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. ( Xem 

cuốn Lạc Thư minh triết của Kim Định) 

 

Nếu ta liên hệ số Lẻ cho Thời gian và số Chẵn cho Không gian thì “ Lạc Thư Minh triết 

“ chẳng khác nào Time – Space – Continuum của Einstein . 

 

Theo Einstein thì Thời và Không gian là hai mô căn bản đan kết với nhau mà sinh ra Vạn 

vật. 

Lạc thư thì rất Xưa, Time – Space continuum của Einstein thì lại rất Nay, thế là Á / 

Âu, Xưa / Nay đã gặp nhau. 

 

(  Xem  SPACE.com.     Warping Time and Space  ) 

 

 

 

 
 

 

Việt Tỉnh cương có 5 trù ( Số Lẻ: 1, 3, 7, 9 ) , cộng chung 4 trù 4 góc ( Số Chẵn: 2, 4, 6, 

8 ) thành Cửu trù Hồng phạm. ( các cặp đối cực Lẻ / Chẵn kết thành Lưỡng nhất  ) 

 

PHÂN BIỆT GIỮA CƠ CẤU NGŨ HÀNH 

 

CỦA HÁN NHO ( Confucianism ) & VIỆT NHO ( Confucéism ) 

 

Như đã giải thích ở trên, truy từ Gốc VÔ CỰC, ta có thứ tự về đồ hình Ngũ hành giúp 

hiểu rõ vai trò Hành Thổ . 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  VÔ CỰC→ Kim 

↓ 

https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5b0%5d=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
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Thủy 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

Qua hai hình trên, chúng ta nhận ra Thổ chính là VÔ CỰC, chứ không phải là Đất. 

 

VÔ  CỰC được Lão Tử cho biết :Thiên hạ chi vật sinh ư Hữu, Hữu sinh ư VÔ (  

ĐĐK.Chương 40 ): Mọi vật đều sinh ra từ  Có, Có sinh ra từ Không, Có / Không là Thái 

cực, Thái cục vị phân Thiên Địa mới là KHÔNG  mới là VÔ CỰC ( Trống Không: 

Khổng )  . VÔ CỰC là Miền Lân  Hư ( Lão ), là Chân không diệu hữu  ( Phật ) 

 

 

Sự biến chất của Cơ cấu Ngũ hành 

 

Nay các vị Hán Nho ( Confucianisme ) có sáng kiến đổi Cơ cấu Ngũ hành “  sinh động “ 

biến thành Ngũ Giác ( 5 góc ) “ rổng ruột nên Vô Hồn “ theo hình như sau,  hình này 

đang được lưu hành  tràn lan trên các mạng!. 

 

 
 

Ngũ Giác  đem Thổ ra ngoài, đánh mất Trung Tâm hành Thổ là VÔ CỰC, nên đánh mất 

HỒN VÔ CỰC tức là Thiên lý tại Nhân Tâm nơi con Người, làm con Người trụy ra Vô 

Hồn, những chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, Phát xít, Công sản đều được khai sinh và 

phát triển từ dòng giống Vô Hồn này! 

 

Do ảnh hưỡng tuơng Sinh tưong Khắc tai dị của Hán Nho, tất cả những Khoa Nho, Y, 

Lý, Số, cùng Phong thuỷ từ ngàn xưa tới nay, cứ mãi ” bấm đốt ngón tay “ đưa nhau sống 

trong cái mê lộ  Sinh Khắc tai dị này, nay lại có sáng kiến đem Hành Thổ ra làm một góc 

như  4 hành kia , mê lộ này đã tràn ngập trên các trang mạng. 

Khốn thay! Thổ là Gốc của mọi hành, giúp  điều phối  4 hành để biến hóa trong 

trạng thái Quân bình động, nay  đem Gốc Thổ ra làm một Hành, nên Ngũ hành bị 

mất động lực  biến hóa, lại thêm đem Vô ở Trung cung ra  Ngoài ra làm Hữu, bỏ 

Tình theo Lý. đem Tinh thần vô biên ra làm Vật chất hữu hạn, nên Ngũ hành có 

Gốc Tâm linh đọa ra Vô thần, đem cả nhân loai xuống hố cả lũ! 

 

Cái lỗi này tương tự như Tội Nguyên Tổ của Bà Evà trong Thánh Kinh, bỏ “ Tình theo 

Lý “, bỏ Trung cung ra ngoài ăn Trái cấm, nghĩa là “ bỏ cách sống Tình Lý tuơng tham 
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“, gây nên “ nạn Duy Lý “ làm giáng cấp   con Ngưòi,  gây rối ren Gia đình và tan nát Xã 

hội! 

 

Nạn Duy lý đang tràn lan trên thế giới và đang xé nát Nhân loại,  “ nạn Duy Lý này 

đem tách mọi người ra từng xứ Cô đơn “ ! Nạn kỳ thị chủng tộc, nạn Tư bản / Cộng 

sản, nạn Dân tuý / Toàn cầu hóa  đều do con Người đánh mất cái Tâm của Hành 

Thổ trong cuộc sống chung đụng với nhau mà ra! 

 

  : 

“ Bởi vì ngay lời nói: “Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ” đã khơi mào cho sự lẫn lộn đó; 

phương chi thứ tự đối kháng kiểu Hoài Nam Tử: “thủy hỏa kim mộc Thổ” càng xa hơn. 

Vì cả hai không đặt Thổ làm trung tâm nên không có trung gian hòa giải giữa hai đối lập 

thể tức là lẫn lộn hai bình diện vậy. Đem Thổ ở bình diện trên (hay là nội cũng thế) đặt 

xuống bình diện dưới (hay là Ngoại) thì làm sao vẽ lên được “Thập tự nhai” (croix 

originelle) mà thiếu’Thập tự nhai’ thì còn chi là vòng Trong, còn chi là tinh tuý tinh thần, 

cái còn lại chỉ là khung ngoài trống rỗng. 

Do đó chúng tôi thử đề ra một lối biểu thị mới gọi là đồ biểu hoa thị để nói lên sự quan 

trọng của hành Thổ như sau: 

 
Để  vẽ đồ biểu Hoa Thị nét bút phải qua trung cung 4 lần tức là một mình hành Thổ đã 

phải có 4 lần bằng 4 hành kia cộng lại. Do đó nâng cao sự quan trọng của hành Thổ 

Thực ra thì con số không thể diễn tả, vì hành Thổ thuộc phẩm ở một bình diện khác hẳn. 

Tuy nhiên tránh được sự cho hành Thổ một số lượng y như con số bất kỳ nào kế tiếp theo 

sau những số đi trước. Đồ biểu hoa thị còn diễn tả được phần nào yếu tố thời gian gọi 

là Tứ Quí (cung Thổ nằm trong Sửu, Thìn, Mùi, Tuất) tức là 4 lần trở vào trung cung ở 

cuối 4 mùa trong năm để trai tâm. Nhờ sự trai tâm đó nó sẽ làm nhẹ bớt nguy cơ đặt Hành 

Thổ ngang hàng với 4 hành kia: trong thực tế sẽ là để Vật chất chồng lên Tinh thần. “ 

( Chữ Thời .Kim Định  ) 

 

 

Vai trò của Thổ 

 

Hành Thổ tượng trưng cho VÔ ( viết Hoa ), nguồn năng lượng sáng tạo ra Vũ trụ 

mà Einstein công thức thành Công thức : E = mc2, E là năng lượng được gọi là 

nguồn Tình Yêu dựng nên Vũ trụ. 

Ngũ hành còn là cái khung để sắp xếp  các cặp  đối cực trong  Vũ trụ và Nhân sinh  theo 

vị trí đối cực qua Hành Thổ, Hành Thổ là Tâm đối xúng, là nguồn động lực giúp điều 

phối các đối cực tương tác với nhau theo luật “  Bù < + >   /  Trừ  < - > “  ( hầu được Tịnh 

Dục : Cộng sinh: Symbiose ) để  được biến hoá luôn tiến bộ trong trạng thái quần bình 

động nghĩa là luôn ổn định. 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1453.jpg
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Khi đánh mất Tâm đối xứng Thổ  của các cặp  đối cực là đánh mất nguồn biến hóa 

bất biến của Dịch trong Vũ trụ, khi đó thì quả Đất của chúng ta sẽ trở thành nơi 

chốn  hoang tàn. 

 

Tương Sinh  và  tương Khắc trong Ngũ hành theo Hán Nho 

 

“ Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Kim sinh Thủy”: 

 

“Thủy khắc Hỏa. Hỏa khắc Kim. Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ 

 

Trong hai bảng Sinh Khắc ta thấy:  Hỏa sinh Thổ, Mộc khắc Thổ. 

Thổ là nguồn năng lượng  “ điều  phối “  các cặp Thủy / Hỏa cũng như  Mộc / Kim để  

biến hoá, sao mà lấy  hành Hỏa để Sinh Thổ, hành Mộc Khắc Thổ có yếu tính vô Hành 

vô Địa, Thổ không phải là Đất . Đấy là cách giải  thích của các khoa Nhâm, Cầm   Độn, 

Toán  và Phong thuỷ theo Hán Nho, họ  áp dụng một cách tai dị xưa nay !  Thổ là Gốc, 

Hỏa Mộc là Ngọn, sao  mà có thể  lấy Ngọn Hỏa sinh Gốc Thổ cũng như lấy  Ngọn 

Mộc diệt  Gốc Thổ  được! 

 

Đây cách giải thích tai dị của Hán Nho bá đạo để giải thích cách soán ngôi các đời  

trong Lịch sử Tàu cho ra vẻ  chính danh. 

Sau đây là lời bàn của T.G. Kim Định về vai trò của Trung cung hành Thổ theo tinh 

thần Triết học: 

 

“ Hai Tinh Thần Của Hai Loại Triết Học 

“ Môn phái Triết Học kể ra có tới nhiều , nhưng nếu lấy tiêu chuẩn vòng Trong vòng 

ngoài gốc từ Ngũ Hành mà phân loại thì ta có hai tinh thần Triết lý: 

 

 
Vòng Trong : 1 / 2  - 5 -   3 / 4 

Vòng ngoài:  6 / 7 – 5 – 8 / 9 

 

Một là Triết lý vòng Ngoài xây trên nguyên lý Mâu thuẫn, thiếu Đất ( hành Thổ ) làm 

chỗ hội thông, nên dẫn tới Triệt tam ( Tiers exclu: Non contradiction )   trong Triết lý, và 

bất tương dung trên đường xử thế. 

 

Loại thứ hai là Triết lý “Ngoại Nội dung hợp” nhờ hành Thổ làm trung gian nên có 

Bao Dung và lấy Trung làm bản gốc, lấy Hòa làm chỗ đạt Đạo. Nắm vững các then thốt 

trên làm căn cứ chúng ta khảo lại hai bản Sinh và Khắc trên cương vị Triết Lý. 

 

Về bản Sinh, nếu xét nguyên lược đồ thì đúng với thứ tự Ngũ Hành nên không gì là 

sai: nó là thứ tự 4 mùa. Nhưng xét đến tên gọi và cách hiểu thì sai, khi gán cho nó chữ 

Sinh mà thực ra chỉ có giá trị kế tiếp (cùng một giá trị với xếp loại thuộc bình diện 
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Dụng). Thế mà số kế tiếp không là số Sinh (cấu tạo) nhưng chỉ là ước định nhân vi, nó 

bắt nguồn từ ngày: “Sáng, Trưa, Chiều, Đêm” và mở rộng ra là “Xuân, Hạ, Thu, Đông” 

đi với “Đông, Nam, Tây, Bắc”. 

Đó là Nhân vi ngoại tại vì mặt Trời từ Đông mọc lên đỉnh đầu, lặn về phía Tây chứ không 

có xuống phía Nam rồi lên Bắc. Thứ tự đó người ta gượng đặt ra để nói lên sự hòa hợp 

giữa 4 hướng. Nó chỉ nhằm diễn đạt có sự đúc Vũ vào Trụ, thế thôi. “Toute comparaison 

cloche”. 

Mỗi biểu tượng chỉ nói lên được có điều nó muốn biểu thị, ít khi đi ra ngoài mà không 

trật ý nghĩa: những con thú biểu thị đức tính như ‘Qui là thọ’ nếu hiểu là con vật đắm 

dưới bùn là sai. Thứ tự Nguyệt Lệnh là thứ tự xếp đặt, (classification) gán cho chữ Sinh 

là sai, vì lúc ấy nó sẽ làm mất khía cạnh gián cách đối chọi của Xuân / Thu, Đông / Hạ 

như trong Hồng Phạm, tức là đánh mất ‘Thập tự nhai’ của Âm Dương giao hợp. Và vấp 

phải nhiều vấn nạn chẳng hạn nói là Sinh nhưng ở đâu? Nguyệt Lệnh cho số Thành tức 

6, 7, 8, 9 chứ có 

  cho số sinh 1, 2, 3, 4 đâu mà bảo sinh? Lấy lý do nào mà bảo 8  < Mộc > sinh  7 < Hỏa 

>  và 7   Hỏa > sinh 5  < Thổ >  v.v… nếu lấy số Sinh thì cũng phải theo luật Âm Dương, 

có Âm Dương mới Sinh, đây chỉ có duy Dương (tức số 3) hay duy Âm (2) trơ trọi thế 

làm sao mà sinh? “Cô Dương bất sinh, độc Âm bất thành”! 

Xét đến mặt Bản Chất hỏi căn cứ vào đâu mà bảo Mộc sinh Hỏa. Mộc có dưỡng Hỏa còn 

nghe được, chớ đâu có sinh Hỏa. Hỏa phải có rồi nó đến đốt Mộc. Nói rằng bã cặn của 

các giống bị đốt sinh ra Thổ đã gượng lắm rồi. Đến như bảng Tương Khắc cũng mắc một 

chứng như bảng Tương Sinh và hai bên nương nhau mà xuất hiện. 

Vì thế hai bảng này chỉ nên  dùng để sắp loại, chứ không xài được trong phạm vi Triết. 

Tuy nhiên trong thực tế nhiều người lạm dụng hai bảng này. Ngoài các thuật sĩ pháp môn 

khoái bảng này thì còn có các ông thích làm đảo chính dựa vào đó để biện minh cho hành 

động của họ. Họ có thể làm phải: nhà Châu có thể có lý do chính đáng diệt nhà Thương, 

cũng như nhà Tần diệt nhà Chu. Và tức nhiên người đắc thắng thiếu gì lý do biện hộ. Thế 

nhưng các ông muốn có một lý do y cứ trên nền Siêu Hình cho có giá trị! 

Tần Hoàng diệt Châu tức là theo đạo Trời, Thuỷ diệt Hỏa vì Hỏa là đức nhà Châu, nhà 

Châu đức là Hỏa diệt nhà Thương đức Kim… Đâu có phải chúng tôi tham quyền, chẳng 

qua vì cái đức (hiểu là ‘ngũ Đế đức’ của Ngũ hành) của triều đại trước đã cạn nên đến 

lượt hành mới lên thay đặng canh tân nguồn sống. Thiên cơ là thế thấy chưa? Đấy là 

truyện rất thông thường ở thời Thượng Cổ là thời ưa thần quyền giàu sách Thần khải, 

một phương thức thích hợp cho tâm trạng con người thuở còn bán khai. 

Thuyết Ngũ Hành xuất hiện từ xa xưa làm sao thoát khỏi truyện lạm dụng. Do đó mà hai 

bảng Sinh Khắc như trên được lạm dụng làm nền tảng cho thuyết ‘Ngũ Đế Đức vậy. 

Cái khuyết điểm chung là đặt Thổ ngang cùng với 4 hành kia ở chỗ đi một vòng trở lại 

Thổ 1 lần rồi ra ngoài 4 lần liền. Như thế còn đâu là ‘thập tự nhai’? Đã vậy còn cho phép 

các hành kia “Sinh” và “Khắc” Thổ, quên mất vai trò Hậu Thổ ở Trung Cung cùng với 

Hoàng Thiên và cùng với Trời sinh ra và che chở cho cả 4 hành: “Thiên Phú Địa Tải” 

không biết ơn lại còn vô ý thức đến nỗi nói Mộc khắc Thổ. Mộc làm sao khắc được Thổ? 

‘Nhái bén kiện Ông Trời’! hoặc bảo Hỏa sinh Thổ, chơi trèo đến thế là hết cỡ. Do đó hai 

bảng mang theo nhiều chất sấm vĩ tai dị, mở đầu cho những lời huyền ảo phù pháp… 

Tất cả những luận bàn tùm lum đó các đời sau không ai dám đá dộng chi tới thành chúng 

che lấp suốt hơn 40 thế kỷ nền triết lý Việt Nho đến khi trộn vào với Kinh Dịch thì làm 

ra một thứ huyền hoặc tai dị, như ông Wihelm phàn nàn trong I-ching I. P. 382 mà ông 

gọi là hocus, pocus. 
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Muốn  dùng hai bảng đó cho trúng ý nghĩa Triết lý thì nên coi như Toàn Khối với hai 

chiều đi trái ngược nhau: một Sinh xoay lối phải, một Khắc xoay lối trái kiểu như Hà Đồ 

Lạc Thư hay là hai chữ ‘Vạn Vãn’: tức cùng là lối Âm Dương đối đáp nhưng đã được 

mở rộng ra để dễ áp dụng vào đời sống. Giữ nguyên lối nhìn Toàn Điện đó thì thoát lộn 

xộn mà dùng được một biểu thị rất đẹp cho sự triển khai Minh Triết. Ngoại giả chỉ nên 

coi đó như những bảng d dùng để xếp loại, chẳng hạn trong Y Học giúp cho dễ nhớ những 

kinh nghiệm đã tích lũy. “ 

 

 

CHƯƠNG BA 

 

NHẬN DIỆN VAI TRÒ CỦA HÀNH THỔ TRONG  NGŨ HÀNH 

 

Từ VÔ CỰC được phân cực thành  Thái cực Âm / Dương  ( Lưỡng nghi ) tới Tứ tượng  

Thủy /  Hỏa, Mộc / Kim .Thủy / Hỏa, Mộc / Kim được sắp theo Khung Thập tự nhai 

thành Cơ cấu Ngũ hành:  Theo đó, ta có đồ hình Ngũ hành: Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim là 

cặp đối cực, được xếp đặt qua Tâm đối xứng VÔ CỰC, điều này giúp ta hiểu rõ vai trò 

của Thổ, Thổ là nguồn Tâm linh, nguồn Năng lượng  Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ, Thổ, 

chính là nguồn Tình Yêu  hay Thượng Đế 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  VÔ CỰC→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

Hỏa: 2 

↑ 

Mộc : 3 ←  THỔ:   5 → Kim: 4  

↓ 

Thủy: 1 

 

 

Như vậy  chính Thổ là VÔ CỰC, nguồn gốc sáng tạo ra Vũ trụ. chứ không phải là Đất. 

 

Trục Tung: Thủy / Hỏa tượng trưng cho   ”   Tam tài: Trời - Người – Đất “ hay Thế 

giới  Tâm linh  ( Vô ) 

 

Trục Hoành: Mộc / Kim  tượng trưng cho   “ con Người  và Vạn Vật “ tượng trưng 

cho Thế giới Hiện tượng ( Hữu:  Môi trường sống ) 

 

Vô / Hữu lưỡng nhất thành Vũ / Trụ 

 

Qua đó, ta thấy  con Người là Trung gian giữa Trời Đất và Vạn vật . 

 

Thủy / Hỏa. Mộc / Kim  mang  bản chất Âm Dương Hòa  bằng cách Bù / Trừ cho nhau  

để biến hóa trong  trạng thái quân bình động . Ta có thể giải thích một cách đơn sơ: 
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Thủy / Hỏa là hai nguồn nhiệt  lượng Lạnh / Nóng ngược nhau, khi  tương tác với nhau 

thì Thuỷ nhường Lạnh , Hoả nhường Nóng cho nhau,hai bên trao đổi  Hàn / Nhiệt lượng 

cho nhau để nhiệt độ hai bên được điều hòa, đạt tới  trạng thái Ôn lương, đó là trạng thái 

quân  bình động  gọi tổng quát  là Âm ( Hàn ) / Dương   Nhiệt )  Hòa. 

Mộc là chất  không uốn  cong được, dễ bẻ gãy,còn Kim khí thì cứng nhưng có thể uốn 

cong , nếu dùng nhiệt lượng đốt Gỗ, ra Tro ( C ) , dùng nhiệt  ( của Thổ ) trộn chất Carbon 

của Gỗ vào Sắt thì thành Thép vừa cứng vừa dễ uốn cong . ( nguồn nhiệt lượng đó chính 

là hành Thổ ) 

Cách trao đổi Bù / Trừ đó Nho gọi là  “ Âm Dương tương thôi “ để đạt trạng thái quân 

bình động gọi là Âm Dương Hòa, đó là Dịch lý cũng là Thiên lý. 

 

Theo Einstein thì Vũ trụ được tạo thành bởi hai mô căn bản Thời gian và Không gian, 

nhờ có những  chênh lệch trong Không gian và Thờì gian được phân cực thành các cặp 

đối cực được   lưỡng nhất mới có biến hoá, nghĩa là  khi các cặp đối cực được kết hợp 

theo lối Bù Trừ đúng liều lượng thì  vừa được biến hoá vừa được cân bằng động. Theo 

Hán Nho thì liều lượng cân bằng hay hòa  giữa các cặp đối cực là Tham Thiên  ( Dương: 

3 ) Lưỡng Địa (Âm: 3 )   hay tỷ lệ Dương /  Âm  là 3 / 2., còn Việt Nho thì theo  tỷ lệ   

Vài / Ba hay  Âm / Dương 2 / 3 

Có cân bằng động theo từng thời điểm thì mới biến hóa, còn khi đạt cân bằng bền thì bất 

động nên hết biến dịch, 

 

Ta có thể hỏi tại sao lại có sự  đảo ngưọc tỷ lệ Âm Dương Hòa  3 /2 và  2 /3 như nhế? 

Ta dùng hình  Thái Âm và Thái Dương dể làm rõ: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nho có câu  Thể  / Dụng nhất Nguyên. Hiển vi vô gián; Bản chất Thể ở bên trong , 

Dụng cái hiện hình ở  mặt Ngòai. cái hiện ra bên ngòai vá cái Tinh vi  ở bên trong là 

không cách biệt, tuy là Lưỡng cực nhưng lại nhất Nguyên ( bipolar: Thái cực  )   

 

 

 

Dụng của Thái Dương màu trắng ( 3 ), nhưng Thể  của Thái Dương là Thiếu Âm lại 

màu đen (  2 )   .Nho bảo : Dương trung hữu Âm căn”: Trong Thái Dương có Gốc Âm,  

Tây phương bảo: The feminine principle  within the Man  (Carl Jung ) 

 

Dụng của Thái Âm màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau trắng 

( 3 ) . Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: Trong Thái Âm có Gốc Dương, Carl Jung 

bảo: The masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 
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Theo Thái Âm tuy Dụng là Âm ( Đen: 2 ) nhưng Thể là Duơng ( Trắng : 3 ). 

 

Còn Thái Dương tuy Dụng là  Dương  ( Trắng: 3  ) nhưng Thể là Âm ( Đen: 2  ). 

 

Theo Thái Âm  thì:   

 

Thể / Dụng / =  Dương / Âm  = 3 / 2   (  Nguyên lý Mẹ ),  

 

Âm /Dương =Tình / Lý  = 3 / 2. Trọng Tình hơn Lý.   Bên Ngoài ( xã hội ) là Lý  ( chiếm 

2 phần , Lý : 2 ), nhưng trong ( mỗi Cá nhân ) là Tình  ( Tình chiếm 3 phần )   ( Nguyễn 

Du ) 

 

Trong Xã hội thuộc Nguyên lý Mẹ thì  Con Người trọng Tình hơn Lý 

 

Theo Thái Dương thì  Thể / Dụng = Âm / Dương  = 2  / 3  ( Nguyên lý Cha ): 

 

Dương / Âm = Lý / Tình =  3 / 2 . 

 

Kiều có câu: “ Tuy Ngoài (  cách hành xử ngoài Xã hội theo lý Công bằng : Dụng: 2 ) 

là Lý, nhưng Trong  ( Tâm hồn cá  nhân: Thể : 3 )   là Tình ( Nguyễn  Du ), 

 

 

Trong Xã hội thuộc Nguyên lý Cha thì  Con Người trọng Lý hơn Tình , 

 

Đây là   nguồn của các chế độ độc tài CS, thường gây ra cảnh lấy Mạnh hiếp Yếu, Cá 

Lớn nuốt cá Bé . 

 

  Còn trong chế  độ phong kiến chuyên chế cũng như Độc tài thì tỷ lệ: 

 Tình / Lý = 2 / 3     ( 2 Tình 3 Lý  ) 

 

         2  Tình 3 Lý hay Duy Lý là nguồn của Bạo động,  gây chiến tranh và bành trướng. 

 

Tuy cách biệt về Không gian Đông / Tây quá xa và Thời gian Xưa  / Nay quá lâu, nhưng 

Đông / Tây, Kim /Cổ đã gặp nhau nơi đây! 

 

 

 

CHƯƠNG  BỐN 

 

A.- SỰ PHÂN  CỰC CỦA VÔ CỰC 

 

Từ VÔ CỰC tới Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ Tượng, Bát quái . . tới 64 Quẻ kép 
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Khi lấy  8  Quẻ đơn xếp hoán vị với nhau  ( Theo tinh thần nét Gấp đôi < two foldness > 

của nền Văn Hóa ) hay đem 8 Quẻ đơn nơi trục Tung  chồng lên 8  Quẻ đơn trên trục 

Hoành, ta được 64  Quẻ Kép như hình dưới đây: 

 

 
 

B.-  SỰ PHÂN CỰC CỦA VÔ CỰC THEO NHÂN SINH QUAN 

 

Từ Vô cực phân cực ra Thái cực Âm Dương thành ra hai cặp đối cưc Thủy / Hỏa. Mộc / 

Kim. Chúng ta có Đồ hình Ngũ hành : 

 

1.- Cơ cấu Vũ trụ 

 

 

Theo Đồ hình 
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Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

 

2 .-Cơ cấu Không gian 

 

Nam 

↑ 

Đông ←  TRUNG ƯƠNG→ Tây 

↓ 

Bắc 

 

3.- Cơ cấu Thời gian 

 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

 

 

4.- Cơ cấu Nhân sinh theo Số  độ  [  3  ] 

 

2 

↑ 

3 ← 5→  4 

↓ 

1 

 

Số 1: Thiên Chúa, Thượng Đế 

Số 2 Dịch Lý Âm Dương Hòa 

Số 3: Tam Tài: Thiên + Địa = Nhân  ( Trinity ): Con người Nhân 

chủ. 

Số 4: 4 phương Trời.: Thế giới Hiện tượng: Hữu 

Số 5: Nguồn Tâm linh: Nguồn Sống & Nguồn Sáng: VÔ. 

 

Hữu / Vô = Vũ trụ 

 

5.- Cơ cấu Vũ trụ được kết hợp bằng Số Lẽ với Số Chẵn 
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Cơ cấu Vũ trụ bằng Số độ: Hai bộ số Lẻ / Chẵn  được xếp theo hình chữ  Vạn và  

chữ  Vạn   theo hai bộ số  quay chiều ngược nhau theo chữ Vãn đan kết với nhau cá 

biệt hóa mà sinh ra Vạn vật. 

 

( Xem Lạc Thư Minh Triết của Kim Định ) 

 

6.- Cơ cấu con Người theo Ngũ hành 

 

 

Ngũ  Chi: “Đầu Minh và  2 Tay 2 chân  ( mỗi Bàn Tay, Chân đều có 

5 ngón ) 

 

 

Ngũ tạng: Tâm, Can, Tỳ , Phế  thận 

 

Ngũ  quan:Xúc giác,  Thính giác, Vị giác Thị giác, khứu giác 

 

Ngũ vị: Chua, Đắng,Ngọt, Cay, Mặn 

 

Ngũ âm:  Cung, Thuơng, Dốc, Chủy, Vũ 

 

Ngũ sắc:Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen 

 

Ngũ Thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí,Tín 

 

Ngũ Luân: Vợ Chồng, Cha Mẹ, Con cái, Anh Chị Em, Đồng bào 

 

   Ngũ Chế: Kinh tế, Giáo dục, VĂN HÓA, Chính trị, Xã hôi 

 

7.- Bảng Nguyệt lệnh 

 

( Kinh Lễ ) 
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NGŨ HÀNH 

五行 

THỦY 

水 

HỎA 

火 

MỘC 

木 

KIM 

金 

THỔ 

土 

Thời tiết Đông Hạ Xuân Thu Tứ quý 

Ngũ phương Bắc Nam Đông Tây Trung ương 

Ngũ tạng Thận Tâm Can Phế Tỳ 

Ngũ quan Thị giác  Thính giác Cử chỉ Ngôn ngữ Tư duy 

Ngũ sắc Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng 

Ngũ vị Mặn Đắng Chua Cay Ngọt 

Ngũ cung Vũ Chủy Giốc Thương Cung 

Ngũ Số 6 7 8 9 5 

Thiên can 
Nhâm – 

Quý 

Bính – 

Đinh 
Giáp – Ất Canh – Tân Mậu – Kỷ 

 

8.- Cơ cấu  Thời gian 

 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

 

9.- Cơ cấu Không gian 

 

 

 

Nam 

↑ 

Đông ←  TỨ QÚY→ Tây 

↓ 

Bắc 

 

10.- Cơ cấu Ngũ tạng 
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Thận 

↑ 

Can ←  Tâm→ Phế 

↓ 

Tỳ 

 

 

11.- Cơ cấu Ngũ quan 

 

Thị giác 

↑ 

Cử chỉ ←  TƯ DUY→  Ngôn ngữ 

↓ 

Thính giác 

 

12.- Cơ cấu Ngũ Sắc 

 

Đỏ 

↑ 

Xanh ←  VÀNG? → Trắng 

↓ 

Đen 

 

Theo Quang phổ thì ánh sáng có 7 màu vibvjor : violet: Tím, indigo: Chàm, bleu: 

Xanh,vert: Lục, jaune: Vàng,  orange: Cam, rouge: đỏ. Khi để 7 màu theo thứ tự vào 

một cái đĩa và quay thì có màu Trắng.Vậy màu Trắng là hợp sắc của vibvjor.  Trong khi 

đó thì Ngũ hành  thì có 5 màu, trong Ngũ hành, đáng lẽ màu Trắng phải ở Trung cung 

hành Thổ mới hợp, phỏng có màu nào là hợp sắc của hai màu khác màu, đây là  vấn đề 

rất phức tạp  vì màu Đen là khi các màu đều vắng  mặt, màu Trắng là khi các màu có 

cùng liều lượng đều có mặt. 

 

( Black is the absence of all colors.White is equal share of all colors.) 

 

13.- Cơ cấu Ngũ vị 

 

 

 

 

 

Đắng 

↑ 

Chua ←  NGỌT → Cay 

↓ 

Mặn 

 

 

14.- Cơ cấu Ngũ cung 
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Vũ 

↑ 

Giốc ←  CUNG → Thương 

↓ 

Chủy 

 

 

15.- Cơ cấu Ngũ số ( Vòng Trong ) 

2 

↑ 

3 ←5→ 4 

↓ 

1 

 

 

16.- Cơ cấu Ngũ số  ( Vòng Ngoài ) 

7 

↑ 

8 ←5→ 9 

↓ 

6 

 

17- Cơ cấu Thập Thiên Can 

 

Bính Đinh 

↑ 

Giáp Ất←Mậu Kỷ→ Canh Tân 

↓ 

Nhâm qúy 

 

 

18.- Cơ cấu Gia đình 

 

 

 

 

 

Con cái 

↑ 

Anh Em  ← VỢ CHỒNG → Đồng bào 

↓ 

Cha Mẹ 

 

 

19.-Nguồn Gốc Gia đình 
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Hà đồ ( Sách Cha  )  + Lạc Thư ( Sách Mẹ ) = Đồ Thư Hợp nhất = Gia đình Vợ Chồng 

 

 

Hà Đồ  ( 30 chấm  + 25 chấm )  =   55 chấm. 

                                           LạcThư  ( 20 chấm +25 chấm  =  45 chấm 

 

                    Đồ Thư hợp nhất : 50 chấm Âm + 50 chấm Dương =100 

 

Huyền thoại Tiên Rồng : 100 trứng 100 con 

 

 

20.- Cơ cấu Gia đình 

 

Con Cái 

↑ 

Anh Chị Em←VỢ CHỒNG→ Bạn bè 

↓ 

Cha Mẹ 

 

Vợ Chồng ở vị trí hành Thổ 

 

 

21.- Cơ cấu  TU, TỀ 

 

 

a.- TU: Ngũ Thường ( Cá nhân ) 

 

 

 

Lễ 

↑ 

Trí ←NHÂN→ Tín 

↓ 

Nghĩa 

 

Nhân ở vị trí hành Thổ 

 

 

b.- TỀ: Ngũ Luân ( Gia đình và Xã hội ) 
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Con  Cái 

↑ 

Anh Em ←VỢ CHỒNG →Đồng bào 

↓ 

Cha Mẹ 

 

Vợ Chồng ở vị trí hành Thổ 

 

 

c.- Cơ cấu  Trị  Bình: Ngũ Hòa ( Cơ chế Xã hội ) 

 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân > 

↑ 

Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền >←VHTH>→ Xã hội < Dân sinh / Dân trí > 

↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu > 

 

VHTH : Văn Hóa Thái Hòa . Văn Hóa ở vị trí hành Thổ 

 

 

TRIÊT LÝ NGŨ HÀNH 
 

“  Triết lý Ngũ Hành cũng chính là triết lý Tam Tài, nhưng được quảng diễn rõ hơn 

bằng cách rút nhỏ biểu tượng lại cho vừa tầm sức con người hầu dễ triển khai các 

khả năng tàng ẩn. 

Biểu tượng ở Tam Tài là “Thiên Địa” ở Ngũ Hành là “Thủy, Hỏa, Kim, Mộc. ‘Thiên 

Địa’ thì bao quát nhưng mênh mông, nên cần hạ xuống một độ nữa, đó là ‘Thuỷ Hỏa 

Kim Mộc’, là những cái gần gũi thiết yếu cho đời sống. Từ ‘Thủy Hỏa’ sẽ dễ dàng bước 

vào đến tận Nhân Tính, tức là phần sâu thẳm nhất. Vì ‘Tính’ kép bởi hai chữ ‘Tâm’ và 

‘Sinh: 

 

性( 心: 忄) = 心+生 

Tính = Tâm + Sinh 

 

Thế mà ‘Sinh’ có liên hệ uyên nguyên với ‘Thủy’. Vì được coi là nguồn sống sơ nguyên 

như câu nói của triết Nho: “Thủy vi vạn vật chi nguyên” “Nước là nguyên thủy của vạn 

vật. Còn ‘Tâm’ liên hệ với ‘Hỏa’, chỉ cái gì sáng soi đốt nóng. Nếu Tâm chỉ Siêu Thức 

hướng dẫn Tâm hồn thì Hỏa cũng là cái gì soi sáng hướng dẫn, cai trị, ra mẫu mực như 

trong ý tưởng của Héraclite qua lối trình bày của Heidegger. “Khi Héraclite nói về Lửa 

thì ông nghĩ hơn hết đến cái sức sáng soi hướng dẫn và bao trùm lên mọi hoạt lực”. Quand 

Héraclite parle du feu, il pense principalement de la force qui  éclaire, la direction qui 

domine et reprend les mesures”. V.A. 

Thánh Kinh mở đầu bằng câu: “Thần linh Chúa bay phủ trên mặt nước” thì ở đây Thần 

linh chỉ ánh Quang linh, chỉ ý tưởng tạo dựng, còn Nước chỉ nguồn sống sơ nguyên vậy. 

Trong Ngũ Hành yếu tố Hỏa chỉ phần Tâm Tưởng, phần sáng soi vào cái sống âm u vô 

định để hướng dẫn, để tìm ra các Ý Tưởng là phần soi dọi cho đời sống Tâm Tình. Hai 
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yếu tố ‘Tâm’ và ‘Sinh’ đó hòa hợp giao tham làm nên Tính của Người cũng như Vạn 

Vật. 

Sau hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ thì đến hai yếu tố ‘Kim Mộc’, nó cũng là một cặp ‘Âm Dương’, 

nhưng biểu thị cách cụ thể định hình nhiều hơn và do đó có thể coi như một thứ mức 

thang phân loại vạn vật từ sống và mềm như Mộc, dẫn tới loại cứng và “vô tri vô giác” 

như Kim thạch. 

Vậy với hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ ta có nét dọc định tính Tiên Thiên; với ‘Mộc Kim’ ta có 

thêm hai yếu tố định hình để phân tính ra nhiều loại, nhưng vẫn còn là Tiên Thiên, nên 

nói “vô hồ xứ giả” = chưa có ở nơi nào, mặc dầu đã có thực. Nó sẽ hiện hình cụ thể ra 

Cá Vật ở các đợt  sau như sẽ bàn ở chương về Cá Biệt Hóa. 

Trở lên chỉ là những phân biệt trong lý trí giúp ta dọi một vài tia sáng nhỏ vào cõi Tâm 

Linh, vì 

trong thực tế hai yếu tố đó giao hợp khắng khít không thể chi hẳn ra đâu là Thủy Hỏa, 

đâu là Kim Mộc. Tuy nhiên cần đem vào không những để có vài ba ý niệm sơ sài về tính 

vật, nhưng cũng còn nói lên một chân lý nữa chưa được đề cập ở Tam Tài, đó là Biến 

Dịch. 

  Ở Tam Tài mới nói đến Hoạt Lực (Tài) cách chung, đến đây mới đặt nổi ý tưởng   

về chiều hướng của Tam Tài: đó là Hành. Vì thế dùng ‘Thủy Hỏa’ tiện cho việc biểu thị 

Biến Dịch hơn: vì Thủy luôn luôn chảy xuống, Hỏa luôn luôn bốc lên. Cả hai đều biểu 

lộ ý tưởng Biến Dịch và khi đặt vào liên hệ đối đãi thì nói lên ý tứ biến dịch theo chiều 

hướng Hòa Hợp trong tư thái Quân Thiên . 

Ý niệm Biến Dịch này liên hệ chặt với biểu tượng biến dịch trong Kinh Dịch là ‘Nhật 

Nguyệt’. Trong đó Nhật liên hệ với Hỏa. Nguyệt liên hệ với Thuỷ (hiện tượng nước thủy 

triều gắn liền với Nguyệt), vì thế mà chúng ta có phương trình như sau: 

 
 

Phương trình trên nói lên mối Nhất Quán của Việt Nho được chỉ bằng nhiều biểu tượng 

khác nhau. Nhưng khác nhau đến đâu bao giờ cũng đi đôi mà lại ngược chiều. Có đi đôi 

mới có Biến Dịch. Nhưng để cho sự đi đôi không chỉ là đối kháng bên Ngoài có thể đi 

đến tiêu diệt nhau, thì phải có vòng Trong để đối kháng trở thành Đối Đãi, Bổ Túc, Tương 

Thấu, Tương Nhập. Do đó mà cần có sự Quân Bình giữa hai yếu tố nghịch hành như 

Thiên với Địa, Thuỷ với Hỏa, Tâm với Sinh mà gốc Tâm lý là TÍNH con người, hễ 

nghiêng về một bên là ứ trệ là hết cuộc hành trình, hết quá trình biến thông. 

Để đặt nổi ý tưởng Quân Bình này thì quen dùng các số Trời là: 1, 3, 5, 7, 9. Trong 5 số 

Trời thì số 5 lại còn ở giữa nữa vì thế mà Tiên Nho nói: “Trung hòa cực thịnh hồ Ngũ” 

Trung và Hòa thịnh hơn hết là ở số Ngũ. Như trên đã nói số Ngũ chỉ sự Hòa Hợp Trời 

Đất trong thế pha độ Bình Quân nhất là: Trời ba  ( 3 ) Đất hai  ( 2 ),  ( Đất 4 Trời 1 thì 

quá lấn). Vì thế nói Ngũ Hành cũng có nghĩa như hành động theo Trời. Nếu làm được 

như thế thì rất  Thánh ngang hàng với Trời như: Tề Thiên Đại Thánh là Thánh to ngang 

với Trời. 

Đó là tên mà Thuyết thường đặt cho Thạch Hầu và đi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc 

thỉnh kinh nên cũng gọi là Hành Giả, có khi là Tôn Hành Giả. Chữ ‘Tôn’ này liên hệ với 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1571.jpg
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chữ ‘Chí Tôn’ mà triết lý Ấn Độ thường dùng để chỉ Đấng Tối Cao. Đi thỉnh kinh tức là 

đi tìm đến 

chỗ chí tôn chí cực. Muốn thế thì phải trung thành. Điều đó được biểu thị bằng việc mỗi 

khi hành giả đánh nhau bị tử thương mà khi tiếp cận được với Đất thì phục sinh lấy lại 

được sức vóc nguyên tuyền. Đấy là ý nghĩa sâu xa của triết lý Ngũ Nành mà chúng ta 

còn thấy biểu thị ra trong nhiều ẩn dụ rất cần nhắc nhở lại cho con người hiện đại đang 

bị quật ngã bởi nền văn minh máy móc. 

 

6. Trở Lại Đất Tổ 

 

Antée là nhân vật thần thoại có sức mạnh phi thường vật nhau được với thần Hercule là 

hiện thân của sức mạnh có thể địch muôn người. Nhưng đến sau Antée bị thua vì Hercule 

nhận ra mỗi lần Antée tiếp xúc với Đất thì liền lấy lại được sức mạnh đã mất cho nên tìm 

cách nâng bổng Antée lên khỏi mặt đất, nhờ đó mà Hercule thắng được Antée. 

Antée chính là hình ảnh con người hiện đại đang bị thần Hercule mới là nền Văn minh 

cơ khí vô hồn và duy vật tóm cổ xoay như chong chóng trong cơn lốc ở ngoài biên cương 

đầy xáo động không sao trở lại được với “Địa Linh, Địa Mẫu” để có thể bồi dưỡng sinh 

lực tinh thần đã kiệt quệ. Đành lê khắp 4 nẻo mà không tìm thấy cửa trở lại Địa Đàng đã 

mất hút từ ngày Evà bị tống cổ ra. Đứng ở quan điểm triết lý Ngũ Hành mà luận thì bà 

Evà có hai điểm thất sách. 

Trước hết nếu thèm chua thì nói với Adong thu xếp cho, vì Nam Ngoại Nữ Nội. “Nội 

Thánh Ngoại Vương”. Sao bà Nội tướng lại bỏ ông ở nhà rồi tự ý một mình ra Ngoài, ra 

khỏi Trung Tâm? 

Điều thứ hai mới quan trọng: thì ăn no đi rồi về tay không, chứ đây “đưa trái biết lành 

biết dữ vào nhà”. Hỏng ở chỗ Ấy, ở chỗ biến Trong ra Ngoài tức cái trong làm toàn bằng 

chất ở ngoài. Đó là điều hỏng ngay ở đợt Vật lý: không thể dùng kiến thức đại vật lý cho 

vi thể. 

Như Bachelard dặn đừng có đưa kiến thức ở đợt Hiện Tượng vào đợt Vi Thể. Nói khác 

đem phạm trù của Trí thức la Tập (logique) của kiến văn vào cõi Đạo U Linh thì từ đấy 

xoay chiều nào cũng là phiến diện. Vì Đạo phải thuộc phạm vi Tâm Linh u uẩn huyền vi. 

Chỉ có thể lấy Tâm Tính luyện mà cảm chứ không thể lấy óc đếm đo mà biện lý lẽ đựợc. 

Người ta nói triết Cổ Điển đánh mất Đàn Bà tính là thế. Tức là đánh mất cái cái phần 

Linh Tính và Tâm Linh, chỉ còn toàn Lý với Lẽ thì có khác chi bà Evà ra hái quả cấm 

đưa về nhà vậy. 

Triết lý mất đàn bà là mất Ngũ Hành, chỉ có 4 éléments mà thiếu Quinta Essentia thiếu 

tinh thể thứ Năm, cũng gọi là Ngũ Cốc, (cốc chính nghĩa là nuôi), tức là cái Ngũ có tính 

chất nuôi dưỡng tinh thần và như vậy là Triết lý hết tiếp xúc với Đất Mẹ Quê Tổ mà trong 

sách Liệt tử kêu là “Tức Thổ” với lời chú thích: “Tức thổ bất háo, diệt quật chi ích đa”. 

“Tức thổ” loại đất không hề hao hủy được, càng đào lại thêm lên (Danses 485). Đó là 

“Thánh Địa gặp thấy trong mọi ngành  Truyền Thống. Đó cũng là Đất làm ra Tạo-Hóa 

Lư mà bà Nữ Oa dùng luyện đá Ngũ Hành đặng vá lại Trời Đất đã bị thần Cộng Công 

làm xiêu vẹo nghiêng lệch khiến cho “Thiên bất túc Tây Bắc, địa bất mãn Đông Nam”. 

(Diễn bằng số thì tây bắc là 4 – 1, Trời 1 mà đất 4 nên nói ‘thiên bất túc Tây Bắc’. Còn 

Đông Nam là 3 – 2, 2 Đất ít hơn là 4 phía Tây nên là bất mãn). 

“Trời hụt phía Tây Bắc (thiếu Tinh Thần). Đất không đủ phía Đông Nam (đói nghèo). 

Liệt tử ghi “Ngũ sắc thạch luyện, dĩ hòa Âm Dương” = Luyện Ngũ Hành là phương pháp 

làm cho Âm Dương hòa hợp cân bằng. 
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Sở dĩ Nho triết cân bằng hơn là nhờ bà Nữ Oa không có lẻn ra ngoài hái trái cấm nhưng 

luôn luôn ở lại nhà để “nấu đá vá trời” vì thế mà bà cũng có tiếng là đã thiết lập ra phép 

Hôn phối, đuôi lúc nào cũng cuộn lấy đuôi Phục Hi (xem hình trong quyển Nhân Bản). 

Phục Hi xuất hiện bên ngoài nên Trắng (bạch), Nữ Oa tàng ẩn bên trong nên Đen (hắc), 

Lão Tử viết: “Tri kỳ bạch, thủ kỷ hắc, Vi thiên hạ thức” DK 28: ** “Biết được Trắng 

mà vẫn giữ được Đen đó là khuôn thước cho thiên hạ” (Trắng là rõ ràng choÝ Thức , 

còn Đen thuộc Tâm Linh không rõ cho lý trí). 

Hình Nữ Oa Phục Hy cuốn đuôi nhau 

 
Nữ Oa / Phục Hy kết đôi 

( Tròn / Vuông lưõng nhất  ) 

 

Khuôn thước ở đời như là hoa sen trắng ở giữa bùn đen. Mỗi vật có một vai trò, mỗi 

người có sứ mạng là đem ra thực hiện một hình thái nào đó trong cái kho Tiềm Thể 

phong phú vô biên của Càn Khôn Tạo Hóa. Những khả năng đó được cụ thể hoá trong 

cõi Hiện Tượng 

bằng thước Vuông trong tay Phục Hi tức là những sự khúc khuỷu, tư riêng hạn hẹp của 

một hình thái và hoàn cảnh nhất định mà mỗi người được sai vào đó để làm sao trong 

những hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn chu toàn được sứ mạng, vẫn “thủ kỳ hắc”, 

vẫn luôn 

luôn giữ được Đạo Thường là “Hỏa viêm thượng, thuỷ nhuận hạ”. Vì thế mà ở hàng 

ngang trong thực tế có khi khúc, khi trực, có lúc tòng mà cũng có lúc phải cách. Cũng 

có khi khúc để rồi mà trực, cũng có khi tòng để rồi cách. Họa hiếm mới có người gặp 

hoàn cảnh như ý, 

còn hầu hết đều gặp những khu vực sinh lý xã hội rất hạn hẹp, nhưng phải chấp nhận để 

rồi sửa đổi, và làm đà tiến đến chỗ hiện thực Đạo Tâm. Có khó khăn như thế mới có dịp 

để mài dũa óc linh hoạt, luyện tập óc tinh anh. Vì tài ba không là chi khác hơn là biết 

chấp những thách đố của hoàn cảnh. Quân Tử là phải ở đâu cũng có thể an nhiên: 

“Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên” T. D, 14  . Nếu như hoàn cảnh thuận lợi hoàn 

toàn thì chẳng cần phải quân tử cũng có thể an nhiên tự tại được. Nhưng nếu hoàn cảnh 

đầy trắc trở thì muốn an nhiên tự tại phải là Quân Tử, nghĩa là người hiểu biết và hiện 

thực nổi triết lý Ngũ Hành. 

 

Tóm lại thì triết lý Ngũ Hành chính là Đạo như Tiên Nho nói “Hành diệc Đạo chi thông 

xưng” = chữ Hành cũng thường dùng để chỉ chữ Đạo, Đạo là đi, nhưng đi theo một 

hướng là Trời, Đất, Thiên, Địa, tuy nhiên không là Trời Đất cứng nhắc nhưng là uyển 

chuyển như Nước với Lửa. Kim Mộc là hàng ngang vừa chỉ mực độ cao thấp phân biệt 

các thứ loại (espèce) vừa chỉ những hoàn cảnh khác biệt, do đó cần phải uyển chuyển 

khi lên khi xuống tuỳ thời, vì nếu Đạo là đi, là Hành Trình thì bắt buộc phải linh động 

uyển chuyển như thế. 

 

Theo đường đi uyển chuyển mà không lìa xa Đạo thế gọi là Ngũ Hành vậy 

“Bàng hành nhi bất lưu”. 
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CHƯƠNG  KẾT 

 

CƠ CẤU THÁI  HÒA CỦA NGŨ HÀNH 

 

Cơ cấu Ngũ hành được cấu tạo bởi hai cặp đối cực nền tảng: Trục Tung là trục Thời 

gian,trục Hoành là trục Không gian. Thời gian / Không gian lưỡng nhất  kết thành Vũ  / 

Trụ tức là Thái cực Âm Dương Hòa . 

Từ Âm Dương Hòa được phân cực thành hai cặp đối cực Thủy / Hỏa, Mộc / Kim. 

Thủy / Hỏa, Mộc / Kim  là cặp Tiểu Thái cực đều mang tính chất Âm Dương Hoà . Chúng 

ta đã dùng  khung Ngũ hành để  cơ cấu hóa  Việt Nho bằng cách  xếp các tiểu Thái cực 

tương ứng của  Vũ trụ quan, Nhân sinh quan và Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình của Việt Nho 

theo vị trí thích ứng  theo Thái cực. 

  

 

Các Tiểu Thái cực  đều  được hành Thổ điều phối với nhau theo luật Bù Trừ của Dịch lý 

để được tiến bộ trong trạng thái quân bình động, nên đạt trạng thái  Thái Hòa. 

Trung Dung đã có câu để giải thích  trạng thái Thái Hòa: 

 

Trung giả: Thiên hạ chi đại Bản: Lý Chính trung  ( Công chính )  là gốc của Thiên hạ 

 

Hòa giả: Thiên hạ chi đạt Đạo: Hòa là con đường đi về nguồn Gốc  ( Đạo: Cách đi về 

Nguồn gốc )  bằng cách: 

 

Thiên Địa vị yên:   Xếp đặt mọi thứ theo vị trí ổn định nơi Cơ cấu Ngũ hành 

 

Vạn vật dục yên: thì mới giúp cho mọi vật được sinh tồn và phát triển. 

 

Chí ( Trí ) Trung Hòa:  Các cặp tiểu Thái cực  có hành xử theo lẽ công chính giữa hai 

bên ( các cặp tiểu Thái cực ) thì mới đạt  trạng thái Thái Hòa. 

 

Do đó  mà Việt Nho  được gọi là Nền Văn Hóa Thái Hòa. 

 

 

Cơ cấu Việt Nho  và Triết lý An vi với  Cơ  cấu   Ngũ Hành 

 

Ngũ hành là Tạo Hóa lư  hay Lò Cừ được xây dựng trên  các nền tảng  sau: 

 

1.- Một Vũ trụ quan Động theo Dịch Lý ( số  2  ) với cặp đối  cực  Âm / Dương, đây   

là thuật  Quyền biến để Xử thế .  Dịch lý  độc Dương của Hán Nho  chỉ để tranh dành  

ngôi vị thời Xuân Thu Chiến  Quốc,  và Tôn Tử dùng Dịch để làm thuật gây chiến tranh 

Cướp bóc và Bành trướng ,chứ không để thực hiện Tinh thần Âm Dương Hòa . 

 

2.- Một Nhân sinh quan:  Nhân Chủ( số 3 ) : Con người tự chủ, tự Lực, tự Cường 

 

3.- Một Tâm linh Sử quan ( số 5 ) với  nguồn Sống và nguồn Sáng hay Vật chất và Tinh 

thần: Nguồn Năng lượng Tình Yêu  

 



  

   

- 182 - 

 

4.- Một Triết lý Nhân sinh với ba nhu yếu thâm sâu của  con Người: 

 

a.- Thực  cho Vật  chất  để vừa nuôi Thân, vừa để trau dồi Chân, Thiện, Mỹ 

b.- Sắc  cho truyền sinh và  cần cho Tổ Ấm Gia đình nhằm  đào tạo “ Trai hùng 

Gái đảm “. 

 

c.- Diện cho việc  trau dồi Nhân phầm:  “ Nhân /  Nghĩa,  Bao dung “  ( Hùng / 

Dũng ) 

 

Thực, Sắc, Diện là ba nhu yếu mà con Người  nào cũng đều phải thực hiện, nhưng thực 

hiện sao cho đạt tinh thần Triết học và Nghệ thuật  thì mới thành công. 

Cái đặc điểm của Văn Hóa là Gần mà Xa, là Dễ mà Khó, là Đơn giản nhưng lại Phức 

tạp,  tuy Tầm thường nhưng  lại Phi thường, có Tinh vi mới  Vĩ đại được.   Số  là  chúng 

ta mê cái Văn minh sáng lạng, say lý  tưởng cao xa, mà khinh thuờng, không làm tốt  

chuyện Gần, chuyện Nhỏ, chuyện đơn giản, chuyện Tầm thường .  Chuyện  Gần, Chuyện 

Dễ, chuyện Đơn giản,chuyện Tầm thường  là cái Gốc, là khởi điểm , nếu ta không bắt 

đầu từ Khởi điểm trên thì làm sao mà đạt tới Đáo điểm Xa, Khó, phức tạp, phi  thường,. 

.  

. 

Lý do là không nắm vững  Dịch lý  Âm / Dương Hòa, nên không  thực hiện theo  

  lối : 

Gần/ Xa lưỡng nhất, có làm cái Gần thì mới đạt cái Xa 

 

Dễ / Khó lưỡng nhất, không làm cái Dễ thì làm sao làm  được  việc Khó 

 

Đơn giản / Phức tạp lưỡng nhất , không làm từ cái đơn giản thì làm sao mà có được cái 

phức tạp? 

 

Tầm Thường / Phi thường lưỡng nhất . Không làm chuyện Tầm thường nhỏ nhặt thì 

làm sao tỏ rõ  được tinh thần  Phi thưòng.  

. . 

Quê mùa ( Văn Hóa nhà quê: Âm ) / Văn Minh ( Văn minh thành thị: Dương  )  có 

lưỡng nhất thì Âm / Dương  mới Hòa, nên rất khó, . 

 

Khi hành xử theo tinh thần Dịch lý  lưỡng cực nhất Nguyên để Hoà với nhau nên rất khó 

vì cần có Vật chất /Tinh thần lưỡng nhất để trở nên Hùng / Dũng     Còn hành xử theo 

Mâu thuẩn thống nhất để Cướp Giết tranh dành  Được Thua tuy khó mà dễ, vi chỉ cần 

cái Hùng của   nắm tay là được. Có rèn luyên được tinh thần Dũng thì khó hơn việc tập 

luyện bắp thịt để trở nên Hùng  rất nhiều.  Do đó mà Nho có câu: 

 

“ Huyết khí chi  ( Dũng ) Hùng  bất khả hữu : Cai Hùng của Bắp thịt không nên có. 

 

Nghĩa khí chi Dũng bất khả vô: Cái Dũng thuộc  tinh thần  thì  không thễ  không“ 

 

Cái khó còn là ở chỗ muốn thể hiện đươc tinh thần Dịch lý trên thì phải theo Luật  Bù (   

Nhận ) Trừ  ( Nhận ) tức là tinh thần Dịch lý Âm  Dương Hòa.   Nhận  ( reiceiving  ) thì 

dễ mà Cho ( Giving ) là Khó . 
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Lại nữa, Văn hóa Dân tộc xem ra không những có chỗ rất cao khó với tới mà  còn 

có chỗ  quá  thấp khó dò tới nơi!   

Gần  / Xa, Tầm thường / Phi thường . To / Nho, Đời này. Đời sau.. . .  là cặp đối cực 

thuộc Thể / Dụng nhất Nguyên, Hiển / Vi vô gián, nên  Nền Văn Hóa Tổ Tiên có 

khởi điẻm từ gần, từ Nhỏ, từ Tầm thường, từ đời nay  sẽ tới đáo điểm Xa,  To, Phi 

thường, đời sau.  

Tầm  thường như cái ăn cái mặc mà vẫn chất chứa cái Phi thường của nguồn Tâm 

linh: Nguồn của Chân, Thiện,  Mỹ - Nghệ thuật Nhân sinh -   !  

 

 

5.-Một Lộ đồ  Tu, Tề, Trị, Bình theo các cặp đối cực Dịch lý để giúp các Cơ chế xã  

hội được tiến bộ trong trạng thái ổn định. 

 

6- Một Đạt quan Phong / Lưu  giúp Thân an Tâm lạc. 

Quả thật Ngũ hành là Tạo Hóa lư  giúp cho Việt Nho đạt được Thiên chức :  “Thông 

Thiên Địa Nhân Việt Nho “ 

. 

Con Người có nắm vững được mối Liên hệ nhât thể giữa Thiên – Nhân - Địa   thì 

mới có thể tổ chức  cuộc sống sao cho  “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa  “ 

Thiên sinh là cuộc Biến hoá  trong Vũ trụ theo ba luật: Luật Biến dịch hay Dịch lý  ( 

Law of Ying Yang’s Change )  luật Giá sắc  ( Law of Sow and Reap  ) và luật Loại tụ ( 

Law of  Classification )  [ 2 ] 

Địa dưỡng  là nguồn Sống trong Vũ trụ cần phải biết Khoa học kỹ thuật để khai thác tài 

nguyên  thiên nhiên và  môi trường để phục vụ đời sống hàng ngày .  Theo Dịch lý thì 

khi con người điều hoà được yếu tố Thiên sinh và Địa dưỡng thì Nhân mới có  Nhân hòa 

. 

 

Để sống được như thế thì mỗi người không những hiểu Văn Hóa Dân tôc không những 

bằng Lý trí đễ luyện đức Nghĩa, mà còn phải cảm nhận được nguồn sống Tâm linh đễ tu 

dưỡng Đạo Nhân . Khi sống sao cho  “ Đạo Nhân  / Đức Nghĩa  “ được hài hòa hay lưỡng 

nhất thì mới đạt  được đức  Hùng / Dũng hay Bao dung, tức là Tinh thần Bất khuất của 

nền Văn Hóa của Dân tộc. 

Khốn thay!  Một Dân tộc có nền Văn Hóa siêu việt như thế  mà vì “ Nạn  Cá lớn nuốt cá 

Bé  “ của Đại Hán phương Đông  cũng như Thực dân Tây phương “  áp bức, bóc lột cũng 

như gây chiến nhiều lần làm cho điêu đứng hàng bao thế kỷ, khiến Dân tộc  ngủ mê trong 

giấc vong Nhân  mà ngày càng sa đọa! 

 

Vấn đề cấp bách là: 

Dân tộc phải cùng nhau bừng tỉnh giấc mê vong Nhân, vong Gia, vong Quốc, vong 

Nô mà rước Hồn thiêng “  Núi Nhân / sông  Nghĩa “ về, Bao dung lấy nhau mà xây 

dựng lại Cơ đồ Tổ Tiên cho ngày càng thêm thịnh vượng. 

 

Hy vọng thay! 

 

 

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI 

 

魂         𤍌       漗       𡶀 
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NHÂN NGHĨA  BAO DUNG  

 

仁   義    包    容 
 

 

TỰ TINH THẦN QUẬT KHỞI ĐẾN QUẬT KHỞI TINH THẦN 

 

倔  起   星   辰 
 

“ Có một điều ai cũng nhận ra được: 

 

khi đọc Lịch sử nước nhà đó là óc Quật cường nổi bật. 

 

Một nước nhỏ bên cạnh một nước làng giềng đồ sộ, vậy mà vẫn giữ được độc lập, và đã 

có lần thắng nổi Mông Cổ, một đoàn quân đã chinh phục tự các nước Tây Âu cho tới 

Viễn Đông, nhưng khi xuống đến Việt Nam thì bị đánh quỵ chính giữa lúc nhà Nguyên 

còn đang hưng thịnh. 

Cái sức quật cường đó được duy trì cho tới thời Pháp thuộc vẫn luôn luôn bất khuất và 

được bùng lên ở trận Điện Biên Phủ. 

Đó là trận mà nước Việt Nam bé nhỏ đã thắng một cường quốc Tây Âu. Đó là một hiện 

tượng đặc biệt nhưng có lẽ con người thời đại sống quá ồn ào phiến diện không lưu ý tới, 

hoặc một số người Việt có nhận thấy nhưng cũng không tìm ra đựơc lý do. Vì thực ra 

nếu không vượt lên đến Nguồn gốc thì khó lòng tìm ra được yếu tố giải nghĩa óc Quật 

cường của dân Việt vì nó chỉ thể tìm ra ở đợt Triết lý mà thôi. 

Vậy khi đi vào lãnh vực Triết ta sẽ nhận ra rằng óc Quật cường chính là nền tảng 

Triết lý của chúng ta. 

 

Và sở dĩ nó sống trường cửu qua bao cơn bão tố là vì một trật nó cũng là Triết lý 

của con Người. 

 

Và do đấy ta có thể quả quyết nó là nền Triết lý nếu không duy nhất thì cũng là nổi 

nhất. Bởi vì những Dân tộc ở trong những điều kiện tương tự như nó đã không còn 

giữ nổi. 

 

Bên Âu Châu cổ đại người Minoens đã gục ngã trước sức tấn công của người xâm lăng 

Hellens; 

 

Bên Ấn Độ người Dravidiens đã bị lép vế trọn vẹn trước sức mạnh của giống Aryen hung 

hãn. 

 

Riêng có Viêm tộc đã dẻo dai đối chọi với kẻ xâm lăng là Hoa tộc. Và nếu với Hoa 

tộc chúng ta chỉ thị những đợt xâm chiếm từ Tây Bắc với rất nhiều tên tuổi: Đột Khuyết, 

Hồi Hột, Kim, Nguyên, Thanh v.v… thì phía Viêm tộc cũng trường kỳ kháng chiến qua 

Miêu tộc, Bách Việt, Lạc Việt, để rồi ngày nay đại diện chính thức cho cái sức chống đối 

dẻo dai đó là Việt Nam. 
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Vì thế cái óc Quật cường của người Việt là Truyền thống của một Dân tộc lớn lao, có cái 

sứ mạng nuôi dưỡng bảo vệ cho một nền Triết lý Nhân bản, mà đến thế kỷ 20 này nhân 

loại mới bừng tỉnh giấc mê mở mắt nhận ra sự cần thiết. 

Phải, nhân loại đã nhìn ra bi cảnh Vong Thân của mình và lý do căn bản là tại thiếu 

một nền Nhân bản chân thực. Và vì thế các nhà thức giả trên hoàn cầu đang gắng công 

tìm cách thiết lập (xem đầu quyển Nhân Bản ) 

 

Trong viễn tượng đó người Việt sẽ có phần đóng góp nều biết trở về Nguồn gốc để 

tìm hiểu. Và lúc ấy sẽ nhận thấy là Tổ Tiên đã thành công thiết lập ra được nền 

Triết lý Nhân bản chân thực và chính vì Chân thực nên không đựơc trình bày bằng 

những tràng ý niệm, nhưng đã thể hiện vào việc Làm, vào lối Sống, vào cách Hành 

xử ở đời. 

 

Vì thế ta gọi đó là một Triết lý biến hóa, hay nói theo danh từ triết Tây là biện chứng 

tức là một đôi co giữa hai thế lực bên Lý bên Tình, bên Văn bên Võ, bên Tiềm thức 

bên Ý thức… 

 

Triết lý Việt Nho chính là mối Tương quan sinh động giữa hai đối cực luôn luôn 

thay đổi đó, và nếu cần phải gồm vào một tên thì ta gọi là Âm Dương hay nói sát 

vào một đợt nữa là Sinh và Tâm và tương quan lý tưởng phải là “tham Thiên lưỡng 

Địa” tức Sinh 2 phần thì Tâm 3 phần, nói khác Tâm phải trùm Cảnh (địa) chứ 

không phải Cảnh trùm Tâm. 

 

Đó là khẩu hiệu đã ghi trên ngọn cờ “Trung Quang” (Si Vưu) từ ngàn xưa và nhiều 

lần đã tung bay khắp cõi Đông Nam Á. 

 

Nhưng cũng lắm phen bị xâm lăng xéo dày. Biết bao phen Phục Phi đã bị ghìm dưới lòng 

sông Lạc.  

Trong thực tế có nghĩa là mỗi khi quân xâm lăng (đại diện cho Sinh) nắm được quyền 

bính trong tay thì luôn luôn đàn áp Viêm tộc con cháu Nữ Oa, Phục Hy (đại diện Tâm) 

thí dụ nhà Tần đốt sách chôn Nho là đốt Triết lý Nông nghiệp, chôn Nho sĩ của Viêm 

tộc. 

Mông Cổ khi đặt quyền cai trị trên Trung Hoa thì gạt Nho sĩ xuống bên dưới hàng 

ăn mày. 

Nhà Thanh khi mới vào được Trung Nguyên cũng giết Nho sĩ, chiếm đất đai của 

Công, Hầu, Tử, Nam để phong cho Kỳ nhân (Mãn tộc) không phải thi cử vì theo Thế lập, 

rồi lại đặt ra Văn tự ngục để khóa miệng Nho gia. 

 

Tóm lại không có lần xâm lăng nào là Văn hóa Viêm tộc không bị đàn áp. 

 Tệ hơn nữa mỗi lần Viêm tộc đứng lên lật đổ xâm lăng chuyên chế thì rồi lại bị phản bội 

như nhà Hán nhờ thế dân gian lên nắm chính quyền, đến khi lên rồi quay lại phản 

bội dân gian, chà đạp lên nền Triết lý của dân tộc, giết hại công thần đã giúp mình lập 

nên nghiệp lớn như Hàn Tín là thí dụ, như Ngô Tử Tư bị sát hại do tay Phù Sai, như 

Phạm Lãi kịp thời chạy trước khi Việt Câu Tiễn diễn lại cái trò vắt chanh bỏ vỏ… 

Có thể nói lịch sử Viễn Đông toàn viết nên bằng cái thói “  được Cá quên Nơm  “ đó 

cả.  

Nhưng một trật cũng lại viết nên bằng những sự Chỗi dậy, bằng những cuộc Quật 

cường của Viêm tộc để biểu lộ một nền Triết lý sinh động đầy sức sống, luôn luôn 
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bị đánh bại như Phục Phi bị chết đuối, như con Lân bị đánh què chân, nhưng rồi lại như 

con Li chỗi dậy để chứng tỏ sự thực của câu nói “nhất thời chi Quan, vạn đại chi Dân”. 

Quan Tần, quan Hán, quan Nguyên, quan Thanh… tất cả đã đổ ra không biết cơ 

man nào là máu Viêm Việt, nhưng rồi các quan lần lượt qua đi mà Viêm Việt vẫn 

còn tồn tại, qua những danh hiệu khác nhau, tự Miêu tộc qua Bách Việt đến Lạc 

Việt…  

 

Và cho đến tận nay thì các quan Cộng sản lại tái diễn cái trò cũ đó: đã biết bao chiến 

sĩ chống xâm lăng bị ngã gục trước sự tàn ác của cộng quan? 

 

Hơn thế nữa đã biết bao cán bộ từng chiến đấu cho sự lớn mạnh của đảng nhưng rồi 

cũng bị hi sinh, và từ hơn hai mươi năm nay đã có biết bao trăm ngàn con dân Việt 

gục ngã xuống để làm nấc thang cho Cộng quan bước lên đài chuyên chế. 

 

Xin hỏi câu “nhất thời chi quan vạn đại chi dân” có còn hiệu nghiệm nữa chăng? 

Chúng ta phải hỏi thế vì lần này có một yếu tố mới làm cho các cộng quan khác xa 

Tần quan, Hán quan, Nguyên quan… Bởi chưng các đợt xâm lăng hay chuyên chế 

trước có tham vọng Chính trị nhưng còn các quan cộng sản lại đèo thêm một tham 

vọng Ý hệ và đấy là yếu tố mới rất đáng e ngại. 

Đã thế còn thêm một yếu tố khác nữa là lần này ngừơi dân bị tước luôn cả Nước, để 

trở thành những kẻ vô Tổ quốc. 

 

Vì chỉ còn có các đảng viên mới có tổ quốc, mới được phụng sự, được quyền lợi, còn 

tất cả những ai không chịu gia nhập đảng mà chỉ muốn là người dân của nước thì 

xin miễn. 

Yếu tố này đáng ái ngại vì dân gian đã mất trọn vẹn chỗ đứng. 

 

Trứơc tình trạng bi đát như thế chúng ta phải làm gì? 

 

Một số đổ cho vận nước vận trời, một số khác tỏ ra “khoa học” hơn cho là Hạ tầng chỉ 

huy Thượng tầng: Cơ cấu sản xuất khác tất nhiên Thượng tầng phải khác, phải thay đổi 

cấp hưởng thụ… Đấy không phải câu trả lời của Việt tộc người thừa tự cuối cùng của 

tinh thần Quật khởi truyền thống của Viêm tộc. 

Triết học Tây Âu làm bằng ngôn từ Ý niệm, Triết học Viêm tộc làm bằng Động từ, 

bằng Tác hành, bằng Tam tài: Trời làm,Đất làm, nhưng Người cũng làm, và đó là 

nguồn gốc của óc Quật cường: không dựa vào Trời rồi nói là ận số, không dựa vào 

Đất để nói Hạ tầng chỉ huy Thượng tần nhưng “doãn chấp kỳ trung”: 

Mình cậy vào Mình, tự Tin, tự Cường, tự Lực. 

 

Khác với Vô thần ở chỗ hòa hợp với Trời cùng Dất sao cho  “ Thiên thời, Địa lợi, 

hân hòa “. Và đấy là Tôn chỉ hành động của Viêm Việt tộc đã từng chiến đấu quật 

khởi xuyên qua ngũ thiên niên sử: cứ cha truyền con nối không hề bị đứt đoạn cho tới 

tận nay. Mấy thế hệ liền trước chúng ta cũng đã quật cường như vậy tuy không thành 

công. Sự thất bại là chuyện thường không có gì đáng kể. Tuy nhiên mỗi lần thất bại cũng 

cần kiểm thảo để tìm ra lý do. 

Xem ra thế hệ đàn anh thất bại vì đã nhãng bỏ khẩu hiệu Tam Tài trên kia. 

 



  

   

- 187 - 

 

Chúng ta hãy coi lại để tránh lối xe cũ. Hãy nói về lới đàn anh liền trước chúng ta tính từ 

tờ Nam Phong của Phạm Quỳnh cho tới tận ngày nay đã biết bao lần Quật khởi và cho 

tới nay cũng còn đầy thiện chí lâu lâu lại được hâm nóng lên dưới các danh từ Dân tộc 

tính, bảo vệ Tinh thần… 

 

Tuy nhiên chúng ta nhân thấy hai điểm thiếu sót lớn lao. 

 

Điểm trước nhất và cũng là căn bản là hầu hết các phong trào đó chỉ dừng lại ở đợt 

Luân lý (thuần phong mỹ tục…) hoặc Văn nghệ (văn học, văn chương). 

 

Thứ đến là rời rạc lẻ tẻ hay nếu có Tổ chức thì chóng biến ra Hình thức. 

 

Như thế là không còn hợp cho thời đại, một thời đại đấu tranh bằng Ý hệ bằng 

Thuyết lý, thế mà mình chỉ đưa ra có Văn nghệ và Văn học là những việc của thời 

bình thì làm sao chống đỡ nổi những búa rìu của Thuyết lý. 

Văn nghệ là đồ trang sức là đồ để chiêm ngưỡng ngắm nhìn không phải là xe tăng, đại 

bác để gìn bờ giữ cõi, người làm Văn nghệ không đi sâu đủ nên vô tình đề cao nhiều 

yếu tố mâu thuẫn chống lại nền Văn hóa mà lẽ ra mình phải bênh vực, chẳng hạn 

ca ngợi cái hay khéo của Việt văn mà lại đả kích Nho giáo thì có khác chi ngồi dưới 

bóng cây cổ thụ miệng ngợi ca lá ca hoa mà tay cứ kéo cưa cắt cho đứt tận Gốc rễ. 

 

 Cho nên thiếu Triết thì Văn học, ăn nghệ chóng trở thành sáo, không còn là Hồn 

cho các hoạt động Văn hóa khác, mà cũng không ảnh hưởng chi tới Chính trị.  

Chính trị trở nên thiếu Hồn làm sao đạt được nền móng sâu xa đủ để làm nên một 

Chủ đạo, một Huyền niệm đặng tiêm hăng say cho cán bộ các cấp. 

 

Thành ra cấp trên chỉ còn loanh quanh ở đợt Chỉ thị, Hô hào, Diễn văn… Cuối cùng 

Chính trị lâm nguy đốc ra một lối làm ăn kiếm chác: dùng chiêu bài Chính trị để 

chiếm một hai cái Ghế… Dân có mắt đời nào chịu cúi xuống làm bệ cho ông leo. 

Thiếu tinh thần các ông lấy chi cấu kết. Điều đó dễ thấy và người ta chỉ trích Chính trị 

đến độ khinh bỉ nhưng người làm Văn nghệ phải thú nhận rằng chính vì họ chưa chu toàn 

sứ mạng Văn hóa, nên Chính trị mới sa đọa xuống hàng xôi thịt. 

 

Cái lỗi đó Văn hóa phải chịu chung với Chính trị. 

 

Hãy xóa dĩ vãng, bỏ qua việc đổ lỗi, hãy chân nhận ngay ra điều thiết yếu này là 

muốn Cứu quốc, kiến quốc cần phải lên tận Triết lý, tìm ra những nguyên tố cấu 

tạo nên cái Hồn quật khởi của Dân tộc. 

Thiếu nó thì cái Tinh thần Quật khởi sẽ lịm dần.  

Hiện nay nó đã rữa ra chừng mười lăm mảng là Cộng sản và mươi nhóm Tôn giáo, 

hỏi còn lại bao nhiêu cho Dân tộc. Bởi chưng khi chạy theo một ý hệ, một thuyết lý 

nào đó là người ta dồn hết sinh lực cho Ý hệ đó, chúng ta chỉ việc nói truyện với họ 

thì nhận ra liền.  

 

Những vấn đề liên hệ tới vận mạng quốc gia có còn được họ lưu tâm nữa cùng chỉ 

là hàng thứ yếu, hay đúng hơn là lưu tâm lắm nhưng là để chinh phục về cho Ý hệ 

họ tôn thờ và chính cái lòng ham chinh phục này đã che mắt họ không cho thấy 

rằng họ đã từ khước Hồn dân tộc. 
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Họ còn để lại đây có cái xác nhưng Hồn đã bị dẫn đi, đã phú dâng cho các Ý hệ 

ngoại lai hết rồi. 

 

Sở dĩ ít người chú trọng đến điều này vì ai cũng cho rằng cần phải học hỏi cái hay nơi 

người ta. Điều ấy đúng qua không ai chối cãi, nên cũng không đề phòng câu thứ hai: là 

cái mình học với cái người ta có hay thực chăng? 

Đó là điều cho tới nay chưa ai xét tới cặn kẽ, tất cả đều nghĩ rằng Tây Âu tiến bộ vô 

cùng, đi dưới nước bay trên trời đều được cả thì tất nhiên các lý thuyết các Ý hệ họ 

đưa ra phải hơn mình, cho nên không một ai nghĩ đến xét lại tận nền, mà chỉ dừng 

lại ở đợt thích nghi ngành ngọn. 

 

Nhưng nếu ta chịu nhìn kỹ thì có thể nói tất cả Ý hệ ngoại lai đều nhằm củng cố địa 

vị của quyền bính chuyên chế, duy trì sự phân chia giai cấp, dành ưu đãi cho thiểu 

số, cách này hay cách khác: lộ liễu hay tế vi, và hầu hết là tế vi nên những người 

đang chạy theo mấy ý hệ đó không ngờ rằng mình đang phụng sự cho một thế lực 

đàn áp con người. 

 

 Hầu hết chỉ căn cứ vào Ngôn từ, ý luận, nên chỉ thấy toàn là hay, hết Tự do thì Giải 

phóng, hết Bình đẳng thì đến nâng cao Phẩm giá con người… nhưng nếu ta chịu 

“xem quả biết cây” tức nhìn hậu quả mà xét thì sẽ thấy khác. thí dụ người cộng sản 

luôn luôn nói Bình quyền, Tự do, Dân chủ nhưng trong thực tế là họ nhập cảng toàn 

bộ triết lý Hy Lạp là nền Triết lý nhằm củng cố gia cấp tự do, kìm kẹp nô lệ trong 

cái ách tàn bạo đầy bất công chênh lệch. 

 

Từ ngày lấy lại nền độc lập, nước ta đã thiết lập ra biết bao đặc ân cho giới này nọ 

kia khác, là vì mới độc lập ở cấp Chính trị và Văn học mà chưa lên đến cấp Triết 

lý, vì thế chạy theo Ngoại lai mà không hay biết. 

 

Một điểm khác cần được suy nghĩ là tất cả các tư liệu ngoại lai đều được tổ chức rất 

quy mô có quần chúng làm hậu thuẫn để bảo thủ quyền lợi và mở rộng thêm mãi 

ra… Thế là những con cháu của Lạc Việt chính tông tức những người còn thiết tha 

với Hồn dân tộc (tức thiết tha với sự Tự do chân chính, Phân chia đồng đều, chống 

lại mọi đặc ân…) không còn đất đứng nữa. 

 

Miếng đất Tổ Tiên bao đời tốn xương máu gây dựng cho con cháu mà nay cứ co 

dần dưới chân con cháu đến nỗi con cháu phải trở thành vô Tổ quốc. Tình trạng bi 

đát ấy tại đâu, có phải tại thế hệ trước đã không Quật khởi. Không phải thế, tất cả 

đều đã quật khởi và hiện chúng ta đang quật khởi. 

 

Vậy tại đâu chúng ta cứ bị đẩy lùi vào ngõ cụt. 

Thưa là tại chưa biết hoạt động theo thời. 

 

Thời đại đã đổi mà lề lối tranh đấu của chúng ta chưa có đổi: 

Thời đại tranh đấu bằng Ý hệ bằng Kết đoàn, chúng ta vẫn theo lỗi cũ kỹ, chỉ có 

tranh đấu bằng Văn nghệ Văn chương rời rạc, mà chưa biết đổi. 

Chưa biết đổi vì tinh thần Quật khởi của ta mạnh mẽ đã tỏ ra hữu hiệu trên bốn 

ngàn năm, khiến chúng ta yên trí là bây giờ cũng cứ thế mà xài, khỏi lo đổi lại. 
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Một đôi người đã nghĩ đến việc cần phải đổi nhưng chưa biết đổi cách nào. 

 

Theo tôi thì nhất định phải đổi, còn đổi cách nào thì chúng ta sẽ gom sức tìm ra công 

thức. Nhưng hình thái nào kệ nó phải chú trọng đến Văn hóa theo nghĩa uyên nguyên 

mới có thể khơi lại nguồn suối của tinh thần quật khởi, và việc đó tôi gọi là  “ Quật 

khởi tinh thần hay gọi tắt là Quất thần “ . 

 

Phải, chính cái lò phát minh tinh thần đã bị bỏ quên từ gần một nửa thế kỷ nay 

không đựơc vun tưới nữa thì tinh thần Quật khởi sẽ yếu dần và có còn Quật khởi 

nữa cũng chỉ là theo đà còn sót lại mà thiếu Ý thức sâu xa đi kèm, và như thế sẽ lịm 

đi dần dần nếu không có những bàn tay dùng dầu Quất thần xoa lên.  

 

Việc này khó hơn tinh thần Quật khởi đó là chống các thứ ngoại xâm có xương có 

thịt, còn Quất thần rất tế vi không có đối tượng cụ thể, do đó rất khó tìm ra cán bộ. 

Để là cán bộ Quất thần cần phải có óc Tế vi, và một lòng kiên trì tìm hiểu đến gốc 

nguồn và cơ cấu căn cơ của tinh thần Dân tộc. 

 

Hai đức tính đó rất khó tìm, nhưng dầu sao thì đối với người Việt Nam cũng dễ tìm hơn 

nhiều nơi khác. Nhưng khó hay dễ là một chuyện, mà nhất tâm đi tới là chuyện khác. Vì 

muốn góp phần vào việc đó nên chúng tôi đã thử tìm về nguồn gốc, cố gắng khai quật 

lại cái nền tảng Triết lý Việt Nho và đã thử trình bày trong một số sách và sẽ còn 

tiếp tục để cung ứng ho nhu cầu đầu tiên hầu sửa soạn một cái gì may ra có thể gọi 

được là mặt trận Văn hóa. 

 

Vì để thành một mặt trận Văn hóa cần phải có một Chủ đạo, một cơ sở Tinh thần 

vững mạnh, đồng thời một số Cán bộ thấm nhuần đường hướng. 

 

Người xưa nói vắn tắt là Văn hiến. 

 

      Văn là kinh điển diễn đạt Chủ đạo. 

 

      Hiến là những Hiền nhân Quân tử hi hiến cho cái văn, tức cho cái Chủ đạo kia. 

Điều thật cho xưa thì nay cũng chưa thể làm khác, nghĩa là một mặt phải có một Chủ 

đạo trình bày hợp cảm quan thời đại, hai là một Hệ thống Cán bộ trung kiên thì 

mới là Mặt trận, vì hai chữ Mặt trận bao hàm một tinh thần hăng say chiến đấu cho một 

lý tưởng theo một đường hướng đã được hoạch định cách ý thức sâu xa. Trong hiện tình 

đất nước chúng ta có cần một mặt trận như thế chăng? 

Chúng ta đã có Văn chưa? 

Có còn thể tìm ra được Hiến nữa chăng? 

Những vấn đề bàn trong sách này có còn gợi nên đựơc chăng những âm vang trong 

Tâm hồn người Việt nữa chăng? 

Họ có còn nhiều chăng? 

 

Đó là một vài câu hỏi trong rất nhiều câu hỏi có thể đưa ra, nó làm thành một thứ 

điều tra Văn hóa, mà chúng tôi muốn làm vì nhận thấy nó rất cần thiết cho những 

dự án liên hệ. Vì thế chúng tôi sẽ rất biết ơn quý vị nào vui lòng cho chúng tôi biết 

ý kiến, những chỉ dẫn mách bảo, đề nghị v.v… 
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Và xin cảm ơn trước.” 

 

Kim Định [ Việt Lý Tố Nguyên ] 

 

 

DỊCH LÝ PHƯƠNG ĐÔNG 

& 

HÌNH HỌC LINH THIÊNG TÂY PHƯƠNG\ 
 

Từ trên chúng ta đã bàn nhiều về  Dịch Lý  và Việt Nho của Việt Nam cũng là  của Đông 

phương. để nhận ta Tinh thần Đông Tây Giao hội,  chúng ta hãy đi vào những điểm chính 

của Hình Học Linh thiêng của Tây phương 

Chúng ta đã bàn luận tới Cơ cấu Hòa của Việt Nho,  Đặc biệt là Việt Nho nền Văn Hóa 

đã mang trong mình nguồn Năng lượng Tình Yêu tức là nguồn Tâm linh, nay chúng ta 

lại đi vào  Hình học linh thiêng tức là Khoa học Tâm linh, để xem  thử hai lãnh vực  

trên  có những Đồng Dị như thế nào? 

 

 

ĐỒ HÌNH HÌNH HỌC THIÊNG LIÊNG 

 

 
HÌNH HỌC LINH THIÊNG 

Sacred Geometry: Hình học Thiêng liêng 
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What is the concept of sacred geometry? 

Khái niệm hình học thiêng liêng là gì? 

 

 
Sacred geometry is considered an ancient science that explores and explains the energy 

patterns that create and unify all things and reveals the precise way that the energy of 

creation organizes itself. It is said that every natural pattern of growth or movement 

comes back to one or more geometric shapes. 

Sacred geometry is considered an ancient science that explores and explains the energy 

patterns that create and unify all things and reveals the precise way that the energy of 

creation organizes itself. It is said that every natural pattern of growth or movement 

comes back to one or more geometric shapes. 

What is the math behind sacred geometry? 

 

 

 

 ( Tinh thần:  Thiên viên  ( Quy 槼: Compass : Trời Tròn)  Địa phương  ( 矩  Củ ; Đất 

Vuông  square ) :  

 

Hình Vuông ngoại tiếp: Divine proportion: 

Trời  (Tròn ) / Đất ( Vuông )  giao hòa  . 

 

The golden ratio is the mathematical proportion 1:1.6180339...to infinity. It's 

mathematical name is phi, but it is also known as the Divine Proportion - and is the 

math behind almost every example referenced above. 

 

What is the most powerful sacred geometry symbol? 

 



  

   

- 192 - 

 

Hình học thiêng liêng được coi là một môn khoa học cổ xưa nhằm khám phá và giải thích 

các mô hình năng lượng tạo ra và thống nhất vạn vật, đồng thời tiết lộ cách chính xác mà 

năng lượng của sự sáng tạo tự tổ chức. Người ta nói rằng mọi mô hình phát triển hoặc 

chuyển động tự nhiên đều quay trở lại một hoặc nhiều hình dạng hình học. 

Hình học thiêng liêng được coi là một môn khoa học cổ xưa nhằm khám phá và giải 

thích các mô hình Năng lượng tạo ra và thống nhất vạn vật, đồng thời tiết lộ cách 

chính xác mà năng lượng của sự sáng tạo tự tổ chức. Người ta nói rằng mọi mô hình 

phát triển hoặc chuyển động tự nhiên đều quay trở lại một hoặc nhiều hình dạng 

hình học. 

Toán học đằng sau hình học thiêng liêng là gì? 

 

Tỷ lệ vàng là tỷ lệ toán học 1:1.6180339...đến vô cùng. Tên toán học của nó là phi, φ 

nhưng nó còn được gọi là Tỷ lệ thiêng liêng - và là phép toán đằng sau hầu hết mọi ví 

dụ được đề cập ở trên. 

 

Biểu tượng hình học thiêng liêng mạnh mẽ nhất là gì? 

 

 

 

 
Flower of Life 

 

FRUIT OF LIFE. Emerging from the heart of the illustrious Flower of Life, the Fruit of 

Life comprises 13 interconnected spheres. This geometric pattern stands out as one of 

the most potent in sacred geometry, often referred to as the 'Holy of Holies' due to its 

hidden placement within the renowned Flower of Life.Sep 4, 2019 

  

TRÁI CÂY CỦA CUỘC SỐNG. Nổi lên từ trái tim của Bông hoa Sự sống lừng lẫy, 

Quả Sự sống bao gồm 13 quả cầu liên kết với nhau. Mẫu hình học này nổi bật là một 

trong những mẫu có tiềm năng nhất trong hình học thiêng liêng, thường được gọi là 

'Thánh của những nơi linh thiêng' do vị trí ẩn giấu của nó bên trong Bông hoa sự sống 

nổi tiếng. Ngày 4 tháng 9 năm 2019 

 

 

 

 

CẤU TRÚC & Ý NGHĨA  CỦA  

 

 ĐỒ  HÌNH HÌNH HỌC THIÊNG LIÊNG  

( Sacred Geometry ) 
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Nền tảng của Hình học linh thiêng : 

 

Hình Tứ diện: Tetrahedron  ( 3D  ) 

 

Hình Tứ diện tạo ra  Hình cầu ngoại tiếp  của 4 Tam giác đều . 

nên Tứ diện luôn được quân bình về mọi hướng, tạo ra mối Hòa chung. 

 

 
In geometry, a tetrahedron (pl.: tetrahedra or tetrahedrons), also known as 

a triangular pyramid is a polyhedron composed of four triangular faces, six 

straight edges, and four vertices. The tetrahedron is the simplest of all the 

ordinary convex polyhedra.[1] 

The tetrahedron is the three-dimensional case of the more general concept of 

a Euclidean simplex, and may thus also be called a 3-simplex. 

The tetrahedron is one kind of pyramid, which is a polyhedron with a flat polygon base 

and triangular faces connecting the base to a common point. In the case of a tetrahedron 

the base is a triangle (any of the four faces can be considered the base), so a tetrahedron 

is also known as a "triangular pyramid". 

 

Trong hình học, một khối tứ diện tetrahedron  ( số nhiều là tetrahedra hay tetrahedrons )   

còn được gọi là Kim tự tháp hình tam giác, là một khối đa diện gồm có bốn mặt tam giác, 

sáu cạnh thẳng và bốn đỉnh. Tứ diện ( THỦY HỎA MỘC KIM  )  là đơn giản nhất trong 

số các khối đa diện lồi thông thường.[1] 

Tứ diện là trường hợp ba chiều của khái niệm tổng quát hơn về một đơn hình Euclide, và 

do đó cũng ó thể được gọi là một đơn hình 3 chiều. 

Tứ diện là một loại hình chóp, là một khối đa diện có đáy đa giác phẳng và các mặt hình 

tam giác nối đáy với một điểm chung. Trong trường hợp tứ diện thì đáy là một hình tam 

giác (bất kỳ mặt nào trong bốn mặt đều có thể được coi là đáy), vì vậy tứ diện còn được 

gọi là " Hình chóp tam giác". 

 

 

64 Tetrahedron 

Ta có thể  dùng  Hình Tứ diện 64 của Hình học thiêng liêng để tìm kiện chứng  Tinh 

chất quân bình  của   64  Quẻ kép của Dịch ? ) 

Cả hai đều mang Bản chất Quân Thiên  (  Celestial Equilibrium  ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyhedron
https://en.wikipedia.org/wiki/Face_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertex_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_polytope
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahedron#cite_note-MW-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_geometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Simplex
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Polygon
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle
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Hình Tứ diện 64 

 

The 64 Tetrahedron grid, also known as the Grid of Life, is a foundational geometric 

structure composed of 64 tetrahedra. A tetrahedron is a pyramid shape with four 

equilateral triangular faces. When these tetrahedra are arranged in a specific pattern, 

they form a 3D grid. This grid, in the realm of sacred geometry, is believed to be a 

fundamental structure underlying the fabric of existence. 

Lưới  Tứ diện 64 , còn được gọi là Lưới sự sống, là một cấu trúc Hình học cơ bản bao 

gồm 64 tứ diện. Tứ diện là hình chóp có bốn mặt tam giác đều. Khi các khối tứ diện này 

được sắp xếp theo một mẫu cụ thể, chúng sẽ tạo thành một lưới 3D. Lưới này, trong lĩnh 

vực hình học thiêng liêng, được cho là cấu trúc cơ bản làm cơ sở cho sự tồn tại. 

 

Spiritual Meaning of the 64 Tetrahedron 

The 64 Tetrahedron is often associated with the geometry of the vacuum or the 

foundational, unobservable structures of space-time. In sacred geometry, it's believed 

to represent the balance of masculine (tetrahedron facing upwards) and feminine 

(tetrahedron facing downwards) energies, providing a stable foundation for all of 

existence.  ( Âm Dương Hòa )  As a matrix of life, it's considered a blueprint or lattice 

on which the physical world is constructed. 

 

Ý nghĩa Tâm linh của Tứ diện 64 

Tứ diện 64 thường gắn liền với Hình học của Chân không ( VÔ CỰC  ) hoặc các cấu trúc 

nền tảng, không thể quan sát được của Không-Thời gian. ( Time - Space- Continuum ) 

 

Trong Hình học thiêng liêng, nó được cho là đại diện cho sự Cân bằng giữa Năng lượng 

Nam tính (  Tứ diện hướng lên trên ) và Nữ tính ( tứ diện hướng xuống dưới ), cung cấp 

nền tảng ổn định cho mọi sự tồn tại. ( Anima /Animus dual unit ) 

Là một Ma trận của cuộc sống ( Liên tưởng tời matrix Lạc Thư ) , nó được coi là một bản 

thiết kế hoặc mạng lưới mà trên đó thế giới vật chất được xây dựng. 

 

 

Benefits of the 64 Tetrahedron 

Universal Understanding: Engaging with this geometry can deepen one's grasp of the 

fundamental patterns and structures underlying physical reality. 

Balancing Energies: ( Cân bằng Năng lượng )  Reflecting on the Grid of Life, with its 

interplay of masculine  ( Animus ) and feminine  ( Anima ) tetrahedra, can promote a 

balance of energies within oneself. 
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Enhanced Meditation:  ( Tăng cương Thiền  ) For those deeply versed in sacred geometry, 

meditating upon this structure can lead to profound insights and heightened states of 

consciousness. ( Tiềm thưc cộng thông ) 

Boosted Creativity: Tăng cường khả năng sáng tạo 

The intricate and symmetrical design can inspire new perspectives and innovative 

ideas in various fields, from art to architecture. 

Personal Growth: As with other sacred geometric patterns, immersing oneself in the 64 

Tetrahedron grid can lead to personal revelations, growth, and a deeper connection to the 

universe. 

Harmonious Surroundings: 

Incorporating the 64 Tetrahedron design in one's surroundings, perhaps through art or 

sculpture:  

\ 

Lợi ích của tứ diện 64 

Hiểu biết phổ quát: 

 

Tham gia vào hình học này có thể giúp một người hiểu sâu hơn về các mô hình và cấu 

trúc cơ bản làm nền tảng cho thực tế vật lý. 

Cân bằng Năng lượng:   Suy ngẫm về Lưới Cuộc sống, với sự tương tác của tứ diện Nam 

tính và Nữ tính, (Liên  hệ đến Thái Âm Thái Dương  < Anima / Animus  > )  có thể thúc 

đẩy sự cân bằng năng lượng trong bản thân. 

Tăng cường Thiền, Đối với những người thông thạo sâu sắc về Hình học thiêng liêng, 

Thiền định về cấu trúc này có thể dẫn đến những hiểu biết sâu sắc và trạng thái ý thức 

cao hơn. 

Tăng cường khả năng sáng tạo: 

Thiết kế phức tạp và đối xứng có thể truyền cảm hứng cho những quan điểm mới và ý 

tưởng sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật đến kiến trúc. 

Phát triển cá nhân: Cũng như các mô hình Hình học thiêng liêng khác, việc đắm mình 

vào lưới 64 Tứ diện có thể dẫn đến những khám phá cá nhân, sự phát triển và kết nối sâu 

sắc hơn với vũ trụ. 

Môi trường xung quanh hài hòa: 

Kết hợp 64 thiết kế Tứ diện trong môi trường xung quanh một người, có thể thông qua 

nghệ thuật hoặc điêu khắc: có thể phát ra năng lượng hài hòa, cung cấp Hòa bình và Hạnh 

phúc 

 

3.- Vector Equilibrium : VE : Vector Quân Thiên 

Trong  Ngũ hành có Hành Thổ là vector equilibrium, thì Hình học thiêng liêng cũng  có 

Vector equilibrium,  nên mới tạo ta được trạng thái quân bình chung . 
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Vector equilibrium. Saced Geometry 

The Vector Equilibrium, often referred to as the "VE", is a geometric structure made up 

of twelve radial vectors. This configuration results in an arrangement where the vectors 

are of equal length and are equidistant from each other at every point. The VE is a cube-

octahedron  (  khối bát diện ) 

, where a central point is connected to twelve external points, forming an equilibrium in 

all directions. 

VE là khối Bát diện , trong đó một điểm Trung tâm được kết nối với mười hai điểm bên 

ngoài, tạo thành trạng thái cân bằng theo mọi hướng. 

 

Renowned inventor and architect Buckminster Fuller, who popularized this structure, 

believed it represented the perfect equilibrium of vectors in 3D space.nó thể hiện sự cân 

bằng hoàn hảo của các vectơ trong không gian 3D 

Vectow Quân thiên , thường được gọi là "VE", là một cấu trúc Hình học được tạo thành 

từ mười hai vectơ xuyên tâm. Cấu hình này dẫn đến sự sắp xếp trong đó các vectơ có độ 

dài bằng nhau và cách đều nhau tại mọi điểm. 

VE là khối bát diện, trong đó một điểm trung tâm được kết nối với mười hai điểm bên 

ngoài, tạo thành trạng thái cân bằng theo mọi hướng. 

 

(  VE cũng như Cơ cấu Ngũ hành đều có Vector equilibrium  ) 

 

Nhà phát minh và kiến trúc sư nổi tiếng Buckminster Fuller, người đã phổ biến cấu trúc 

này, tin rằng nó thể hiện sự cân bằng hoàn hảo của các vectơ trong không gian 3D. 

 

Spiritual Meaning of the Vector Equilibrium 

The Vector Equilibrium symbolizes the ultimate state of balance and harmony. It 

represents the zero starting point of energetic systems, where energy is in a state of 

absolute balance, and no movement occurs. In the realm of sacred geometry and 

spiritual understanding, it embodies the moment of creation before any physical 

manifestation, when possibilities are infinite. 

 

Ý nghĩa Tâm linh của  VE 

 

VE tượng trưng cho trạng thái cân bằng và hài hòa cuối cùng. Nó đại diện cho điểm khởi 

đầu bằng 0  ( VÔ CỰC : E = mc2 ?) của các hệ thống năng lượng, nơi năng lượng ở trạng 

thái cân bằng tuyệt đối và không có chuyển động nào xảy ra. Trong lĩnh vực hình học 

thiêng liêng và hiểu biết Tâm linh, nó thể hiện khoảnh khắc sáng tạo trước bất kỳ biểu 

hiện vật chất nào, khi khả năng là vô hạn. 

( VE khởi đầu bằng O, O tương tự như hành Thổ Ngũ hành.  4 hành Thủy / Hỏa, Mộc / / 

kim tượng trưng cho Hữu & Thề giới Hiện tượng , Hành Thỏ tượng trưng cho  Vô ;nguốn 

Tâm linh   ) 

 

Benefits of the Vector Equilibrium 

Deepened Insight: 

Engaging with the Vector Equilibrium can provide a clearer understanding of the balance 

and interconnectedness in the universe and in one's life. 

 

Energetic Balance 
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Embodying the principles of the VE can aid in achieving a balanced energetic state, 

reducing stress and enhancing well-being. 

Enhanced Meditation: 

Focusing on the VE during meditation can act as a powerful tool to reach states of 

equilibrium and centeredness. 

 

Boosted Creativity:  : 

The geometric perfection and balance of the VE can inspire artistic and innovative 

endeavors, encouraging new ways of thinking and viewing the world. 

 

Fostered Harmony: 

Reflecting upon the VE can cultivate feelings of peace, harmony, and interconnectedness 

in one's personal life and relationships. 

Expanded Awareness:  Nhận thức mở rộng   Delving into the principles of the Vector 

Equilibrium can heighten one's awareness of the intricate balance that underlies the fabric 

of existence. 

 

Lợi ích của VE 

Cái nhìn sâu sắc 

 

Tham gia vào Trạng thái cân bằng vectơ có thể mang lại sự hiểu biết rõ ràng hơn về sự 

cân bằng và mối liên kết trong vũ trụ và trong cuộc sống của một người. 

 

Cân bằng Năng lượng 

 

Việc thể hiện các nguyên tắc của VE có thể hỗ trợ đạt được trạng thái năng lượng cân 

bằng, giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe. 

 

Tăng cường Thiền định 

 

Tập trung vào VE trong khi thiền định có thể hoạt động như một công cụ mạnh mẽ để 

đạt được trạng thái cân bằng và tập trung. Tăng cường khả năng sáng tạo: : 

Sự hoàn hảo và cân bằng về mặt hình học của VE có thể truyền cảm hứng cho những nỗ 

lực sáng tạo và nghệ thuật, khuyến khích những cách suy nghĩ và cách nhìn mới về thế 

giới. 

 

Nuôi dưỡng sự hòa hợp: 

 

Suy ngẫm về VE có thể nuôi dưỡng cảm giác bình yên, hòa hợp và gắn kết với nhau 

trong cuộc sống và các mối quan hệ cá nhân của một người. 

 

Nhận thức mở rộng: 

 

Đi sâu vào các nguyên tắc của Cân bằng vectơ có thể nâng cao nhận thức của một người 

về sự cân bằng phức tạp làm nền tảng cho sự Tồn tại. 

 

How to Use Sacred Geometry in Your Daily Life 
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Sacred geometry is more than just pretty shapes and symbols. It holds deep meaning and 

can have a profound impact on our lives. Here are some practical ways you can 

incorporate the shapes into your daily routine: 

Cách sử dụng hình học thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày của bạn 

 

Hình học thiêng liêng không chỉ là những hình dạng và biểu tượng đẹp đẽ. Nó có ý nghĩa 

sâu sắc và có thể có tác động sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Dưới đây là một số 

cách thiết thực mà bạn có thể kết hợp các hình dạng vào thói quen hàng ngày của mình 

 

Consideration: Focus your attention with visual aids 

Cân nhắc: Tập trung sự chú ý của bạn bằng các phương tiện trực quan 

 

Meditation is a powerful tool for finding inner peace and clarity. The sacred geometry 

symbols above can be used as visual aids during meditation to help focus your attention 

and deepen your practice. By gazing at these intricate patterns, you can enter a state of 

harmony and connect with the universal energy. 

Thiền là một công cụ mạnh mẽ để tìm thấy sự bình yên và trong sáng bên trong. Các biểu 

tượng hình học thiêng liêng ở trên có thể được sử dụng làm phương tiện trực quan trong 

quá trình thiền định để giúp bạn tập trung sự chú ý và thực hành sâu hơn. Bằng cách 

ngắm nhìn những khuôn mẫu phức tạp này, bạn có thể bước vào trạng thái hài hòa và kết 

nối với năng lượng vũ trụ. 

 

Energy Balancing: Harness the healing properties 

 

Each sacred geometrical shape has its own unique healing properties. By understanding 

the meanings behind these shapes, you can use them for energy balancing in your life. 

For example, the energy of Metatron’s Cube makes you feel closer to the divine while 

the Sri Yantra’s vibration is great for manifesting your intentions. 

By incorporating these symbols into your surroundings or even using them in energy 

healing practices like Reiki, you can tap into their transformative power. 

 

Cân bằng năng lượng: Khai thác các đặc tính chữa bệnh 

 

Mỗi hình dạng hình học thiêng liêng đều có đặc tính chữa bệnh độc đáo riêng. Bằng cách 

hiểu ý nghĩa đằng sau những hình dạng này, bạn có thể sử dụng chúng để cân bằng năng 

lượng trong cuộc sống. 

Ví dụ, năng lượng của Metatron's Cube khiến bạn cảm thấy gần gũi hơn với thần thánh 

trong khi độ rung của Sri Yantra rất tốt cho việc thể hiện ý định của bạn. 

Bằng cách kết hợp những biểu tượng này vào môi trường xung quanh hoặc thậm chí sử 

dụng chúng trong các phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng như Reiki, bạn có thể 

khai thác sức mạnh biến đổi của chúng. 

 

Adornments: Infuse sacred geometry into everyday items 

 

Đồ trang trí: Truyền hình học thiêng liêng vào các vật dụng hàng ngày 

Why not wear or surround yourself with celestial shapes? Jewelry adorned with sacred 

geometric patterns not only looks stylish but also carries the energetic vibrations 

associated with those shapes. You can also incorporate the designs into clothing or 
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decorate your living space with artwork featuring these shapes. Some people even choose 

to get tattoos inspired by sacred geometry, carrying its significance with them wherever 

they go. 

Sacred geometry is more than just a concept; it's a way of life that promotes balance, 

flow, and growth. By integrating it into our daily routines through meditation, energy 

balancing practices, and adorning ourselves with its symbols, we invite harmony into our 

lives. 

 

Tại sao không mặc hoặc bao quanh mình những hình dạng thiên thể? Đồ trang sức được 

trang trí bằng những họa tiết hình học thiêng liêng không chỉ trông sành điệu mà còn 

mang những rung động tràn đầy năng lượng gắn liền với những hình khối đó. Bạn cũng 

có thể kết hợp các thiết kế vào quần áo hoặc trang trí không gian sống của mình bằng 

những tác phẩm nghệ thuật có những hình dạng này. Một số người thậm chí còn chọn 

xăm hình lấy cảm hứng từ hình học thiêng liêng, mang theo ý nghĩa của nó mọi lúc mọi 

nơi. 

 

Final Words 

 

Now that you've gained a deeper understanding of sacred geometry symbols and their 

meanings, it's time to put it into action. Incorporate sacred geometry into your daily life 

and witness the transformative effects it can have on your mindset, energy, and overall 

well-being. 

Whether it's through meditation, visualization exercises, or incorporating sacred 

geometry designs in your surroundings, you have the power to harness this ancient 

wisdom for personal growth. 

Remember that each symbol holds its unique meaning and energy, so explore them 

further to find the ones that resonate with you the most. Open yourself up to new 

possibilities and watch as sacred geometry shapes not only your physical reality but also 

your inner world. 

Now that you've gained a deeper understanding of sacred geometry symbols and their 

meanings, it's time to put it into action. Incorporate sacred geometry into your daily life 

and witness the transformative effects it can have on your mindset, energy, and overall 

well-being. 

Whether it's through meditation, visualization exercises, or incorporating sacred 

geometry designs in your surroundings, you have the power to harness this ancient 

wisdom for personal growth. 

Remember that each symbol holds its unique meaning and energy, so explore them 

further to find the ones that resonate with you the most. Open yourself up to new 

possibilities and watch as sacred geometry shapes not only your physical reality but also 

your inner world. 

 

Lời cuối 

Bây giờ bạn đã hiểu sâu hơn về các ký hiệu hình học thiêng liêng và ý nghĩa của chúng, 

đã đến lúc áp dụng nó vào hành động. Kết hợp hình học thiêng liêng vào cuộc sống hàng 

ngày của bạn và chứng kiến những tác động biến đổi mà nó có thể mang lại đối với tư 

duy, năng lượng và sức khỏe tổng thể của bạn. 
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Cho dù đó là thông qua thiền định, các bài tập hình dung hay kết hợp các thiết kế hình 

học thiêng liêng vào môi trường xung quanh, bạn đều có khả năng khai thác trí tuệ cổ 

xưa này để phát triển cá nhân. 

Hãy nhớ rằng mỗi biểu tượng đều có ý nghĩa và năng lượng riêng, vì vậy hãy khám 

phá chúng sâu hơn để tìm ra biểu tượng phù hợp với bạn nhất. Hãy mở ra cho mình 

những khả năng mới và xem hình học thiêng liêng định hình không chỉ thực tại vật 

chất mà còn cả thế giới nội tâm của bạn. 

 

What is the meaning of sacred geometry? 

 
Sacred geometry ascribes symbolic and sacred meanings to certain geometric shapes and 

certain geometric proportions. It is associated with the belief of a divine creator of the 

universal geometer. 

 

The circle and square pattern when the circle is perfectly circumscribed within the square. 

This is the master symbol, the most universal (see : mandala) . It's the mother and father 

of sacred Geometry patterns. 

 

Ý nghĩa của Hình học thiêng liêng là gì? 

 

Hình học thiêng liêng gán những ý nghĩa mang tính biểu tượng và thiêng liêng cho những 

hình dạng hình học nhất định và những tỷ lệ hình học nhất định. Nó gắn liền với niềm tin 

về đấng Sáng tạo Thần thánh của Hình học vũ trụ. 

 

Hình tròn và hình vuông khi hình tròn được bao quanh hoàn toàn bên trong hình vuông. 

Đây là biểu tượng chủ đạo, phổ biến nhất (xem: mandala). 

Đó là Cha  Mẹ của các mẫu hình học thiêng liêng. 

 (  Hình Phục Hy & Nữ Oa quấn đuôi nhau: Mẹ Tròn Con Vuông )  

 

What are some of the greatest sacred geometry patterns? 

 

 

Simon Chatzigiannis 

 

Software Engineering ManagerAuthor has 2.4K answers and 9.8M answer views 

· 5y 

1. Vesica Piscis   

https://www.quora.com/profile/Simon-Chatzigiannis
https://www.quora.com/profile/Simon-Chatzigiannis
https://www.quora.com/What-are-some-of-the-greatest-sacred-geometry-patterns/answer/Simon-Chatzigiannis
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Simon Chatzigiannis 

 

Software Engineering Manager  

Tác giả có 2,4 nghìn câu trả lời và 9,8 triệu lượt xem câu trả lời 

 

1. Vesica Piscis 

 

The Vesica piscis is a type of lens, a mathematical shape formed by the intersection of 

two disks with the same radius, intersecting in such a way that the center of each disk 

lies on the perimeter of the other. In Latin, "vesica piscis" literally means "bladder of a 

fish", reflecting the shape's resemblance to the conjoined dual air bladders ("swim 

bladder") found in most fish. In Italian, the shape's name is mandorla ("almond"). 

 

[ A Vesica is formed when the circumference of two identical circles each pass through 

the center of the other in effect creating a portal. 'The Triquetra' represents the 'Power of 

Three' or the threefold nature of existence i.e. body, mind and spirit; life, death and 

rebirth; past, present and future; beginning, middle and end; Sun, Moon and Earth; and 

the threefold co-creative process described as thought, word, and deed. 

The Vesica Piscis is considered a symbol of the intersection between the Spiritual and 

the Physical worlds, as well as the unity of opposites. ] 

Vesica Piscis 

Vesica piscis là một loại thấu kính, một hình dạng toán học được hình thành bởi sự giao 

nhau của hai đĩa có cùng bán kính, giao nhau sao cho tâm của mỗi đĩa nằm trên chu vi 

của đĩa kia. Trong tiếng Latin, "vesica piscis" có nghĩa đen là "bàng quang của cá", phản 

ánh hình dạng giống với các bong bóng khí kép dính liền ("bong bóng bơi") được tìm 

thấy ở hầu hết các loài cá. Trong tiếng Ý, tên của hình dạng này là mandorla ("hạnh 

nhân"). 

.    .     . 

Vesica Picis được xem như là Biểu tượng của sự Giao thoa giữa Thế giới Tâm linh 

và Thế giới Thể lý cũng như sự lưỡng nhất của cặp đối cực , 

 

2. Seed of life 
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The Seed of Life is a symbol for the seven days of creation. 

The first step was the creation of the Octahedron. The next step was to spi 

 

2.- Hạt giống cuộc sống 

Hạt Giống Sự Sống là biểu tượng cho bảy ngày sáng tạo. 

 

 

·  

 
 

The circle and square pattern when the circle is perfectly circumscribed within the 

square. This is the master symbol, the most universal (see : mandala) . It’s the mother 

and father of sacred Geometry patterns. ( Phục Hy  Nữ Oa quấn đuôi nhau  ) 

 
Nũ Oa Phục Hy quấn đuôi nhau 

Nữ Oa cầm cái quy  ( Vẽ hình Tròn, ) Phục Hy  ( cầm cái Củ ) vẽ hình vuông 

Hình Nữ Oa Phục Hy quân đuôi nhau : Hình Vuông ngoại tiếp 

 

 
Masonic square and compasses (  “ Hình quy /  Củ  “ của Tam điểm ) 

Biểu Tượng : Mẹ tròn Con vuông 
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SỰ GẶP  GỠ  GIỮA 

 

DỊCH LÝ ÂM DƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG 

& 

HÌNH HỌC THIÊNG LIÊNG TÂY PHƯƠNG 

 

1.- Hình ảnh của Vô cực  nơi  Hình Học Thiêng Liêng 

 

VE tượng trưng cho trạng thái cân bằng và hài hòa cuối cùng. Nó đại diện cho điểm khởi 

đầu bằng 0  ( VÔ CỰC : E = mc2 ) của các hệ thống năng lượng, nơi năng lượng ở trạng 

thái cân bằng tuyệt đối và không có chuyển động nào xảy ra ( Trạng thái Tĩnh ) 

Trong Việt Nho  cũng có Hành Thổ  cũng Tượng trưng cho VÔ CỰC: Thế giới Tâm 

linh. 

 
 

Qua hình số độ Ngũ hành trên ta thấy  4 ô :   Thủy  ( ; số 1 ) ,   Hỏa  ( : số 2 ) , .Mộc ( : 

sơ 3 ), Kim (:số 4 ) tượng trưng cho thề giới Hiện tượng hay Hữu, còn  HànhThổ 

tượng trưng cho VÔ  hay nguồn Tâm linh, vì Ngũ hành là nguồn Năng lượng Tình 

Yêu sáng tạo ta Vũ trụ ( E = mc2   Einstein) 

Lại nữa trong Ngũ hành chúng ta có hai cặp đối cực Thủy / Hỏa, Mộc / Kim luôn ở 

trạng thái quân bình là nhờ sự điều phối của hành Thổ đóng vai trò Tâm dối xứng  

( Thổ : vector equilibrium )  của hai cặp Đối cực 

 



  

   

- 204 - 

 

2.-  Cơ cấu Ngũ hành là Cơ cấu Vũ trụ Hòa 

 

Trong  Ngũ hành có Hành Thổ là vector equilibrium ( Đông  ) , thì trong Hình học thiêng 

liêng < HHTL > ( Tây )  cũng  có Vector equilibrium,  nên mới tạo ta được trạng thái 

quân bình chung . 

 

 
Tứ diện    3D.   từ trung tâm có 12 vctors ( 4 : Tứ  x 3 D : Diện  )  

 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc  ←THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

  

 

 

Ngũ hành  2D   từ Trung tâm chỉ  có 8 vectors 

 

 

 

Qua các  đồ hinh  của Vũ trụ, Nhân sinh và Lộ đồ Tu,Tề, Trị, Bình, tất cả mọi cơ cấu  

đều được xếp đặt theo  khung của Ngũ hành ( : Cơ cấu Văn Hóa Thái Hòa ), nên đều ở 

trạng thái Cân bằng mà Hòa vơi nhau 

Vectow Quân thiên , thường được gọi là "VE", là một cấu trúc Hình học được tạo thành 

từ mười hai vectơ xuyên tâm. Cấu hình này dẫn đến sự sắp xếp trong đó các vectơ có độ 

dài bằng nhau và cách đều nhau tại mọi điểm. 

VE là khối bát diện, trong đó một điểm trung tâm được kết nối với mười hai điểm bên 

ngoài, tạo thành trạng thái cân bằng theo mọi hướng. 

Trong khung Ngũ hành ( 2D ) , Hành Thổ được nối với 4 Góc của không gian 3D, nên 

cũng tạo được thế quân bình theo mọi hướng. 
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3.- Ý nghĩa Tâm linh của Tứ diện 64 

 

Tứ diện 64 thường gắn liền với Hình học của chân không ( VÔ CỰC  ) hoặc các cấu trúc 

nền tảng, không thể quan sát được của Không-Thời gian. ( Time - Space- Continuum ) 

 

4.- Hình học thiêng liêng được cho là đại diện cho sự Cân bằng giữa Năng lượng Nam 

tính < Animus:  Dương  >  (tứ diện hướng lên trên) và Nữ tính  < Anima: Âm  > ( tứ 

diện hướng xuống dưới ), cung cấp nền tảng ổn định cho mọi sự tồn tại. ( Anima /Animus 

dual unit ) 

Cả hai đều  mang Bản chất  Âm / Dương 

 

5.- Tứ diện 64  &  Ma trận Lạc thư 

 

Tứ diện 64 là một Ma trận của cuộc sống, nó được coi là một bản thiết kế hoặc mạng 

lưới mà trên đó thế giới vật chất được xây dựng. 

Lạc thư cũng là một Ma trận, có nguồn gốc từ vòng trong và vòng ngoài  của  Ngũ 

hành :  nguồn  Tâm linh : nguốn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ. 

Số là Khi đem các số Lẻ và Số chẵn của Ma trận Lạc Thư  kết thành Chữ Vãn và chữ 

Vạn, rồi quay hai Hình  ngược chiều nhau, thì các số Lẻ  và số  Chẵn đan kết với nhau 

cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật. 

 

 

 

 

 

Các Số Lẻ được xếp vào Thập tự nhai vuông góc 

Các Số Chẵn được xếp  vào Thập tự nhai chéo góc cùng Tâm  ( vị trí số 5 ) 

( Xem Lạc Thư Minh triết của Kim Định  ) 

 

5.- Dịch có 64 quẻ kép, Hình học linh thiêng  ( HHTL )  cũng có Tứ diện 64 

 

Lưới  Tứ diện 64 , còn được gọi là Lưới sự sống, là một cấu trúc Hình học cơ bản bao 

gồm 64 tứ diện. Tứ diện là hình chóp có bốn mặt tam giác  ( đều.)  Khi các khối tứ diện 

này được sắp xếp theo một mẫu cụ thể, chúng sẽ tạo thành một lưới 3D. Lưới này, trong 

lĩnh vực hình học thiêng liêng, được cho là cấu trúc cơ bản làm cơ sở cho sự tồn tại. 

 

6.- Tri Hành hợp nhất 
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Trong khi Việt Nho đem Triết lý Nhân sinh vào đời sống hàng ngày qua Lộ  đồ Tu, Tề, 

Trị, Bình thì: 

 “ Hình học thiêng liêng lại không chỉ là những hình dạng và biểu tượng đẹp đẽ. Nó có ý 

nghĩa sâu sắc và có thể có tác động sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Số là có một số 

cách thiết thực mà bạn có thể kết hợp các hình dạng vào thói quen hàng ngày của mình.” 

Điều nền tảng nhất là cà hai đều có Gốc VÔ CỰC , tức là nguồn Tâm linh: Nguốn Năng 

lượng Tình Yêu mang tính chất Tổng hợp nên có khả năng nối kết mọi thứ trong Võ trụ 

lại làm Một, Đa biến thành Nhất .. Còn HHTL tuy là Khoa Học nhưng lại mang  nguồn 

Tâm linh tức là Tâm linh /  Khoa học đã được Lưỡng nhất, Krishnarmurti đã có bảo  “ 

Bạn là Nhân loại” 

 

Qua trên chúng ta thấy tuy nếp sống Cảm Nghĩ Đông Tây khác nhau, một bên đi sâu về  

lãnh vực Dịch lý, cũng là Thiên lý;  bên kia lại đi về  Khoa học Thiêng liểng,  cả hai đều 

Quy tư vào nguồn Tâm linh , nên cách cảm nghĩ và hành động  cúa đời sồng đôi bên sẽ 

có những nét Tương đồng, làm khỏa lấp đi những Di biệt do bước Thù đồ gây ra . 

 

Từ Chốn  Đồng quy nơi Đông Phi, Nhân lọai đã trải qua bước Đồng quy nhi Thù đồ 

mà tỏa ra khắp Trung Đông, Âu Châu, Úc Châu, Á châu rồi đên Mỹ châu . 

Nay là giai đoạn Toàn cầu hóa, Nhân loại  lại  quay về bước  “ Thù đồ nhi Đồng quy   

“  về nguồn Tâm linh,   

Nhân lọai sẽ gặp nhau  nơi nguồn Tâm linh, giúp hiểu những Dị biệt của nhau , 

nguồn Tình bao la của Tâm linh mới cò khả năng  giúp  hai bên   bao dung nhau, 

thông cảm nhau, hành xử công bằng với nhau, hiểu biết rõ nhau mà sồng Hòa vui 

vời nhau!, 

Đó là viễn tượng Hòa bình đang lấp ló cuối đường hầm. Lò Lửa bùng cháy nơi Ukraine, 

nơi Trung Đông  và Lò Lửa đang Âm ỉ nơi Á Đông  sẽ thiêu đốt rụi những tham vọng 

của đôi bên  mà dừng ngay lại cảnh “Dại ĐÀN hơn Khôn ĐỘC “ !! 

 

Sự Giao hội của Dịch lý Đông phương và Hình học Thiêng liêng Tây phương sẽ đưa 

Nhân loại về Mối “  Thù đồ nhi Đồng quy “: 

 

Nguồn Tình Yêu nơi nguồn Tâm linh chính là nơi  “ Tiềm thưc Cộng thông  “ 

collective unconsciousness  ) giúp Nhân loại  có đủ sức kết nối mọi người lại với nhau  

bằng Tình Yêu khỏi sự phân ly từ  nạn Duy lý cực đoan . 

 

TÓM LẠI 

 

Khi chúng ta  đi sâu vào  Dịch lý  Việt Nho  (  nguồn Tâm linh Đông phương ) và  

Hình học thiêng lương  ( Khoa học linh thiêng Tây phương )  , chúng ta nhận ra  

HÀNH THÔ của Ngũ hành  và VESICA PISCIS  đều mang tính chất quân bình của 

Vector Equilibrium,  đúng hơn là Celestial equilibrium ( Vectơ Quân Thiên  ), cả 

hai đều có khả năng điều phối  các cặp Đối  cực trong Vũ trụ trở thành lưỡng hợp  

hay lưỡng nhất,  Các cặp đối cực phổ biển trong Vũ trụ như:  

 

 Gái / Trai.  Mái / Trống,   Cái / Đực, Nhụy Cái / Nhụy Đực, Vũ / Trụ, Thời gian / 

Không gian, Trời / Đất ,  Số Lẻ / Chẵn , Núi/ Sông , Nhân / Nghĩa,  Từ bi / Trí tuệ, 

Bác ái / Công bằng , Thiện /  Ác , Nhất / Đa  ( Pluribus / Unuun  ) , Ta / Nhân loại . 

Tâm linh / khoa học ,  Đông/  Tây. Quy tư / Suy tư., Dồng quy nhi Thù đồ / Thù đồ 



  

   

- 207 - 

 

nhi Đồng quy . . . đều có thể lưỡng nhất  theo  tinh thần Dịch lý  Âm Dương Hòa để 

được hài hòa với nhau  trong trạng  thái Quân bình động.  Âm / Dương Hòa là Thiên 

lý  ( Natural Law ) giúp các cặp đối cực trở nên lưỡng hợp theo tiêu chuẩn  ”Tham 

Thiên Lưỡng Địa. Tình / Lý = 3 / 2 . 

 

Nhân loại đã trải qua  bước đường  “  Đồng quy nhi Thù đồ  “ từ Đông Phi  ra  5 

Châu 4 Biển “, qua hơn 50 ngàn năm, nên đã trở nên xa lạ với  nhau về nhiều 

phương diện, một số  nước lại đang  chiến tranh khốc liệt với nhau dưới  tiêu chuẩn 

nền tảng Tư bản với Tư hữu và Cộng sản với Công hữu .  

 

Tổ chức Liên hiệp quốc đã được thành lập từ năm 1948 và họat đông  để giúp giái 

quyểt những bất đồng  qua tiêu chuẩn Nhân quyền và Tự do, nhưng  Hai Tiêu chuẩn 

này vẫn chưa được chấp nhận  chung,  Tổ chức Liên hiệp quốc lại là trọng tài  không 

có khả năng chế tài, do đó mà không thê giải quyết dứt khóat được văn đề tranh 

chấp .  

  

Nay  nhân loại đang  bước trên đường Toàn cầu Hóa  dể gặp gỡ nhau, hầu mong 

nhận rõ  những Dị biệt của nhau, nhưng vấn đề Vô thần và Hữu thần vẫn  chưa tìm 

ra được mẫu số chung để có thể  hòa giải với nhau,  nếu hai bên cứ đang ở trên hai 

bình diện cực đoan: Tình Yêu và Hận thù  thì không bao giờ giải quyết được nếu 

không  cùng nhau đi về nguồn Tâm linh để gặp nhau nơi Tiềm Thức cộng thông của 

Nhân loại : Nguồn Tình Yêu vô biên của Nguyên Lý Mẹ hầu bao dung nhau,  “ vượt 

lên trên ”  các cặp đối cực đối kháng  “ mà  tiến tới lối  giải hòa “?  

 

Hai yếu tố  “  Nho: Nhu thuận “  và  “  Du mục :Bạo động “  đang nghiền nát nhân 

loại  với cuộc những chiến trải dài suốt Lịch sử nhân loại , đó là cuộc chiến  “ Dĩ 

cường lăng Nhược “ và cuộc chiến “  Dĩ Nhu thắng Cương , dĩ Nhược thắng Cường 

“ 

 

 Xem ra, Cuộc chiến chỉ là mặt ngoại khởi, còn Tâm con người mới là Nội khởi : 

mầm của  nguồn Chiến tranh và Hòa bình. 

 

Những người Hữu Thần còn sợ Trời  Phật, còn người Vô Thần thì không , thiển 

nghĩ Thượng Để cứ để cho con người Tự do, để họ được tự do Gieo gì sẽ thì Gặt 

nấy,  có lẽ phải đến lúc nhân loại cứ đánh nhau cho lỏa đầu vỡ trán, vì nạn “ Khôn 

Độc Dại Đàn “ cho đến khi kiệt lực, điêu linh,  khi đó mới học thuộc Bài học : sợ 

Chiến tranh mà tỉnh ngộ, mới  quay trở  lại sống hòa bình với nhau  dược!    

Phải chăng sắp đến giai đoạn  “ Hạ ngươn Mạt pháp “  hay giai đọan  

“ The second coming  of Jesus Christ “  ? 

 

 

 

 

 

 
KẾT LUẬN CHUNG  

 

BECOMING ONE 
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(   Hãy trở nên Một  ) 

…………. 

“ Throughout the Universes, 

we are Many and we are One. 

We have come from Love and are returning to Love.”  

It is time. 

( Light Omega Productions ) 

Nay là lúc: 

“ Khắp trong hoàn vũ 

Chúng ta là Đa số và Chúng ta cũng chỉ là Một 

Chúng ta đã đến từ Tình Yêu và đang trở về với Tình Yêu “. 

 

THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH YÊU   TÌNH YÊU LÀ THƯỢNG ĐẾ: 

 

E = mc2 ( Einstein ) 

 

[ xem Thư của Einstein  gởi ho con gái Liersel ] 

________________________________________________________________________ 

 

HÃY TRỞ NÊN MỘT 

 

 Nay là giái đoạn Nhân loại đang ở trên trên tiến trình “ Thù đồ nhi Đồng quy “  

 

Người  Nga và người Ukraine đều là Người, họ đều là “ ‘ Nhân linh ư vạn vật” nghĩa là  người  nào 

cũng  có  Tình Yêu và Lý Công chính ở trong Tâm , chứ không ai là súc vật chỉ  biết cắn xé nhau 

để dành miếng ăn  mà cướp giết nhau , ngay con khỉ mẹ,  khi con nó chết, nó thươmg con da diết,  

ruột nó  đứt ra 9 khúc “:  Viên trường cửu đỏan “ !    

 

 Người Hoa ở lục địa, cũng như ở Đài Loan đều là người Hoa, đều đáng yêu thương,  đáng Kính 

trọng và cư xử công bằng với nhau, sao nỡ cam tâm cứ  tìm cách chém giết cướp bóc đè nén nhau! 

. 

Liệu trong thế giới văn minh này con người còn có mang chút Văn hóa Nhân bản nào nữa không, 

nếu không còn Tình người và Lý công chính thí nhân loại tất sẽ tìm hết cách hủy diệt nhau. 

 Nên,  không còn có  cách gì hơn là tất cả  hãy trở nên MỘT.    

 

Trong Đồng bào Việt Nam, tuy có kẻ Giàu / người Nghèo, kẻ Sang / người Hèn, kẻ Tốt / người Xấu, 

kẻ Lành / người Dữ, kẻ Thông / người Dốt, kẻ có Chính kiến / kẻ Bất đồng Chình kiến, người có 

Tôn giáo / người không  Tôn giáo , người có đảng phái / người không đảng phái, người có Lý tưởng 

/ người không lý tưởng,. . .  tất cả chỉ là cặp Đối cực cần nương tựa nhau,  cần đối thoại với nhau 

theo tinh thần Dân tộc cho ra  lè Phải / Trái, giúp nhau theo nẻo Công chình  mà vươn lên trên cặp 
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đối cực, tức là vươn lên cả hai lập trường đối nghịch nhau  mà giải hòa vơi nhau, chứ không khư 

khư bám lấy lập trường một chiều để tranh dành Hơn Thua nhau, nên không có AI Là KE THÙ 

hết.  

Để có thể sồng Hòa An vui với nhau thì mọi người Việt Nam chỉ cùng nhau chui vào Trong Bọc 

Tình thương bao la  của  Âu Cơ Tổ  mẫu  để trau dồi  “ Đức Hùng Dũng  “ để có   “ khả năng  Bao 

dung lấy nhau, “  chín bỏ làm mười,  Dĩ Hòa vi quý  “ , giúp  nhau cho mọi sư dược Vuông Tròn, 

Trong Ấm Ngoài Êm.  

 Chúng ta nên nhớ cái Xấu tôn cái Tốt,  cái Tốt để giúp tránh cái Xấu, Cái Dở để khuyến khích cái 

Hay. kẻ Thông để khuyến khíc  kẻ Dốt học hành và tu thân, kẻ Dốt để tôn vinh/ người Thông , chứ 

không dựa vào đó mà hiềm khích nhau   . . . tất cả cặp đối cực chỉ dể giúp  nương nhau theo Thiên 

Lý (  Dịch lý Âm Dương Hòa    ) ,  mà vượt lên trên để thăng hoa nếp sống, chứ không phải  tranh 

dành Hơn Thua mà sát phạt nhau!   

Tổ  Tiên chúng ta đã sáng tạo ra Tinh thần NHÂN NGHĨA BAO DUNG  để không những giúp 

Nhân dân Việt Nam tránh cảnh  “ Nồi Da nấu Thịt  “  mà còn tiên liệu giúp  giải quyết Nan đề  

Nhân loại ngày nay!  

Thế nhưng, nạn Đô hộ  đã làm cho một số Lạc Hồn Dân tộc, họ  đã đem Dân tộc ta vào con đường 

mạt lộ ! 

Lại thêm Triết lý  “ Mâu thuẩn thống nhất “ xé nát con Người và Xã hội. Thồng nhất để  “ một  

mất để một còn “  bằng cách  bên này dùng Sức mạnh và mưu gian để nuốt chửng bên  kia để thủ 

thắng hầu  chỉ còn có  “ một Mình một Cõi, một Nước chì có một Đảng, một Thế giới chỉ có một 

Thiên dường Trần Gian “ ! 

 Mọi  hành động của Chủ nghĩa CS đều bắt nguồn từ  “ tinh thần Duy lý cực đoan này “ , chỉ có 

mình sống, công nông sống theo Vật bản, mà không ai được sống như con  người Nhân bản !     

Hy vọng và cầu mong mọi người trong Dân tộc mau  tỉnh  “ giấc Công miên  “ để cùng nhau quay 

về một mối; Mối  ĐOÀN VIÊN, để Tất cả cùng trở nên MỘT :  

 

Một mối YÊU THƯƠNG 

Không có Tình Yêu thương thì không thể nhận ra lẽ Công chính hay Lẽ  Phải, không  biết Lẽ phải 

thì sẽ hành xử Bất công gây ra cảnh “  Nhà tan Nước loạn “ ! 

 

TẤT CẢ TRỞ NÊN MỘT (  I )  

 

Theo Tinh thần :  

 “ Biển tràn ngập sự sống phụ thuộc lẫn nhau. 

Những khu Rừng là nơi trú ẩn của hàng triệu loài sinh vật sống hòa hợp giữa cây cối.   

Tất cả các Sinh vật đều dựa vào nhau và là một phần của Sự hợp nhất. 

Tuy nhiên, con Người thường cảm thấy Cô đơn và tách biệt, bị giới hạn bởi lớp da bao 

bọc cơ thể.       Ranh giới này là một Ảo ảnh. 

Năng lượng đi qua nó.    Những suy nghĩ đi qua nó.    Sự sống của thế giới đi qua nó. 

Bây giờ ảo tưởng đang nhường chỗ. Nó đang nhường chỗ trước sự Hiểu biết xuất phát từ 

trái TIM. 



  

   

- 210 - 

 

Chúng ta không đơn độc..Chúng ta được kết nối bởi Tình Yêu với phần còn lại của cuộc 

đời.   

Đối với một số người, sự tách biệt có nghĩa là bảo vệ, an toàn, kiểm soát. 

Bây giờ sự kiểm soát phải buông bỏ để ủng hộ Tình Yêu, ủng hộ sự Thật, ủng hộ cuộc 

Sống. 

Chúng ta phải học cách Tin tưởng vào Tình Yêu.Tình Yêu không chỉ là một cảm giác. Đó 

là lẽ Thật Tâm linh mà chúng ta đang sống. 

Làm thế nào để chúng ta học cách tin tưởng vào Tình Yêu? 

Đây là câu hỏi dành cho thời đại của chúng ta,  câu hỏi phải được trả lời để tạo ra một 

thế giới mới.. 

Chúng ta đang được kêu gọi hướng tới tầm nhìn này về một Thế giới mới và Thiêng 

liêng, được xây dựng trên Tình yêu. 

Để đạt được điều đó, chúng ta phải buông bỏ nỗi Sợ hãi và đón nhận Tình Yêu thương. 

Chúng ta phải tin tưởng vào Thần thánh bên trong chúng ta và trong cuộc sống. 

Chúng ta không đơn độc. 

Chúng ta là thành viên của một Gia đình, một ý thức, một cuộc sống Tập thể. 

Không có ai không phải là một phần của điều này. 

Sự sợ hãi đã khiến chúng ta không biết được điều này. 

Vì sợ hãi, chúng ta không thể tin vào một thế giới trong đó tất cả đều được công nhận là 

con cái của Thần thánh. 

Chúng ta tin rằng điều đó là không thể, và tin rằng điều đó là không thể, 

Chúng ta dựa vào Vũ lực, Quyền lực và sự cạnh tranh để đạt được Lợi thế. 

Giờ đây, đã đến lúc đòi lại sự Thật trong trái TIM chúng ta - đòi lại sự Thật về sự hiện 

diện của TÌNH YÊU - . 



  

   

- 211 - 

 

Cuộc ĐẤU TRANH   với  CHÍNH CHÚNG TA , chống lại sự NGHI NGỜ và SỢ HÃI của 

CHÍNH CHÚNG TA . 

Đây là NGỌN NÚI chúng ta leo lên. 

Chúng ta phải hướng về NGUỒN THIÊNG LIÊNG BÊN TRONG MÌNH để biết cách 

đứng trước nỗi SỢ HÃI.  Nguồn này có thể chỉ đường. 

Nó có thể chỉ ra hướng cần phải đi. 

Chúng ta không đơn độc.  Một thực tế mới đang được sinh ra. 

Thực tế của ĐA thành NHẤT ( E. pluribus Unuum .) 

 

 

 

  Trân trọng, 

 

         Công Dân Việt Nho 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

THAM KHẢO 

 

 

  ( I ) .-  BECOMING ONE 

LIGHT OMEGA PRODUCTIONS 

(Into the Wind) 

YouTube   ---   Vimeo 

 

The sea is teeming with life that is interdependent. 

The forests shelter countless species that live in harmony among the trees. 

All creatures rely on each other and are part of the Oneness. 

Yet human beings have often felt alone and separate,bounded by the skin that covers their 

body. 

This boundary is an illusion. 

Energy passes through it. 

Thoughts pass through it. 

The life of the world passes through it. 

Now the illusion is giving way. 

It is giving way before a knowing that emanates 
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from the heart. 

 

We are not alone. 

 

We are connected by love to the rest of life. 

For some, separation has meant protection, safety,control. 

Now control must be let go of in favor of love, in favor of truth, in favor of life. 

 

We must learn to trust love. 

Love is not just a feeling. 

It is the spiritual truth in which we live. 

 

How do we learn to trust love? 

This is the question for our time, 

the question that must be answered to create a new world. 

 

We are being called to this vision of a new and sacred world, founded in love. 

To get there, we must let go of fear and embrace love. 

We must trust the Divine within us and within life. 

 

We are not alone. 

We are part of one family, one consciousness, one collective life. 

There is no one who is not part of this. 

 

Fear has kept us from knowing this. 

Because of fear, we could not believe in a world in which all could be recognized as children 

of the Divine. 

 

We belived it was impossible, and believing it impossible, 

we relied on force, power, and competition to gain an advantage. 

 

Now, it is time to reclaim the truth of our heart - to reclaim the truth of love's presence. 
 

The struggle is with ourselves, against our own doubt and fear. 

This is the mountain we climb. 

 

We must turn to the Divine Source within ourselves to know how to stand in relation to fear. 

 

This Source can show the way. 

It can point to the direction that must be taken. 

 

We are not alone. 

A new reality is being born. 

The reality of One. 

The reality of Love. 

The reality of Trust. 

Throughout the universes, 

we are many and we are One. 

We have come from love and are returning to love. 
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It is time. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

KRISHNAMURTI VÀ HÒA BÌNH THẾ GIỚI 

http s://youtu.be/qcga8ATBNh0 

 

 [  Dịch giả: Tỳ kheo Thích Thiện Sàng   

Ông Anh Dõng cung cấp ] 

 

 

Chủ tịch:  

Thưa các quí ông quí bà, tôi là Marc Roy, chủ tịch Hội Hòa bình Thế giới (Pacem in Terris 

Society) Chào mừng quí vị đến với buổi thuyết trình hôm nay. 

Tôi muốn giới thiệu với các vị những vị khách danh dự:  

Ở ngoài cùng bên phải tôi, Bà Đại sứ Barish từ Costa Rica, Ngài Rober Muller, Trợ lý Tổng 

thư ký để làm lễ kỷ niệm lần thứ 40 của Liên Hiệp Quốc, và dĩ nhiên tất cả đều biết vị 

khách mời danh dự của chúng ta.  

Hôm nay, chúng ta cũng làm lễ kỷ niệm lần thứ 22 của Thông điệp Hòa bình Thế giới được 

Giáo hoàng John XXIII ban hành vào ngày 11 tháng Tư năm 1963. Vậy chúng ta có dịp kỉ 

niệm chung. Không chỉ về Thông điệp Hòa bình Thế giới, mà chúng ta còn có vị khách mời 

danh dự, vị Đạo sư thế giới.  

 

Tất cả chúng ta đều biết Ngài Krishnamurti và tôi không cần thiết giới thiệu thêm về ông. 

Tôi vô cùng hân hạnh giới thiệu với các vị, Ngài Krishnamurti. 

 

Krishnamurti: Tôi được đề nghị nói về Hòa bình thế giới qua kỷ niệm lần thứ 40 của Liên hiệp 

quốc. Nhân loại, con người, đã sống trên trái đất này hơn 50 nghìn năm, và có lẽ lâu hơn nhiều 

hoặc ít hơn. Trải qua sự phát triển lâu dài con người vẫn không thấy hòa bình trên trái đất. Hòa 

bình trên Thế giới đã được thuyết giảng trước Công giáo lâu lắm bởi người Hindu cổ và những 

tín đồ Phật giáo. Và suốt thời gian này loài người vẫn sống trong xung đột, không chỉ xung đột 

với hàng xóm mình mà còn với người khác trong cộng đồng của mình. trong xã hội của chính 

mình với gia đình của mình, Con người đã đấu tranh, chiến đấu với nhau suốt 5000 năm qua và 

có lẽ còn hơn thế. 

 Về phương diện lịch sử có những cuộc chiến thực tế mỗi năm. Và chúng ta vẫn đang chiến 

tranh. Tôi tin là có 40 cuộc chiến đang diễn ra lúc này. Và tổ chức tôn giáo, không chỉ người 

Công giáo mà các nhóm khác nữa đã nói về Pacem in Terris, về Hòa bình trên thế giới, lòng tốt 

giữa con người. Nhưng hòa bình trên thế giới đã không bao giờ xảy ra. Và người ta đã nói về 

hòa bình, khi bạn chết đi, bạn lên thiên đàng và bạn có hòa bình ở đó. Người ta băn khoăn, nếu 

có chút nào nghiêm túc, tại sao con người lại đi giết người khác - nhân danh Thượng đế, nhân 

danh hòa bình, nhân danh một hệ tư tưởng nào đó, hay vì đất nước của mình - bất cứ điều gì có 

ý đó - hay về ông vua và bà hoàng, và các thứ đại loại vậy. Có lẽ tất cả chúng ta biết điều này: 

rằng con người chưa từng sống trên trái đất này, nơi mà đang dần bị hủy hoại. Tại sao con người 

https://youtu.be/qcga8ATBNh0
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không thể sống trong hòa bình với nhau. Tại sao có những đất nước tách biệt, thứ mà sau rốt là 

một hình thái bộ lạc được tô điểm. 

Và những tôn giáo, dù là Thiên Chúa giáo, Ấn giáo hay Phật giáo, cũng đang chiến tranh với 

nhau. Các quốc gia đang chiến tranh, các hội nhóm đang chiến tranh, những hệ tư tưởng, dù của 

người Nga hay người Mỹ, hay bất kì hệ tư tưởng nào khác, tất cả đều đang chiến tranh với nhau, 

xung đột. 

 

Và sau khi sống trên hành tinh này trải qua rất nhiều thế kỷ, tại sao con người không thể sống 

môt cách hòa bình trên trái đất kỳ diệu này?  

Câu hỏi này cứ được hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Một tổ chức như thế này đã được thành lập với ý 

đó. Đâu là tương lai của tổ chức đặc biệt này? Sau năm thứ 40 thì cái gì xảy ra đây? Thời gian 

là một nhân tố lạ kỳ trong đời sống. Thời gian rất quan trọng với tất cả chúng ta. Và tương lai là 

cái đang ở hiện tại. Tương lai là hiện tại, bởi cái hiện tại này cũng là quá khứ,  tự chỉnh sửa nó 

bây giờ trở thành tương lai. Đây là  chu trình của thời gian, là con đường của thời gian. Giờ đây 

- không phải trong 40 năm của tổ chức này – 

nhưng giờ đây, vào lúc này nếu không có thay đổi gốc rễ nào, sự chuyển hóa nền tảng nào, thì 

tương lai là cái ở hiện tại. 

Và điều đó đã được lịch sử minh chứng. Chúng ta cũng có thể chứng tỏ điều đó trong cuộc sống 

ngày thường của mình. Thế nên câu hỏi thực sự là: Liệu rằng con người, là các bạn và chúng tôi, 

ngồi trong diễn đàn này - Thông cảm vì tôi ngồi cao trên này - chúng ta là loài người. Và chừng 

nào mà chúng ta, với nhau hay với người nam và người nữ, đang xung đột không dứt sẽ không 

có hòa bình trên hành tinh này. 

Ta có thể luận bàn về nó không ngớt. Tổ chức giáo hội Công giáo Roma nói về Hòa bình trên 

Thế giới, và họ cũng phải chịu trách nhiệm về những cuộc chiến thảm khốc trong quá khứ. Cả 

trăm năm chiến tranh, thống khổ, tất cả những điều kinh khủng họ đã gây ra cho con người. 

Những thứ này là thực kiện, thực tế, chứ không phải ý muốn của diễn giả.  

Và những tôn giáo, gồm những người theo Hồi giáo, tín đồ Ấn giáo, Phật tử... Họ đã có những 

cuộc chiến riêng của họ.  

Và tương lai sau kỷ niệm thứ 40 này là cái đang diễn ra lúc này. Ta tự hỏi con người có nhận ra 

được điều ấy không. Hiện tại không chỉ là quá khứ, mà còn chứa đựng cả tương lai; quá khứ tự 

chỉnh sửa nó liên tục qua hiện tại và phóng chiếu tương lai. 

Nếu chúng ta không thôi dứt gây hấn, đấu tranh, đối kháng, hận thù bây giờ, thì nó sẽ giống như 

thế vào ngày mai. 

Các bạn có thể kéo dài ngày mai đó qua cả ngàn năm, nó sẽ vẫn là ngày mai. Thế nên chúng ta 

phải hỏi chính mình rằng liệu chúng ta, là những con người, đơn lẻ hay một cộng đồng hay trong 

một gia đình, liệu rằng chúng ta có thể sống một cách hòa bình với nhau không? 

Những Tổ chức đã không giải quyết được vấn đề này. 

 

 Các bạn có thể cải tổ lại nhưng chiến tranh vẫn cứ diễn ra Thế thì những Tổ chức, dù nó là Tổ 

chức tầm cỡ quốc tế hay một thứ Tổ chức cá biệt để đem lại hòa bình, những tổ chức như thế sẽ 

không bao giờ thành công bởi vì con người thuộc cá nhân, tập thể, hay quốc gia đều đang trong 

xung đột. Những cường quốc, như Mỹ hay Nga, đang chiến tranh với nhau, 

về kinh tế, hệ tư tưởng, và thực sự - chưa đổ máu. Thế thì hòa bình không thể nào có trên hành 

tinh này nếu có những quốc gia, cái mà như chúng ta đã bàn là một thứ chủ nghĩa bộ lạc được 

điểm tô. 

Các quốc tịch đem lại sự an toàn nhất định. Con người cần sự an toàn và anh ta đầu tư vào chủ 

nghĩa quốc gia, hay ở nơi một hệ tư tưởng hay một đức tin đặc thù. Những đức tin, hệ tư tưởng..., 

đã chia rẽ loài người. Và những tổ chức không khả dĩ có thể đem lại hòa bình giữa con người 
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với nhau bởi vì anh ta tin tưởng vào điều gì đó, anh ta tin tưởng vào những hệ tư tưởng nhất định, 

anh ta tin vào Thượng đế và những người khác thì không. Tôi tự hỏi rằng người ta có bao giờ 

suy xét: những tôn giáo dựa trên một quyển kinh, dù là kinh Koran hay Thánh kinh, trở nên rất 

mù quáng, hẹp hòi và khắc kỷ. 

Còn những tôn giáo như Ấn giáo và tín độ Phật giáo, họ có rất nhiều kinh sách, tất cả đều được 

xem như thiêng liêng, chân thật, là đến từ miệng Thượng đế! Thế nên họ không quá mù quáng, 

họ khoan dung, họ tiếp thu. Thế là có xung đột diễn ra: những người mà phụ thuộc, đặt niềm tin 

của họ vào kinh sách, và những người chẳng đặt niềm tin vào bất kỳ quyển kinh nào. Thế nên 

xung đột giữa (những người theo một) quyển Kinh với những người mà chấp nhận nhiều kinh 

sách. 

Tôi không biết là người ta có giác tri tất cả chuyện này không. Và chúng ta sẽ truy vấn sâu, nếu 

các bạn có chút chân thành, là liệu các bạn và tôi, và chúng ta những người có tham gia trong 

những tổ chức, có thể nào sống hòa bình với nhau không. Hòa bình đòi hỏi rất nhiều sự thông 

tuệ, chứ không chỉ là những cuộc biểu tình chống lại một dạng chiến tranh cá biệt, chống lại bom 

hạt nhân hay bom nguyên tử ... Những cái đó là sản phẩm của tâm thức, của trí não chúng cố 

hữu trong chủ nghĩa dân tộc, trong hình thức đức tin, hệ tư tưởng đặc thù nào đó. Họ đang cung 

cấp vũ khí - những cường quốc, dù là Nga, Mỹ hay Anh, hay Pháp - vũ khí cho phần còn lại của 

thế giới, và họ cũng nói về Hòa bình, cùng lúc với cung cấp Vũ khí quân sự. 

Cả một thế giới hoài nghi khổng lồ, và sự hoài nghi không bao giờ dung chứa được Tình cảm, 

Săn sóc, Yêu thương. Tôi nghĩ chúng ta đã mất đi cái đức tính ấy, đức tính từ bi trắc ẩn. 

Đừng phân tích từ bi là gì, người ta có thể phân tích một cách dễ dàng. Nhưng bạn không thể 

phân tích tình yêu được. Yêu thương không nằm trong những giới hạn của não bộ, bởi não bộ là 

phương tiện của cảm giác, nó là cái trung tâm của mọi phản ứng và hành động, và chúng ta thì 

đang cố tìm kiếm hòa bình, tình yêu trong vùng bị giới hạn này. Có nghĩa là, nghĩ tưởng không 

phải là tình yêu bởi vì suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm, là cái bị giới hạn và kiến thức, cái luôn 

luôn bị hạn chế, dù ở hiện tại hay ở tương lai. Kiến thức thì luôn hạn chế. Và có kiến thức, là cái 

được chứa đựng trong não bộ như ký ức, từ kí ức đó sinh ra nghĩ tưởng. Chúng ta có thể quan 

sát thấy điều này rất đơn giản và dễ dàng nếu ta xem xét bản thân mình, nếu ta nhìn xem động 

thái suy nghĩ, kinh nghiệm, kiến thức của riêng mình. Bạn không phải đọc quyển sách nào cả, 

hay thành một chuyên gia để hiểu được lối suy nghĩ, lối sống của bản thân. Vậy suy nghĩ thì luôn 

bị hạn chế, dù nó ở hiện tại hay ở tương lai. Và chúng ta cố gắng để giải quyết tất cả những vấn 

đề của mình, cả về kỹ thuật, tôn giáo, và thuộc về cá nhân, qua hoạt động suy nghĩ. Chắc chắn 

rằng suy nghĩ không phải là tình yêu, yêu thương không phải là cảm giác hay niềm yêu thích, nó 

không phải là kết quả của ước muốn. Nó là điều gì đó khác biệt hoàn toàn. 

Để đến được với tình yêu đó, cái vốn là lòng trắc ẩn, với sự thông tuệ của riêng nó ta phải thấu 

hiểu bản thân, cái chúng ta là - không qua những nhà phân tích, mà là thấu hiểu những muộn 

phiền riêng tư, những niềm vui, những niềm tin của riêng mình. Các bạn biết đấy, bất cứ nơi nào 

bạn đi, khắp thế giới này, con người, nhân loại đều đau khổ, bởi nhiều lý do khác nhau. Có thể 

nó lặt vặt hay việc gì đó rất sâu xa gây ra đau đớn, muộn phiền. Mỗi mỗi con người trên hành 

tinh này đều trải qua điều đó ở mức độ nhỏ hay ở việc trọng đại, như là cái chết. Phiền muộn 

được tất cả nhân loại chia sẻ, nó không phải là nỗi buồn của bạn hay của tôi, mà là muộn phiền 

của nhân thế, nỗi âu lo, đau đớn của con người, cô đơn, tuyệt vọng, sự hung hăng gây hấn. Thế 

nên các bạn, và chúng tôi, là phần còn lại của nhân loại, chúng ta không phải là những con người 

tách biệt về mặt tâm lý. Bạn có thể là nữ, tôi có thể là nam, bạn có thể cao, da nâu, hay thấp..., 

nhưng trong thâm tâm, về phương diện tâm lý, là thứ quan trọng hơn nhiều, thì chúng ta là phần 

còn lại của nhân loại. Các bạn là phần còn lại của nhân loại, và vì thế nếu bạn giết người khác, 

nếu bạn xung đột với người khác, thì bạn đang hủy hoại chính mình. 
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Bạn có thể quan sát điều này thật cẩn thận nếu bạn nhìn vào bản thân mình mà không hề bóp 

méo. Vậy nên chỉ có thể có được hòa bình khi nào nhân loại, khi các bạn và tôi, không có xung 

đột  trong chính mình. Các bạn có thể nói, “Nếu ta đạt được, hay đến chỗ chấm dứt mọi xung 

đột trong con người mình, thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến phần còn lại của nhân loại?” Đây là 

một câu hỏi rất cũ kĩ. Nó được nêu ra cả ngàn năm trước Chúa - nếu ngài đã từng hiện diện. Và 

chúng ta phải truy vấn liệu muộn phiền của chúng ta đau khổ và lo âu, tất cả điều đó, bao giờ có 

thể chấm dứt. Nếu ta áp dụng, nhìn ngắm, quan sát với chú tâm hết mực, khi bạn nhìn với sự chú 

tâm thật to lớn khi bạn chải tóc hay cạo râu, cùng với phẩm chất chú tâm đó, được gia cường, 

bạn có thể quan sát chính mình - tất cả những sắc thái, những cái vi tế. Và tấm gương là mối 

tương giao của bạn trong nhân loại. Trong tấm gương soi đó, bạn có thể thấy mình chính xác 

như bạn đang là. Nhưng bởi đa số chúng ta sợ phải nhìn vào cái chúng ta đang là, và thế là chúng 

ta dần tăng trưởng sự đối kháng, điều tội lỗi, và các thứ đại loại như thế. Chúng ta không bao giờ 

hỏi về tự do hoàn toàn - không phải là làm cái bạn thích làm, mà là  thoát khỏi sự chọn lựa. Ở 

đâu có đa dạng sự chọn lựa thì ở đó có nhiều rối loạn. 

Vậy, chúng ta có thể nào sống trên tinh cầu này, Pacem in Terris, Hòa bình trên thế giới với sự 

thấu hiểu sâu sắc về nhân loại, tức là thấu hiểu chính mình thật sâu xa, chứ không dựa theo nhà 

tâm lý, nhà phân tích nào cả. Họ cũng phải được phân tích. Vậy chúng ta có thể, không phải 

hướng về phía những chuyên gia, mà như một người thế tục giản đơn, chúng ta có thể quan sát 

những khí chất, những khuynh hướng riêng tư của chúng ta, Não bộ của chúng ta - người nói 

đây không phải là một chuyên gia về vấn đề trí óc - Não bộ của chúng ta đã bị tập nhiễm với 

chiến tranh, hận thù, với xung đột. Nó bị tập nhiễm qua khoảng thời gian tiến hóa lâu dài, liệu 

rằng não bộ với những tế bào của nó, chứa đựng tất cả những ký ức, liệu não bộ đó có thể nào 

giải phóng chính nó khỏi điều kiện khuôn định của bản thân nó hay không. Các bạn biết đó, trả 

lời câu hỏi như thế thật quá đơn giản. Nếu bạn cứ đi về phương bắc suốt cả đời mình - như là 

nhân loại đã đang đi theo một hướng cá biệt, vốn đầy xung đột - và ai đó đến và nói, “Hướng 

này chẳng tới đâu cả”. Ông ấy không đùa, và có lẽ các bạn cũng nghiêm túc. Rồi ông ấy nói, 

“Hãy về nam, về đông, hướng nào cũng được trừ hướng đó”. Và khi bạn thực sự rời bỏ hướng 

đó thì có sự đột biến trong chính mỗi tế bào bởi vì bạn đã phá tan khuôn mẫu. Và khuôn mẫu đó 

phải bị phá lúc này, chứ không phải 40 năm hay trăm năm sau. Và con người có thể nào có sinh 

khí, năng lượng, để chuyển hóa bản thân thành những người văn minh, không giết hại nhau nữa 

không? 

 

C: Chúng tôi có thể hỏi vài câu chứ? 

 

K: Ồ vâng, cứ hỏi. Xin cứ vui lòng! 

C: Chúng ta sẽ có chút thời gian cho những câu hỏi và ngài Krishnamurti đã thuận lòng trả lời 

bất cứ câu hỏi nào các bạn muốn hỏi. Khi bạn hỏi, vui lòng giơ tay để micro được chuyển đến. 

Cám ơn. 

Người hỏi: Tôi muốn hỏi một câu về sự thiếu thốn một biểu lộ thuộc về tâm linh - spiritual mà 

tôi cảm thấy được liên kết với. Mọi người có nghe được tôi không ạ? Tôi không nghĩ vậy. Phải 

không? Tôi thấy là có một cảm giác tách rời cái mà được truyền đạt tới tôi. Tôi trông chờ một 

sự kết nối về mặt tâm linh, tới tôi và những người anh em trong hội này, điều đó sẽ là một cảm 

giác thăng hoa. Đó là cái tôi mong chờ trải nghiệm ở buổi thuyết trình này, một cảm giác thuộc 

tâm linh cao hơn về tính thống nhất hơn là một sự trình bày mang tính trí thức. 

K: Trước hết, tôi không hiểu từ "spiritual" (thuộc tâm linh). Có phải nó thuộc cảm giác, lãng 

mạn, thuộc ý tưởng, hay là thứ gì đó mơ hồ trong không gian, hay đối diện với thực tại, thứ mà 

đang diễn ra lúc này, cả trong bản thân chúng ta và trên thế giới? Bởi vì bạn là thế giới, bạn 

không tách biệt với thế giới. Chúng ta đã tạo ra xã hội này, và chúng ta là xã hội đó. Bất cứ kinh 
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nghiệm gì ta có, cái được gọi là thuộc tôn giáo và thuộc về tâm linh, ta phải nghi ngờ chính 

những kinh nghiệm như thế, ta phải hỏi, phải hồ nghi. Tôi không rõ bạn có hiểu rằng từ 

"scepticism" - chủ nghĩa hoài nghi, là đặt vấn đề, truy vấn, thì không được ủng hộ trong giới Cơ 

đốc. Trái lại nơi Phật giáo và Ấn độ giáo, thì đó là một trong những điều cần thiết. Bạn phải truy 

vấn, mọi thứ, đến khi nào bạn khám phá hay đạt đến chân lý, thứ mà không phải của bạn, hay 

của bất kỳ ai, nó là chân lý. Và sự truy vấn này không phải thuộc về sự hiểu biết. Sự hiểu biết 

chỉ là một phần trong toàn bộ cấu trúc con người. Ta hẳn phải nhìn vào thế giới và vào bản thân 

như một tổng thể. Và kinh nghiệm không phải là điều gì đó để kinh nghiệm được. Nếu ta có thể 

chỉ ra rằng, ai là người kinh nghiệm tách biệt khỏi kinh nghiệm chứ? Chẳng phải người kinh 

nghiệm là một phần của kinh nghiệm hay sao? Nếu khác đi, anh ta sẽ không biết được cái kinh 

nghiệm mà anh ta có. Thế nên người kinh nghiệm chính là kinh nghiệm; Người suy nghĩ chính 

là suy nghĩ; người quan sát, trong ý nghĩa về mặt tâm lý, chính là cái được quan sát. Không có 

gì khác biệt cả. Và chỗ nào có sự khác biệt, chia chẻ, thì xung đột xuất hiện. Chấm dứt xung đột 

thì có tự do, Và chỉ khi đó chân lý mới có thể hiện thể. Tất cả điều này không phải thuộc tri thức 

đâu! Đây là cái mà ta sống, khám phá ra. 

Hỏi: Ngài đã nhấn mạnh nhiều về sự truy xét và chủ nghĩa hoài nghi. Tôi tự hỏi liệu ngài có thể 

nói cho tôi đức tin có vai trò gì trong đó không? Ngài đã đề cập tới chủ nghĩa hoài nghi và sự 

truy xét. và tôi tự hỏi rằng từ "đức tin" – faith cũng có vai trò trong hoạt động của ngài chứ? 

K: Đức tin là gì? Bạn đặt đức tin của bạn ở cái gì? Người ta tin tưởng vào kinh nghiệm nào đó 

ta tin tưởng ở đức tin nào đó, hay vào một biểu tượng... Tại sao người ta có đức tin chứ? Có phải 

nó ở trong sự sợ hãi, trong sự không chắc chắn, trong cảm giác về sự bất an không? Khi bạn có 

đức tin - ví dụ như một người theo Ấn giáo ở biểu tượng nào đó - và bạn giữ chặt vào đức tin đó, 

hay vào biểu tượng đó, rồi bạn chiến tranh với phần thế giới còn lại. Còn việc xem xét chậm rãi, 

dè dặt, truy vấn, hỏi chính mình, rồi từ đó có sự rõ ràng sáng sủa. Và hẳn là phải có sự rõ ràng 

để thấu hiểu cái gì là vĩnh cửu. 

 

Hỏi: Phần cuối khi ông nói rằng chúng ta cần phá vỡ mô hình của xung đột giữa người với người. 

Câu hỏi của tôi là, ông có thấy điều đó như là như một quá trình tiến hóa sẽ xảy ra là không thể 

tránh khỏi không? Hay ông thấy nó như điều gì mà tất cả chúng ta phải làm việc cật lực để đạt 

được không? Và có một câu như thế này: Trong lúc tối tăm mắt bắt đầu thấy được. Và lý do tôi 

đẩy câu hỏi vào ông là bởi trong cái ý hoặc nó sẽ xảy ra hoặc nó sẽ không xảy ra, nhưng làm sao 

ông thấy nó diễn ra chứ? 

K: Tôi không hiểu câu hỏi của ông lắm, thưa ông. 

 

Q: Vâng. Ông nói về phá vỡ mô hình, Con người có một mô hình, não bộ có khuôn mẫu, và cái 

khuôn mẫu đó phải được phá vỡ để mà có hòa bình trên thế giới. 

K: Dĩ nhiên rồi. 

 

Người hỏi: Thế thì ông có thấy rằng việc phá vỡ khuôn mẫu đó là một vận động tích cực, hay 

một phát triển tự nhiên trong sự tiến hóa của con người 

 

K: Này ông, chúng ta có tiến hóa chút nào không? 

Người hỏi: Tôi nghĩ là chúng ta liên tục tiến hóa. 

K: Vậy là ông chấp nhận sự tiến hóa - tiến hóa về mặt tâm lý, Chúng ta không đang bàn về sự 

phát triển thuộc kỹ thuật hay sinh học - mà sự tiến hóa về tâm lý. Sau hàng triệu năm, hay 50 

ngàn năm, chúng ta có chuyển hóa sâu gì không? Chúng ta chẳng phải cũng như xưa cũ, vẫn bạo 

tàn vậy sao? Thế nên, tôi đang hỏi, nếu ông lưu tâm liệu có sự tiến hóa thuộc tâm lý chút nào 

chăng? Tôi nghi ngờ điều đó. Với cá nhân tôi, với người nói đây, không có tiến hóa về mặt tâm 
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lý gì cả, Chỉ có sự chấm dứt: của muộn phiền, đau khổ, lo âu, cô đơn, tuyệt vọng và tất cả cái 

đó. Nhân loại đã sống với nó cả triệu năm rồi. Và nếu chúng ta dựa vào thời gian, vốn là tư 

tưởng - thời gian và tư tưởng đồng hành với nhau - nếu chúng ta dựa vào sự tiến hóa thì ngàn 

năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta sẽ vẫn bạo tàn thôi. 

 

Chủ tịch: Xin vui lòng cho biết tên và tổ chức của mình trước khi đặt câu hỏi. 

Người hỏi: Câu hỏi của tôi là cái gì sẽ phải xảy ra ở đó để bắt đầu sự tiến hóa thuộc tâm lý như 

diễn giả thấu suốt nó? 

Chủ tịch: Xin bà lặp lại câu hỏi của mình? 

 

Người hỏi: Điều gì sẽ xảy ra trong tâm thức con người ở đó để bắt đầu sự tiến hóa thuộc tâm lý 

như diễn giả thấu tỏ nó? 

 

K: Sự tiến hóa thuộc tâm lý là cái gì? Tôi không hiểu lắm câu hỏi. 

Người hỏi: Ngài đã nói rằng ngài không nghĩ là có sự tiến hóa thuộc tâm lý. Câu hỏi của tôi là: 

Cái gì có thể xảy ra để mà sẽ có, để mà có thể có sự tiến hóa thuộc tâm lý. 

K: Thưa bà, tôi e là chúng ta đã chưa hiểu nhau. Chúng ta sống trên hành tinh này từ lịch sử, 

cũng như từ khảo cổ, trên trái đất này trên dưới 50 ngàn năm. Và suốt cả giai đoạn dài tiến hóa 

đó, về tâm lý, thâm tâm, về mặt chủ quan, chúng ta vẫn cứ ít nhiều bạo tàn - thù ghét nhau, giết 

hại nhau. Và thời gian sẽ không giải quyết được vấn đề đó, tức là sự tiến hóa. Và có thể chăng - 

chúng ta đang truy vấn - với mỗi con người, là phần còn lại của thế giới, liệu cái chuyển động 

thuộc tâm lý có thể nào chấm dứt và thấy ra điều gì đó tươi mới lại hay không? 

 

Người hỏi: Tôi muốn hỏi ngài cùng câu hỏi theo lối nói khác: Chúng ta nên làm gì để mà tác 

động lên cái chống lại sự tiến hóa này. Tôi muốn nói thêm điều này nữa. Tháng trước tiến sĩ 

Bohm ông ấy cũng nói thế và ngài đang nói theo cách khác, ông ấy là một nhà khoa học, ông 

ấy  cũng đang giải thích vấn đề tương tự. Tôi tự hỏi ngài nghĩ chúng ta có thể làm gì, như một 

vấn đề của thực tế, Chúng ta có thể làm gì ngay lúc này để mà tác động điều này? 

K: Được rồi, tôi hiểu rồi. Bạn có thể làm gì ngay lúc này? Phải chứ? Thay đổi hoàn toàn - cả 

tâm lý và ngoại giới. Đầu tiên là một cuộc cách mạng tâm lý không phải tiến hóa, mà là cách 

mạng, là thay đổi hoàn toàn. Đó là hành động thực sự của con người, chứ không phải làm trò vớ 

vẩn ở phía ngoại biên. 

 

Người hỏi: Ngài đã phát biểu rằng điều kiện quan trọng để hiểu con người bắt đầu từ thấu hiểu 

bản thân chúng ta thật rõ ràng. Ông có thấy rằng trong những căn phòng này trong vòng 40 năm 

tiếp theo, ở Liên Hiệp Quốc, rằng sự thấu hiểu con người qua việc thấu hiểu bản thân chúng ta 

sẽ trở thành một phần trong quyết định toàn cầu không? 

 

K: Tôi không thể trả lời câu hỏi đó bởi vì tôi không thuộc về tổ chức này. Xin hỏi những chủ 

nhân ấy. 

Người hỏi: Tôi là đại diện cho Hội đồng Công dân thế giới của LHQ và là đồng chủ tịch của Ủy 

ban điều phối truyền thông cho LHQ và để phục vị việc ghi lại, tôi muốn nói rõ rằng ông Marcel 

Boe, người đã hỏi câu hỏi rất có ý nghĩa lúc trước cũng là một thành viên của tổ chức đó và tôi 

tin tưởng rằng ngài và ông ấy sẽ có dịp để nói chuyện một chút sau bởi vì nhiều tác phẩm của 

ông ấy dường như rất có liên quan tới những kết luận của ngài. Nhưng tôi muốn thêm một ý 

khác, có lẽ một ý về sự cổ vũ lớn hơn trong câu hỏi của tôi. Ngài đã chỉ ra rằng, các tổ chức có 

thể không đưa ra lời đáp, và ngài cũng biểu lộ rằng lịch sử của loài người có thể đã khiến ngài 

bi quan về tương lai hay sự cứu rỗi. Tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào bản chất của các tổ chức, và 
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những tổ chức này có đang phục vụ cho lợi ích của con người hay không và có được chuẩn bị 

để cho việc phát triển, khi tổ chức LHQ và nhiều hội nhóm khác phát triển, và khi con người 

phát triển. Để ghi lại, tôi xin đọc một câu của tiến sĩ Louis Thomas. Ngài có lẽ biết ông ấy với 

tư cách một nhà khoa học, một tác giả anh em, cũng là Hiệu trưởng của Trung tâm Memorial 

Sloan Kettering. Ông nói, “ Chúng ta có thể xây những cơ cấu xã hội người chưa từng thấy trước 

đó, những suy nghĩ chưa bao giờ nghĩ trước đó, âm nhạc chưa bao giờ nghe trước đó miễn là 

chúng ta không tiêu diệt chính mình và miễn là chúng ta có thể kết nối với nhau qua tình cảm và 

sự tôn trọng vì rằng bộ gen của chúng ta cũng được mã hóa. Không có giới hạn nào với cái chúng 

ta có thể làm trên hay ngoài hình tinh này”. Và ngụ ý mà tôi muốn chia sẻ là, rằng chúng ta đã 

đang phát triển bởi chúng ta có khả tính yêu thương và hợp tác, và rằng chúng ta không bị kết 

tội bởi chúng ta biểu lộ hận thù, sợ hãi và tham lam và đã khuất phục với những tội lỗi ở quá 

khứ như thế. Mà bởi chính sự hiện diện của tổ chức LHQ chúng ta có một sự minh họa cho khả 

tính của loài người về sự phát triển và những mục tiêu chung. Và tôi nghĩ rằng cái hiện tại chứa 

đựng tương lai và chúng ta, bằng hành động quyết liệt trong hiện tại có thể ảnh hưởng đến tương 

lai và sự tồn vong của chúng ta. Do đó, tôi muốn hỏi, đâu là câu trả lời cho vấn đề ngài đã nêu 

lên về việc khi ta đạt được bình an trong bản thân, nó tác động lên thế giới còn lại ra sao, được 

đặt trong hạn định thời gian? 

 

K: Câu hỏi là gì vậy thưa ông? 

 

Người hỏi: Câu hỏi là: khi ta đạt được bình an trong bản thân thì nó ảnh hưởng như thế nào đến 

nhân loại còn lại khi không có những cấu trúc có tổ chức? 

 

K: Tôi đã giải thích điều đó, xin lỗi. Tôi đã giải thích rồi. Nói rằng, nếu tôi thay đổi thì điều đó 

sẽ ảnh hưởng ra sao đến nhân loại, đến thế giới còn lại? Phải câu hỏi như thế không? 

 

K: Xin đợi chút. 

 

Người hỏi: Đúng câu hỏi đó. 

 

K: Tôi nghĩ nếu tôi có thể chỉ ra bằng sự tôn trọng hết mức, thì đó là một câu hỏi không ổn. Thay 

đổi đi rồi ông sẽ thấy cái gì sẽ xảy ra. Đây là vấn đề thực sự hết sức quan trọng. Chúng ta phải 

gạt bỏ tất cả những vấn đề bên rìa. Xin hãy nhìn nhận điều gì đó thật to lớn: là ông là phần còn 

lại của nhân loại về mặt tâm lý. Ông là nhân loại, dù ông sống ở Ấn, Nga, Trung hoa, hay ở Mỹ, 

ở Âu, ông là phần còn lại của nhân loại bởi ông đau khổ, và bất cứ ai trên trái đất này đều đau 

khổ theo cách riêng của họ. Chúng ta chung niềm đau khổ ấy, chứ nó không phải là khổ đau của 

tôi. Vậy nên khi ông hỏi câu hỏi: Việc đó sẽ đổi thay được gì nếu tôi hay ngài thay đổi, Nếu tôi 

có thể hết sức khiêm tốn chỉ ra thì đó là câu hỏi sai. Ông đang tránh né vấn đề trung tâm. Và 

chúng ta dường như không bao giờ đối diện với vấn đề trung tâm này, Thách thức trung tâm này 

nó đòi hỏi chúng ta phải sống khác hoàn toàn, chứ không phải như người Mỹ, người Nga, người 

Ấn, Phật tử hay Cơ Đốc nhân. Tôi không rõ ông có nhận thấy không, Người Cơ đốc phải chịu 

trách nhiệm về việc giết hại con người hơn nhiều so với tất cả những nhóm tôn giáo khác. Xin 

đừng tức giận! Rồi đến dân Hồi giáo, thế giới đạo Hồi, rồi đến tín đồ Ấn giáo và những người 

Phật tử đến trễ hơn nhiều. Thế nên cái gọi là Cơ đốc hữu, bao gồm cả tín đồ Công giáo nữa, 

khoảng tám trăm triệu người, nếu họ nói, “Không chiến tranh nữa!” thì các bạn sẽ có hòa bình 

trên địa cầu này. Nhưng họ đã không nói như thế. Chỉ có Phật giáo và Ấn giáo nói, “Đừng giết 

hại, Nếu bạn sát sanh”, - họ tin vào sự luân hồi – “bạn sẽ trả oán vào đời sau. Do vậy đừng giết 

hại những sinh vật dù nhỏ nhất trừ cái bạn phải ăn, rau cỏ vân vân. Hãy đừng sát sanh”. Chúng 
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tôi, như những người Bà la môn đã được nuôi lớn theo lối đó. đừng giết một con ruồi, đừng giết 

thú vật làm thức ăn. Nhưng tất cả điều ấy đã hết. Vậy xin vui lòng, chúng ta đang đề nghị rằng 

vấn đề trung tâm là: để chấm dứt chiến tranh, bạn phải chấm dứt sự đối kháng, sự xung đột của 

riêng bạn, sự thống khổ và đau đớn riêng tư. 

 

Người hỏi: Chúng tôi có một câu hỏi gửi đến ngài Krishnamurti. Ông có tin vào cái gọi là realised 

soul - tâm thức giải thoát không? 

 

K: Ông có tin vào cái gọi là tâm thức giải không? Tôi không biết nó nghĩa là gì. Khoan đã, thưa 

ông. 

Người hỏi: Thưa ngài, giờ ngài đang nói chuyện từ một diễn dàn công khai và khi bài nói kết 

thúc có lẽ ngài sẽ trở về chỗ riêng tư mà có lẽ ngài vô cùng yêu mến. Thế thì với đa số con người 

trong thế giới này, sự phân chia giữa đời sống xã hội và đời sống riêng tư. Ngài có thể bàn về sự 

phân chia này không? Ngài có cảm thấy nó đưa đến xung đột không? Có tất yếu không? 

 

K: Giữa đời sống xã hội và đời sống riêng tư ư? Câu hỏi là vậy phải không? 

Người hỏi: Vâng thưa ngài. 

 

K: Tại sao bạn lại chia tách điều này? Tại sao chúng ta lại phân ra đời sống xã hội như thể nó là 

cái gì bên ngoài, và đời sống riêng tư? Nếu ta sống đúng, xác đáng, không phải thuộc trí thức, 

mà một cách tổng thể, thì có đời sống bên ngoài và đời sống riêng không? Nhìn tổng thể, tức là 

sống như một con người trọn vẹn, không phải như một người thuộc hội nhóm không phải như 

một cá nhân riêng lẻ không phải như những tâm thức vụn vặt, bộ não vận hành theo mối quan 

tâm riêng. Thứ lỗi nếu tôi quá dứt khoát. Chuyện đó chấm dứt chưa thưa bạn? 

 

Chủ tịch: Còn hai câu hỏi nữa 

. 

K: Tôi không phiền hà gì đâu. 

 

Người hỏi: Nếu ngài đang sống bình an, và kẻ bạo ngược tấn công, thì ngài không chống cự sao? 

K: Bạn sẽ làm gì lúc đó? Nếu bạn sống một cách hòa bình và một kẻ bạo ngược hay kẻ cướp tấn 

công bạn sẽ làm gì?  

Đó là câu hỏi. Bạn có sống bình an trong một hay hai ngày không? Hay bạn sống hòa bình cả 

đời? Nếu bạn sống hòa bình trong nhiều năm rồi thì bạn sẽ làm đúng việc cần làm khi bạn bị tấn 

công. Thưa quí vị, người nói đã  ở trường hợp này, đã nói chuyện trong 60 năm qua, và lâu hơn 

- trên khắp thế giới ngoại trừ phía bên kía Bức Màn Sắt. Trước chiến tranh ông ấy đã đi khắp 

châu Âu - và những câu hỏi này đã được đặt ra cho người nói trong 60 năm. Những khuôn mẫu 

tương tự được lặp lại bởi thế hệ trẻ, bởi một nước văn minh ở thời điểm này, giống như Mỹ quốc, 

những câu hỏi giống nhau, với cùng mục đích, để bẫy người nói, hay để thực sự hiểu người nói, 

hay để thấu hiểu bản thân. Và nếu các vị bất hạnh hay may mắn nói chuyện cả 60 năm các vị sẽ 

biết tất cả những câu trả lời và tất cả những câu hỏi. Không hề có sự khác biệt nào giữa câu hỏi 

và lời đáp. Nếu bạn thấu hiểu câu hỏi thật sự sâu xa thì câu trả lời nằm trong câu hỏi. 

 

Chủ tịch: Ngài Robert Muller muốn hỏi một câu. 

 

Người hỏi: Vâng, không phải là để hỏi một câu hỏi, tôi chỉ muốn chúc mừng bài phát biểu 

của ngài. Và để xác nhận rằng sinh hoạt trong tổ chức này trong khoảng 40 năm qua và 

sống hơn 60 năm rồi, tôi cũng đã đi đến cùng một kết luận như ngài.  
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Tất cả chúng ta bị lập trình, chúng ta đã bị lên chương trình vào một Quốc gia, vào một hệ 

Tư tưởng, vào một  Tôn giáo.  

Và tất cả là những con người bị phân mảnh. Tôi mất bốn mươi năm qua trong ngôi nhà 

này để được lên chương trình lại từ hai hay ba quốc tịch đè nặng lên mình, mỗi lần tôi cầm 

cây súng để bắn về hướng khác. 

Và ở nơi này, sau khi thấy thế giới trong sự thống nhất của nó và CON NGƯỜI  trong sự 

trọn vẹn của nó từ đó tôi đi đến một kết luận rằng là một CON NGƯỜI  thì quan trọng 

hơn là một người DO THÁI một người CONG GIÁO  hay một người PHÁP, người NGA, 

người DA TRẮNG hay người DA ĐEN.  

Và trong sách của mình, tôi sẽ không GIẾT HẠI  với bất kỳ LÝ DO GÌ , và vì bất kỳ QUÓC 

GIA, TÔN GIÁO  nào hay vì bất cứ  HỆ TƯ TƯỞNG  nào.  

Đây là kết luận, vốn cũng là kết luận của ngài. 

 

K: Nó là kết luận ư, thưa ông? Hay là một thực tế? 

 

Người hỏi: Đó là thực tế ở tôi. 

 

K: Vậy tốt hơn. Không phải là kết luận. 

 

Chủ tịch: Bà đại sứ Barish muốn bình luận. 

 

Người hỏi: Không phải bình luận mà là câu hỏi ạ. Tôi không tranh luận gì về các tôn giáo mà tôi 

chỉ gợi nhắc rằng, "mắt đổi mắt răng đổi răng" không chính xác là một giáo huấn của đạo Cơ 

đốc. Trái lại, Chúa nghĩ đường lối hòa bình là: chăm lo cho những người anh em của bạn, từ ái 

và thương yêu người khác. Nhưng tôi muốn biết làm sao để phá vỡ mô hình đối đầu giữa con 

người với nhau. Tôi không đang nói về các quốc gia bởi các quốc gia được hình thành bởi con 

người và các chính phủ nữa, họ, những con người mới điều khiển những đất nước. Làm sao 

chúng ta có thể phá vỡ mô hình này Làm sao con người đã không thể thực hành được những suy 

tư sáng rỡ như những gì đức Chúa đã viết cho chúng ta và điều đó cũng được viết bởi mọi tôn 

giáo như Ấn giáo và Phật giáo. Tôi rất muốn thấy rằng liệu chúng ta có thể thấy một công thức, 

một giải pháp để phá vỡ cái mô hình đối đầu kinh khủng đó, và thù ghét thậm chí trong gia đình 

như ngài Krishnamurti đã chỉ ra bởi không chỉ có chiến tranh giữa những quốc gia, mà cũng luôn 

có đối đầu, đối ngẫu thậm chí giữa trẻ con với nhau, ông thấy, như đứa thì với mẹ, và đứa kia 

muốn ... Cái mô hình đó làm sao chúng ta có thể phá vỡ đây? Cám ơn. 

 

K: Tôi có thể trả lời câu hỏi của bà chứ? Chúng ta được lập trình, giống những cái máy tính vậy 

- chúng ta là người Công giáo, Tin lành Phật tử và v...v. Như ngài Muller đã vạch rõ, chúng ta 

bị tập nhiễm. Chúng ta có nhận ra hay  thấy một cách thực sự không, một cách thực sự, không 

lý thuyết, không dựa trên ý niệm, mà thực thấy rằng chúng ta bị lập trình không? Hay nó chỉ là 

một phát biểu tùy tiện? Nếu bạn thực sự được lập trình và bạn nhận ra những hậu quả của việc 

bị lên chương trình đó. Một trong những hậu quả là hận thù, hay chiến tranh, hay chia tách bản 

thân với người khác. Nếu ta nhận chân rằng mình đang bị  lập trình, bị áp lực, được khuyên bảo, 

và nếu ta thực sự thấy điều đó, thì bạn từ bỏ nó, bạn không muốn một công thức cho nó. Khoảnh 

khắc mà bạn có công thức rồi thì bạn dính kẹt vào nó. Rồi bạn lại bị lập trình trở lại bởi bạn có 

chương trình của mình và người anh em khác đem đến cho bạn chương trình khác. Thế nên, quan 

trọng là nhận chân thực tế về việc bị lập trình, không phải thuộc trí thức, mà với toàn bộ máu 

huyết và năng lượng của bạn. 
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Chủ tịch: Bởi vì yếu tố thời gian nên chúng ta sẽ không thể trao đổi thêm câu hỏi nào nữa. Thay 

mặt cho Cộng đồng Pacem in Terris và cuộc vận động vì một thế giới tốt hơn chúng tôi muốn 

cám ơn diễn giả, vị khách danh dự của chúng ta và ông Robert Muller, bà Đại sứ Barish là những 

chủ tịch danh dự của hội, và tất cả những người đến tham dự buổi thuyết trình hôm nay. Tôi có 

một lễ kỉ niệm rất đơn giản trước khi quí vị rời đi. Ngài Krishnamurti đã ở đây năm ngoái vào 

ngày 17 tháng tư, trước sau thời điểm chúng ta có ngày Hòa bình trên thế giới. Và năm nay, 

chúng ta rất may mắn trong kỉ niệm lần thứ 22 của tổ chức Pacem in Terris, và các bạn đã nghe 

rồi.  

Thay mặt cho Hội Pacem in Terris tại Liên Hiệp Quốc, chúng tôi lấy làm vinh dự trao tặng 

đến ngài Krishnamurti, vị đạo sư thế giới, tấm Huy chương Hòa bình Liên hiệp quốc năm 

1984. 

 

                                 Người dịch: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 

 

Chairman: Ladies and gentlemen, my name is Marc Roy, I am the president of the Pacem in 

Terris Society. I welcome you to today's lecture. I want to introduce to you the honoured guests: 

On my extreme right, Ambassador Barish from Costa Rica, Mr Robert Muller, Assistant 

Secretary General for the commemoration of the 40th anniversary of the United Nations, and 

of course, we all know our honoured guest. Today, we are also celebrating the 22nd anniversary 

of the Pacem in Terris encyclical letter which was issued by Pope John XXIII on 11 April 

1963. So, we have a double occasion to celebrate. Not only of the Pacem in Terris encyclical, 

but also we have with us our honoured guest, the World Teacher. We all know Mr 

Krishnamurti, and I don't need any introduction for him.  

It is with great pleasure I present to you Mr Krishnamurti. 

Krishnamurti: I am supposed to talk on World Peace beyond the 40th anniversary of the United 

Nations. Mankind, man, has lived on this earth over fifty thousand years, and perhaps much 

longer or for less duration. During all this long evolution man has not found peace on earth. 

Pacem in Terris has been preached long before Christianity, by the ancient Hindus and the 

Buddhists. And during all this time  man has lived in conflict, not only conflict with his 

neighbour but with people of his own community, of his own society, with his own family, he 

has fought, struggled against man for the last five thousand years and perhaps more. Historically 

there have been wars practically every year. And we are still at war. I believe there are forty wars 

going on at the present time. And the religious hierarchy, not only the Catholics but the other 

groups have talked about Pacem in Terris, peace on earth, goodwill among men. It has never 

come about – to have peace on earth. And they have talked about peace, when you die you go to 

heaven and you have peace there. One wonders, if one is at all serious, why man kills another 

human being – in the name of God, in the name of peace, in the name of some ideology, or for 

his country – whatever that may mean – or for the king and the queen, and all the rest of that 

business. Probably we all know this: that man has never lived on this earth, which is being slowly 

destroyed, why man cannot live at peace with another human being. Why there are separate 

nations, which is after all a glorified tribalism. And religions, whether it be Christianity, 

Hinduism, or Buddhism, they are also at war with each other. Nations are at war, groups are at 

war, ideologies, whether it is the Russian or the American, or any other category of ideologies, 

they are all at war with each other, conflict. And after living on this earth for so many centuries, 

why is it man cannot live peacefully on this marvellous earth? This question has been asked over 

and over again. An organisation like this has been formed around that. What is the future of this 

particular organisation? After the 40th year what lies beyond? Time is a strange factor in life. 
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Time is very important for all of us. And the future is what is present. The future is now, because 

the present, which is also the past, modifying itself now, becomes the future. This has been the 

cycle of time, the path of time. Now – not out of 40 years of this organisation – but now, at the 

present time if there is no radical change, fundamental mutation, the future is what is now. And 

that has been historically proved, and we can prove it in our daily lives. So the question really 

is: whether human beings, you and us, sitting on the platform – I am sorry to be sitting up here 

– we are human beings. And as long as we, with each other or with man and woman, are in 

perpetual conflict there will be no peace on this earth. One may talk about it endlessly. The 

Roman Catholic hierarchy talks about Pacem in Terris, and they have been also responsible for 

appalling wars in the past. A hundred years of war, torture, all kinds of horrible things they have 

done to man. These are all facts, actualities, not the speaker’s wish. And religions, including 

Islam, Hindus, Buddhists and so on, they have had their own kind of war. And the future beyond 

the 40th anniversary is what is going on now. One wonders if one realises that. The present is 

not only the past, but also contains the future; the past modifying itself constantly through the 

present and projecting the future. If we don’t stop quarrels, struggles, antagonism, hate, now, it 

will be like that tomorrow. You can stretch out that tomorrow for a thousand years, it will be still 

tomorrow. So, it behoves us to ask ourselves whether we, as human beings, single or a 

community or in a family, whether we can live peacefully with each other. Organisations have 

not solved this problem. You can reorganise but war still goes on. So organisations, whether it 

is world organisation or a particular kind of organisation to bring about peace, such organisations 

will never succeed because human beings individually, collectively, nationally, are in conflict. 

Strong nations, like America or Russia, are at war with each other, economically, ideologically, 

and actually – not bloodshed yet. So, peace cannot possibly exist on this earth if there are 

nationalities, which, as we said, is a glorified tribalism. Nationalities give certain security. Man 

needs security and he invests in nationalism, or in a particular ideology or belief. Beliefs, 

ideologies and so on, have separated man. And organisations cannot possibly bring about peace 

between man and man because he believes in something, he believes in certain ideologies, he 

believes in God and others don’t. I wonder if one has ever considered: religions based on a book, 

whether the Koran or the Bible, become very bigoted, narrow and fundamentalist. And religions 

like the Hindu and the Buddhist, they have many books, all considered sacred, real, straight from 

God’s mouth! So they are not so bigoted, they are tolerant, they absorb. So there is this conflict 

going on: those who rely, put their faith in books, and those who do not put their faith in any 

book. So, conflict between the book and those who accept multiple books. I wonder if one is 

aware of all this. And we are asking deeply, if you are serious at all, whether you and I, and those 

of us who are involved in organisations, can live at peace with each other. Peace requires a great 

deal of intelligence, not just demonstrations against a particular form of war, against a nuclear 

or atom bomb and so on. Those are the products of minds, brains that are entrenched in 

nationalism, in some particular form of belief, ideology. So they are supplying armaments – the 

powerful ones, whether it be Russia, America, or England or France – armaments to the rest of 

the world, and they also talk about peace, supplying at the same time armaments. It is a vast 

cynical world, and cynicism can never tolerate affection, care, love. I think we have lost that 

quality, quality of compassion. Not analyse what is compassion, it can be analysed very easily. 

You cannot analyse love. Love is not within the limits of the brain, because the brain is the 

instrument of sensation, it is the centre of all reaction and action, and we try to find peace, love, 

within this limited area. Which means, thought is not love because thought is based on 

experience, which is limited, and on knowledge, which is always limited, whether now or in the 

future. So knowledge is always limited. And having knowledge, which is contained in the brain 

as memory, from that memory springs thought. This can be observed very simply and easily if 
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one examines oneself, if one looks at one’s own activity of thought, experience, knowledge. You 

don’t have to read any book, or become a specialist to understand your own way of thinking, 

living. So thought is always limited, whether it is now or in the future. And we try to solve all 

our problems, both technological, religious, and personal, through the activity of thought. Surely 

thought is not love, love is not sensation or pleasure, it is not the result of desire. It is something 

entirely different. To come upon that love, which is compassion, with its own intelligence, one 

has to understand oneself, what we are – not through analysts, but understanding our own 

sorrows, our own pleasures, our own beliefs. You know, wherever you go, all over the world, 

mankind, human beings, suffer, for various reasons. It might be petty or some very deep incident 

that has caused pain, sorrow. And every human being on this earth goes through that on a minor 

scale or a tremendous incident, as death. And sorrow is shared by all mankind, it is not your 

sorrow or mine, it is mankind’s sorrow, mankind’s anxiety, pain, loneliness, despair, 

aggressiveness. So you, and we, are the rest of humanity, we are not separate human beings 

psychologically. You may be a woman, I may be a man, you may be tall, dark, short and so on, 

but inwardly, psychologically, which is far more important, we are the rest of mankind. You are 

the rest of mankind, and so if you kill another, if you are in conflict with another, you are 

destroying yourself. You can observe this very carefully if you look at yourself without any 

distortion. So there can only be peace when mankind, when you and I, have no conflict in 

ourselves. And you might say, ‘If one achieves, or comes to an end of all conflict within oneself, 

how will it affect the rest of mankind?’ This is a very old question. This has been put thousands 

of years before Christ – if he ever existed. And we have to ask whether in ourselves sorrow, pain 

and anxiety and all that, can ever end. If one applies, looks, observes with great attention, as you 

look with considerable attention when you are combing your hair, or shaving, with that quality 

of attention, heightened, you can observe yourself – all the nuances, subtleties. And the mirror 

is your relationship between human beings. In that mirror you can see yourself exactly as you 

are. But most of us are frightened to see what we are, and so we gradually develop resistance, 

guilt, and all the rest  of that business. So we never ask for total freedom – not to do what you 

like, but to be free from choice. Where there are multiple choices there are multiple confusions. 

So, can we live on this earth, Pacem in Terris, with great understanding of mankind, which is to 

understand yourself so profoundly, not according to some psychologist, analyst. They too have 

to be analysed. So we can, without turning to the professionals, as simple laymen, we can observe 

our own idiosyncrasies, tendencies. Our brain – the speaker is not a specialist about brain matter 

– our brain has been conditioned to war, to hate, to conflict. It is conditioned through this long 

period of evolution, whether that brain with its cells, which contain all the memories, whether 

that brain can free itself from its own conditioning. You know, it is very simple to answer such 

a question. If you have been going north all the days of your life – as humanity has been going 

in a particular direction, which is conflict – and somebody comes along and says, ‘That leads 

nowhere’. And he is serious, and perhaps you are serious. Then he says, ‘Go south, go east, any 

other direction but that’. And when you actually move away from that direction there is a 

mutation in the very brain cells themselves because you have broken the pattern. And that pattern 

must be broken now, not forty years or a hundred years later. And can human beings have the 

vitality, the energy, to transform themselves into civilised human beings, not killing each other? 

 

C: May we ask questions? 

K: Oh yes, ask any questions. Delighted! 
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C: We will have some time for questions and Mr Krishnamurti has kindly agreed to answer any 

questions you may ask. When you ask a question please raise your hand so that the sound will 

be connected. Thank you. 

QUESTION: I am asking a question in regards to wanting a spiritual expression that I feel linked 

up with. Am I being heard? I don’t think so. Yes? 

I feel there is a disconnecting sense that is being communicated to me. I would look forward to 

a spiritual connection, to myself and the fellow people in this group, that would be an elevating 

sense. That is what I would look forward to, experiencing at this lecture, a more uplifting spiritual 

sense of oneness, rather than an intellectual expression. 

K: First of all, I don’t understand the word ‘spiritual’. Is it emotional, romantic, ideological, or 

something vague in the air, or facing actuality, what is going on now, both in ourselves and in 

the world? Because you are the world, you are not separate from the world. We have created this 

society, and we are that society. And whatever experiences one has, so-called religious and 

spiritual, one must doubt those very experiences, one must question, be sceptical. I wonder if 

you realise that the word ‘scepticism’, questioning, enquiring, is not advocated in the Christian 

world. Whereas in Buddhism, and Hinduism, that is one of the essential things. You must 

question, everything, until you discover or come upon that truth, which is not yours, or any 

others, it is truth. And this enquiry is not intellectual. Intellect is only a part of the whole human 

structure. One must look at the world and oneself as a holistic being. And truth is not something 

to be experienced. If one may point out, who is the experiencer apart from experience? Is not the 

experiencer part of the experience? Otherwise he wouldn’t know what experience he has had. 

So, the experiencer is the experience; the thinker is the thought; the observer, in its psychological 

sense, is the observed. There is no difference. And where there is difference, separation, there 

comes conflict. With the end of conflict there is freedom, and only then truth can come into 

being. All this is not intellectual, for god’s sake. This is something that one lives, finds out. 

 

Q: You laid a great deal of stress on enquiry and scepticism. I wonder if you could tell me if 

faith plays a role in there too? You have mentioned scepticism and enquiry, and I wonder if the 

word 'faith' also plays a role in your exercises? 

K: What is faith? What do you put your faith in? One has faith in some experience, one has faith 

in some belief, or in a symbol, and so on. Why does one have faith? Is it out of fear, out of 

uncertainty, out of a sense of insecurity? When you have faith – for instance as a Hindu in some 

symbol – and you hold on to that faith, or to that symbol, then you are at war with the rest of the 

world. But to enquire gently, hesitantly, questioning, asking yourself, then out of that comes 

clarity. And there must be clarity to understand that which is eternal. 

 

Q: At the end you said that we need to break the pattern of conflict in man between man. My 

question to you is, do you see that as something, as an evolutionary process that will inevitably 

happen? Or do you see it as something that we all have to work very hard to achieve? And, there 

is an expression that goes something like this: in times of darkness the eye begins to see. And, 

why I'm throwing that at you is because in a sense either it's going to happen or it's not going to 

happen, but how do you see it happening? 

K: I don’t quite understand your question, sir. 

 

Q: All right. You talk about breaking the pattern, man has a pattern, the brain has a pattern, and 

that pattern has to be broken in order for there to be peace in the world. 

K: Of course. 
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Q: Now, do you see that the breaking of that pattern being an active movement, or a natural 

progression in the evolution of man? 

K: Sir, have we evolved at all? 

 

Q: I think we are continuously evolving. 

K: So you accept evolution – psychological evolution, we are not talking about biological or 

technical evolution – psychological evolution. After a million years, or fifty thousand years, have 

we changed deeply? Aren’t we very primitive, barbarous? So, I am asking, if you will consider 

whether there is psychological evolution at all? I question it. Personally, to the speaker, there is 

no psychological evolution, there is only the ending: of sorrow, of pain, anxiety, loneliness, 

despair and all that. Man has lived with it for a million years. And if we rely on time, which is 

thought – time and thought go together – if we rely on evolution then another thousand years or 

more, and we will still be barbarous. 

 

C: Will you please identify your name and organisation before asking a question. 

 

Q: My question is: what would have to happen for there to begin to be psychological evolution 

as the speaker understands it? 

C: Will you please repeat your question? 

 

Q: What will have to happen within man's mind for there to begin to be psychological evolution 

as the speaker understands it? 

K: What about psychological evolution? I don’t quite understand the question. 

 

Q: You have said that you do not think there has been psychological evolution. My question is: 

what can happen so that there will be, so that there can be, psychological evolution. 

K: Madam, I am afraid we haven’t understood each other. We have lived on this earth from the 

historical, as well as ancient enquiry, on this earth for fifty thousand years or more, or less. And 

during that long period of evolution, psychologically, inwardly, subjectively, we have remained 

more or less barbarous – hating each other, killing each other. And time is not going to solve that 

problem, which is evolution. And is it possible – we are asking – for each human being, who is 

the rest of the world, whether that psychological movement can stop and see something afresh? 

 

Q: I wanted to ask you the same question phrased in a different way: what should we do in order 

to effect this resistance towards evolution. I just want to say one more thing. There was a Dr 

Bohm last month, he said the same thing which you are saying in a different way, he is a scientist, 

he was explaining the same problem. I wonder what do you think we could do, as a matter of 

fact, what could we do right now in order to effect this? 

K: Alright sir, I've got it. What could you do right now? Right? Change completely – both 

psychologically and outwardly. First the psychological revolution, not evolution, but revolution, 

change completely. That is the real action of humankind, not trying to fiddle around on the 

periphery. 

 

Q: You stated that an important condition for understanding humankind is beginning to 

understand ourselves clearly. Do you see that in these rooms within the next forty years, at the 

United Nations, that this understanding of humankind through understanding ourselves will 

become a part of global decision making? 

K: I couldn’t answer that question because I don’t belong to the organisation. Ask the bosses. 
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Q: I am the UN representative for the World Citizens Assembly and co-chair of the 

communications co-ordination committee for the UN and I’d like to, for the record, state that Mr 

Marcel Boe who asked this very significant question before is also a member of that group and 

I trust that you and he will have a chance to talk a bit later because many of his writings seem to 

be highly related to your conclusions. But I would like to add another note, perhaps a note of 

greater encouragement in my question. You indicated that organisations may not provide the 

answer, and you also indicated that the history of humanity would incline you to pessimism 

about the future or salvation. I think it depends upon the nature of the organisations and whether 

these are serving the interests of humanity and prepared to evolve, as the UN and many other 

groups evolve, and as humans evolve. For the record let me just read a sentence from Dr Louis 

Thomas. You probably know him as a fellow author and scientist, also Chancellor of the 

Memorial Sloan Kettering Centre. He states, ‘We can build structures for human society never 

seen before, thoughts never thought before, music never heard before, provided we do not kill 

ourselves off and provided we can connect ourselves by the affection and respect for which our 

genes are also coded. There is no end to what we might do on or off this planet’. And the 

implication there, which I share, is that we have evolved because we have the capacity for love 

and co-operation, and that we are not doomed because we manifest hate and fear and greed, and 

have succumbed in the past to iniquities like that. But by the very existence of the United Nations 

we have an illustration of man’s capacity for growth and shared goals. And I think that the 

present does contain the future and we by acting energetically in the present can affect our future 

and our survival. Therefore I ask, what is the answer to the question you raised about when one 

achieves peace within oneself, how will it affect the rest of humanity, given the time limits? 

K: What is the question, sir? 

 

Q: The question was: when one achieves peace within oneself how will it affect the rest of 

humanity without organisational structures? 

K: I explained that, forgive me, sir. I explained it. To say, if I change how will it affect mankind, 

the rest of the world? That is the question, isn’t it? 

K: Wait a minute. 

 

Q: That is the question. 

K: I think if I may most respectfully point out, that is a wrong question. Change and you will see 

what happens. This is really a very important thing. We have to put aside all the side issues. 

Please do realise something tremendous: that you are the rest of mankind psychologically. You 

are mankind, whether you live in India, Russia, China or in America, or Europe, you are the rest 

of mankind, because you suffer, and everyone on this earth suffers in his own way. We share 

that suffering, it is not my suffering. So when you ask a question: what difference will it make 

if I or you change, if I may most humbly point out, it is a wrong question. You are avoiding the 

central issue. And we never seem to face the central issue, the central challenge that demands 

that we live totally differently, not as Americans, Russians, Indians, or Buddhists or Christians. 

I wonder if you have realised, Christians have been responsible for killing humans far more than 

any other religious group. Don’t get angry, please! Then Islam, the Muslim world, then the 

Hindus and the Buddhists come much later. So if the so-called Christians, the Catholics included, 

about eight hundred million people, if they said, ‘No more war!’ you will have peace on this 

earth. But they won’t say that. It is only Buddhism and Hinduism, say, ‘Don’t kill. If you kill’, 

– they believe in reincarnation – ‘you will pay next life. Therefore don’t kill the least little thing, 

except what you have to eat, vegetables and so on. But don’t kill’. We as Brahmins were brought 
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up that way, not to kill a fly, not to kill animals for your food. But all that is gone. So please, we 

are suggesting that the central issue is: to stop wars you must stop your own antagonisms, your 

own conflicts, your own misery and suffering. 

 

Q: We have a written question here for Mr Krishnamurti. Do you believe in the so-called realised 

soul? 

K: Do you believe in so-called realised souls? I don’t know what it means. Just a minute, sir. 

 

Q: Sir, you're talking right now from a public forum and once this lecture is over probably you 

will return to a privacy that probably you cherish greatly. So there is for most human beings in 

this world a division between public life and private life. Could you comment on this division? 

Do you feel it leads to conflict, is it necessary? 

K: Between public life and private life? Is that the question? 

 

Q: Yes, thank you. 

K: Why do you separate this? Why do we separate public life as though something outside, and 

private life? If one lived correctly, precisely, not intellectually, but holistically, then there is no 

outward life and private life. Holistically, that is to live as a whole human being, not as a 

sectarian, not as an individual, not as petty little minds, brains active in our self-interest. Sorry 

if I am emphatic. Is that finished, sir? 

C: There are two more questions. 

K: I don’t mind. 

 

Q: If you are living peacefully and the tyrant attacks, do you not defend? 

K: What will you do then? If you live peacefully and a tyrant or a robber attacks you, what will 

you do? That is the question. Do you live peacefully for a day or two? Or you’ve lived peacefully 

all your life? If you have lived peacefully for many years then you will do the right thing when 

you are attacked. Sirs, the speaker has been at this, talking for the last sixty years, and more – all 

over the world except behind the Iron Curtain. Before the war he was all over Europe – and these 

questions have been put to the speaker for sixty years. The same pattern is being repeated by the 

young generation, by a civilisation that is recent, like America, the same questions, with the same 

intention, to trap the speaker, or to really understand the speaker, or to understand themselves. 

And if you have the misfortune or the fortune to have talked for sixty years you know all the 

answers and all the questions. There is no difference between question and answer. If you 

understand the question, really deeply the answer is in the question. 

C: Mr Robert Muller would like to ask a question. 

Q: Well, it is not to ask a question, it is just to congratulate you for your statement. And to 

confirm that having lived in this organisation for almost forty years and having lived more than 

sixty years, I have come to the same conclusion as you. We are all being programmed, we are 

being programmed into a nation, into an ideology, into a religion. And all these are fragmented 

human beings. It took me forty years to be in this house to be de-programmed from the two or 

three nationalities which were imposed on me, each time I got also a gun to shoot at the other 

direction. And it is here after having seen the world in its totality and humanity in its totality that 

I have come to the conclusion that it is more important to be a human being than to be a Jew, or 

a Catholic or a Frenchman, or a Russian, or a white, or a black. And in my book I will not kill 

under any reason, and for any nation, or for any religion, or for any ideology. This is the 

conclusion which is also yours. 

K: Is it a conclusion, sir? Or an actuality? 
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Q: That is my actuality. 

K: That’s better. Not a conclusion. 

C: Ambassador Barish would like to comment. 

 

Q: It’s not a comment, it’s a question. I am not arguing about religions but I will remind that, 

‘an eye for an eye and a tooth for a tooth’ is not exactly a Christian precept. On the contrary, 

Christ thought the peaceful way is: care for your fellow human beings, have compassion and 

love for one another. But I would like to know how to break this pattern of confrontation among 

human beings. I am not talking about States because States are formed by human beings and 

governments too, they are human beings that rule the countries. How could we break this pattern? 

How is it that mankind has not been able to practise such glowing thoughts as those that Christ 

wrote to us and that were written also by all religions as Hinduism and Buddhism. I would like 

very much to see if we could find a formula, a solution to break that terrible pattern of 

confrontation, and hate even between families, as Mr Krishnamurti has pointed out because it is 

not just war among nations, there is always a confrontation, duality even among children, you 

see one is with Mama and the other one wants... That pattern, how could we break it? Thank 

you. 

 

K: May I answer your question? We are programmed, like computers – we are Catholics, 

Protestants, Buddhists and so on. As Mr Muller pointed out, we are conditioned. Do we 

realise or see actually, actually, not theoretically, or ideologically, but actually see that we 

are programmed? Or is it just a casual statement? If you are actually programmed and 

you realise the consequences of being programmed. One of the consequences has been 

hating, or war, or separating yourself from others. If one realises that you are being 

programmed, pressurised, preached at, and if one really sees that, you abandon it, you 

don’t want a formula for it. The moment you have a formula then you are caught in it. 

Then you become programmed again because you have your programme and the other 

fellow brings you another programme. So, what is important is to realise the actuality of 

being programmed, not intellectually, with all your blood and energy. 

C: Because of the time element we will not be able to entertain any more questions. On 

behalf of the Pacem in Terris Society and the movement for a better world, we would like 

to thank our honoured guest-speaker and Robert Muller and Ambassador Barish who are 

the honorary presidents of the society, and all of you who came to attend the lecture today. 

I have a very simple ceremony before you leave. Mr Krishnamurti was here last year on 

the 17th of April, just around the time we had the Pacem in Terris day. And this year we 

were very fortunate to have on the 22nd anniversary of the Pacem in Terris, and you've 

already heard about it. On behalf of the Pacem in Terris Society at the United Nations, we 

have the honour of presenting you, Mr Krishnamurti, the World Teacher, with the United 

Nations 1984 Peace Medal 

 

 

___________________________________________________________ 

 

The meaning of  Numbesrs: 1, 2, 3, 4, 5 

 

Cultural Associations Of  Some Numbers 
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The enormous range of symbolic roles that numbers have played in various cultures, religions, 

and other systems of human thought can be gauged from a brief sample. 

 

Number 1 

Not surprisingly, the number 1 is generally treated as a symbol of unity. Therefore, in 

monotheistic religions, it often symbolizes God or the universe. The Pythagoreans did not 

consider 1 to be a number at all because number means plurality and 1 is singular. However, 

they considered it to be the source of all numbers because adding many 1s together can create 

any other (positive whole) number. In their system, where odd numbers were male and even 

numbers female, the number 1 was neither; instead, it changed each to the other. If 1 is added to 

an even number, it becomes odd; similarly, if 1 is add  to an odd number, it becomes even 2 

Number 2 

The number 2 symbolizes many of the basic dualities: me/you, male/female, yes/no, alive/dead, 

left/right, yin/yang, and so on. Dualities are common in human approaches to the world, probably 

because of our preference for two-valued logic—yet another duality, true/false. Although 2 was 

female to the Pythagoreans, other numerological schemes viewed it as male. In Agrippa von 

Nettesheim’s De occulta philosophia (1533; “On the Philosophy of the Occult”), 2 is the symbol 

for man, sex, and evil. One reason that some have associated 2 with evil is that the biblical book 

of Genesis does not use the formula “and it was good” when referring to the second day of 

Creation. 

 
 

The yin and yang symbol suggests the two opposite principles or forces that make up all the 

aspects of life.Encyclopædia Britannica, Inc. 

Some religions are dualistic, with two gods in place of the one God of monotheism. Examples 

include Zoroastrianism, where Ahura Mazdā (the god of light and goodness) battles 

with Ahriman (the god of darkness and evil). The number 2 is often associated with negatives, 

as in the words duplicity and two-faced. Northwest Coast Indians required the parents of twins 

to observe various taboos because they believed that supernatural powers would bring the wishes 

of twins to fruition. 

 

Number 3 

The number 3 is a very mystical and spiritual number featured in many folktales (three wishes, 

three guesses, three little pigs, three bears, three billy goats gruff). In ancient Babylon the three 

primary gods were Anu, Bel (Baal), and Ea, representing Heaven, Earth, and the Abyss. 

Similarly, there were three aspects to the Egyptian sun god: Khepri (rising), Re (midday), 

and Atum (setting). In Christianity there is the Trinity of God the Father, God the Son, and 

God the Holy Spirit. Plato saw 3 as being symbolic of the triangle, the simplest spatial shape, 

and considered the world to have been built from triangles. In German folklore a paper triangle 

with a cross in each corner and a prayer in the middle was thought to act as protection against 

gout, as well as protecting a cradle from witches. Three black animals were often sacrificed when 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultures
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attempting to conjure up demons. On the other hand, a three-coloured cat was a protective spirit. 

In William Shakespeare’s Macbeth (1606–07) there are three witches, and their spell begins, 

“Thrice the brindled cat hath mewed,” reflecting such superstitions. Also, 3 is the dimension of 

the smallest magic square in which every row, column, and diagonal sums to 15. 

 

Number 4 

The number of order in the universe is 4—the four elements of earth, air, fire, and water; the four 

seasons; the four points of the compass; the four phases of the Moon (new, half-moon waxing, 

full, half-moon waning). The Four Noble Truths epitomize Buddhism. To the Pythagoreans 4 

was the source of the tetractys 1 + 2 + 3 + 4 = 10, the most perfect number. In medieval times 

there were thought to be four humours (phlegm, blood, choler, and black bile—hence the 

adjectives phlegmatic, sanguine, choleric, and melancholic), and the body was bled at various 

places to bring these humours into balance. 

The number 4 is central in the world view of the Sioux, with four groups of gods (superior, ally, 

subordinate, and spirit), four types of animal (creeping, flying, four-legged, and two-legged), 

and four ages of humans (infant, child, mature, and elderly). Their medicine men instructed them 

to carry out all activities in groups of four. 

Because 4 is generally a practical, material number, few superstitions are associated with it. An 

exception is in China, where 4 is unlucky because she (“four”) and shi (“death”) sound similar. 

In the biblical Revelation to John the Four Horsemen of the Apocalypse wreak destruction upon 

humanity. 

 

Number 5 

The sum of the first even and odd numbers (2 + 3) is 5. (To the Pythagoreans 1 was not a number 

and was not odd.) It therefore symbolizes human life and—in the Platonic and Pythagorean 

traditions—marriage, as the sum of the female 2 and the male 3. The Pythagoreans discovered 

the five regular solids (tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, and icosahedron; now 

known as the Platonic solids). Early Pythagoreanism acknowledged only four of these, so the 

discovery of the fifth (the dodecahedron, with 12 pentagonal faces) was something of an 

embarrassment. Perhaps for this reason 5 was often considered exotic and rebellious. 

The number 5 was associated with the Babylonian goddess Ishtar and her Roman 

parallel, Venus, and the symbol for both was the five-pointed star, or pentagram. In England a 

knot tied in the form of the pentagram is called a lover’s knot because of this association with 

the goddess of love. In Manichaeism 5 has a central position: the first man had five sons; there 

are five elements of light (ether, wind, water, light, and fire) and a further five of darkness. The 

body has five parts; there are five virtues and five vices. 

The number 5 was also important to the Maya, who placed a fifth point at the centre of the four 

points of the compass. The five fingers of the human hand lent a certain mystery to 5, as did the 

five extremities of the body (two arms, two legs, head). A human placed in a circle with 

outspread arms and legs approximates the five points of a pentagon, and if each point is joined 

to its second nearest neighbour, a pentagram results. This geometric figure is central to 

occultism, and it plays a prominent role in summoning spells whereby it is supposed to trap a 

demon, or devil, who can then be compelled to do the sorcerer’s bidding. The belief that 5 was 

sacred led to an extra element, augmenting the traditional four that made a human being. This 

fifth essence, or quintessence, is the origin of the word quintessential. 

In Islam 5 is a sacred number. Foremost are the five Pillars of Islam: declaration of faith 

(shahādah), prayer (ṣalāt), fasting during Ramadan, giving alms (zakāt), and making the 
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pilgrimage to Mecca (the hajj). Prayers are said five times every day. There are five categories 

of Islamic law and five law-giving prophets (Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad). 

Top of Form 

Bottom of Form 

 
 

The Meaning Of Number 5 

 
 

Numerology Number 5 

The number 5 usually indicates someone who is full of energy (but unable to channel it 

responsibly). 

This number brings adaptability, independence of thought and action, and an unwillingness to 

(completely) conform. 

The number 5 can be used to increase versatility and independence, but people must guard 

against an overwhelming desire for change (so as to not be consumed by variation and, thus, 

unable to maintain happiness without it). 

The Number 5 as a Person 

 

If numbers were people they would share many qualities with the extreme personalities of the 

gods, like Hades or Hermes. (People tend to be a combination of many numbers, so it is rare to 

know someone who truly lives up to one number’s personality.) 

If the number 5 were a person, she would be the freedom-loving and independent child of the 

creative number 3 and the motherly number 2. 

The number 5 is commonly referred to as the number of humanity. Human beings have five 

fingers, five toes, five appendages (if the head is included), five senses, and five major systems 

of the body. She is noted for independence, versatility, rebellion, and a daring nature. 

She tends to attract people who are eccentric and don’t blend in with the social demands of the 

world. 

The number 5 is unpredictable, and it is in her nature to be in constant motion and to enjoy all 

the subtle (and extreme) changes of the world. 

To keep pace with the changes of the world, the number 5 changes her mind often, which is 

perhaps why she rarely chooses sides in a debate (regardless of her opinionated nature). She 

usually has a much easier time adapting to quick changes than other numbers. 

On the negative side, she can be a daredevil, though she won’t allow herself to be a part of any 

club or cult (or at least not allow herself to be consumed by one). 

Due to her extreme tolerance for change, it may be difficult for her to plan ahead (beyond 

tomorrow) or be satisfied with anything long-term. 

While her adventurous nature can be refreshing, it can bring about many instances of 

irresponsible (albeit independent) action. The number 5 is all about random and dynamic energy, 
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and in order for her to become successful in this lifetime, she must learn to channel her energy 

and discipline herself in her endeavors../. 

 

[ 3 ] .-The meaning of  Numbesrs: 1, 2, 3, 4, 5 

Cultural Associations Of  Some Numbers 

The enormous range of symbolic roles that numbers have played in various cultures, religions, 

and other systems of human thought can be gauged from a brief sample. 

1 

Not surprisingly, the number 1 is generally treated as a symbol of unity. Therefore, in 

monotheistic religions, it often symbolizes God or the universe. The Pythagoreans did not 

consider 1 to be a number at all because number means plurality and 1 is singular. However, 

they considered it to be the source of all numbers because adding many 1s together can create 

any other (positive whole) number. In their system, where odd numbers were male and even 

numbers female, the number 1 was neither; instead, it changed each to the other. If 1 is added to 

an even number, it becomes odd; similarly, if 1 is added to an odd number, it becomes even. 

2 

The number 2 symbolizes many of the basic dualities: me/you, male/female, yes/no, alive/dead, 

left/right, yin/yang, and so on. Dualities are common in human approaches to the world, probably 

because of our preference for two-valued logic—yet another duality, true/false. Although 2 was 

female to the Pythagoreans, other numerological schemes viewed it as male. In Agrippa von 

Nettesheim’s De occulta philosophia (1533; “On the Philosophy of the Occult”), 2 is the symbol 

for man, sex, and evil. One reason that some have associated 2 with evil is that the biblical book 

of Genesis does not use the formula “and it was good” when referring to the second day of 

Creation. 

 
 

The yin and yang symbol suggests the two opposite principles or forces that make up all the 

aspects of life.Encyclopædia Britannica, Inc. 

Some religions are dualistic, with two gods in place of the one God of monotheism. Examples 

include Zoroastrianism, where Ahura Mazdā (the god of light and goodness) battles 

with Ahriman (the god of darkness and evil). The number 2 is often associated with negatives, 

as in the words duplicity and two-faced. Northwest Coast Indians required the parents of twins 

to observe various taboos because they believed that supernatural powers would bring the wishes 

of twins to fruition. 

3 

The number 3 is a very mystical and spiritual number featured in many folktales (three wishes, 

three guesses, three little pigs, three bears, three billy goats gruff). In ancient Babylon the three 

primary gods were Anu, Bel (Baal), and Ea, representing Heaven, Earth, and the Abyss. 

Similarly, there were three aspects to the Egyptian sun god: Khepri (rising), Re (midday), 

and Atum (setting). In Christianity there is the Trinity of God the Father, God the Son, and God 

the Holy Spirit. Plato saw 3 as being symbolic of the triangle, the simplest spatial shape, and 
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considered the world to have been built from triangles. In German folklore a paper triangle with 

a cross in each corner and a prayer in the middle was thought to act as protection against gout, 

as well as protecting a cradle from witches. Three black animals were often sacrificed when 

attempting to conjure up demons. On the other hand, a three-coloured cat was a protective spirit. 

In William Shakespeare’s Macbeth (1606–07) there are three witches, and their spell begins, 

“Thrice the brindled cat hath mewed,” reflecting such superstitions. Also, 3 is the dimension of 

the smallest magic square in which every row, column, and diagonal sums to 15. 

4 

The number of order in the universe is 4—the four elements of earth, air, fire, and water; the four 

seasons; the four points of the compass; the four phases of the Moon (new, half-moon waxing, 

full, half-moon waning). The Four Noble Truths epitomize Buddhism. To the Pythagoreans 4 

was the source of the tetractys 1 + 2 + 3 + 4 = 10, the most perfect number. In medieval times 

there were thought to be four humours (phlegm, blood, choler, and black bile—hence the 

adjectives phlegmatic, sanguine, choleric, and melancholic), and the body was bled at various 

places to bring these humours into balance. 

The number 4 is central in the world view of the Sioux, with four groups of gods (superior, ally, 

subordinate, and spirit), four types of animal (creeping, flying, four-legged, and two-legged), 

and four ages of humans (infant, child, mature, and elderly). Their medicine men instructed them 

to carry out all activities in groups of four. 

Because 4 is generally a practical, material number, few superstitions are associated with it. An 

exception is in China, where 4 is unlucky because she (“four”) and shi (“death”) sound similar. 

In the biblical Revelation to John the Four Horsemen of the Apocalypse wreak destruction upon 

humanity. 

5 

The sum of the first even and odd numbers (2 + 3) is 5. (To the Pythagoreans 1 was not a number 

and was not odd.) It therefore symbolizes human life and—in the Platonic and Pythagorean 

traditions—marriage, as the sum of the female 2 and the male 3. The Pythagoreans discovered 

the five regular solids (tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, and icosahedron; now 

known as the Platonic solids). Early Pythagoreanism acknowledged only four of these, so the 

discovery of the fifth (the dodecahedron, with 12 pentagonal faces) was something of an 

embarrassment. Perhaps for this reason 5 was often considered exotic and rebellious. 

The number 5 was associated with the Babylonian goddess Ishtar and her Roman 

parallel, Venus, and the symbol for both was the five-pointed star, or pentagram. In England a 

knot tied in the form of the pentagram is called a lover’s knot because of this association with 

the goddess of love. In Manichaeism 5 has a central position: the first man had five sons; there 

are five elements of light (ether, wind, water, light, and fire) and a further five of darkness. The 

body has five parts; there are five virtues and five vices. 

The number 5 was also important to the Maya, who placed a fifth point at the centre of the four 

points of the compass. The five fingers of the human hand lent a certain mystery to 5, as did the 

five extremities of the body (two arms, two legs, head). A human placed in a circle with 

outspread arms and legs approximates the five points of a pentagon, and if each point is joined 

to its second nearest neighbour, a pentagram results. This geometric figure is central to 

occultism, and it plays a prominent role in summoning spells whereby it is supposed to trap a 

demon, or devil, who can then be compelled to do the sorcerer’s bidding. The belief that 5 was 

sacred led to an extra element, augmenting the traditional four that made a human being. This 

fifth essence, or quintessence, is the origin of the word quintessential. 

In Islam 5 is a sacred number. Foremost are the five Pillars of Islam: declaration of faith 

(shahādah), prayer (ṣalāt), fasting during Ramadan, giving alms (zakāt), and making the 
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pilgrimage to Mecca (the hajj). Prayers are said five times every day. There are five categories 

of Islamic law and five law-giving prophets (Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad). 

 

Top of Form 

Bottom of Form 

 
 

The Meaning Of Number 5 

 
 

Numerology Number 5 

The number 5 usually indicates someone who is full of energy (but unable to channel it 

responsibly). 

This number brings adaptability, independence of thought and action, and an unwillingness to 

(completely) conform. 

The number 5 can be used to increase versatility and independence, but people must guard 

against an overwhelming desire for change (so as to not be consumed by variation and, thus, 

unable to maintain happiness without it). 

The Number 5 as a Person 

If numbers were people they would share many qualities with the extreme personalities of the 

gods, like Hades or Hermes. (People tend to be a combination of many numbers, so it is rare to 

know someone who truly lives up to one number’s personality.) 

If the number 5 were a person, she would be the freedom-loving and independent child of the 

creative number 3 and the motherly number 2. 

The number 5 is commonly referred to as the number of humanity. Human beings have five 

fingers, five toes, five appendages (if the head is included), five senses, and five major systems 

of the body. She is noted for independence, versatility, rebellion, and a daring nature. 

She tends to attract people who are eccentric and don’t blend in with the social demands of the 

world. 

The number 5 is unpredictable, and it is in her nature to be in constant motion and to enjoy all 

the subtle (and extreme) changes of the world. 

To keep pace with the changes of the world, the number 5 changes her mind often, which is 

perhaps why she rarely chooses sides in a debate (regardless of her opinionated nature). She 

usually has a much easier time adapting to quick changes than other numbers. 

On the negative side, she can be a daredevil, though she won’t allow herself to be a part of any 

club or cult (or at least not allow herself to be consumed by one). 

Due to her extreme tolerance for change, it may be difficult for her to plan ahead (beyond 

tomorrow) or be satisfied with anything long-term. 

While her adventurous nature can be refreshing, it can bring about many instances of 

irresponsible (albeit independent) action. The number 5 is all about random and dynamic energy, 

and in order for her to become successful in this lifetime, she must learn to channel her energy 

and discipline herself in her endeavors. 

_____________________________________________________________ 
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SEA SPRAY & SEA FOAM 

 

What is the meaning of sea spray? 

 

Sea spray are aerosol particles formed from the ocean, mostly by ejection into Earth's atmosphere 

by bursting bubbles at the air-sea interface. Sea spray contains both organic matter and inorganic 

salts that form sea salt aerosol (SSA). 

What does sea foam indicate? 

Algal blooms are one common source of thick sea foams. When large blooms of algae decay 

offshore, great amounts of decaying algal matter often wash ashore. Foam forms as this 

organic matter is churned up by the surf. Most sea foam is not harmful to humans and is 

often an indication of a productive ocean ecosystem.Jan 18, 2024 

Sea spray are aerosol particles formed from the ocean, mostly by ejection into Earth's 

atmosphere by bursting bubbles at the air-sea interface. Sea spray contains both organic matter 

and inorganic salts that form sea salt aerosol (SSA). 

What does sea foam indicate? 

Algal blooms are one common source of thick sea foams. When large blooms of algae decay 

offshore, great amounts of decaying algal matter often wash ashore. Foam forms as this 

organic matter is churned up by the surf. Most sea foam is not harmful to humans and is 

often an indication of a productive ocean ecosystem.Jan 18, 2024 

 

Bụi Nước ( do nước  biển xịt ra )   & Bọt  biển 

Xịt nước biển là các hạt sol khí được hình thành từ đại dương, chủ yếu là do phóng vào bầu khí 

quyển Trái đất bằng cách làm vỡ bong bóng ở bề mặt tiếp xúc giữa không khí và biển. Xịt biển 

chứa cả chất hữu cơ và muối vô cơ tạo thành khí dung muối biển (SSA). 

Bọt biển chỉ ra điều gì? 

Tảo nở hoa là một trong những nguồn phổ biến tạo ra bọt biển dày. Khi tảo nở hoa phân hủy 

ngoài khơi, một lượng lớn tảo phân hủy thường dạt vào bờ. Các dạng bọt như chất hữu cơ này 
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bị sóng đánh lên. Hầu hết bọt biển không gây hại cho con người và thường là dấu hiệu cho thấy 

một hệ sinh thái đại dương có năng suất cao. 18/01/2024 

 

 

What does the name sea foam mean? 

: froth on the sea. 2. [translation of German meerschaum] : meerschaum sense 1. seafoam. 

 

What is the meaning of seafoam? 

: froth on the sea. 

What is another name for sea foam? 

  Bọt biển là gì? 

1. : bọt trên biển. 2. [dịch từ tiếng Đức meerschaum] : meerschaum nghĩa 1. bọt biển. 

 

Ý nghĩa của bọt biển là gì? 

: bọt trên biển. 

Tên gọi khác của bọt biển là gì? 

 

 

Sea foam, ocean foam, beach foam, or spume is a type of foam created by the agitation of 

seawater, particularly when it contains higher concentrations of dissolved organic matter 

(including proteins, lignins, and lipids) derived from sources such as the offshore breakdown of 

algal blooms. 

What does sea foam look like? 

Bọt biển, bọt biển, bọt bãi biển hoặc bọt là một loại bọt được tạo ra do sự khuấy động của nước 

biển, đặc biệt khi nó chứa hàm lượng chất hữu cơ hòa tan cao hơn (bao gồm protein, lignin và 

lipid) có nguồn gốc từ các nguồn như sự cố ngoài khơi. của tảo nở hoa. 
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Bọt biển trông như thế nào? 

 

 

 

Sea foam usually appears during stormy ocean conditions. Strong onshore winds blow sea foam 

from the shoreline or beach into terra firma. This natural phenomenon often results in large build-

ups of froth. Sea foam resembles a sponge or jacuzzi-like bubbles.Jan 5, 2021 

Bọt biển thường xuất hiện khi biển có bão. Gió mạnh trên bờ thổi bọt biển từ bờ biển hoặc bãi 

biển vào đất liền. Hiện tượng tự nhiên này thường dẫn đến sự tích tụ nhiều bọt. Bọt biển giống 

như bọt biển hoặc bong bóng giống như bong bóng, bọt nước . 5/01/2021 

 

 

What is Sea Foam in Greek mythology? 

The Greek poet Hesiod recounts in his epic Theogony that Aphrodite was born from the white 

foam produced by the severed genitals of Uranus, the personification of heaven, after his son 

Cronus threw them into the sea. Hence, the goddess's name comes from the Greek word aphros, 

meaning “foam.”Feb 14, 2024 

Who is the god of sea foam? 

APHROS One of the Ichthyocentaurs or fish-tailed centaurs. Aphros was the god of the sea-

foam who, along with his brother Bythos, carried Aphrodite ashore at her birth. 

Bọt biển trong thần thoại Hy Lạp là gì? 

Nhà thơ Hy Lạp Hesiod kể lại trong sử thi Theogony của mình rằng Aphrodite được sinh ra từ 

bọt trắng tạo ra từ bộ phận sinh dục bị cắt rời của Uranus, hiện thân của thiên đường, sau 

khi con trai ông là Cronus ném chúng xuống biển. Do đó, tên của nữ thần bắt nguồn từ 

tiếng Hy Lạp aphros, có nghĩa là “bọt”. Ngày 14 tháng 2 năm 2024      [ Âm / Dương  ?] 

Thần bọt biển là ai? 
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APHROS Một trong những loài Ichthyocentaur hay nhân mã đuôi cá. Aphros là vị Thần bọt 

biển, người cùng với anh trai Bythos đã bế Aphrodite lên bờ khi cô chào đời../. 
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